
c. C hi t iế t  3: N gư ời m ẹ k h ẳ n g  đ ịn h  tr á c h  n h iệm  v à  b ổn  p h ậ n  c ủ a  
b ả n  th ân .

Đôl diện trước tòa án, chị đưa ra lời cầu xin tưởng chừng như vô lí nhưng nếu 
xét cho cùng trong tâm hồn người mẹ là hoàn toàn hợp lí. Chị van xin trước tòa: 
“Con lạy quý tòa..., Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng 
bắt con bỏ nó”. Lời van xin của chị xuất phát từ trái tim người mẹ, vì chị hiểu 
rằng trên con thuyền lưới vó, không thể nào, không có sự hiện diện của một 
người đàn ông, họ là chỗ dựa đê chông đỡ vì nghề lưới vó thật lam lũ khó nhọc 
và chị nói: “Các chú đâu có phải là người làm ân..., cho nên các chú đâu có hiểu 
được cái việc của người làm ăn lam lủ khó nhọc..”. Và chị nhấn mạnh, trên 
chiếc thuyền ấy, có khi gặp phong ba bão tô', khắc nghiệt của thiên nhiên thì 
một mình người đàn bà trên thuyền làm sao chông chọi nổi để được bám với 
nghề, sông với nghề để nuôi con, là thể hiện ý thức trách nhiệm, bổn phận của 
người mẹ rất cao. Cũng trước tòa án, chị đưa ra một suy nghĩ, nhằm nói lên bổn 
phận của người mẹ sống bằng nghề lưới vó, cần phải làm gì và trách nhiệm 
người mẹ phải hiểu thế nào để được gắn bó với nghề mà nuôi con. Chị nói: “ông  
trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con rồi nuôi con cho dến khi khôn lớn cho 
nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ 
không thể sống cho mình như ở trên đất dược”. Nhà văn đi sâu vào đời sống nội 
tâm nhân vật, hiểu được nỗi lòng, chiều sâu từ trái tim người mẹ là phải có bổn 
phận và trách nhiệm là phải sông như thê nào để thực hiện thiên chức của 
người mẹ thì việc hi sinh cho con cũng là lẽ thường tình. Lời người xưa từng nói: 
“chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn” và không có niềm vui nào bằng, khi người mẹ 
lo cho các con được ăn no, được mặc ấm, được sông đầy đủ. Quả thật: “Lòng mẹ 
bao la như biển Thái Binh dạt dào. Tinh mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt 
ngào”. Phải chăng, người phụ nữ hàng chài là người mẹ mang vẻ đẹp như thế.

2. Tấm lòng bao dung của người vỢ
a. C hi t iế t  1: Trước tò a  án  c h ị mượn q u á  k h ứ  đ ể  b ả o  vệ c h o  chồn g .

Đứng trước tòa án, chị nói; “Lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính 
nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi”. Thông qua lời nói của người 
phụ nữ hàng chài trước tòa, chị muôn quay về quá khứ, để xác định chồng chị 
không có tính vũ phu mà bản tính là rât hiền lành nhưng xuất phát từ cuộc 
sông khó khăn, con cái nheo nhóc, chiếc thuyền chật hẹp, tù túng cùng sự lam lũ 
và khó nhọc trong nghề đã đè nặng trên đôi vai của người chồng, một áp lực quá 
lớn rồi phát sinh sự cáu gắt, cộc cằn, thô lỗ kể cả hành động thô bạo như một 
cách giải quyết do sự ức chế trước cuộc sông. Chị nói lên được điều đó trước tòa 
nhằm bênh vực cho chồng là thể hiện tấm lòng bao dung của người vỢ.

b. C hi t iế t  2: Trước tò a  án , c h ị m ượn h iện  tạ i đ ế  b ên h  vực c h o  chồn g . 
Đứng trước tòa, chị không hề nói xấu chồng mà đưa ra cuộc sống hiện tại của gia 
đình chị đang sống trên thuyền, nhằm chứng tỏ cho tòa biết rằng, không phải lúc
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nào người chồng cũng tàn bạo, vũ phu mà có lúc không khí trên thuyền cũng vui 
vẻ, đầm ấm. Chị nói: “Vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái 
chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ” là nói lên sự bao dung nhân ái từ tấm lòng 
người vỢ.

c. Chi tiết 3: Trước tòa án, chị cũng tự trách mình đ ể  bênh vực cho chồng.
Trước tòa án, chị mạnh dạn nêu lên mặt hạn chế của chính bản thân, chị tự 
trách mình là đẻ nhiều con mà thuyền lại chật. Chị nói: “Giá tôi để ít đi” hoặc 
“chúng tôi sấm được một chiếc thuyền rộng hơn”. Với chị cũng là nguyên nhân, 
tạo nên cuộc sông tù túng, nheo nhóc làm cho người chồng đâm ra bực dọc, cộc 
cằn, cáu gắt dẫn đến hành động thô bạo, chứng tỏ lời nói của chị là lời tự trách 
chính bản thân mình nhằm bênh vực cho chồng là thể hiện tấm lòng bao dung 
của người vợ.

III. PHẦN KẾT THÚC
1. về nghệ thuật: Xây dựng thành công tính cách nhân vật, sử dụng ngôn ngữ 

gần gũi với nhân dân, Kây dựng những tình huống hợp lí, chân thật đầy kịch tính, 
đi sâu vào đời sông nội lâm nhân vật kết hợp những lời thoại rất thật.

2. Về nội dung: Tác giả khấc họa hình ảnh người phụ nữ hàng chài từ trong 
cuộc sống đời thường, chị đã bước vào tác phẩm như một hình tượng nghệ thuật 
sông, cho dù hoàn cảnh khó khăn, đói khổ, nheo nhóc, đau đớn từ thân xác lẫn 
tâm hồn nhưng chị vẫn cam chịu, nhẫn nhục để làm tròn bồn phận trách nhiệm 
của người mẹ, cùng tấm lòng bao dung của người vợ là vẻ đẹp tâm hồn của người 
phụ nữ hàng chài. Quả thật; “Đàng sau tấm lưng áo bạc phếch rách rưới của 
người phụ nữ hàng chài là một tấm lòng vàng”.

Đề tuyển sinh: Anh (chị) hăy làm rõ hai câu sau đây:

Câu 1: Trước nạn bạo hành trong gia đình hàng chài qua tác  phẩm  
“Chiếc thuyền ngoài xa ” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Anh 
(chị) cần  đưa ra  hướng giải quyết nào để khắc phục?

Câu 2: Anh (chị) phân tích cách nhìn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng giữa 
“con thuyền nghệ thuật” và “con thuyền cuộc đời” trong tác 
phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

HƯỚNG DẪN

Câu 1. Hướng giải quyết nhằm khắc phục nạn bạo lực trong gia đinh 
hàng chài.
1. về m ặt chính quyền: Phải có sự giáo dục, cảm hóa 1 .  :à biệni pháp 

mạnh đôi với người chồng vũ phu.
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2. Về m ặt tòa án: Không chỉ đưa ra những lời khuyên là đủ, không thể dựa 
vào những gì đã học từ sách vở để giải quyết mà phải nhìn rõ thực tế cuộc sôhg 
để có chính sách đúng đắn, hợp lí nhằm nâng cao đời sông người dân chài thì 
nạn bạo hành, cái ác sẽ dần dần bớt đi.

3. v ề  những m ặt khác: cần phổ biến sâu rộng về kế hoạch hóa gia đình 
trong tồ phụ nữ, đoàn thể, trên báo đài, ca ngợi tình yêu gia đình, lòng nhân ái, 
tình nghĩa vỢ chồng, con cái. Vận dụng lời dạy của người xưa về đạo lí làm 
người, nhân cách làm người nhằm vun xới hạnh phúc gia đình như qua những 
lời nói của dân gian: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” ...

Câu 2: Phân tích cách nhìn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng giữa “Con 

thuyền n ghệ th u ậ t” và “Con thuyền cuộc d ờ i” trong tác phẩm 
C hiếc Thuyền N goài Xa.

ịS Ỉ ững kiến thức cần  nắm:
1. Trong sáng tác có quan niệm: “Nghệ thuật vị nghệ thuật”, (văn học lâng mạn)

2. Trong sáng tác có quan niệm: “Nghệ thuật vị nhân sinh”, (văn học hiện thực)

3. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu có viết: “Nhớ câu kiến ngãi bất vi. Làm người 
thế ấy cũng phi anh hùng”. (Trích “Lục Vân Tiên” -  Nguyễn Đình Chiểu)

4. Có ý kiên rằng: “Tình thương là thước đo giá trị nhân cách con người”.

5. Có ý kiến rằng: “Người nghệ sĩ như con ong luôn luôn biết đem hương thơm 
mật ngọt đến cho đời”. (Lời nhận định)

6. Truyện ngắn “Đời Thừa” của nhà văn Nam Cao có ghi: “Nghệ thuật là tiếng 
kêu của kiếp lầm than”. T rích  “Đời Thừa” -  Nam Cao)

HƯỚNG DẪN

I. PHẦN GIỚI THIỆU

Đọc và tìm hiểu tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh 
Châu khi trang sách khép lại, chúng ta vẫn nhớ rất rõ người nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Phùng luôn luôn biết yêu cái đẹp, trân quý cái đẹp, sẵn sàng đón nhận những khó 
khăn, vất vả để khám phá cái đep. Đứng trước cuộc sông, nhiếp ảnh Phùng cũng 
tha thiết, gần gũi và gắn bó, yêu thương con người, những sô" phận nghèo khổ, bất 
hạnh. Chúng ta cần đi sâu từ tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn 
Nguyễn Minh Châu để làm sáng tỏ cách nhìn của nhiếp ảnh Phùng về con thuyền 
nghệ thuật và con thuyền cuộc đời.
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II. PHÂN TRỌNG TÂM
Cách nhìn của nhiếp ảnh P hùng về con thuyền nghệ thuật và con 

thuyền cuộc dời.
1. Cách nhìn 1: Con thuyền nghệ thuật nhìn từ bên ngoài là thơ 

mộng, toàn bích
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, công tác đến vùng biển miền Trung để tìm kiếm 

một bức ảnh mang chủ đề “Thuyền và biển” nhằm thực hiện bộ lịch cho năm sau. 
Anh đến vùng biển miền Trung nơi mà nhiếp ảnh Phùng từng chiến đấu trong 
thời chông Mỹ, anh gặp lại người bạn cũ giờ này là chánh án Đẩu. Những ngày 
lặn lội đế khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên giữa lòng biển khơi, tình cờ anh chụp 
được, bấm máy ngay một bức ảnh tuyệt đẹp về một chiếc thuyền đánh cá thu trên 
đường trở về giữa màn sương mù, hòa cùng ánh bình minh vừa ló dạng, pha chút 
màu hồng hồng thật lung linh, huyền ảo qua ngòi bút miêu tả của Nguyễn Minh 
Châu “Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có 
pha dôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn 
trê con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng 
mặt vào òờ”. Với đoạn văn miêu tả giàu hình ảnh sông động trên một chiếc 
thuyền giữa màn sương sớm, khơi gợi trong lòng người nghệ sĩ niềm sung sướng 
về nghề nghiệp khi khám phá được một hình ảnh đẹp, rất đẹp, hiếm thấy. Với 
anh chưa có bức hình tuyệt đẹp nào như thế và cả một đời gắn bó với nghề, anh 
chưa chắc tìm ra bức ảnh như thế và trong lòng anh cảm nhận như mình vừa 
khám phá thấy “cái chân lí của sự toàn diện” và “cái khoảnh khắc trong ngần của 
tâm hồn”. Lúc ấy, anh cảm thấy “cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn 
anh” vì anh là con người biết yêu cái đẹp và trân quý cái đẹp.

2. Cách nhìn 2: Con thuyền cuộc đời nhìn từ bên trong là đau khổ, 
bê tắc.

Khi con thuyền tiến vào bờ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng bàng hoàng ngơ ngác 
trước nạn bạo hành của gia đình hàng chài. Anh nhìn thấy cảnh chồng đánh vỢ 
tàn bạo, vũ phu, đứa con trai đánh trả lại bô để bênh vực cho mẹ và anh đã 
đứng về phía kẻ bị hành hung nhằm bảo vệ nhân phẩm của người phụ nữ đáng 
thương kia. Anh đánh trả lại lão hàng chài và bị thương. Hành động của nhiếp 
ảnh Phùng là hành động dũng cảm, yêu thương con người và tha thiết với cuộc 
sống, anh biết đau xót trước nỗi đau kẻ khác. Từ đây, nhiếp ảnh Phùng có một 
cái nhìn đúng đắn giữa nghệ thuật và cuộc đời không thế nào có sự tương quan 
thôAg nhất. Với anh, con thuyền nghệ thuật là thơ mộng và toàn bích thật 
nhưng đó là mơ hồ, ảo ảnh mà con thuyền cuộc đời mới là con thuyền của cuộc 
sông, chứa đựng những con người đang đau khổ, cam chịu, nhẫn nhục, bức xúc.
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Như vậy giữa nghệ thuật và cuộc đời là hai lĩnh vực khác nhưng có môi quan hệ 
tất yếu mà người nghệ sĩ cần phải đi sâu tìm tòi, khám phá, không thể dùng mĩ 
lệ hóa nhằm hiện thực cuộc sông, tô hồng cho cuộc sống khi cuộc sông không 
phải là thế mà “Nghệ thuật là tiếng kêu của kiếp lầni than”.

3. Nhận xét về cái nhìn của nghệ sĩ Phùng
Nghệ sĩ Phùng nhìn con thuyền nghệ thuật tuyệt đẹp, toàn bích sẽ góp phần 

cho bộ lịch năm sau nhưng đó chỉ là bức ảnh nghệ thuật, bức ảnh nghệ thuật 
chết vì nó vô tri vô giác, vô cảm, vô hồn mà con thuyền cuộc đời mới là bức 
tranh của cuộc sôhg vì nó có hơi thở, nó chứa đựng những con người bằng xương 
bằng thịt, con người thật đang đau khổ, bế tắc, ray rứt, bất lực trước cuộc sông. 
Điều đó cho chúng ta thấy rõ cách nhìn của nhiếp ảnh Phùng hoàn toàn đúng 
đắn của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh chân chính. Với anh, nghệ thuật là phục 
vụ cho cái đẹp, thăng hoa cái đẹp và nghệ thuật phải dựa vào cái thật, cuộc sông 
thật nhằm phục vụ con người, cuộc sống của con người là “nghệ thuật vị nhân 
sinh”. Đó là chức năng của người cầm bút, người nghệ sĩ chân chính là quan 
điếm sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

III. PHẦN KẾT THÚC
“Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu như một luồng gió 

mới, thổi vào nền văn học Việt Nam giai đoạn 1975-2000. Thông qua cái nhìn 
của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, giữa nghệ thuật và cuộc đời cần phải có một cái 
nhìn đúng đắn để giúp cho người nghệ sĩ, người cầm bút có một nhận thức đúng 
trong sáng tác, nhà vàn phải đi sâu, thâm nhập vào đời sông con người, phải 
hiểu rõ sô phận con người để có một cái nhìn đúng đắn giữa nghệ thuật và cuộc 
sống là hai lĩnh vực khác nhau, phải thể hiện tính khách quan trong sáng tác 
thì mới xây dựng những tác phẩm có giá trị.

Đế tuyển sinh: Giá trị nhân đạo trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài 
xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

ịS Ỉ ững kiến thức cần  nắm:
1. Có lời nhận định: “Một tác phẩm văn học chân chính có khả năng nhún đạo 

hóa con người”. (Lời nhận định)
2. Có nhận định rằng; “Tình thương là nguyên tắc sống cao nhất của con người 

là thước do giá trị nhân cách con người”. (Lời nhận định)
3. Lời người xưa có nói: “Thương người như thể thương thân”. (Tục ngữ)
4. Quan niệm của Phật giáo có nói: “Lấy ăn báo oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán 

báo oán, oán ấy chồng chất”. Ý nói, lấy tình thương xóa bỏ oán thù thì oán 
thù tiêu tan. Nếu lấy oán thù mà đối trả lại oán thù thì oán thù chồng chất.
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I. PHẦN GIỚI THIỆU
Đọc tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Chầu, toát 

lên bức tranh đời sông của người dân chài vùng biển miền Trung sau giải phóng, 
thấy được sô phận đau thương của người phụ nữ hàng chài. Nhà văn đồng cảm 
thương xót sô' phận người phụ nữ trước nạn bạo hành trong gia đình nhằm lên 
án hành động tàn bạo, vũ phu của người chồng. Qua đó, ca ngợi những phẩm 
chất đẹp về người phụ nữ hàng chài, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng, chánh án Đẩu và 
nhà văn nêu lên ước vọng làm sao cuộc sống người dân hàng chài được nâng cao, 
nạn bạo hành trong gia đình không còn đất sống. Viết lên những vấn đề ấy 
bằng những trang văn làm lay động lòng người là thể hiện giá trị nhân đạo 
trong tác phẩm.

II. PHẦN TRỌNG TÂM

Giá trị nhãn đạo trong tác phẩm  “Chiếc thuyền ngoài xa”.
1. Nhân dạo 1: Nhà văn thương xót cho sô phận người phụ nữ hàng 

chài nhằm lên án nạn bạo hành trong gia đình.
а. Chi tiết lĩ Đọc và tìm hiểu tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” qua ngòi bút 

của Nguyễn Minh Châu, toát lên một bức tranh đời sống về một gia đình hàng 
chài tại vùng biển miền Trung sau giải phóng. Tác giả khắc họa, hình ảnh người 
phụ nữ phải gánh chịu tất cả những nỗi đau thương, cơ cực, bế tắc của gia đình. 
Người phụ nữ hàng chài vừa là người vỢ, vừa là người mẹ, sô'ng bằng nghề lưới vó 
thật lam lũ, khó nhọc, nuôi một đàn con gần chục đứa trên chiếc thuyền chật hẹp, 
tù túng, là gánh nặng trên đôi vai của chị với bao khố cực biết nhường nào. Ngoài 
nỗi lo toan ấy, chị còn nghĩ một nỗi đau khác, nỗi sợ khác, không biết lúc nào lão 
chồng, hắn thấy khổ quá, bức bách, hắn lôi chị ra đánh, đánh trên thuyền, đánh 
cả trên bờ, đè nặng cả về tâm lí cùng nỗi đau thân xác lẫn nỗi đau trong tâm hồn 
của chị. Nhà văn viết lên được điều ấy, chứng tỏ, tác giả tha thiết với cuộc sống, 
yêu thương con người, đi sâu vào nỗi đau của con người là thể hiện tinh thần nhân 
đạo trong tác phẩm.

б. Chi tiết 2: Bên cạnh đó, tác giả mạnh dạn, viết lèn nạn bạo hành trong 
gia đình nhằm phơi bày hiện tượng tiêu cực, mặt xấu của xã hội, khi cái ác đã 
hiện hình trong cuộc sông nhằm mục đích cảnh báo hãy cứu lấy con người, khi 
nhân phẩm của người phụ nữ bị xem thường, chà đạp. Như vậy, về mặt chính 
quyền, đoàn thể cần phải vào cuộc, hiểu rõ đời sông của người dân chài, để tìm 
ra những biện pháp, chính sách hỢp lí, đúng đắn nhằm nâng cao đời sông của 
họ đế nạn bạo hành trong gia đình không còn đất sông, cái ác không còn hiện 
hình là thế hiện tinh thần nhân đạo trong tác phẩm.

H Ư Ớ N G  DẪN
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2. Nhân đạo 2: Nhà văn ca ngợi những phẩm chất đẹp của người phụ 
nữ hàng chài, nhiếp ảnh Phùng và chánh án Đẩu.

a. Phẩm  chất của người p h ụ  n ữ  hàng chài
* Tấm lòng bao la của người mẹ: Trước cuộc sông với bao áp lực đè nặng 

trên đôi vai của người phụ nữ hàng chài, nhưng chị không hề than thở, trách 
hờn cho sô" phận. Và một điều xót thương, đau đớn khác là mỗi lần lão chồng, 
hấn thấy khổ quá, lập tức lôi chị ra đánh “cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày 
một trận nặng" bằng những hành động tàn bạo dã man cùng lời nói, cử chỉ cộc 
cằn thô lỗ thiếu văn hóa của hắn nhưng chị vẫn cam chịu, nhẫn nhục “không 
hề kêu một tiếng cũng “không chống trả” và cũng “không tìm cách chạy trốn” 
mà chỉ biết đứng lặng yên cùng những dòng nước mắt tủi buồn cho sô" phận mà 
chị cô" nuô"t vào trong, trong tim mình và tiếp tục chịu đựng để được bám với 
nghề, được nuôi con là hành động cao quý, là lòng hi sinh từ tấm lòng người 
mẹ. Quả thật: “không có gì cao cả hơn một sự hi sinh thầm lặng”, của người 
phụ nữ hàng chài.

* Tấm lòng bao dung của người vợ: Tòa án huyện mời chị lên để có hướng 
giải quyết. Lúc chị đô"i diện với tòa án, tòa án khuyên chị là nên ly hôn lão 
chồng vũ phu tàn bạo kia để cuộc đời chị bớt khổ. Nhưng với chị: “Đoạn trường 
ai có qua cầu mới hay” và chỉ có chị mới hiểu được nỗi bức xúc của chồng, chỉ có 
chị mới hiểu được nỗi đau khổ, lam lũ, khó nhọc của chồng. Trước tòa án, chị 
không hề nói xấu chồng, hận chồng mà chị luôn luôn bênh vực cho chồng với 
tiếng nói chân thành, tha thiết trước tòa án. Chị nói như van xin: “Con lạy quý 
tòa... Quý tòa bắt tội con củng được, phạt tù con củng được, đừng bắt con bỏ nó” 
và chị nói trước tòa: “Lão chồng tôi khi ẩy là một anh con trai cục tính nhưng 
hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi” và chị cũng nêu lên cuộc sông của 
gia đình trên thuyền “có lúc vợ chồng, con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ” 
và chị mạnh dạn tự trách mình: “giá mà đẻ ít đi” hoặc “chúng tôi sẩm được một 
chiếc thuyền rộng hơn” thì cuộc sông sẽ khác hẳn. Hàng loạt những vấn đề chị 
nêu ra hoàn toàn đúng với thực tê", có cơ sở nhằm bênh vực cho chồng, là thể 
hiện tấm lòng bao dung, nhân ái của người vỢ hàng chài. Chị biết lấy “ân báo 
oán” theo quan niệm của Phật giáo là phẩm chất đẹp, vẻ đẹp tâm hồn của người 
phụ nữ hàng chài.

b. Phẩm  chất của nhiếp ảnh P hùng:
* Phẩm chất 1: Anh đứng về kẻ bị áp bức.

Nhiếp ảnh Phùng đến vùng biển miền Trung nhằm tìm một bức ảnh đẹp, 
mang chủ đề “Thuyền và Biển” để chuẩn bị cho bộ lịch năm sau. Với anh
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không có liên hệ bà con họ hàng gì với gia đình người phụ nữ hàng chài nhưng 
khi anh chứng kiến cảnh tượng lão chồng đánh vỢ tàn bạo, dã man. Anh đã 
đứng về phía bị áp bức để chông trả lại nhằm bảo vệ nhân phẩm của người 
phụ nữ là hành động dũng cảm vì anh biết yêu thương con người, bảo vệ 
quyền lợi con người khi họ bị áp bức lằ phẩm châ't đẹp của người nghệ sĩ 
nhiếp ảnh Phùng.

* Phẩm chất 2: Anh có cái nhìn đúng đắn giữa nghệ thuật và cuộc sống.
Nhiếp ảnh Phùng có một quan điểm đúng đắn giữa nghệ thuật và cuộc sông.

Với anh, nghệ thuật luôn luôn đề cao cái đẹp, biết yêu cái đẹp nhưng phải dựa 
trên cái thật thì cái đẹp mới có giá trị. Như vậy chức năng của người nghệ sĩ 
phải đi sâu vào đời sông con người, tha thiết với cuộc sông, phải yêu thương con 
người từ sự rung động trong trái tim mình thì người nghệ sĩ mới khám phá được 
đời sống nội tâm của nhân vật, thấy rõ sô" phận của con người một cách sâu sắc 
cụ thể, từ đó mới tạo nên nguồn cảm hứng trung thực của người cầm bút, người 
nghệ sĩ để xây dựng tác phẩm có giá trị là chức năng của một nhà ván, một 
nghệ sĩ chân chính.

c. Phẩm  chất của chánh án Đẩu.
* Phẩm chất 1: Anh thể hiện một cái tâm trong sáng.
Chánh án Đẩu, đại diện về mặt chính quyền, tòa án, pháp luật nhằm thực 

thi công lí. Chánh án Đẩu đả đứng về kẻ bị áp bức nhằm bảo vệ quyền lợi 
cho người phụ nữ. Anh khuyên người đàn bà đau khổ kia hãy li hôn với 
chồng, một người chồng tàn bạo, dã man để có một lôi thoát, một cuộc sông 
tô"t, đó là suy nghĩ của một người có cái tâm. Đặc biệt chánh án Đẩu không 
đưa ra hướng giải quyết máy móc, áp đặt. Anh đã hiểu ra rằng, những lí 
thuyết về pháp luật từ sách vở đã học, khi áp dụng vào cuộc sông thực tế  có 
nhiều vấn đề không phù hợp. Chánh án Đẩu hiểu rõ sự việc ấy và đồng tình 
về ý nguyện của người phụ nữ vì trên chiếc thuyền lưới vó kia không thể 
không có người đàn ông, dù tàn bạo dã man. Đây là cái nhìn mới, không 
mang tính áp đặt, không đứng về mặt chính quyền, tòa án để giải quyết một 
cách máy móc.

* Phẩm chất 2: Anh có một cái nhìn đúng đắn phù hợp với thực tế.
Chánh án Đẩu đứng trên cán cân công lí để xét xử. Với anh, về mặt tòa án, 

chính quyền không chỉ đưa ra lời khuyên dựa vào lí thuyết là đủ, không chỉ cảm 
hóa và giáo dục là đủ mà phải tìm ra một phương án tốt nhất, chính sách hợp lí 
nhất, là làm sao nâng cao đời sống của người dân chài thì nạn bạo lực trong gia 
đình từng bước sẽ khắc phục, cái ác không còn đất sống.
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3. Nhân đạo 3: Nhà văn ưóte vọng cuộc sống của ngưòỉ dân hàng chài đưọte 
nâng cao.

а. Chi tiết 1: Nguyễn Minh Châu, nhà văn tiên phong đi đầu cho nền văn 
học đổi mới ở Việt Nam sau 1975. Tác giả mạnh dạn nêu lên những hiện tượng 
xâh tiêu cực của xã hội, ở đây là nạn bạo lực trong gia đình, chà đạp trắng trợn 
lên nhân phẩm con người, người phụ nữ hàng chài đáng thương. Tác giả viết lên 
được điều ấy, như là lời cảnh báo “hãy cứu lấy con người” hãy “tôn trọng nhăn 
phẩm con người" trước nạn bạo lực hoành hành trong gia đình tại vùng biển 
miền Trung sau giải phóng mà người phụ nữ phải gánh chịu để từ đó chính 
quyền đoàn thế phải vào cuộc, tìm ra hướng giải quyết đúng đắn, khả thi nhằm 
nâng cao đời sôhg người dân chài để con người được sông tô"t, xây dựng một gia 
đình lành mạnh, một xã hội tô't đẹp là tấm lòng tha thiết của nhà văn trước 
cuộc sông là thể hiện tinh thần nhân đạo trong tác phẩm.

б. Chi tiết 2: Nhà văn chỉ nêu lên vài hình ảnh thật đơn giản, bình dị trong 
cuộc sông của người dân chài, ước vọng của họ: “Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn 
con, chúng nó được ăn no” và ước sao “vợ chồng con cái sống được hòa thuận vui 
vẻ” là những mong ước gần gũi, chân thật của con người dân chài cũng là ước 
vọng chính đáng của nhà văn luôn luôn mong ước con người được sống trong yên 
vui, ấm no hạnh phúc. Nêu lên được những vân đề ấy bằng những trang văn 
thấm đẫm tình người là thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc làm nên giá trị sức 
sông cho tác phẩm.

III. PHẦN K ẾT  THÚC

1. v ề  nghệ th u ật: Nguyễn Minh Châu đã thổi vào tác phẩm “Chiếc thuyền 
ngoài xa” một luồng sinh khí mới sau 1975. Xây dựng tình huông truyện hấp 
dẫn, lôi cuô’n, đi sâu vào đời sôhg nội tâm của nhân vật, ngôn ngữ giàu tính 
nhân dân.

2. v ể  nội dung: Tác phẩm khắc họa bức tranh đời sôhg, của một gia đình 
hàng chài tại vùng biển miền Trung sau giải phóng. Với bao nỗi cơ cực niềm xót 
xa vẫn đè nặng lân đời sông người dân chài và mong ước của tác giả làm sao đời 
sôhg của họ được nâng cao về giá trị vật chất và giá trị tinh thần để nạn bạo 
hành trong gia đình không còn đất sông, từng bước xây dựng một gia đình lành 
mạnh, một xã hội tôt đẹp. Tất cả được viết lên bằng những trang văn lay động 
lòng người là thể hiện giá trị nhân đạo trong tác phẩm.

256



H Ổ N  TR Ư Ơ N G  B A , D A  H À N G  T H ỊT
Lưu QUANG VŨ

Để tuyển sinh: Anh (chị) làm  rõ hai câu  sau đây:

C âu 1: Anh (chị) nêu lên  hoàn cản h  sáng tá c  cùng chủ đề kịch  bản  
“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. 

Câu 2: Anh (chị) giải thích ý nghĩa tựa đề “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” 
trong kịch bản cùng tên của nhà viết kịch Lvtu Quang Vũ.

HƯỚNG DẪN

Câu 1. N êu lên  h oàn  cản h  sáng tá c  cùng chủ đề kịch  b ản  “Hồn Trương
Ba, da hàng thịt”.
1. H oàn cản h  sán g tá c :

Kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ dựa 
vào truyện cổ tích dân gian mang tính chất huyền thoại của Việt Nam. Với tựa 
đề “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” cùng những nhân vật cũ như Nam Tào, Bắc 
Đẩu là những quan nhà trời thiếu tinh thần trách nhiệm đã gạch tên Trương Ba 
ở hạ giới. Trương Ba phải chết oan. Vừa lúc ấy Đế Thích cũng là quan nhà trời 
nhằm sửa sai, muôn cho hồn Trương Ba sông lại, Đế Thích lấy xác anh hàng 
thịt vừa mới chết nhập vào hồn Trương để cho Trương Ba được sông nhằm nói 
lên “vấn đề tái sinh”.

Lưu Quang Vũ cũng chọn tựa đề này, cùng những nhân vật củ của truyện. 
Nhưng ở phần cuôì của kịch bản, Lưư Quang Vũ đã có một cái nhìn mới, một tư 
duy mới là hồn người này nhưng lại là xác người kia là không hợp lí, trái với quy 
luật tự nhiên của tạo hóa, đưa đến nỗi đau của con người chính là nỗi đau của 
nhân vật Hồn Trương Ba. Đó là quan niệm đúng đắn của tác giả để viết lên kịch 
bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” vào năm 1981. Đến 1984 mới được công diễn 
trong nước và năm 1987 được công diễn tại Pháp, đã gây một tiếng vang rất lớn 
với kiều bào, thổi vào nền kịch nói Việt Nam một luồng sinh khí mới thấm đẫm 
tính nhân văn.

2. Chủ đề: Kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” như một luồng gió mới 
thối vào nền kịch nói Việt Nam sau năm 1975. Tác giả viết lên kịch bản này 
nhằm đề cao “cái tôi, cái chủ thể” là quyền sông chính đáng của con người 
phải được tôn trọng, bảo vệ, không có sự áp đặt tùy tiện làm cho con người 
biến chất, tha hóa đánh mât chính mình và hình thành một xã hội không 
lành mạnh tô4 đẹp.
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Câu 2. Ý  nghĩa tựa đề

Tựa đề “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” theo truyện cổ tích dân gian chỉ đề 
cập những quan nhà trời, ở đây là Nam Tào, Bắc Đẩu thiếu tinh thần trách 
nhiệm, tắc trách trong nhiệm vụ của mình, họ đã gạch tên Trương Ba ở hạ giới, 
Trương Ba chết oan. Đế Thích cũng là quan nhà trời, muôn sửa sai, lại nhập hồn 
Trương Ba vào xác anh hàng thịt vừa mới chết đế Trương Ba được sông lại. 
Truyện cố tích nhằm đề cập đến “Vấn dề tái sinh”. Nhưng nhà viết kịch Lưu 
Quang Vũ vẫn dựa vào nội dung, tựa đề, nhân vật như trên nhưng ở PHÂN KÊT 
THÚC, tác giả không đề cập đến vấn đề tái sinh mà muôn nêu lên một vấn đề 
lớn, ở đây là nỗi đau của con người, bi kịch thương tâm đau đớn của con người 
khi hồn người này lại nhập vào xác người kia, mà hai thực thế hoàn toàn đối 
lập, trái ngược nhưng lại xác lập trong một con người. Với tác giả tựa đề mang 
hai ý nghĩa;

* Ý nghĩa xã hội:
Kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, viết lên nhằm phê phán một xă hội 

đan xen giữa cái thiện và cái ác, cái chân và cái giả từ đó hình thành sự dôì trá, 
ngụy tạo, đánh mất chính mình đưa đến một xã hội không lành mạnh tô't đẹp.

* Ỷ nghĩa nhân văn:
Kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ nhằm 

đề cao cái tôi, cái chủ thể cũng là quyền sống chính đáng của con người phải 
được tôn trọng và bảo vệ không có sự áp đặt tùy tiện làm cho con người biến 
chất, tha hóa đánh mất chính mình.

Đề tuyển sinh: Anh (chị) làm  rõ  hai câu  sau đây:

Câu 1: K ịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” có bao nhiêu phân  
doạn và nêu lên  ý nghĩa mỗi phân đoạn.

Câu 2: Đọc và tìm  hiểu kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của  
tá c  giả Lứu Q uang Vũ. Anh (chị) phân tích  nhân v ật Hồn 
Trương B a thông qua kịch bản dể làm  sáng tỏ bi kịch tinh  
th ần  đau đớn cùng k h át vọng chính dáng củ a  nhân v ật Hồn 
Trương B a.

HƯỚNG DẨN

Câu 1. K ịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” có bao nhiêu phân  
đoạn? Và nêu lên  ý nghĩa mỗi phân đoạn.
Kịch bản gồm ba phân đoạn
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-  Phân đoạn 1: Nêu lên những quan nhà trời Nam Tào và Bắc Đẩu tắc 
trách thiếu tinh thần trách nhiệm đã gạch tên Trương Ba ở hạ giới. Trương Ba 
chết oan. Sau đó Đế Thích cũng là người đại diện quan nhà trời, tìm cách sửa 
sai đế’ Hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt vừa mới chết, Trương Ba 
sông lại nhưng hồn người này mà xác người kia.

-  P hân đoạn 2: Khi Hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt, ai này 
tưởng chừng cuộc sông của Trương Ba ổn định với gia đình, xã hội nhưng khi 
hồn Trương Ba nhập vào xác tên hàng thịt chứng tỏ hồn người này lại nhập 
vào xác người kia hoàn toàn trái ngược quy luật của tạo hóa. Hồn Trương Ba 
dần dần tha hóa biến chất, không còn là chính mình nữa. Đây là nỗi đau 
đớn dày vò, day dứt của Trương Ba. Sau đó Hồn Trương Ba lột xác để cùng 
đôì thoại với tên hàng thịt mong tìm con đường giải thoát. Nhưng cuôì cùng 
bâ't lực và bế tắc.

-  Phán đoạn 3: Hồn Trương Ba vẫn day dứt, bức xúc trước nỗi đau của 
chính mình cùng nỗi đau của gia đình. Cuôi cùng Hồn Trương Ba, thắp ba 
nén nhang van vái Đế Thích hây đôi diện để nghe khát vọng chính đáng của 
Trương Ba. Dù Đế Thích tiếp tục sửa sai cho Hồn Trương Ba nhập vào xác 
thằng cu Tị là bạn của cháu nội gái Trương Ba (là con chị Lụa cạnh hàng 
xóm), suy nghĩ cuôi cùng của Hồn Trương Ba quyết liệt đòi phải chết để tìm 
lại con người cửa chính mình và yêu cầu Đế Thích xin cho xác anh hàng thịt 
và cu Tị được sông lại.

Câu 2. P h ân  tích  bi kịch tinh th ần  đau đớn cùng k h át vọng chính đáng  

củ a Hồn Trương Ba.

ịSỈ ững kiến thức cần  nắm:
1. Triết gia người Đức -  Nietzsche có nói: “Anh phải trở về cải gì của chính anh”. 

(Nietzsche)
2. Lời người xưa có nói: “ớ  bầu thì tròn, ở ống thì dài” hay “Gần mực thì đen, 

gần đèn thì sáng”. (Lời người xưa)
3. Lời cổ nhân có nói: “Thác là thể phách, còn là tinh anh”. (Lời người xưa)
4. Kịch bản: “Người trong cõi nhớ” của tác giả Lưu Quang Vũ có nói: “Chúng tôi 

là những người dã chết. Nhưng những người còn sống vẫn nhớ đến. Như vậy, 
chúng tôi vẫn còn dược sống”. (Lưu Quang Vũ)

5. Có ý kiến rằng: “Hoàn cảnh làm thay đổi biến dạng tính cách của con người” 
(Lời nhận định)
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HƯỚNG DẪN

I. PHẦN GIỚI TH IỆU
“Anh phải trở về cái gì của chính anh”

(Nietzsche -  triết gia người Đức) 

-  Lời nói của Nietzsche là tiếng nói, phải sông như chính anh, thật sự là của 
anh, của chính mình để hướng con người đến sự hoàn thiện. Tiếng nói ấy, chúng 
ta nghĩ đến kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang 
Vũ, thông qua nhân vật Hồn Trương Ba cũng bật lên tiếng gọi, lời tha thiết khẩn 
cầu để tìm lại chính mình “Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. Chỉ một lời nói ngắn 
gọn nhưng toát lên cả một nỗi niềm, là bi kịch tinh thần đau đớn cùng khát vọng 
chính đáng của chính nhân vật Hồn Trương Ba.

II. PHÂN TRỌNG TÂM

1. Bỉ kịch tỉnh th ần  đau đớn củ a nhân v ật hổn Trương Ba.

o. Bi kịch 1. Nhân vật Hồn Trương Ba trước nỗi đau đớn của chính mình:
Từ khi Đế Thích sửa sai, nhập hồn Trương Ba vào xác anh hàng thịt, tưởng 

rằng cho Trương Ba được sông lại bình thường bên cuộc sông gia đình và những 
người xung quanh. Nhưng một con người mà kết hợp hai thực thể hoàn toàn trái 
ngược nhau đôì lập nhau. Với Trương Ba là người làm vườn, yêu thiên nhiên, yêu 
gia đình, đánh cờ giỏi, hòa nhã với mọi người lại kết hợp vào xác tên hàng thịt, 
một tên đồ tể giết lợn, thô lỗ, cộc cằn, ham rượu, ham đàn bà. Giữa hai thực thể 
trái ngược, nghịch lí với nhau dần dần làm cho Hồn Trương Ba tha hóa, biến 
chất vì hoàn cảnh hình thành tính cách, làm thay đổi biến dạng tính cách của 
con người như lời người xưa từng nói “ở  bầu thì tròn, ở ống thì dài” hay “Gần 
mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhưng ở đây là hồn người này lại nhập với xác 
người kia thì hoàn toàn đi ngược lại quy luật tự nhiên của tạo hóa, một sự áp đặt 
tùy tiện, máy móc đã xem thường con người, thực thể chính đáng của con người. 
Nếu được làm một con người thì “Hồn nào xác nấy”, không thể lẫn lộn được. 
Cuối cùng Hồn Trương Ba biến chất một cách thảm hại, đau đớn, xót xa được 
thể hiện rất rõ.

-  Về hành động: Trương Ba không còn đánh cờ hay nữa, trí tuệ không còn 
minh mẫn, sáng suô"t. Trương Ba lại phá hoại cây côì: “ông làm gãy tiệt cái chồi 
non... chân ông giẫm lên nát cả cây sâm quý mới ươm” trong vườn “ông làm hỏng 
mất cái diều đẹp mà thằng cu Tị rất quý”, “ông làm gãy cả nan rách cả giấy” kê 
cả “Trương Ba tát người con trai toét máu mồm, máu mũi”.

-  Về cách sống: Tính cách sông của Trương Ba không cồn hiền hậu, vui vẻ, tốt 
lành với những người trong gia đình kể cả với mọi người xung quanh. Trương Ba
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trở nên thô lỗ cộc cằn, lại ham vợ anh hàng thịt, lúc đứng cạnh vợ anh hàng thịt 
“tay chăn run rẩy, hơi thở nóng rực”. Như vậy từ hành động đến cách sốhg của 
Hồn Trương Ba hoàn toàn biến chất, tha hóa đó là nỗi đau của Hồn Trương Ba và 
Hồn Trương Ba hiểu rằng, “cái tôi” của mình ngày trước, của người làm vườn là 
tượng trưng cho cái đẹp nhưng hôm nay, con người ấy lại hòa nhập vào xác anh 
hàng thịt mà anh hàng thịt tượng biểu hiện sự thô lỗ, cộc cằn, huíig bạo, ham dục 
vọng thì làm sao con người không tha hóa, biến chất. Chính Hồn Trương Ba thốt 
lên rằng: “Không thể bên trong một đằng, bển ngoài một nẻo được. Tôi muốn được 
là tôi toàn vẹn”. Lời nói của Hồn Trương Ba biểu hiện nỗi đau đớn day dứt, dày vò 
khi con người của mình ngày trước hoàn toàn bị đánh mất, rồi Hồn Trương Ba 
quyết liệt bày tỏ với một thái độ dứt khoát. Trương Ba nói: “Không! Không! Tôi 
không muốn sống như thế này mãi! Tôi chán cái chỗ ở không phải’của tôi này lắm 
rồi, chán lấm rồi!. Cái thân thể kềnh càng thô lỗ này ta bắt đầu sợ mi, ta chỉ 
muốn rời xa mi ngay tức khắc”. Bằng lời nói chân tình của Hồn Trương Ba thốt ra 
là biểu hiện nỗi chán chường, ghê tởm trước thân xác của anh hàng thịt, lại gắn 
kết vào cái hồn của mình thì còn đâu là hình ảnh của Trương Ba ngày trước, một 
người làm vườn yêu thiên nhiên, yêu mọi người rồi Trương Ba lại thốt lên “Nếu 
cái hồn của ta có hình thù riêng”, ta sẽ “tách ra khỏi cái xác này dù chỉ một lát”. 
Qua những lời nói, suy nghĩ của nhân vật Hồn Trương Ba, chứng tỏ nhà viết kịch 
Lưu Quang Vũ đi sâu vào đời sống nội tâm nhân vật, hiểu rõ nỗi đau đớn của Hồn 
Trương Ba khi một con người lại kết hợp hai thực thể hoàn toàn đối lập là đi 
ngược lại quy luật tự nhiên của tạo hóa, quy luật đạo đức, là bi kịch tinh thần đau 
đớn thứ nhất của Hồn Trương Ba.

b. Bi kịch 2. N hân vật Hồn Trương Ba đau đớn khi g ia  đ ình  xa  lạ, 
nghi ngờ  và xem  thường. Hồn Trương Ba trước nỗi đau đớn của chính mình 
hòa cùng nỗi đau đớn của gia đình. Tất cả những người thân trong nhà từ vỢ, 

con trai cả, cháu nội gái và người con dâu ai ai cũng xa lạ, nghi ngờ và xem 
thường ông, vì họ không còn tìm thấy hình ảnh của ông Trương Ba làm vườn 
ngày xưa mà đôì diện là một con người cộc cằn, thô lỗ, ham đàn bà. Khi, Hồn 
Trương Ba gần vỢ tên hàng thịt, “tay chân run rẩy, hơi thở nóng rực”, biểu 
hiện sự ham muôn khơi dậy và “sự hiền hậu, vui vẻ, tốt lành” ngày xưa của 
ông Trương Ba đâu còn nữa, đến nỗi vỢ ông, khi nhìn thấy chồng trước tình 
cảnh như thế, người vỢ lại vừa thương vừa giận vừa ghen và muôn xa lánh 
Trương Ba ngay tức khắc. Rồi bà vỢ nói; “ông đâu còn là ông, đâu còn là ông 
Trương Ba làm vườn ngày xưa” rồi vỢ Trương Ba nói: “Có lẽ tôi phải đi... đi cấy 
thuê, làm mướn, ở đâu cũng được..., đi biệt... Để ông được thảnh thơi... với cô vợ 
hàng thịt... Còn hơn là thê' này...”. Những dòng suy nghĩ của vỢ Trương Ba là 
nỗi đau từ trong tâm hồn người vợ, khi biết chồng đâu còn là con người của
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ngày xưa, yêu thương kính mến của ngày xưa. Với người con trai cả, trước kia 
đều vâng lời nghe theo ý kiến của Trương Ba nhưng hôm nay “anh đã quyết 
định, dứt khoát sẽ bán khu vườn để có tiền mở thêm vốn liếng cửa hàng thịt” 
dù Hồn Trương Ba không châ'p nhận. Và hình ảnh người cháu nội gái cũng 
không thừa nhận ông nội của mình và lên án ông ấy thô bạo, tàn nhẫn, dẫm 
nát cây côì trong vườn, phá hư cái diều của cu Tị rồi phẫn nộ thô't lên: ^Ông 
xấu lắm, ác lắm! Cút đi! Lão đồ tể cút đi!" rồi lại nói tiếp: “Nếu ông nội tôi 
hiện về được, hồn ông nội tôi sẽ bóp cổ ông”.

Nhận xét: Hàng loạt những dòng suy nghĩ từ những người thân trong gia 
đình Hồn Trương Ba, ai ai cũng đều nghi ngờ, xa lạ, xem thường, họ không còn 
quý mến, kính trọng, yêu thương một ông Trương Ba làm vườn như ngày xưa. 
Như vậy, khi hai thực thể giữa người làm vườn biểu tượng cho cái đẹp lại xác 
nhập vào cái xác tên đồ tể biểu tượng cho cái xấu, cái ác chứng tỏ con người 
Trương Ba không còn nguyên vẹn, toàn vẹn của ngày xưa với “hồn nào xác nấy". 
Chỉ còn người con dâu của Trương Ba có sự cảm thông, hiểu rõ nỗi đau khố của 
bô’ chồng nhưng trong thâm tâm của người con dâu vẫn nghi ngờ con người 
Trương Ba hiện nay. Người con dâu nói: “Thầy bảo con: Cái bên ngoài là không 
đáng kể, chl có cái bên trong, nhưng thầy ơi, con sợ lắm, bởi con cảm thấy, đau 
đớn thấy ... mỗi ngày thầy một đổi khác dần, mất mát dần, tất cả cứ như lệch 
lạc, nhòa mờ dẩn đi, đến nỗi có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa". 
Lời tự bạch của người con dâu rất thật, cảm thông được nỗi khổ của bô’ chồng 
khi đánh mất những gì tô’t đẹp của ngày xưa của sự hiền hậu, vui vẻ, tô’t lành 
đâu còn nữa, rồi người con dâu lại nói: “Thầy ơi! làm sao, làm sao giữ dược thầy 
ở lại, hiền hậu, vui vẻ, tốt lành như thầy của chúng con ngày xưa”. Hàng loạt 
những suy nghĩ của người con dâu thấy rõ sự tha hóa, biến châ’t của Hồn Trương 
Ba mỗi ngày mỗi rõ và làm sao tìm lại những gì tô’t đẹp của ông Trương Ba ngày 
xưa, đó là nỗi đau đớn của Hồn Trương Ba từ phía gia đình là bị kịch tinh thần 
đau đớn thứ hai của Hồn Trương Ba.

2. K hát vọng chính đánh củ a  Hồn Trương B a:

Hồn Trương Ba luôn luôn ray rứt dằn vặt với suy nghĩ “Không thể bên trong 
một dằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn dược là tôi toàn vẹn” đó là khát 
vọng chính đáng của Hồn Trương Ba là “hồn nào xác ấy” Rồi Hồn Trương Ba 
mời Đê’ Thích về để tỏ bày. Hồn Trương Ba yêu cầu Đê’ Thích trả xác anh hàng 
thịt lại và cho Trương Ba được chết vì Hồn Trương Ba nghĩ rằng: “Tôi đã chết 
rồi, hãy để tôi chết hẳn”. Nhưng ý đồ của Đê Thích vẫn muôn Hồn Trương Ba 
sông đế tiếp tục có người đánh cờ, có người khen mình là một tiên cờ “và người 
trên trời dưới đất mới biết Đế Thích cao cờ như thê nào”“, rồi Đê Thích đề nghị
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nhập hồn Trương Ba vào xác thằng cu Tị (con chị Lụa), bạn cháu gái của Hồn 
Trương Ba vừa mới chết. Nhưng hướng giải quyết thứ hai của Đế Thích đưa ra 
cũng là cách giải quyết bế tắc không khả thi vẫn đi ngược lại với quy luật của 
tạo hóa. Với Hồn Trương Ba thì hồn nào phải xác nấy và yêu cầu Đế Thích cho 
cu Tị, cho anh hàng thịt được sông, về với gia đình và trả lại cho Hồn Trương 
Ba cái chết. Chỉ có cái chết, chết hẳn của Hồn Trương Ba thì Trương Ba mới tìm 
lại chính mình”, muôn được là tôi toàn vẹn”. Rồi Trương Ba bộc lộ những suy 
nghĩ râ’t chân tình, lí lẽ rất hợp lí, hợp với quy luật tự nhiên để thấy rõ khát 
vọng của Hồn Trương Ba là chính đáng. Hồn Trương Ba nói: “Sống nhờ vào đồ 
đạc, của cải người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi sống 
nhờ anh hàng thịt, ỏng chi nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế 
nào thì ông chẳng cần biết!”. Lời nói của Hồn Trương Ba càng thấy được sự tắc 
trách của các quan nhà trời, càng sửa càng sai, càng làm cho con người rơi vào 
sự đau khổ, bức xúc, bế tắc, đánh mất chính mình. Qua đó mới thấy rõ khát 
vọng của Hồn Trương Ba để tìm lại sự sông trong cái chết là khát vọng chính 
đáng của con người, không ai có thể phủ nhận được. Và suy nghĩ của Hồn 
Trương Ba, dù Hồn Trương Ba không còn trên cõi đời này nhưng với bản chất 
hiền hậu, vui vẻ, tô't lành của ông Trương Ba ngày xưa vẫn mãi mãi sông trong 
lòng mọi người, trong tình yêu thương gia đình thì Hồn Trương Ba vẫn sông 
mãi, sông trong nỗi nhớ của mọi người. Đúng như lời bày tỏ của tác giả trong 
kịch bản “Người trong cõi nhớ” có nói: “Chúng tôi là những người đã chết. 
Nhưng những người còn sông vẫn nhớ đến. Như vậy chúng tôi vẫn còn được 
sống”. Đó mới là khát vọng chính đáng của Hồn Trương Ba cũng là khát vọng 
chính đáng của con người.

m . PHẦN KẾT THÚC

1. Về nghệ th u ật: Kịch bản xây dựng những tình huông đầy kịch tính, lời 
thoại của các nhân vật thật sông động, chân thật, đi sâu vào đời sôhg nội tâm 
nhân vật.

2. v ề  nội dung: Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã thổi vào nền kịch nói Việt 
Nam sau năm 1975 một luồng gió mới. Kịch bản nói lên sô" phận của con người 
và mượn chuyện xưa để nói chuyện hôm nay, gợi cho chúng ta thấy rõ, con người 
cần phải được tôn trọng, được bảo vệ và họ được sông hạnh phúc, hướng đến 
cuộc sông tôt đẹp với gia đình và hình thành một xã hội công bằng, văn minh, 
dân chủ, tiến bộ.
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Đề tuyển sinh: Anh (chị) làm  rõ  cá c  câu  sau đây:

Câu 1: Tại sao tiên  cờ  Đ ế Thích không m uôn cho H ồn Trương B a ch ết  
hẳn?

Câu 2: T iên  cờ  Đ ế Thích tiếp  tụ c  cho Hồn Trương B a  nhập vào x á c  cu  
Tị (con chị Lụa) có  hỢp với quy lu ật đạo đức, lẽ tự  nhiên  đối 
với con  người hay không?

C âu 3: P h ần  k ết th ú c, nhà v iế t kịch Lihi Q uang Vũ đâ cho Hồn  
Trương B a ch ế t hẳn. Như vậy hướng giải quyết củ a  tá c  giả, 
có hỢp với lẽ tự  nhiên, hỢp với quy lu ật đạo đức đối với con  
người h ay  không?

HƯỚNG DẪN

Câu 1: T ại sao  tiê n  cờ  Đê T h ích  không m uôn cho H ổn T rư ơn g B a  
c h ế t h ẳn ?
Tiên cờ Đế Thích không muôn cho Hồn Trương Ba chết hẳn vì Hồn Trương 

Ba là người yêu thích đánh cờ, đánh cờ giỏi, sẵn sàng đọ cờ với Đế Thích. Chứng 
tỏ sự hiện diện của hồn Trương Ba thì mới có tiên cờ Đế Thích, Đế Thích mới 
được trên trời dưới đất biết đến là một tên cao cờ đúng như ý nghĩ của Đế Thích 
“Ông là lẽ tồn tại của tôi”. Như vậy Đế Thích cho hồn Trương Ba được sông 
không vì lòng yêu thương người hạ giới mà nhằm mục đích để cho “cái tôi” của 
Đế Thích tồn tại, cái danh của Đế Thích được mọi người biết đến và cố tình chà 
đạp lên nỗi đau đớn của hồn Trương Ba. Quả thật, Đế Thích là một con người 
sống tàn nhẫn, sông ác để hắn được tồn tại, tên của hắn được mọi người biết 
đến. Chứng tỏ Đế Thích là một người thủ đoạn, một kẻ giả nhân, giả nghĩa, phi 
đạo đức đáng lên án.

Câu 2: T iên cờ  Đ ế Thích cho H ồn Trương B a nhập vào x á c  cu  Tị có  hỢp 
với quy lu ật đạo đức, lẽ tự  nhiên đôi với con người hay không?

Tiên cờ Đế Thích lại sửa sai bằng cách tiếp tục cho Hồn Trương Ba nhập vào 
xác cu Tị (con chị Lụa) vẫn là hướng giải quyết tiếp tục rơi vào sự bế tắc đôl với 
con người Trương Ba vì hồn của một ông già gần sáu mươi tuổi lại nhập vào xác 
thằng bé mới lên mười tuổi, “còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chạy nhảy vô tứ ’ thì sẽ 
hình thành một con người dị biệt, già không ra già, trẻ không ra trẻ đưa đến 
tình trạng sôhg dở, chết dở thì làm sao đem lại quyền lợi đích thực, hạnh phúc 
cho con người Trương Ba là không hợp với qui luật đạo đức, lẽ tự nhiên đôi với 
con người. Chỉ có hướng giải quyết như yêu cầu khát vọng của Hồn Trương Ba 
là; “làm cho cu Tị sống lại, còn tôi cứ để tôi chết hẳn” là nguyện vọng, khát 
vọng rất chính đáng của Hồn Trương Ba, hoàn toàn phù hợp với lẽ tự nhiên, hợp
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với quy luật đạo đức, đúng như lời nói cuôì cùng của Hồn Trương Ba: “Tồi không 
muôn nhập vào hình thù ai nữa! Tôi đã chết rồi hãy để tôi chết hẳn".

Câu 3: Lưu Q uang Vũ cho Hồn Trương B a ch ế t h ẳn  có hỢp với lẽ tự
n h iê n , hỢp v ớ i q u y  lu ậ t  đ ạo  đ ứ c d ố i v ớ i co n  n gư ời h a y  k h ô n g ?

Cuôl kịch bản, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ có hướng giải quyết cho Hồn 
Trương Ba chết hẳn, là phù hợp với lẽ tự nhiên với quy luật đạo đức của con 
người. Vì một con người đúng nghĩa theo quy luật của tạo hóa, hợp với lẻ tự 
nhiên là sự kết hợp giữa hai thực thể hồn và xác là một, “hồn nào xác nấy”, 
không thể lẫn lộn “bên trong một đằng bên ngoài một nẻo”. Khi một người làm 
vườn yêu thiên nhiên, yêu gia đình, quý mến mọi người lại kết hợp với thân xác 
của một tên đồ tể chỉ biết ngày ngày giết lợn, sông ác, thô lỗ, cộc cằn, sông theo 
bản năng, dục vọng. Nếu hai thực thể đối nghịch như vậy mà kết hợp trong một 
con người thì làm sao trở thành một người tô't, chỉ hình thành kẻ dôl trá, sông 
ngụy tạo đánh mất chính mình, gia đình xa lạ, nghi ngờ, xem thường và người 
đời xa lánh. Sông như vậy còn gì để sông, ý nghĩa cho cuộc sông và chỉ có cái 
chết mới tìm về con người đích thực của Hồn Trương Ba, mới tìm lại hình ảnh 
nhà làm vườn, yêu thiên nhiên, có thú đánh cờ, “hiền hậu, vui vẻ, tốt lành” với 
mọi người ngày xưa. Như vậy Lưu Quang Vũ chọn cách giải quyết cho Hồn 
Trương Ba chết hẳn là đúng với nguyện vọng của nhân vật là khát vọng chính 
đáng của con người như lời nói của Trương Ba: “Tôi không muốn nhập vào hình 
thù ai nữa cả!, Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn”. Với Hồn Trương Ba, chỉ có 
cái chết mới là sự giải thoát để tìm lại chính mình, tìm lại con người đích thực 
của mình để được mọi người yêu thương, gia đình yêu thương đó chính là cách 
sông đẹp, dù cho Hồn Trương Ba không còn hiện hữu trên cõi đời này nhưng 
hình ảnh của Hồn Trương Ba vẫn sông mãi trong lòng mọi người với bao kỉ 
niệm đẹp của ngày xưa là khát vọng chính đáng của Hồn Trương Ba đúng như 
nguyện vọng của ông: “Tôi muốn được là tôi toàn vẹn” là “hồn nào xác nấy”. 
Chứng tỏ hướng giải quyết của tác giả để cho hồn Trương Ba chết hẳn hoàn toàn 
hợp lí, hợp với lẽ tự nhiên, hợp quy luật đạo đức con người, lấp lánh tính nhân 
văn, làm nên sức sông giá trị của kịch bản suốt bao nhiêu năm qua.

Để tuyển sinh: Anh (ch ị) p h ân  tích  k ịch  b ả n  “H ồn T rư ơ ng Ba, da  
h à n g  th ịt” củ a  nhà v iế t k ịch  Lưu Q uang Vũ để làm  sáng tỏ giá 
trị  nhân  đạo củ a kịch  bản.

ỊSĨững kiến thức cần  nắm:
1. Đại thi hào Nguyễn Du từng thương xót cho sô" phận con người qua lời thơ: 

“Thương thay cũng một kiếp người”. (Nguyễn Du)
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2. Có ý kiến: “Phải biết ác, biết tàn nhẫn để được sống mạnh mẽ” (Nietszche).
3. Có nhận định rằng: Kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết 

kịch Lưu Quang Vũ thế hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc. (Lời nhận định)
4. Có lời nhận định: “Một tác phẩm văn học chân chính có khả năng nhân đạo 

hóa con người”. (Lời nhận định)
5. Có ý kiến: “Một tác phẩm có giá trị nhân đạo nhằm ca tụng tình thương, lòng 

bác ái, sự công bằng. Nó làm cho người gần người hơn”. (Nam Cao)

HƯỚNG DẪN

I. PHẦN GIỚI TH IỆU
Sau năm 1975, nền kịch nói Việt Nam mang lại một luồng gió mới, một sinh 

khí mới, tiêu biểu là kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch 
Lưu Quang Vũ. Kịch bản nêu lên một vấn đề lớn về sô' phận con người, ở đây là 
nhân vật Hồn Trương Ba. Lưư Quang Vũ đồng cảm và xót xa trước nỗi đau đớn 
của Hồn Trương Ba khi đánh mâ't chính mình qua đó lên án những quan nhà 
trời thiếu trách nhiệm, vô tâm, háo danh, đồng thời ca ngợi những phẩm chất 
đẹp của Hồn Trương Ba và tác giả có hướng giải quyết đế cho Hồn Trương Ba 
chết hẳn là sự giải thoát. Tất cả những vấn đề ấy viết lên thành những trang 
văn, những lời thoại thấm đẫm tình người, làm lay động lòng người là thể hiện 
giá trị nhân đạo sâu sắc trong kịch bản.

II. PHẦN TRỌNG TÂM

Giá trị nhăn đạo trong kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.
1. Nhân đạo 1: T ác giả thương xót cho sô” phận  Hồn Trương B a đã 

đánh m ât chính m ình qua đó lên án  những quan nhà trời.

Kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” theo truyện cổ tích dân gian đậm 
chất huyền thoại, nêu lên “vấn đề tái sinh”. Với Lưu Quang Vũ, ông đã thổi vào 
kịch bản ở phần cuô”i cô”t truyện một luồng gió mới, một cái nhìn mới là đi sâu 
vào sô” phận của con người, nỗi đau của con người khi bị các quan nhà trời, tấc 
trách và háo danh đã biến nhân vật hồn Trương Ba tự đánh mâ't chính mình. 
Với tác giả, không thể đồng tình theo hướng giải quyết hồn người này lại nhập 
vào xác người kia với hai thực thể hoàn toàn đô”i lập. Với Hồn Trương Ba là biểu 
tượng cho cái đẹp, cái thiện lại kết hợp thân xác anh hàng thịt tượng trưng cho 
cái ác, cái xấu thì làm sao gắn kết trong một con người để họ sông thanh thản 
với gia đình với mọi người. Đây là sự gán ghép trái với quy luật tự nhiên, trái 
với quy luật đạo đức và kết thúc Hồn Trương Ba đón nhận sự đau đớn của chính 
bản thân, sự xa lạ, xem thường, nghi ngờ từ phía gia đình và mọi người xa lánh. 
Lưu Quang Vũ đồng cảm và thương xót cho nhân vật Hồn Trương Ba, tác giả đi
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sâu vào đời sông nội tâm của nhân vật đế thấy rõ nỗi đau đớn của nhân vật. 
Tiêng thôt lên của Hồn Trương Ba cũng là tiếng lòng của nhà văn qua lời nói 
thống thiết: “Tôi không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi 
muốn được là tôi toàn vẹn". Phải có sự đồng cảm xót xa đôl với nhân vật, tác giả 
mới thấy được nỗi đau thăm thắm trong tâm hồn Trương Ba đế nói lên ước vọng 
sâu kín của con người, ở đây là hồn Trương Ba, là thể hiện tinh thần nhân đạo 
sâu sắc của kịch bản.

2. Nhân đạo 2: Tác giả ca ngợi phẩm chất đẹp của Hồn Trương Ba.

a. Phẩm  chất 1: Tinh thần phản  kháng của Hồn Trương Ba:
Hồn Trương Ba cảm thấy nỗi đau đớn của chính 'mình khi con người thật bị 

đánh mất, giữa cái xấu cái tô't lẫn lộn, cái thiện cái ác đan xen, rồi gia đình 
nghi ngờ, xem thường, xa lạ, mọi người xa lánh. Hồn Trương Ba nhận thức rõ 
điều ấy và không muôn tiếp tục sống cuộc sống lay lắt, sông dở, chết dở. Hồn 
Trương Ba quyết tìm gặp Đê Thích đế nói lên khát vọng đích thực của chính 
mình là đòi lại quyền làm người, đòi lại quyền sông của con người, ước vọng của 
Hồn Trương Ba là muôn tìm đến cái chết và chỉ có cái chết mới trả lại con người 
đích thực của Hồn Trương Ba, là được trở về một nhà làm vườn, yêu thiên 
nhiên, yêu gia đình, yêu mọi người thì dù cho Hồn Trương Ba có chết, cũng là 
cái chết đẹp, là sự giải thoát thế hiện tinh thần phản kháng, đấu tranh đòi lại 
quyền làm người của Hồn Trương Ba thật đáng ca ngợi. Với khát vọng: “Tôi 
muốn dược là tôi toàn vẹn". Tiếng nói của ỉlồn Trương Ba là nguyện vọng chính 
đáng của con người, sông đúng với tư cách của một con người là một phẩm chất 
đẹp. Đồng thời Hồn Trương Ba quyết liệt tìm đến cái chết khi đôì diện với Đế 
Thích. Hồn Trương Ba nói: “Tôi không nhập vào hình thù của ai nữa. Tôi đã 
chết rồi hãy dể tôi chết hẳn”. Và Hồn Trương Ba quả quyết; “Nếu ông không 
giúp, tôi sẽ nhảy xuống sông, hay đâm một nhát dao vào cổ, lúc dó thì hồn tôi 
chẳng còn, xác anh hàng thịt cũng mất...”. Những lời nói phản kháng quyết liệt 
của Hồn Trương Ba khi đôì diện với Đế Thích càng thấy rõ sức sông tiềm tàng 
trong con người của Hồn Trương Ba thật mãnh liệt để tìm lại chính mình, đòi 
quyền làm người của mình đã bị các quan nhà trời tước đoạt là phẩm chất đẹp 
của nhân vật.

b. Phẩm  chất 2: Hồn Trương Ba yêu thương con người sâu sắc.

Một phẩm chất đẹp khác của Hồn Trương Ba là xin Đế Thích hãy trả lại sự 
sông cho anh hàng thịt và cu Tị, dù Hồn Trương Ba hiểu rằng, thân xác của tên 
hàng thịt từng ngạo mạn, xem thường, miệt thị Hồn Trương Ba. Hắn đã làm cho
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Hồn Trương Ba đau đớn, ray rứt, dày vò. Nhưng nguyện vọng của Hồn Trương 
Ba vẫn xin cho tên hàng thịt được sông, được trở về với gia đình, vợ con là thể 
hiện một tấm lòng nhân ái của Hồn Trương Ba biết lấy ân báo oán, xóa bỏ thù 
hận trong quá khứ, đồng thời Hồn Trương Ba cũng hiểu rõ nỗi đau của người vỢ 
khi mất chồng và nỗi đau của người mẹ khi mất con, từ đó Hồn Trương Ba vẫn 
tha thiết yêu cầu Đê Thích trả lại sự sông cho họ, cho anh hàng thịt và cu TỊ, là 
thê hiện tấm lòng yêu thương con người sâu sắc của Hồn Trương Ba, là phẩm 
chất đáng quý.

3. Nhân đạo 3: Tác giả hướng cho Hồn Trương B a tìm đến sự giải thoát.

Kết thúc kịch bản, tác giả Lưu Quang Vũ quyết định cho Hồn Trương Ba chết 
hẳn là hướng giải quyết hợp với lẽ tự nhiên, hợp với qui luật đạo đức. Chỉ có cái 
chết của Trương Ba thì mới trả lại con người đích thực của Trương Ba “'hồn nào 
xác nấy”. Cái đẹp phải được gắn liền với cái đẹp, cái thật phải thể hiện đúng cái 
thật. Giữa tâm hồn và thân xác tuy hai mà một, tuy một mà hai. Hai thực thể 
ấy bất di bất dịch, bất khả phân trong một con người, thì mới đem lại giá trị 
đúng đắn của một con người. Đúng như nguyện vọng của Hồn Trương Ba: “Tôi 
không nhập vào hình thù ai nữa. Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn!” và chỉ có 
cái chết của Hồn Trương Ba mới tìm lại con người đích thực của ông ngày xưa, 
một nhà làm vườn ham thích đánh cờ, yêu thiên nhiên, yêu gia đình, yêu mọi 
người mãi mãi là hoài niệm đẹp, sẽ đi vào lòng mọi người, cho dù ông Trương Ba 
không còn trên cõi đời này nữa, nhưng hình ảnh của ông Trương Ba, kỉ niệm 
đẹp của ông Trương Ba ngày xưa, mãi mãi sống trong hoài nhớ của mọi người. 
Như vậy, hướng giải quyết của Lưu Quang Vũ cho Hồn Trương Ba chết hẳn là 
hoàn toàn hợp lí, hợp với lẽ tự nhiên, với quy luật đạo đức, lấp lánh tính nhân 
văn, thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc của kịch bản.

III. PHẦN K ẾT  THÚC

1. về nghệ th u ật: Kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” xây dựng những 
tình huông đầy kịch tính; lời thoại của nhân vật chân thật, sinh động, lôi cuôh, 
đi sâu vào đời sông nội tâm của mỗi nhân vật.

2. v ề  nội dung: Kịch bản nêu bật vấn đề của con người. Nó như một thông 
điệp nhằm gởi đến những ai có trách nhiệm đối với con người, phải luôn luôn 
tôn trọng quyền làm người, quyền sông của con người và làm sao đem lại cuộc 
sôhg hạnh phúc cho con người là thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc cũng là 
giá trị của kịch bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” suô't bao nhiêu năm qua.
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M Ộ T  NGƯ Ờ I H À  NỘI
NGUYỄN KHẢI

Để tuyển sinh: Anh (chị) làm rõ hai câu sau đây:
Câu 1: Anh (chị) giải thích ý nghĩa tựa đề “Một người H à N ội” trong  

tác  phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Khải.
Câu 2: Anh (chị) phân tích vẻ đẹp về nhân vật bà Hiền trong tác  

phẩm “Một người H à N ội” của nhà văn Nguyễn Khải.______________

HƯỚNG DẪN

Câu 1: Ý nghĩa tựa đề “Một người H à Nội”.

Truyện ngắn “Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải hoàn thành năm 
1990. Truyện được in trong tập “Hà Nội trong mắt tôi” xuất bản năm 1995. Tựa 
đề “Một người Hà Nội” qua ngòi bút của Nguyễn Khải đã khắc họa nhân vật gôc 
người Hà Nội “Bà Hiền”. Bà cũng như những người Hà Nội bình thường khác, bà 
Hiền đã cùng Hà Nội cùng đất nước trải qua nhiều sự thăng trầm biến độntg 
nhưng bà vẫn giữ được cái cô't cách, cái phong thái cùng nét đẹp văn hóa của 
người Hà Nội. Bà sông “thẳng thắn, chân thành, giàu lòng tự trọng”, thích nghi 
với mọi hoàn cảnh nhưng vẫn giữ được phẩm giá của chính mình là phẩm chất 
đẹp của con người Hà Nội, con người của đất nước cũng là ý nghĩa của tựa đề tác 
phẩm “Một người Hà Nội” qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Khải.

Câu 2: Phân tích vẻ đẹp về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm  
"Một người H à N ội” của nhà văn Nguyễn Khải.

iSỈững kiến thức cẩn  nắm.
1. Vẻ đẹp tâm hồn thông qua nhân vật bà Hiền:

Vẻ đẹp 1: Bà Hiền trong cách suy nghĩ: về hôn nhân, về gia đình, về sinh 
con và nuôi dạy con cái, về trách nhiệm đôl với đất nước.
Vẻ đẹp 2: Bà Hiền trong cách ứng xử: Luôn luôn “tự tin, bản lĩnh; nhạy bén 
trong mọi tình huống; bao dung, khéo léo, tinh tề" trước cuộc sôhg.

2. Lời cố nhân; “ôn cố nhi tri tân" (ý nói: Sống trong hiện tại, tiếp cận với cái 
mới nhưng vẫn giữ được cái cũ, cái tinh hoa xưa).

3. Lời cổ nhân: “Hòa nhi bất đồng” (ý nói: Hòa nhập và thích nghi vào cuộc sống 
nhưng không hòa tan, hòa đồng, vẫn giữ cái phong cách của mình).

4. Lời dân gian có nói: “Gió chiều nào theo chiều đó”.
5. Lời người xưa: “Ăn xem nồi ngồi xem hướng”.
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6. Nietzsche (Triết gia Đức) có nói: “Anh phải trở về cái gì của chính anh".
(Nietzsche)

7. Musset (nhà văn Pháp) có nói: “Không có gì cao cả hơn một sự đau đớn lớn".
(Musset)

HƯỚNG DẪN

I. PHẦN GIỚI THIỆU

“Gió chiều nào theo chiều đó”.
(Lời dân gian)

Lời nói của dân gian ngụ ý nói lên cách sông xu thời, theo thời, tự đánh mất 
chính mình. Cách sống ấy đưa chúng ta nghĩ về truyện ngắn “Một người Hà 
Nội" của nhà văn Nguyễn Khải thông qua nhân vật bà Hiền, dù trải qua bao 
nhiêu sự thăng trầm thay đổi do hoàn cảnh của đất nước nhưng bà Hiền vẫn giữ 
được cái côt cách, cái phong thái của chính mình trước cuộc sống cũng là nét văn 
hóa của người Hà Nội là vẻ đẹp tâm hồn của bà Hiền trong truyện ngắn “Một 
người Hà Nội” trích trong tập truyện “Hà Nội trong mắt tôi” của nhà văn Nguyễn 
Khải, xuất bản năm 1995.

II. PHẦN TRỌNG TÂM

Vẻ dẹp tâm hồn thông qua nhản vật Bà Hiền.

1. Vẻ đẹp 1: Bà Hiển quan niệm về hôn nhân, gia đình, sinh con, nuôi 
dạy con cái và trách  nhiệm đôi với đất nước.

а. Về quan niệm  hôn nhãn: Bà Hiền là một người phụ nữ “xinh đẹp, thông 
minh". Bà yêu văn chương, nghệ thuật. Thời con gái, bà giao tiếp nhiều anh chị 
em văn nghệ sĩ nhưng bà không chạy theo những tình cảm nhất thời. Bà đã 
chọn người bạn trăm năm là một ông giáo dạy cấp tiểu học, hiền lành, chăm chỉ 
làm cho “cả Hà Nội phải kinh ngạc”. Phải chàng, sự ngạc nhiên và bàng hoàng 
của người Hà Nội xuât phát là do thói đời, họ nghĩ một người như bà Hiền phải 
chọn một người chồng có tầm cỡ, vai vế của xã hội. Nhưng với suy nghĩ của bà 
Hiền hoàn toàn khác với họ. Bà không ham danh vọng, so sánh hơn thiệt. Với 
bà, ông giáo tiểu học là mẫu người mô phạm, phù hợp với quan niệm sông của 
bà về một gia đình. Bà sông có trách nhiệm của người vỢ, người mẹ luôn luôn 
đặt lên trên mọi thú vui khác đôi với người phụ nữ.

б. vể quan niệm  gia  dinh: Bà Hiền luôn luôn là người chủ động, trước mọi 
tình huông. Bà hiếu rõ vai trò quan trọng của một người vợ, một người mẹ trong 
gia đình như một nội tướng, phải là người quán xuyến mọi việc trong gia đình, 
phải biết “tề gia nội trợ”.
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c. về quan niệm  sinh con và nuôi dạy con cái: Bà không tin vào quan 
niệm “trời sinh voi, sính cỏ” mà bà quan niệm, con cái phải được nuôi dạy chu 
đáo đế chúng “có thể tự lập được, khỏi phải sống bám vào người khác”, về cách 
dạy con cái, Bà dạy từ cái nhỏ đến cái lớn nhất như chuyện: “cách ngồi ăn, cách 
cầm bát, cầm đũa, cách múc canh, cả cách nói chuyện trong bữa ăn”. Bà xem 
đấy là nét “Văn hóa sống, văn hóa người" là nét vàn hóa của người Hà Nội. Bà 
luôn luôn nhắc nhở và dặn dò với con cháu rằng: “Chúng mày là người Hà Nội 
thì cách đi dứng, nói năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện, buông 
tuồng”. Sông phải “biết tự trọng, biết xấu hổ".

c. về trách nhiệm  dối với đất nước: Với bà Hiền, bà luôn luôn đặt lòng tự 
trọng rất cao. Với bà, lòng tự trọng không cho phép con người sông hèn nhát, 
ích kỉ tiêu biếu là việc cho con trai đi chiến đấu qua lời hỏi của nhân vật tôi (tác 
giả) hỏi bà rằng: “Cô bằng lòng cho em di chiến đấu chứ\”. Bà Hiền trả lời rất 
chân thật: “Tao đau đớn mà bàng lòng, vi tao không muốn, nó sống bám vào sự 
hì sinh của bạn bè. Nó dám đi cũng là biết tự trọng”. Sau đó Bà Hiền cũng chấp 
nhận cho người con trai thứ hai của bà tiếp tục nôl gót theo bước chân của người 
anh. Bà nói rất chí tình, sâu sắc: “...Bảo nó tìm đường sống dể các bạn nó phải 
chết, cũng là một cách giết chết nó". Rồi bà nói tiếp: “Tao củng muốn dược sống 
bình đẳng với các bà mẹ khác, hoặc sống cả hoặc chết cả, vui lẻ thì có hay hám 
gì”. Với dòng suy nghĩ của bà Hiền, luôn luôn đặt “lòng tự trọng” là điều quan 
trọng nhất đôi với con người. Với bà, nếu “con người đánh mất lòng tự trọng thì 
chỉ còn cái chết, cái chết tâm hồn”. Và trong suy nghĩ của bà Hiền: “Để con ra đi 
chiến đấu thật là một quyết định khó khăn nhưng hợp lí”. Chứng tỏ con người 
Bà Hiền, luôn luôn thiết tha nặng tình với đất nước, bà biết đặt tình chung lên 
trên tâ't cả dù phải châ"p nhận sự hi sinh và đau đớn. Quả thật, với bà; “không có 
gì cao cả hơn một sự đau đớn lớn".

2. Vẻ dẹp 2. Bà Hiền trong cách cách ứng xử tự tin, bản lĩnh, nhạy 
bén, bao dung, khéo léo.

a. T ự  tin, bản lĩnh: Trước những thay đồi diễn ra trong xã hội, Bà Hiền vẫn 
chứng tỏ một con người bản lĩnh, thông minh, nhạy bén, bà “luôn luôn dám là 
mình” dù tiếp cận với chê độ mới nhưng bà vẫn giữ phong cách sôhg, tính cách 
sông là của chính mình, không phải gió chiều nào theo chiều ấy. Bà nói với nét 
tự tin bản lĩnh: “Tao có một bộ mặt rất tư sản, một cách sống rất tư sản nhưng 
lại không bóc lột ai cả thì làm sao thành tư sản được”.

b. Nhạy bén trước mọi tình huống: Bà Hiền có một hướng giải quyết nhạy 
bén và hợp lí trước hoàn cảnh đối mới của đất nước. Vào năm 1956 bà quyết
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định bán ngôi nhà ở Hàng Bún cho một người bạn, mới ở kháng chiến về, để 
tránh sự dòm ngó, soi mói của người khác không có lợi cho bà.

c. vẫn g iữ  nếp sống đẹp: Bà Hiền luôn giữ gìn những nét đặc trưng trong 
đời sống của người Hà Nội, “mỗi tháng bà đều tổ chức một bữa ăn bạn bè gồm 
các cựu công dân Hà Nội những tên tuổi đã thành danh của đất kinh kì”. Bà 
luôn luôn thể hiện một phong thái lịch lãm, sang trọng của người Hà Thành như 
“Cách trang trí phòng khách”, những bữa ăn của gia đình đều toát lên vẻ “cổ 
kính, quý phái và óc thẩm mỹ” mà suô"t mấy chục năm qua vẫn không thay đổi, 
vẫn luôn luôn giữ được cái hồn của Hà Nội, một thời đáng yêu đáng nhớ.

d. Bao dung, khéo léo, tinh tế: 1 rước hoàn cảnh thay đổi của đất nước, 
cùng với nền kinh tế  thị trường hoàn toàn mới, cuộc sông biến đổi từng ngày, 
một sô" người Hà Nội đã thay đổi cách sông, biến chất vì giá trị vật chất và sức 
mạnh của đồng tiền được đề cao, khiến những người từng yêu Hà Nội buồn lòng, 
thất vọng nhưng với bà Hiền, bà có một thái độ bao dung, khéo léo, tinh tế. Bà 
nói: “Hà Nội thời nào nó cũng đẹp, một vẻ đẹp riêng cho mỗi lứa tuổi”. Chứng tỏ 
bà không so sánh, phê phán mà biết hòa mình thích nghi với cuộc sông Hà Nội 
theo từng bước đi của Đâ"t nước là thế hiện cách ứng xử khéo léo, tế nhị của bà 
Hiền là vẻ đẹp tâm hồn của bà mà tác giả ví von gọi bà Hiền là “một hạt bụi 
vàng” của đất kinh kì ngày ấy.

Mở rộng: Nói đến “hạt bụi” chúng ta nghĩ đến sự bé nhỏ, tầm thường và 
chẳng có giá trị gì, nhưng ở đây là “hạt bụi vàng” thì dù râ"t nhỏ bé, khiêm 
nhường nhưng lại có một giá trị thiết thực cho cuộc sông. Nếu nhiều hạt bụi 
vàng hợp lại sẽ thành “Những ánh vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phô Hà Nội 
và đất kinh kì chói sáng những ánh vàng” thì cuộc sông đẹp biết bao.

III. PHẦN K ẾT THÚC

1. v ề  nghệ thuật: Với giọng điệu trần thuật. Nghệ thuật xây dựng tính cách 
nhân vật thật sinh động, lôi cuô"n, đi sâu vào nội tâm nhân vật, lời thoại rất 
chân thật.

2. v ề  nội dung: Tác giả khắc họa nhân vật Bà Hiền là một người Hà Nội 
bình thường, nhưng ở bà đã thắm đẫm bao tinh hoa tô"t đẹp trong bản chất của 
người Hà Nội và giữ được bản sắc văn hóa Hà Nội, mãi mãi là vẻ đẹp tâm hồn 
của bà Hiền, là giá trị sức sông cho tác phẩm.
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tA€t

NGHI LUẬN XÃ HỘI

NGHỊ LUẬN VỀ T ư  TƯỞNG ĐẠO LÍ

Đế tuyen sinh: Anh (chị) hiểu th ế nào là “lẽ  sốn g  đ ẹ p ”?

ÌSỈữnsr kiến thức cần  nắm:
1. Tố Hữu có viết: “Lẽ nào vay mà không trả. s ố n g  là cho đâu chỉ nhận riêng 

mình”. (Tô HCỈU)
2. Thanh Thảo có viêt: ""Tuổi hai mươi làm sao không khỏi tiếc. Nhưng ai củng 

tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc”. (Thanh Thảo)

3. Chế Lan Viên có viết: “Hạnh phúc đựng trong một tà áo dẹp. Một mái nhà 
yên rủ bóng xuống tâm hồn”. (Chê Lan Viên)

4. Xuân Quỳnh có viết: “Làm sao được tan ra... Giữa biển lớn tình yêu”. (Xuân Quỳnh).

5. Ca dao Việt Nam có ghi: “Nhiễu diều phủ lấy giá gương. Người trong một 
nước phải thương nhau cùng” hay “Bầu ơi thương lấy Bí cùng. Tuy rằng khác 
giống nhưng chung một giàn”. (Ca dao)

6. Người thanh niên tiêu biểu của Thành phô" Hồ Chí Minh năm 2007 mang tên 
Nguyễn Hữu Ân là người thanh niên có lẽ sông đẹp.

7. Chị Hướng Dương cụt cả đôi chân nhưng chị vẫn sông có ích cho đời, gieo cho 
những em mù lòa niềm tin yêu hi vọng.

8. Nghệ sĩ Thê Vinh cụt cả hai tay nhưng anh vẫn thực hiện chức năng của 
người nghệ sĩ, vừa thối Harmonica vừa đánh đàn ghita và thành lập những 
trung tầm nuôi dạy trẻ em khuyết tật và hoàn tất văn bằng cử nhân kinh tế 
tại Thành phô Hồ Chí Minh.

9. Nick-Vujicic thế hiện: “nghị lực sống” và “sống không giới hạn”. Một tấm 
gương sáng đẹp cho cả toàn cầu.

HƯỚNG DẪN

I. PHẦN MỞ BÀI: (theo lối gián tiếp)
“Sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình”

(Tố Hữu)
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Đó là một quan niệm sông có lí tưởng, một lẽ sông đẹp, sông phải biết 
công hiến, hướng về cái chung về cộng đồng, về quê hương đâ't nước đó là ý 
nghĩa của cuộc sông là lẽ sông đẹp. Để làm sáng tỏ về lẻ sông đẹp, chúng ta 
cần giải thích qua trang viết sau.

II. PHẢN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên cần hiểu thê nào là lẽ sô'ng đẹp?: Sông đẹp hay lẽ sông 

đẹp là cuộc sông phải có ý nghĩa đối với bản thân, với cộng đồng quê hương, đất 
nước. Để thực hiện lí tưởng về lẽ sôhg đẹp là vâ'n đề trăn trở của nhân loại từ 
xưa đến nay. Sống đẹp là sông có mục đích cao quý, sông có lí tưởng phải biết 
cống hiến và hi sinh, không thể sông ích kỉ cho riêng mình. Sống đẹp là sôhg có 
văn hóa, sông giàu lòng yêu thương nhân ái vị tha, biết tương trợ lẫn nhau, “/á 
lành đùm lá rách", phải biết sông vì cộng đồng, phải biết bảo vệ môi trường, 
phải biết đau trước nỗi đau của người khác, đó là lẽ sông đẹp. Việc hiến máu 
nhân đạo là thế hiện một ý niệm sông đẹp. Sông đẹp khi mỗi người phải biết 
chia sẻ, phấn đấu làm cho xã hội tốt đẹp, công bằng nhưng muôn làm được điều 
ấy phải có lòng dũng cảm, chân thật, khiêm tôn. Sông đẹp về mặt nhận thức 
chưa đủ, có tình cảm, có tư tưởng cũng chưa đủ mà phải thể hiện bằng hành 
động từ thực tế  trải nghiệm lẽ sông đẹp, là lẽ sông của người có văn hóa.

2. Dần chứng để làm sáng tỏ lẽ sông đẹp:
Hình ảnh người thanh niên tiêu biếu của Thành phô' Hồ Chí Minh, anh 

Nguyễn Hữu Ân, anh đã thực hiện một cách sông đẹp, dù nhà nghèo tại vùng 
đất khô cằn Quảng Trị, anh đã nuôi mẹ (bệnh ung thư) không quản ngại xa xôi, 
khi mẹ qua đời anh vẫn thực hiện lời mẹ dặn phải tiếp tục nuôi người mẹ nuôi 
cũng mắc bệnh ung thư, anh vẫn làm tốt trách nhiệm và hoàn thành luận án tô't 
nghiệp tại trường Đại học mở Bán công Thành phô' Hồ Chí Minh. Hiện nay anh 
đang trợ giúp những em khuyết tật, thất học, lang thang. Chị Hướng Dương dù 
cụt cả đôi chân nhưng chị có một nghị lực sông thật phi thường, chị làm những 
điều có ích cho cộng đồng đem lại cho những em mù lòa niềm hi vọng trước cuộc 
sông. Nghệ sĩ Thê' Vinh dù cụt cả đôi tay nhưng anh vẫn cô' công rèn luyện trở 
thành một nghệ sĩ có ích cho đời. Anh tô't nghiệp đại học kinh tê' Thành phô' Hồ 
Chí Minh. Hiện nay anh mở những trung tâm dạy nghề hỗ trợ những em khuyết 
tật có điều kiện để bước vào đời. Và hình ảnh Nick-Vujicic (người úc), anh mất 
cả đôi cánh tay và đôi chân nhưng anh đã làm những điều phi thường. Anh trở 
thành nhà thuyết giảng hùng biện, có sức thuyết phục cả toàn cầu.

Hàng loạt những tấm gương sáng tiêu biểu, họ đã thực hiện một lẽ sống đẹp 
dù hoàn cảnh khắc nghiệt của bản thân, nhưng họ đã vượt lên sự nghiệt ngã về 
số phận làm chủ hoàn cảnh để hướng đến cuộc sống vì cộng đồng, vì mọi người 
là những tấm gương sáng cho đời.
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3. Liên hệ bản thân hướng để đến lẽ sô"ng đẹp:
Phải biết đâu tranh với chính bản thân, loại bỏ dần những nhỏ nhen ích kỉ 

tầm thường, không chỉ biết “hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp. Một mái nhà 
yên rủ bóng xuống tăm hồn”. Tránh lôl sông vô cảm lạnh lùng, hèn nhát, phản 
bội lại quá khứ, bạn bè, tổ quô'c, sống lười biếng, ỷ lại. Phải biết đấu tranh 
những ai có tư tưởng, hành động xấu và có một sô' quan điểm sông cần phải phê 
phán đó là lô'i sô'ng thực dụng, chạy theo vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị và 
xem nhẹ nhân cách thậm chí sông lừa dôi với cha mẹ, anh chị em, đồng đội, 
người thân. Phải phê phán, lên án những kẻ sô'ng với đôi mắt ráo hoảnh của 
phường ích kỉ, sông thiếu tình người, thiếu văn hóa, chà đạp lên người khác.

III. PHẦN KẾT BÀI
“Lẽ sống đẹp” là lẽ sông đúng đắn, hợp với quy luật đạo đức nhân cách sông 

của con người qua mọi thời đại. cần soi rọi bản thân mình, làm sao từng bước 
hoàn thiện về nhận thức và hành động nhằm thực hiện lẽ sô'ng đẹp để cuộc sô'ng 
có ý nghĩa...

Để tuyển sinh: Học giả Nguyễn Bá Học trong bài “Lời khuyên học trò” 
có ghi: “Đ ường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núỉ mà chỉ 
khó vì lòng ngại núi e sông”. (Nguyễn Bá Học)
Anh (chị) giải thích ý kiến trên  từ dó nêu lên suy nghĩ về bản  
thân của anh chị trước cuộc sống hiện nay.

ịSỈ ững kiến thức cần  nắm:
1. Tác giả Hồ Chí Minh có nói: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. 

Đào núi và lấp biển. Quyết chí át làm nên”. (Hồ Chí Minh)
2. Tác giả Hồ Chí Minh có viết: “Đi đường mới biết gian lao. Núi cao rồi lại núi 

cao trập trùng”. {“Đi đường” -  Hồ Chí Minh).
3. Lời người xưa có ghi: “Có chí thì nên” hay “Có công mài sắt có ngày nên kim”. 

(Tục ngữ)
4. Nhà yêu nước Phan Bội Châu có nói: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả. 

Anh hùng hào kiệt có hơn ai”. (Phan Bội Châu)
5. Nhà vàn Nguyễn Khải có nói: “ở  đời này không có con đường cùng, chỉ có 

những ranh giới, điều cốt yếu phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới 
ấy”. (Nguyễn Khải)

6. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đôi bàn tay bị cụt nhưng vẫn rèn luyện, khổ luyện 
và học tập trở thành người kĩ sư tâm hồn, nhà giáo ưu tú.
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7. Nghệ sĩ Thế Vinh hai bàn tay không còn nhưng bằng sự tập luyện khổ luyện 
cuối cùng anh đàn ghi ta rất hay, thổi Harmonica giỏi và tốt nghiệp đại học 
kinh tế tại Thành phô" Hồ Chí Minh và mở trung tâm dạy nghề cho những 
trẻ em bất hạnh.

8. Anh Nick-Vujicic mất cả hai cánh tay và đôi chân nhưng anh đã vượt lên số 
phận nghiệt ngã của chính mình và trở thành nhà thuyết giảng hùng biện, có 
sức thuyết phục cả toàn cầu.

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP DÀN Ý:
I. PHẦN m ở  BÀI; (theo lôi gián tiếp)

-  Sử dụng một lời nhận định hay ý kiến nào đó có liên quan đến nội dung 
đề bài.

-  Tiếp đến giới thiệu đề bài và viết câu chuyên ý.

II. PHẦN THÂN BÀI:
1. Trước tiên giải thích cụm từ "đường đi khó" là thê nào?
2. Tiếp đến giải thích "không khó vì ngăn sông cách núi" có ý nghĩa ra sao? 

Và giải thích "mà chỉ khó ui lòng người ngại núi e sông" có ý nghĩa gì? (vận 
dụng lí lẽ kết hợp dẫn chứng để làm sáng tỏ).

3. Liên hệ bản thân.
III. PHẦN KẾT BÀI:

-  Khẳng định giá trị của đề bài.

B. PHẦN THựC HÀNH:
I. PHẦN MỞ BÀI

"Không có việc gi khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên".

(Hồ Chí Minh)

-  Lời dặn dò của Hồ Chí Minh đôi với thanh niên Việt Nam nhằm đề cao ý 
chí và nghị lực của con người sẽ quyết định sự thành công trên con đường đời. Ý 
nghĩa ấy, chúng ta nghĩ về bài "Lời khuyên học trò" của học giả Nguyễn Bá Học 
cũng mang nội dung như thế với lời nói: "Đường di khó, không khó vì ngăn sông 
cách núi mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông". (Nguyễn Bá Học).

-  Chúng ta cần giải thích ý kiến trên, đế thấy rõ con đường thành công cần 
phải dựa vào yếu tô' gì? Từ ý kiến ấy, chúng ta có suy nghĩ gì về bản thân trước 
cuộc sông hiện nay?
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II. PHẢN THẨN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích "đường đi khó" có ý nghĩa như thê nào?
Hiểu về hai từ "đường đi" cho ta hình dung đây là con đường mưu sinh, con 

đường lập nghiệp, còn đường đạt đến mục đích, hoài bão của bản thân cho tương 
lai. ớ  đây có thể là con đường học vấn, con đường xây dựng sự nghiệp hay con 
đường để mưu cầu hạnh phúc...

Nghĩ về con đường đi để đạt được mục đích đem lại hiệu quả cho bản thân, 
gia đình và xã hội không phải là con đường bằng phăng, trơn tru tiến bước mà 
phải đi qua những đoạn đường khó khăn, gian khổ với bao hiểm nguy, trắc trở 
từ bên ngoài. Lý Bạch (Trung Quôh) từng gọi đó là "Hành lộ nan", con đường 
gian khổ đế tìm đến vinh quang. Quả thật: "Ví phỏng đường đời bằng phẳng 
cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai". Chính con đường gian khổ ấy thì phải có 
"Gian nan rèn luyện mới thành công" mới khẳng định giá trị, thước đo nhân 
cách con người.

2. Để hiểu rõ hơn ý kiến này, ta cần giải thích tiếp câu nói "Đường đi 
khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vi lòng người ngại 
núi e sông" có ý nghĩa ra  sao?
Nói đến "ngăn sông cách núi" là nói đến sự trở ngại, hiểm nguy trên con đường 
mình đang đi do sự khắc nghiệt của thiên nhiên do yếu tô" khách quan. Nhưng 
đây là yếu tô' phụ, nhất thời, tạm thời trong một thời điểm nào đó "mà chỉ khó 
vì lòng người ngại núi e sông” mới là yếu tô' quan trọng, quyết định sự thành bại 
của mỗi chúng ta, đó là yếu tô' con người, yếu tô' chủ quan xuất phát từ nội lực, 
thực lực của mỗi con người. Đó là ý chí, sự quyết tâm bằng sức mạnh tinh thần, 
sức mạnh nội lực để làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thì mới vượt qua, 
chinh phục trước mọi khó khăn, hiểm nguy như lời người xưa từng nói "có chí 
thì nên" hay "có công mài sắt có ngày nên kim".

Nhấn m ạnh: Nếu con đường đi gian nan hiểm nguy như thế, chúng ta không 
có yếu tô' nội lực, không có ý chí, nghị lực thì không có sự quyết tâm, sẽ chùn 
bước đưa đến thâ't bại, nản lòng. Ngược lại, dù con đường đi có khó khăn cách 
trở nhưng với một người có ý chí, nghị lực, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để họ 
tự tin, vượt qua mọi gian khó. Với họ "thất bại là mẹ thành công", thất bại 
nhằm rút ra những kinh nghiệm, "thua keo này bày keo khác". Nếu không có ý 
chí và nghị lực, "lòng người dễ ngại núi e sông" và khi thất bại dễ đâm ra chán 
nản, buông xuôi phó mặc, tự ti, đánh mất chính mình. Chúng ta phải hiểu rằng: 
"ở đời này không có đường cùng chỉ có những ranh giới điều cốt yếu, phải có 
sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy". (Nguyễn Khải)

Dẩn chứng: Hàng loạt những dẫn chứng từ văn học lẫn cuộc sống chúng ta 
thấy rõ ý chí, nghị lực "không ngại núi e sông" là yếu tô' quan trọng quyết định sự
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thành công. Ta quên sao được hình ảnh người chiến binh thời chông Pháp, dù 
trong cuộc sông và chiến đấu với bao sự khắc nghiệt của thiên nhiên của chiến 
trường, nhưng người lính vẫn đối đầu, làm chủ hoàn cảnh, làm chủ bản thân và họ 
đã chinh phục thiên nhiên để tìm thấy "súng ngửi trời". Tiếp đến nhà giáo ưư tú 
Nguyễn Ngọc Ký, hiện sốhg tại Thành phố Hồ Chí Minh dù đôi tay không còn 
nguyên vẹn nhưng với sự khổ luyện, tôi luyện, ông đã trở thành người kĩ sư tâm 
hồn, nhà giáo ưu tú, đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Thế Vinh đói 
bàn tay không còn nguyên vẹn, không cảm thấy mình là kẻ tàn phế, anh đã khổ 
luyện bằng cả ý chí, nghị lực trở thành người nghệ sĩ vừa đánh đàn hay vừa thổi 
Harmonica giỏi, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế, và mở trung tâm dạy nghề 
cho những trẻ em khuyết tật... Tất cả là những tấm gương sáng biểu tượng cho ý 
chí và nghị lực để đạt đến thành công. Và một hình ảnh mới nhất, anh Nick- 
Vujicic (người Úc) vừa sang Việt Nam. Anh không có đôi cánh tay và cả đôi chân 
nhưng với "nghị lực sống", "sống không giới hạn". Anh đã trở thành nhà diễn 
thuyết tài ba đầy sức thuyết phục cả thế giới về tấm gương nghị lực sống của anh.

3. L iên  hệ bản  thân: Bản thân em hiện nay, là một học sinh, chuẩn bị bước 
vào ngưỡng cửa đại học. Con đường em đang đi là con đường học vân, phải kinh 
qua nhiều khó khăn vì kiến thức là vô hạn mà mỗi chúng ta là sự hữu hạn. 
Chúng ta phải ra sức phấn đâu học tập, học ở nhà trường, giảng đường chưa đủ, 
còn phải học ở bạn bè và học cả những kinh nghiệm sống ở bên ngoài vì "đì một 
ngày đàng học một sàng khôn". Chúng ta không bằng lòng những gì mà mình 
đang có, mà phải "học, học nữa, học mãi" phải biến kiến thức ở nhà trường, 
giảng đường thành những "tri thức sông" để khi bước vào đời sẽ ứng dụng vào 
cuộc sông, không chủ quan, kiêu ngạo, bằng lòng, không tự ti, mà phải luôn luôn 
tự tin học hỏi những tinh hoa của nhân loại, nền khoa học kĩ thuật hiện đại của 
thế giới, phải biết cập nhật hóa những thông tin để tránh sự tụt hậu. Thực hiện 
được những điều ấy là chúng ta đã thực sự làm chủ bản thân, vượt lên hoàn 
cảnh khó khăn để đạt đến mục đích cho sự thành công. Nếu gặp thất bại, phải 
bình tĩnh, nhìn lại con đường mình đã đi, công việc mình đã làm để rút tỉa kinh 
nghiệm cho bản thân và khi bước vào con đường mới, băng niềm tin yêu ở phía 
trước với tất cả ý chí, nghị lực của bản thân thì sự thành công sẽ mỉm cười với 
chính mình đó là thành quả xứng đáng là thước đo giá trị nhân cách con người.

III. PHẦN K ẾT BÀI
Ý kiến của học giả Nguyễn Bá Học "Đường đi khó... ngại núi e sông" là lời nói 

quý báu cho mọi người, mọi thời đại vì ý chí và nghị lực là sức mạnh tinh thần, 
là sức mạnh nội lực mà ai ai cũng cần phải có, đó là yếu tô" quan trọng quyết 
định sự thành công trên con đường đời của chúng ta. Phải chăng; "Hạnh phúc 
hiện hình trong hi sinh và gian khổ".
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Đề tuyển sinh: Anh (chị) giải thích ý kiến sau đây:
“Ẵn đ ể  n u ôi người. H ọc đ ể  n u ôi đ ờ i”.

ịgĩrững kiến thức cần  nắm:
1. Người xưa có nói: “Ấn để sống không phải sống để ăn". (Lời nhận định)
2. Lời cồ nhân có nói: “Đì một ngày đàng học một sàn khôn”. (Lời người xưa)
3. Thành ngữ Việt Nam có nói: “Liệu cơm gắp mắm”. (Tục ngữ)
4. Lênin có nói: “Học, học nữa, học mãi”. (Lê nin)
5. Lời người xưa có nói: “Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất đi một miếng lộn gan 

lên đầu”. (Lời người xưa)
6. Tục ngữ có nói: “Ăn xem nồi, ngồi xem hướng”. (Tục ngữ)
7. Có ý kiến rằng: “Làm người phải như con ong luôn luôn đem hương thơm mật 

ngọt đến cho đời”. (Lời nhận định)

HƯỚNG DẪN
I. PHẨN MỞ BÀI

Con người từ xưa đến nay, để tồn tại, khẳng định chỗ đứng của mình trước 
cuộc sông, vâh đề cơ bản là cần phải ăn, cần phải học. Đúng như ý kiến: "Ăn đê 
nuôi người, học để nuôi đời". Chúng ta cần giải thích ý kiến trên để làm sáng tỏ 
ý nghĩa, giá trị của đề bài.

II. PHẦN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên cần  phải hiểu rõ hai từ "Ăn và học"  có ý nghĩa gì?
Với từ "Ăn" là hình ảnh bắt gặp mỗi ngày trong đời sống. Ăn, ta nghĩ đến nhu 

cầu vật chất, ở đây là cơm, thịt, cá, rau, hoa quả, v.v... đưa từ miệng vào để nuôi cơ 
thể, tạo nên mạch sống, hơi thở giúp con người tồn tại đúng như lời nói "Ăn để 
sống". Và nghĩ về chữ "học" ta nghĩ đến nhu cầu tinh thần, giúp con người tìm kiếm 
kiến thức, phát huy trí tuệ từ nhà trường, giảng đường hay đời sống bên ngoài.

2. Vậy "Ăn d ế  n u ôi người và h ọ c  đ ể  n u ôi đời" có ý nghĩa như thê nào? 
Nói đến "ăn dể nuôi người" trước tiên ta cần hiểu rõ ăn cái gì? Và ăn như thê

nào? Ăn cái gì phù hợp cho từng hoàn cảnh gia đình, bản thân và hợp khẩu vị. 
Nếu kinh tế gia đình khá giả ta chọn món ăn ngon và bổ để phát huy cơ thể, trí 
tuệ. Nếu gia đình thuộc kinh tê trung bình, chúng ta chọn món ăn gì hợp với túi 
tiền, hợp với khẩu vị, vì không phải "sống để mà ân" thỏa mãn nhu cầu bản 
thân. Ta tránh việc ham ăn, ăn uôhg bừa bãi sẽ bội thực, trúng thực gây hậu quả 
xâu. Việc ăn cũng phải có nghệ thuật, nét đẹp văn hóa. Ăn, phải từ tôh, thanh 
thản, phải nhai thật kĩ đê dễ tiêu hóa, đem lại một cơ thế khỏe mạnh, không ăn
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vội vàng mất đi nét đẹp trong đời sống ẩm thực. Thực hiện từng bước như thế, 
sẽ tạo cho mình một cơ thể tráng kiện, một tinh thần minh mẫn. Vậy "Học để 
nuôi dời” có ý nghĩa gì? Trước tiên ta cần phải học cái Và học như thế nào 
để nuôi đời? Nói đến việc học, con đường học vấn là một kiến thức vô tận, đa 
dạng, phong phú, mỗi người chúng ta có một quyết định đúng đắn để chọn cho 
mình một ngành nghề nào phù hợp với năng lực, thị hiếu, năng khiếu cùng sự 
đam mê thì việc học, mới đem đến hiệu quả để ứng dụng vào cuộc sông sau khi 
rời ghế nhà trường, giảng đường. Phải xác định năng lực, sở trường, sở đoản của 
mình thuộc về lãnh vực "khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội", ngành nào phù 
hợp về năng lực, năng khiếu thì mới quyết định. Điển hình việc tư vâ'n mùa thi 
mỗi năm do Báo Thanh Niên tổ chức là một bằng chứng cụ thể, hướng người học 
sinh chuẩn bị bước vào con đường Đại học, họ phải chọn cho mình, học ngành 
học gì phù hợp từ đó mới phát huy năng lực, óc sáng tạo và khi ứng dụng vào 
cuộc sông sẽ có hiệu quả đem lại giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội để cuộc 
sông có ý nghĩa đó là "Học để nuôi đời".

3. Bên cạnh dó chúng ta  phải nắm rõ học như thê nào dể có kết quả 
cao nhất?

Không thế học theo lôi từ chương, chạy theo bằng cấp, thành tích, học vì sĩ 
diện thì việc học sẽ tạo nên những kiến thức chết, những trí thức chết, kĩ năng 
chết. Và khi bước vào đời sẽ hụt hẫng kiến thức, không áp dụng vào cuộc sôhg 
thực tế, không mang lại hiệu quả, chứng tỏ việc học trở thành vô nghĩa.

Mở rộng: Hiện nay, đất nước bước vào công cuộc đổi mới, ứng dụng vào nền kinh 
tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phải mang tính cạnh tranh cao đế’ 
khẳng định chỗ đứng của mình thì chúng ta cần phải học, nghiên cứu thật nhiều. 
Nói như Lênin: "Học, học nữa, học mãi " học thầy chưa đủ còn phải học ở bạn bè, 
học từ cuộc sống mà lời người xưa có nói: "Đi một ngày đàng học một sàn khôn" hay 
"học thầy không tày học bạn". Thực hiện được như thế, chúng ta mới tự tin khẳng 
định chỗ đứng của mình trong xã hội. Quả thật, kiến thức thì vô tận mà suy nghĩ 
của mỗi chúng ta là hữu hạn, không thể tự thỏa mãn bằng lòng ở chính mình để rồi 
tự cao, tự đại mà phải biết cầu tiến, cầu thị, phải học hỏi, đón nhận những kiến thức 
mới, những tinh hoa của nhân loại, của nền khoa học hiện đại, từng bước củng cố 
kiến thức cho bản thân đó là những yếu tố cơ bản nhàm thực hiện phương châm 
"Học để nuôi đời". Cần lưu ý, đây là tiếng nói của tuổi trẻ chuẩn bị bước vào đời, 
làm sao, việc học ở nhà trường, giảng đường phải có một định hướng đúng đắn, một 
chiến lược lâu dài, tránh đặt nặng về kiến thức, nhồi nhét kiến thức mà cần phát 
huy sự sáng tạo cho bản thân, phải thực hành, thực tập cho thật nhiều, chọn nơi 
thực tập tốt, học hỏi kinh nghiệm, từng bước tạo cho mỗi chúng ta có một kiến thức 
vững vàng, một năng lực nhất định, một kĩ năng sống tốt, khẳng định chỗ đứng 
trước cuộc sống, làm sao "như những con ong biết đem hương thơm mật ngọt đến 
cho đời là học để nuôi đời".

280



Đề bài trên: "Ăn để nuôi người, học để nuôi đời" là bài học vô cùng quý báu 
cho mọi người, mọi thời đại. Đề bài như một chân lí sông mà mỗi chúng ta cần 
phải nắm rõ, ăn cái gì để nuôi người, và học cái gì để nuôi đời, để phát huy năng 
lực tô't nhất nhằm ứng dụng vào cuộc sông, tự tin trước cuộc sông để đem lại 
hiệu quả nhất định cho bản thân, gia đình và xã hội, để cuộc sông có ý nghĩa.

III . P H Ả N  K Ẽ T  B À I

Để tuyển sinh: Đứng trước nhiều ngả đường, nhiều định hướng. Để 
chọn một hướng đi đúng dắn cho tương lai, bạn dựa vào yếu tôí̂  
nội lực hay yếu tố  ngoại lực? Hây viết một bài văn ngắn, nêu lên 
suy nghĩ của bạn về câu hỏi trên.

ÌSỈửng kiến thức cần  nắm:
1. Có ý kiến rằng: “Không ai có thể chọn cho mình một hướng đi đúng đắn cho 

tương lai, bằng chính bản thân mình”. (Lời nhận định)
2. Có ý kiến rằng; “Phải có tính tự chủ mới đem lại quyết định đúng đắn thành 

công cho chinh mình”. (Lời nhận định)
3. Khiếm khuyết lớn nhất của một đời người là “kém hiểu biết”.
4. Lời người xưa có nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.
5. Có ý kiến: “Biết mình chưa đủ mà phải biết lắng nghe ỷ kiến của người khác 

mới dem lại sự thành công”. (Lời nhận định)
6. Tôn Tử có nói: “Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”. (Tôn Tử)

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN MỞ BÀI:

Đứng trước nhiều ngả đường, nhiều hướng đi giữa cuộc đời. Để chọn cho mình 
một hướng đi đúng đắn, một ngành nghề thích hợp cho bản thân trong tương lai, 
đem lại sự thành công tốt đẹp, một sự nghiệp vững vàng. Ta phải biết kết hợp hai 
yếu tố nội lực và ngoại lực. Với bài viết này sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa, giá trị của đề 
bài trên.

II. PHẦN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Đứng trước nhiều ngả đường, nhiều định hướng. Để chọn cho mình 

một hướng đi đúng đắn cho tương lai, phải dựa vào yêu tô "nội lực" hay 
"ngoại lực"?

Đối diện trước cuộc sông và trong môl quan hệ của xã hội có nhiều hướng đi, 
nhiều ngả đường, ớ  đây là những ngành nghề nhằm đem lại sự phát triển, cho
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xã hội như ngành sư phạm, ngành luật, ngành y, bách khoa, kĩ thuật, kinh tế... 
hay nghề thợ tiện, điêu khắc, hội họa... mỗi chúng ta cần phải hiểu rõ về năng 
lực, năng khiếu, thị hiếu và lòng đam mê của chính mình để chọn cho mình một 
hướng đi đúng đắn trong tương lai, nhằm phát huy năng lực, tính sáng tạo để 
ứng dụng có hiệu quả trong công việc, đem lại giá trị cho bản thân, gia đình và 
xã hội. Chúng ta phải biết kết hợp hai yếu tô" "nội lực" và "ngoại lực".

Vậy, yếu tố  nội lực là gì?  Yếu tô" nội lực là yếu tô" bên trong, còn gọi là yếu 
tô" tự thân của mỗi người ở đây là thực lực, năng lực, trí tuệ, năng khiếu, tính tự 
chủ, sự quyết đoán, để có quyết định đúng đắn cho hướng đi trong tương lai.

Yêu tố  ngoại lực là g ì?  Yếu tô" ngoại lực là yếu tô" bên ngoài, yếu tô khách 
quan, từ quan hệ của gia đình, xã hội mà chúng ta cần phải nắm bắt, tham 
khảo, cầu thị để có một quyết định, một sự lựa chọn đúng đắn cho hướng đi 
trong tương lai.

2. Như vậy yếu tô nội lực và yếu tô ngoại lực, yếu tô" nào quan trọng  
quyết định cho hướng đi đúng đắn của mình trong tương lai?

Đứng trước nhiều ngả đường nhiều hướng đi, đế chọn cho mình một hướng đi 
đúng đắn phù hợp với năng lực, năng khiếu nhằm đem lại những thành quả tôt 
đẹp, sự nghiệp trong tương lai, mỗi chúng ta phải dựa vào hai yếu tô" "nội lực và 
ngoại lực". Nhưng yếu tô' nội lực là yếu tô' quyết định cho sự chọn lựa của mình 
vì sự chọn lựa nào cũng dựa vào năng lực, năng khiếu, lòng dam mê của mỗi 
chúng ta đôi với ngành học hay một nghề nào đó. Nó phải tùy thuộc vào năng 
lực và trí tuệ của mỗi chúng ta, đồng thời phải thế hiện tính tự chủ, sự quyết 
đoán đúng đắn và hợp lí dựa vào chính bản thân. Bên cạnh đó, cần phải có yếu 
tô' ngoại lực, nhằm tham khảo, bố sung cho sự lựa chọn, quyết định hướng đi của 
mình vì yếu tô" nội lực dễ dẫn đến tính chủ quan, sự tự tin thái quá, tính cô" 
chấp, kiêu ngạo dễ đem lại thất bại cho việc chọn lựa sau này. Như vậy, mỗi 
chúng ta phải biết lắng nghe, cầu thị, tiếp thị đón nhận từ yếu tô" bên ngoài, ơ  
đây là gia đình như ý kiến của ông bà, cha mẹ, anh em là những người đi trước, 
họ có những kinh nghiệm cùng sự kết hợp môi quan hệ của xã hội kể cả những ý 
kiến đóng góp của bạn bè, thầy cô, những chuyên gia tư vấn sẽ là những ý kiến 
tô't, góp phần đem lại sự quyết định, lựa chọn hướng đi đúng đắn cho bản thân 
chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng; "khiếm khuyết lớn nhất của một đời người là 
kém hiểu biết", biết mình chưa đủ mà phải học hỏi, lắng nghe ý kiến người 
khác, như vậy đế có hướng đi đúng đắn, chọn được ngành nghề thích hợp trong 
tương lai, cho sự nghiệp hạnh phúc sau này, mỗi chúng ta phải dựa vào hai yếu 
tô' cơ bản nội lực và ngoại lực, thực lực và tha lực, chủ quan và khách quan 
nhưng quyết định quan trọng trong hướng đi của chính bản thân vẫn là yếu tô" 
nội lực vì "không ai quyết định đúng đán cho tương lai của mình bằng chính 
bản thân mình".
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Qua phần giải thích trên, chúng ta có một cái nhìn đúng đắn cho việc lựa 
chọn hướng đi, hay nói rõ hơn là ngành nghề phải phù hợp với năng lực, năng 
khiếu, đó là việc lựa chọn hướng đi đúng đắn cho tương lai và phải dựa vào hai 
yếu tô" nội lực và ngoại lực (chủ quan và khách quan). Câu hỏi này áp dụng cho 
mọi người, mọi thời đại, giúp cho mỗi chúng ta, phải nhìn rõ bản thân mình, 
nhìn rõ về năng lực, thực lực, thị hiếu, năng khiếu của mình để có một quyết 
định đúng đắn cho hướng đi trong tương lai nhằm đem lại sự thành công, mang 
lại giá trị cho bản thân cho cộng đồng và xã hội để cuộc sông có ý nghĩa.

III . P H Ả N  K Ẽ T  B À I

Đế tuyển sinh: Anh (chị) hãy giải thích lời hỏi sau dây: “T ạ i s a o  con  
người c ầ n  p h ả i  sốn g  k h iêm  tốn?”

ÌSỈữnsf kiến thức cần nắm:
1. Lời người xưa có nói: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”. Ý nói: đừng vỗ ngực 

xưng tên ta giỏi mà còn có kẻ giỏi hơn ta để trị ta. (Lời người xưa)
2. Lời người xưa có nói: “Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng.” (Tôn Tử).
3. Lê-Nin có nói: “Học, học nữa, học mãi.” (Lê nin)
4. Lời người xưa có nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” (Lời người xưa)
5. Có ý kiến rằng: “Sống khiêm tốn luôn luôn đón nhận sự thân thiện quý mến 

của mọi người. (Lời nhận định)
HƯỚNG DẨN

I. PHẦN MỞ BÀI
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”

(Lời cổ nhân)
Quả thật, ai ai cũng nghĩ rằng, cuộc đời là một trường tranh đâu không ngừng, 
là một chân trời kiến thức rộng mở mà con người chỉ là sự hữu hạn nhỏ bé giữa 
cuộc đời và vũ trụ này. Vì thế, chúng ta cần phải sông khiêm tô"n, học hỏi kinh 
nghiệm người đi trước đế mang lại những hiệu quả nhất định đúng như đề bài 
đã nêu: “Tại sao con người cần phải sống khiêm tốn?". Chúng ta, lần lượt giải 
thích ý kiến trên đế’ làm sáng tỏ ý nghĩa và khẳng định giá trị của đề bài.

II. PHẦN THÂN BÀI:
Những bước cần thực hiện:
1. Cần giải thích từ ngữ “khiêm tô"n” là th ế nào?; Nói đến khiêm tôn, ta 

lại nghĩ ngay đến sự hoà nhã, từ tô"n là một đức tính tô"t, phẩm chất đẹp của con 
người. Nói đến khiêm tôn là không tự kiêu, tự đại, không đề cao cái tôi của 
mình dù “chiến thắng vẫn không kiêu, thất bại vẫn không nản.”
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2. Luận điểm 1: Tại sao con người cần phải sô”ng khiêm tô"n?: Ta không 
thể phủ nhận cuộc đời này là một trường đời, con người cần phải tranh đấu không 
ngừng đê tồn tại, hiện hữu. Xã hội hiện nay, với nền kinh tế thị trường, luôn luôn 
mang tính cạnh tranh cao, quyết liệt dù tài nghệ của cá nhân có xuất sắc đến đâu 
nhưng cũng chỉ là một cá thể, một giọt nước bé nhỏ giữa lòng đại dương, một hạt 
cát giữa sa mạc vì sự hiểu biết của một cá nhân dù cao rộng đến đâu cũng là sự 
giới hạn đúng như lời người xưa từng nói: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị.”. Ý nói 
đừng vỗ ngực xưng tên, mình là người tài giỏi hơn thiên hạ mà trong cuộc đời này 
vẫn có người tài giỏi hơn ta, thì sự hiểu biết, tài giỏi của ta, chỉ mang tính cá 
nhân, hạn hẹp nhỏ bé giữa biển lớn của cuộc đời. Chỉ có chân trời kiến thức của 
con người, của nhân loại mới vô cùng, vô tận vì thế ta không thể bằng lòng với 
chính mình mà phải biết cầu tiến, học hỏi, “Học, học nữa, học mãi.” Và càng đi 
càng khám phá cái mới cái hay như lời cố nhân có nói; “Đi một ngày đàng, học 
một sàng khôn”. Vì thế chúng ta cần phải sống khiêm tôh.

3. Luận điểm 2: Vậy sống khiêm tốn là sống như thế nào?: Dù ở vỊ trí nào 
trong xã hội như tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, bác sĩ, kĩ sư, văn sĩ, hoạ sĩ... Mỗi cá nhân 
phải xác định mình là một công dân của Đất nước, thì phải luôn luôn tôn trọng 
pháp luật và thực thi pháp luật, không thế’ nghĩ rằng mình là một tài nàng của đất 
nước, một ngôi sao trong một lãnh vực nào đó như ngôi sao bóng đá, ngôi sao âm 
nhạc, ngôi sao điện ảnh mà tự kiêu, tự đại, tự vỗ ngực xưng tên, muốn làm ông 
trời con tung hoành ngang dọc mà ngược lại, chúng ta phải biết sống khiêm tốn, 
biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng mọi người, phải biết cầu thị, tránh sự 
khinh thị. Con người càng sống khiêm tốn, chứng tỏ mình là người biết ứng xử, là 
người có văn hoá được mọi người quý mến yêu thương. Vì “sống khiêm tốn luôn luôn 
dán nhận sự thân thiện, quỷ mến của mọi ngiiời”. Nếu càng học cao, hiếu rộng thì 
càng sống khiêm tốn đó là con người văn minh, con người có văn hóa. Càng sống 
khiêm tốn càng chứng tỏ mình là người không khinh địch, không xem thường đối 
phương, luôn luôn tỉnh táo đế thấy rõ kẻ hở của địch mà khai thác, chinh phục 
mang lại chiến thắng vì: “Biết mình, biết 'người trăm trận trăm thắng.”

III. PHẦN KẾT BÀI
Câu hỏi: “Tại sao con người cần phải sống khiêm tốn?” như một bài học vô 

cùng quý báu cho mọi người, mọi thời đại. Chính lời hỏi này là lời ràn dạy, nhắc 
nhở mọi người luôn luôn ý thức rằng, mỗi cá nhân chỉ là hạt cát trong sa mạc, 
giọt nước giữa lòng đại dương, giữa biển lớn của cuộc đời của nhân loại. Mỗi 
chúng ta cần phải biết sông khiêm tôh vì khiêm tốn là một một phẩm chất đạo 
đức, một đức tính tô't của con người. Thực hiện được điều ấy không chỉ một lúc, 
một thời mà cả một cuộc đời đế được thăng hoa, chắp cánh, cuộc sôhg có ý 
nghĩa. Đúng như lời ngạn ngữ phương Tây có nói: “Con ơi! lúc con sinh ra đời 
mọi người đều cười nhưng riêng con thì khóc. Nhưng con phải sống như thê nào 
để khi nằm xuống, mọi người đều khóc nhưng riêng con thì mỉm cười.”
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Để tuyển sinh: Anh (chị) giải thích lời nhận định sau đây: “Tình  
thư ơng  là  h ạ n h  p h ú c  c ủ a  con  n gư ời.”

ỊSĨững kiến thức cần nắm:
1. Có ý kiến: ''Cuộc dời này không có gi đẹp hơn hằng tinh yêu thương giữa con 

người và con người”. (Lời nhận định)
2. Có ý kiến: “Tình thiửyng là thước do giá trị nhân cách con ngiứn”. (Lời nhận định)
3. Có lời nhận định rằng: “Tình thương là một ý niệm trừu tượng, là nguyên tác 

sống cao nhất của con người, là một lể sống dẹp”. (Lời nhận định)
4. Quan niệm về tình yêu thương, lời người xưa có nói:

“Thiiơng nguời như thể thương thân”] “Lá lành đùm lá rách.”] “Nhiễu điều phủ 
lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng.” ; “Bầu ơi thương 
lấy bí cùng. Tuy rằng khác giông nhưng chung một giàn.” (Lời người xưa)

5. Những tấm gương sáng, sông vì cộng đồng;
-  Người thanh niên Nguyễn Hữu Ân với chiếc bánh thời gian của mình, anh 
đã dành hết thời gian cho bệnh nhân ung bướu tại Thành phô" Hồ Chí Minh.
-  Nghệ sĩ Thế Vinh dù hai tay đều cụt nhưng anh đã có một lẽ sông đẹp, anh 
mở trung tâm dạy nghề cho những trẻ em khuyết tật.

6. Có ý kiến rằng: “Kẻ nào quay lưng trước nỗi đau khổ của kẻ khác, chi là một 
thứ quái vật.” (Lời nhận định)

7. Nhà tỉ phú Hàn Quốc Kim Woo Choong có nói: “Khi bạn sống vì mọi người thi 
thế giới sẽ trở nên tươi sáng, ấm áp và hạnh phúc hơn. Cuộc đời khi đó, trở 
nên đáng sống và tươi đẹp hơn” (Kim Woo Choong).

8. Nhà tỉ phú Hàn Quô"c Kim Woo Choong có nhận định: “Bất cứ thanh niên nào 
dửng dưng với người khác và chi nghĩ đến sự thoải mái, sung sướng cho riêng 
mình đều rất đáng khinh”. (Tỉ phú Hàn Quôc Kim Woo Choong).

9. Tô Hữu có viết: “Lẽ nào vay mà không trả. sống là cho đâu chỉ nhận riêng 
mình”. (Tô Hữu).

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP DÀN Ý
I. PHẦN MỞ BÀI:

-  Vận dụng một lời thơ hay một nhận định có nội dung phù hợp với đề bài 
đã cho.

-  Sau đó giới thiệu đề bài và viết câu chuyến ý.
II. PHẦN THÂN BÀI:

1. Trước tiên giải thích từ ngữ “tình thương là gì? và hạnh phúc là gi?”.
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2. Tiếp đến dựa vào đề bài để đưa ra những luận điểm cần giải thích.
Luận điểm 1: Tại sao tình thương đem lại hạnh phúc cho con người?
Luận điểm 2: Tình thương cá nhân (vị kỉ) có mang lại hạnh phúc cho con 

người hay không? (kết hợp lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ đề bài)
Liên hệ thực tế  hiện nay như: mái ấm tình thương, ngôi nhà mơ ước, lớp học 

tình thương, chiến dịch mùa hè xanh...

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Khẳng định giá trị đề bài là một chân lí, một triết lí sông đẹp.
-  Rút ra bài học cho bản thân, phát huy lòng nhân ái.

B. PHẦN THựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI:

Có ý kiến rằng: “Cuộc đời này không có gì đẹp hơn bằng tình yêu thương giữa 
con người và con người". Ý kiến ấy, toát lên một ý nghĩa sống đẹp nhằm ca ngợi về 
tình thương, lòng nhân ái. Chính tình yêu thương sẽ mang lại cho con người, gia 
đình, cộng đồng niềm ấm áp, hạnh phúc tươi đẹp, thăng hoa làm cho cuộc sống có ý 
nghĩa. Đúng như lời nhận định: “Tình thương là hạnh phúc của con người.”

II. PHẦN THÂN BÀI 
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên cần  phải tìm hiểu tình thưctng là gì?: Tình thương là một 

khái niệm trừu tượng, nó mang ý nghĩa thật cao đẹp, sáng ngời cả tâm hồn, làm 
cho đời sông nội tâm phong phú. Tình thương là thể hiện sự gắn bó giữa con 
người và con người, giữa con người và cộng đồng, quê hương, đất nước. Tình 
thương làm nên vẻ đẹp, thăng hoa cho cuộc sông.

Sau đó cần tìm hiểu hạnh phúc  là gì?: Hạnh phúc là sự sung sướng, toại 
nguyện và hạnh phúc chỉ tìm thấy trong tình yêu thương được thể hiện qua hành 
động giữa kẻ cho và người nhận, bằng tấm lòng, không đắn đo, không vụ lợi, mưư 
cầu, tính toán.

2. Dựa vào đề bài để bàn luận mở rộng đưa ra  luận điểm giải thích: 
a. Luận điểm  1: Tình thương đem  lại hạnh p h ú c  cho con người có ý

nghĩa n h ư  th ế  nào?: Tình thương là phẩm chất cao quý, thiêng liêng của mỗi 
con người mà lời người xưa từng nói: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Con người 
khi sinh ra đều mang tính thiện, có lòng yêu thương trong máu thịt mỗi con 
người. Khi tình yêu thương thể hiện, ta phải biết bảo vệ, giữ ^ n  phát huy để 
sống tốt hơn, đẹp và hoàn thiện hơn. Lúc ấy ta cảm nhận hạnh phúc đã đến 
với chính mình. Ngược lại nếu cuộc sông của mỗi con người không biết yêu 
thương, không biết làm cho “cái tôi” hoàn thiện, họ có thể hành động những
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điều ác, phi đạo đức nhằm thoả mãn lòng ích kỉ, sự đô" kị chính là lúc tâm hồn 
và nhân cách bị hủy hoại. Lúc ấy ta chỉ là một thứ quái vật vì ta đã quay lưng 
trước nỗi đau của kẻ khác.

6. L u ận  đ iểm  2: T in h  thương c á  n h ăn  có  đ em  lạ i  h ạ n h  p h ú c  ch o  con  
người h ay  kh ôn g ? : Nhắc đến tình thương cho riêng bản thân là tình thương vị 
kỉ là hạnh phúc cá nhân là thứ hạnh phúc tầm thường chỉ biết: “Hạnh phúc 
đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn” thì chưa 
phải là lẻ sông đẹp là hạnh phúc thật sự. Để có hạnh phúc thật sự, phải biết 
hoà nhập, phải “làm sao được tan ra”, mở rộng tấm lòng mình gắn kết với mọi 
người, cộng đồng, quê hương ăất nước. Phải biết: “Thương người như thể thương 
thân”-, “lá lành đùm lá rách”-, “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một 
nước phải thương nhau cùng” hay “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác 
giông nhau nhưng chung một giàn.” Và khi tổ quô"c cần, chúng ta phải biết hi 
sinh. Sông và thực hiện được như thê là sống có tình thương là sông đẹp.

N h ấn  m ạ n h : Tình thương phải được thể hiện bằng hành động, bằng tất cả 
tấm lòng và trái tim mà không thể nói suông bằng lời nói hoa mỹ như một thứ 
giáo điều để mị kẻ khác, gieo vào lòng kẻ khác một niềm tin ảo, đó là thứ tình 
thương hoang tưởng, tình thương dôl trá, ngụy tạo.

D ẩn chứ ng :
-  Về gia đình: Mỗi người là một thành viên trong gia đình từ ông bà, cha mẹ, anh 

chị em như một sợi dây liên kết trong tình ruột thịt máu mủ thì phải biết yêu thương, 
giúp đỡ lẫn nhau, đem lại sự ổn định cho cuộc sống gia đình là niềm hạnh phúc của 
mỗi người.

-  Về cộng đồng-. Cộng đồng xã hội là một tế bào của đất nước, đất nước là 
máu xương của mỗi người, ai ai cũng phải có tình yêu thương cộng đồng “lá lành 
đùm lá rách” hay lúc thiên tai dịch bệnh chính là lúc tình thương cần được phát 
huy để con người gần người hơn. Tiêu biểu là người thanh niên của Thành phô' 
Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Ân, anh đã chia chiếc bánh thời gian của mình thật 
hợp lí nhằm phục vụ những bệnh nhân ung bướu tại Thành phô' Hồ Chí Minh, 
anh đã đến với họ bằng tâm lòng tự nguyện để cùng chia sẻ nỗi đau của họ là 
hạnh phúc của chính anh cũng là hạnh phúc của những người bệnh. Chiến dịch 
mùa hè xanh của học sinh sinh viên, thành phô', họ tự nguyện đến những vùng 
sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn tăm tô'i để cùng chia sẽ với cộng đồng, họ đã 
thắp lên ánh sáng của tình thương, làm môi trường tươi đẹp bằng những hành 
động thiết thực như đắp sửa lại những con đường, sửa lại những chiếc cầu, đem 
ánh sáng cho những em nhỏ không có điều kiện đến trường. Tất cả đều xuất 
phát từ tình thương bằng hành động cụ thể là ươm mầm cho hạnh phúc con 
người. Ngược lại: “Những kẻ nào dửng dưng với người khác và chỉ nghĩ đến sự 
thoải mái sưng sướng cho riêng mình đều rất đáng khinh”. (Tỉ phú Hàn Quô'c 
Kim Woo Choong)
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-  về thực tế hiện nay: Đế’ làm sáng tỏ ý nghĩa tình thương bằng những hành 
động thiết thực của xã hội hiện nay, chúng ta tìm thấy những mái ấm tình 
thương được thiết lập giúp cho những người già yếu, cô đơn, không nơi nương 
tựa. Các lớp học tình thương giúp những em nhỏ mồ côi, thất học, lang thang 
tìm thây ánh sáng văn hoá và chương trình “ngôi nhà mơ ước", “Vượt lên chính 
mình” nhằm giúp đỡ những gia đình còn nhiều khó khàn là hành động cụ thể, 
thiết thực của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân của các doanh nghiệp, 
công ty cùng chia sẻ trước bao khó khăn của xã hội là những hành động đẹp, 
đem lại ý nghĩa cho cuộc sông là nguồn hạnh phúc cho mọi người cho cáy đời 
mãi xanh tươi là thực hiện lẽ sông đẹp “sống là cho đâu chi nhận riêng mình”.

III. PHẦN KẾT BÀI
Lời nhận định trên là bài học quý báu cho chúng ta trước cuộc sông, giúp cho 

đời sống nội tâm thêm phong phú, cuộc sông có ý nghĩa, nhằm xây dựng một xã 
hội tôt đẹp. Lời nhận định trên: “Tình thương là hạnh phúc của con người” như 
một chân lí, một triết lí sông cho mọi người, mọi thời đại. Đúng như lời nhận 
định của nhà tỉ phú Hàn Quô'c Kim Woo Choong: “Khi bạn sống uì mọi người thì 
thế giới sẽ trở nên tươi sáng hơn, ấm áp và hạnh phúc hơn. Cuộc đời khi đó trở 
nên đáng sống ưà tươi đẹp hơn”. (Kim Woo Choong).

Đế tuyển sinh: “Phê phán  thái độ thờ ơ gh ẻ lạnh đối với con người 
củng quan trọng và cần thiết n h ư  ca ngợi lòng vị tha, tinh đoàn 
kết”. (Anhy chị) suy nghĩ thê nào về ý kiến trên ?

ững kiến thức cần  nắm:
1. Có lời rằng: “hàng xóm cháy nhà, vẫn bình chân như vại”. (Lời nhận định)
2. Tục ngữ có câu: “Đèn nhà ai nấy sáng". (Tục ngữ)
3. Có ý kiến rằng: “Cuộc đời này không có gi đẹp hơn bằng tỉnh yêu thương giữa 

con người và con người”. (Lời nhận định)
4. Triết gia Marx có nhận định: “Kẻ nào quay lưng trước nỗi đau khổ của kẻ 

khác như là một thư qiưii vật”. (Marx).
5. Có ý kiến rằng; “Kẻ mạnh phải biết nâng đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình”. 

(Nam Cao)
6. Có ý kiến rằng: “Tình thương là nguyên tắc sống cao nhất, là thước đo giá 

trị con người”.
7. Lời người xưa có nói: “Lá lành đùm lá rách” và “Thương người như thể 

thương thân"
8. Có ý kiến rằng: “Kẻ nào dửng dưng trước nỗi đau của ngiứn khác và chí nghĩ đến 

sự thỏa mẫn, sung sướìig cho riêng mình đều rất đáng khinh". (Lời nhận định)
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9. Tô Hũu có viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hũu).
10. Ca dao có nói: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương 

nhau cùng” (Ca dao).

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP DÀN Ý
I. PHẦN MỞ BÀI

-  Giới thiệu một ý kiến hay một lời nhận định có liên quan ý nghĩa của đề bài 
đã cho.

-  Giới thiệu đề bềii và viết câu chuyển ý (nếu cần).
11. PHẦN THÂN BÀI:

Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích những từ ngữ khó của đề bài như “thờ ơ, ghẻ lạnh, 

lòng vị tha, tình đoàn kết” có ý nghĩa như thế nào?
2. Tiếp đến dựa vào đề bài, đưa ra những luận điểm để giải thích.
Luận điểm 1: Tại sao ca ngợi lòng vỊ tha và tình đoàn kết là quan trọng, là 

cần thiết?
Luận điểm 2: Tại sao phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đôl với con người 

cũng quan trọng và cần thiết?
-  Sau đó đánh giá chung hai luận điểm đã giải thích.

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Khẳng định giá trị của đề bài.
-  Rút ra bài học cho bản thân.

B. PHẦN THựC HÀNH
“Thương người như thể thương thân”

(Tục ngữ)
I. PHẦN MỞ BÀI

Đế xây dựng con người mới, nếp sống văn hóa mới, hình thành một xã hội tốt 
đẹp, mỗi người phải biết yêu thương đùm bọc, thể hiện tình đoàn kết, tránh lôl 
sông thờ ơ, lạnh lùng vô cảm trước nỗi đau của người khác. Vì thế có ý kiến 
rằng: “Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và 
cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết”. Chúng ta, cần giải thích ý kiến 
trên đế làm sáng tỏ.
II. PHẦN THÂN BÀI 

Những bước cần thực hiện:
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1. Trước tiên  phải làm  sáng tỏ những từ  ngữ “thờ ơ, ghẻ lạnh, lòng vỊ 
tha, tình đoàn k ế t” là th ế  nào?: Nhắc đến hai tiếng “thờ ớ” là biểu hiện sự 
lạnh nhạt, không quan tâm đến người khác, không hề có một chút tình cảm nào 
về người khác. Nói đến “ghẻ lạnh” là biểu hiện sự lạnh lùng, vô cảm quay lưng 
trước nỗi đau kẻ khác. Và nghĩ đến hai từ “vỊ tha” là thể hiện lòng yêu thương 
chăm lo đến lợi ích của người khác, có thể hi sinh lợi ích cá nhân vì kẻ khác và 
“tình đoàn kết" là kết thành một khôi thông nhất như một sợi dây liên kết tạo 
thêm sức mạnh vì mục đích chung cho con người. Qua việc giải thích những từ 
ngữ vừa nêu trên, ta hiểu rằng, thái độ thờ ơ ghẻ lạnh thể hiện cá tính xấu, con 
người vỊ kỉ, vô tâm với đồng loại, đi ngược lại đạo lí truyền thông của người xưa 
mà ông bà ta thường nhắc nhở: “lá lành đùm lá rách" hoặc “một miếng khi đói 
bằng một gói khi no”. Và nói đến lòng vị tha, tình đoàn kết là những đức tính 
tôt, thế hiện con người tôl, họ luôn luôn ý thức về cộng đồng, ý thức về môi 
trường, biết đồng cảm chia sẻ trước nỗi đau kẻ khác. Như vậy ý kiến trên thể 
hiện hai thái độ sống khác nhau cần phê phán đế khắc phục tính vỊ kỉ và ca 
ngợi tính vị tha nhằm phát huy lòng nhân ái. Như vậy, giữa việc phê phán thờ ơ 
ghẻ lạnh của con người và ca ngợi lòng vỊ tha, tình đoàn kết trong cộng đồng là 
điều cần thiết quan trọng mà mỗi người trong chúng ta phải thực hiện triệt để, 
nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp.

2. Để làm  sáng tỏ đề bài, ta  cần  bàn luận mở rộn g  đưa r a  những luận  
điểm để giải thích:

a. Luận điểm 1. Tại sao ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết là quan 
trọng và cần thiết? Nói đến lòng vị tha, tình đoàn kết là nói đến những đức tính 
tôl, phẩm chất cao đẹp của con người. Nó biểu hiện lòng yêu thương tình nhân ái, 
sông phải biết đùm bọc, chia sẻ nhằm tạo thành một sức mạnh trong cuộc sống. 
Dân tộc ta giàu lòng vị tha nhân ái, có tình đoàn kết yêu thương mới tạo nên một 
tâm hồn Việt Nam thật đẹp, tạo nên một sức mạnh Việt Nam vô địch để cùng 
chiến đấu chinh phục thiên nhiên, chống lại bao kẻ thù từ phương Bắc, phương 
Tây điển hình là dân tộc ta đã chiến thắng hai kẻ thù thực dân Pháp và Đế quốc 
Mỹ, chính nhờ vào tinh thần đại đoàn kết của một dân tộc và hiểu rõ phương 
châm: “Đoàn kết thì sống, chia rể thi chết” hay “một cây làm chẳng nên non, ba 
cây chụm lại thành hòn núi cao". Chính tinh thần đoàn kết của dân tộc và lòng 
yêu thương giữa con người và con người không phân biệt kinh hay thượng, giàu 
hay nghèo, nông dân hay trí thức, dân tộc ta đã làm nên biết bao chiến công hiển 
hách như chiến thắng Bạch Đằng, Lam Sơn, Đống Đa, Điện Biên Phủ... đều xuất 
phát từ lòng yêu thương của một dân tộc. Hiện nay, việc xóa đói giảm nghèo, giúp 
đỡ nạn nhễưi chất độc màu da cam do chiến tranh để lại hay phong trào cứu giúp 
đồng bào thiên tai bão lụt ở miền Trung và miền Bắc được nhân rộng và xây dựng 
những mái ấm tình thương, giúp đỡ những trẻ em mồ côi cùng những việc bảo trợ 
giúp học sinh nghèo hiếu học, phát huy lòng vị tha, thể hiện tình đoàn kết là thực
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hiện phương châm: “Người trong một nước phải thương nhau cùng” là việc làm rất 
Cần thiết và quan trọng để xây dựng một cuộc sông mới, một xã hội mới, văn 
minh, công bàng, dân chủ tiến bộ.

ò. Luận điểm 2. Tại sao việc phê phán  thái độ thờ  ơ, gh ẻ lạnh đối vởi 
con người cũng quan trọng và cần thiết trước cuộc sống hiện nay?: Việc 
phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người là một việc làm rất đúng 
đắn,vì kẻ nào thờ ơ, ghẻ lạnh là những kẻ vô cảm quay lưng trước nỗi đau kẻ 
khác, có khác gì là một thứ quái vật vì đã là con người thì phải có nhận thức, phải 
biết yêu ai và căm ghét ai, phải có tình thương, có tinh thần đoàn kết, đùm bọc, 
không sống lối sông vỊ kỉ vì: “Hạnh phúc không chỉ dựng trong một tà áo đẹp hay 
hạnh phúc không chi một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn” mà hạnh phúc, 
phải hiểu một cách rộng hơn là khi mọi người được sông tốt, đời sống vật chất và 
tinh thần được nâng cao đó là niềm hạnh phúc chung. Việc lên án phê phán kẻ 
nào thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người là một việc làm rất cần thiết và quan trọng 
nhằm giúp cho những ai còn sống thờ ơ ích kỉ hãy sáng mắt, sáng lòng không còn 
là một thứ rô bô, một loại người máy vô cảm khi nhìn nhà hàng xóm cháy mà vẫn 
“bình chân như vại”. Những kẻ đó chỉ biết “đèn nhà ai nấy sáng” đó là lôl sống 
“niackeno” (mặc kệ nó) thì loại người này, cần phải phê phán, phải lên án vì họ 
dã tự tách rời cuộc sông cộng đồng với mọi người xung quanh, hình thành một 
lôi sông khép kín, vị kỉ. Lôl sông ấy không thể chấp nhận được, điển hình là 
nạn xà xẻo tiền tết của những người dân nghèo tại Quảng Nam, Quảng Bình, Cà 
Mau mà xót xa thay! Mỉa mai thay! Những con người xà xẻo ấy là những kẻ có 
trách nhiệm ở địa phương, đó là cách sống cần phê phán và lên án.

c. Đảnh g iá  chung luận điểm  1 và 2: Việc thờ ơ, ghẻ lạnh đôl với con 
người và ca ngợi lòng vị tha tình đoàn kết là những yêu cầu rất cần thiết, quan 
trọng trong cuộc sông hiện nay của chúng ta. Có thực hiện được những vấn đề 
ấy thì mới xây dựng được tính tập thể, tính cộng đồng, lòng vị tha, tình đoàn kết 
nhằm mục đích giúp cho con người sống gần nhau hơn biết yêu thương, đồng cảm 
dế xây dựng một cuộc sống mới, sống có vàn hóa, xây dựng một xã hội tốt đẹp vì: 
“Có gi đẹp trên đời hơn thế; người yêu người, sống để yêu nhau”. (Tố Hữu)

III. PHẦN KẾT BÀI
Thông qua những luận điểm mà chúng ta đã giải thích, càng thấy rõ ý kiến 

trên hoàn toàn hợp lí và đúng đắn. Nó phù hợp cho mọi người, mọi thời đại vì 
muôn xây dựng một xã hội tôt đẹp lành mạnh, tất cả mọi người phải thể hiện 
tình đoàn kết gắn bó yêu thương, phát huy lòng nhân ái là phẩm châ't quan 
trọng, thước đo giá trị con người đồng thời phê phán những cá tính xấu từ lòng 
vị kỉ hẹp hòi, thờ ơ ghẻ lạnh của con người là nhằm cải thiện, xây dựng một xã 
hội tô"t đẹp đế cuộc sông có ý nghĩa. Ý kiến trên như một phương châm, một 
ngọn đuôh soi đường, giúp mọi người tự soi rọi lòng mình nhằm phát huy tình
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yêu thương, lòng nhân ái để đời sông nội tâm phong phú và loại bỏ những cá 
tính xấu, lô'i sông vị kỉ, hẹp hòi, hình thành con người tô't, có ích cho xã hội.

Để tuyến sinh: Anh (chị) hiểu th ế  nào là sự công bằng. Sự côn g bằng  
ảnh hưởng đến bản th ân  tro n g cu ộc sống củ a  m ỗi chúng ta  
ra  sao?

Ị3 2 ững kiến thức cần  nắm:
1. Lời cô' nhân có nói: “Pháp bất vị thân” ý nói, phải đứng trên pháp luật giải 

quyết xử lí nghiêm minh, công bằng dù thân hay không thân. (Lời người xưa)
2. Có ý cho rằng: “Chia cái gì cho một nhóm, chúng ta thường nói, không sợ 

thiếu mà chỉ sợ thiếu công bằng”. (Lời nhận định)
3. Có ý kiến rằng; “Sự công bằng phổ biến sáu rộng mọi nơi sẽ đem lại cho con 

người cuộc sống an vui hạnh phúc. Ngược lại sự công bằng bị giới hạn, phân 
biệt, thiên vị đem lại cho con người lo sợ, cuộc sống đe dọa không an tâm.”. 
(Lời nhận định)

4. Có ý kiến rằng: “Sự công bằng là thước đo giá trị nhân cách con người”. (Lời 
nhận định)

5. Có ý kiến: “Sự công bằng được trau dồi, bồi đắp thì “tính người” phát triển 
hoàn thiện hơn”. (Lời nhận định)

HƯỚNG DẪN

I. PHẦN MỞ BÀI
“Pháp bất vị thân”

(Lời cổ nhân)

-  Lời cố nhân có nói: “Pháp bất vị thân” cho chúng ta nhận thức rằng, phải 
đứng trên pháp luật, công lí, không dựa vào sự thân quen để giải quyết xử lí và 
xử lí nghiêm minh khách quan. Nếu có tội phải bị trừng phạt, có công phải được 
trọng thưởng là thể hiện sự công bằng. Vậy công bằng là gì? Sự công bằng, ảnh 
hưởng đến bản thân của mỗi chúng ta trong cuộc sống hiện nay ra sao? Chúng 
ta cần giải thích để làm sáng tỏ.

II. PHẦN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trư ớc tiên  giải th ích  thê nào là sự công bằng?; NóiMến sự công bằng 

là xác định, đánh giá đúng đắn thực chất của một vấn đề, một công việc, một 
con người, không thiên vị, không bóp méo sự thật, không giải quyết theo cảm 
tính, không trù dập mà phải dựa vào lẽ phải, hợp tình hợp lí, hợp với quy luật 
đạo đức, quy luật của xã hội đế xử phạt nghiêm minh. Thực hiện được điều đó là
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thế hiện sự công bằng, quyền lợi con người được tôn trọng, được bảo vệ của luật 
pháp. Điển hình như ở một lớp học, người học sinh thuộc bài, làm bài đúng thì 
phải được điểm cao. Nếu không thuộc bài, không làm bài được, điểm phải thấp 
đó là việc đánh giá đúng đắn biểu hiện sự công tâm của người thầy, nếu ngược 
lại là bất minh, bâ't công, chứng tỏ người thầy thiên vị, thiếu phẩm chất đạo 
đức, sông lừa dối với học trò của mình. Khi tiếp cận với môi trường của xã hội, 
nhu cầu trong cuộc sông, ai đến trước xếp hàng trước, ai đến sau xếp hàng sau. 
Khi gặp đèn đỏ mọi người đều dừng lại, không được chạy qua nhằm bảo vệ trật 
tự xã hội là thể hiện sự công bằng cho mọi người. Vậy sự công bằng nếu được 
phổ biến sâu rộng khắp mọi nơi, thực thi nghiêm minh ở mọi lúc, thì đời sông 
con người cảm thấy an tâm, hạnh phúc vì quyền lợi của họ được bảo vệ và tôn 
trọng. Ngược lại sự công bằng bị giới hạn, phân biệt, đôì xử không hợp lí sẽ làm 
cho con người lo sợ luôn luôn cảm thấy cuộc sống của mình bị đe dọa. Như vậy 
sự công bằng mang ý nghĩa rất lớn có tầm quan trọng để con người phát huy 
“tính người", để được sông hoàn thiện.

2. Sự công bằng ảnh hưởng đến bản th ân  tro n g  cu ộc sô"ng củ a  mỗi 
chúng ta  như th ế  nào?; Bản thân mỗi con người khi trưởng thành thì ý thức 
về sự công bằng luôn luôn được đặt ra để tự hỏi, tôi sống như thế nào là hợp với 
lẽ phải? chúng ta sông như thế nào là hợp với lương tâm đạo đức của một con 
người? và chúng ta luôn luôn tự hỏi, làm sao phải sông công bằng với mọi người? 
Nếu là một học viên, chúng ta không có đủ năng lực, không đủ sức học thì chúng 
ta không sử dụng tiền bạc, giá trị vật chất để mua bằng cấp là biểu hiện lòng tự 
trọng, sự công bằng. Vì thực hiện theo năng lực sẽ được hưởng theo nhu cầu. 
Nếu chúng ta đi ngược lại, dựa vào kẻ khác, một tha lực khác, chúng ta trở 
thành kẻ lừa dôl với chính chúng ta và với mọi người, khác gì là một kẻ sống 
hèn, vô liêm sĩ. Nếu là một viên chức, chúng ta không thể nào bòn rút của công 
đế hưởng lợi cho cá nhân, đó cũng là sự bòn rút của tập thể của nhân dân là một 
kẻ sông dôl trá, bất chính. Bản thân của mỗi chúng ta, không thể đặt quyền lợi 
của mình lên trên quyền lợi của mọi người. Nếu sông chỉ biết quyền lợi riêng, 
xem thường quyền lợi chung thì con người ấy là kẻ sống trên x,ương máu của 
người khác, là kẻ hèn, kẻ ăn gian, kẻ chơi gian. Như vậy sự công bằng được thực 
thi, được nhân lên ở mỗi người chúng ta, được phổ biến sâu rộng, chúng ta sẽ 
cảm thấy một cuộc sông an vui, thanh thản, hình thành một người sống có văn 
hóa. Một xã hội thực thi sự công bằng, sẽ xây dựng một xã hội tốt đẹp, phát 
triển về dân chủ, tự do bình đẳng, văn minh, tiến bộ, đất nước sẽ phồn vinh 
giàu đẹp.

III. PHẦN KẾT BÀI
Sự công bằng là phạm trù đạo đức, một lẽ sống đẹp. Nếu được thực thi đúng, 

nghiêm minh thì con người sẽ sống tốt, phát huy “tính người”, quyền lợi được

2 9 3



đảm bảo, cuộc sô'ng an vui hạnh phúc, hình thành một xã hội tô't đẹp lành 
mạnh, đất nước phồn vinh, phù hợp xu thế phát triển của thời đại của nhân loại.

Đề tuyển sinh: Anh (chị) giải th ích  lời nói sau đây củ a  người xưa: 
“Một câu nhịn, chín  câu là n h ”.

igỉ?ững kiến thức cần  nắm:
1. Lời cổ nhân có nói: “Dĩ hòa vi quý”. Ý nói, trước tình huông xảy ra phải có 

thái độ ôn hòa, nhã nhặn, bình tĩnh sẽ đem lại sự tô't đẹp. (Lời người xưa)
2. Lời cố nhân có nói: “Đi với Bụt mặc áo cà sa. Đi với Ma mặc áo giấy”. (Lời 

người xưa)
3. Quan niệm của Marx: “Hạnh phúc là đấu tranh". (Marx)
4. Lời người xưa: “ớ  hiền gặp lành”. (Lời người xưa)
5. Quan niệm nhà Phật có nói: “Từ bi hl xả”.

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP Dà n  ý

I. PHẦN MỞ BÀI:
-  Có thể giới thiệu lời nói của người xưa hay lời nhận định nào đó phù hợp 

với nội dung đề bài.
-  Sau đó giới thiệu đề bài và viết câu chuyển ý (nếu cần).

II. PHẦN THÂN BÀI:
-  Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích: “Một câu nhịn chín câu lành” có ý nghĩa như thế 

nào? (Nêu lí lẽ và dẫn chứng).
2. Trước thực tế cuộc sông trong mọi tình huông xảy ra đều có hướng giải 

quyết như vậy không? (Giải thích và dẫn chứng nếu có).
III. PHẦN KẾT BÀI:

-  Khẳng định giá trị đề bài.
-  Liên hệ bản thân (nếu có).

B. PHẦN THựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI

“Dĩ hòa vi quý”.
(Lời cổ nhân)

-  Lời cổ nhân từng nói: “Dĩ hòa vi quý”, chỉ có bốn từ ngắn gọn nhưng mang một 
ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống con người. Khi gặp những tình huống xảy ra, phải 
có thái độ hòa nhã, sẽ đem lại hướng giải quyết tốt đẹp, hiệu quả tốt đẹp, đưa chúng 
ta liên tưởng lời nói: “Một câu nhịn chín câu lành” cũng mang một ý nghĩa, nội

2 9 4



dung tương tự như thế. Chúng ta cần giải thích ý kiến trên để thấy rõ ý nghĩa và 
giá trị đề bài.

II. PHẦN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trưởc tiên  cần  giải thích: “Một câu nhịn chín câu lành” có ý nghĩa 

như th ế  nào?
Trong cuộc sôhg, mỗi chúng ta đều có sự quan hệ giữa con người với con 

người, giữa con người với gia đình, xã hội hay những công việc trong doanh 
nghiệp, công ty, cơ quan của Nhà nước. Đôl diện với thực tế, đều xảy ra những 
tình huông, những vâ'n đề cần giải quyết, có lúc đưa đến sự mâu thuẫn, đôl 
kháng không phù hợp ý kiến giữa người này, người khác, chúng ta cần xử lí 
thế nào để đem lại sự tô't đẹp? Trước tiên cần bình tĩnh, biết kiềm chế, có thái 
độ hòa nhã, điềm đạm trong cử chỉ, hành động, lời nói của mình để từng bước 
giải quyết vấn đề nhằm đem lại kết quả tô"t đẹp, thỏa đáng là thể hiện: “Một 
câu nhịn chín câu lành”. Lời nói này hàm ẩn, chỉ một câu nhịn nhưng có giá 
trị đến chín câu lành, chứng tỏ sự nhẫn nhịn, hòa nhã, điềm đạm đem lại giá 
trị thiết thực cho chính bản thân. Ví dụ, một sinh viên vừa mới ra trường 
nhận vào làm cho một doanh nghiệp hay công ty nào đó. Trước sự sơ xuất công 
việc, người ta góp ý, giải thích nhưng nếu biết cầu thị, bình tĩnh, lắng nghe ý 
kiến khách quan là cách xử lí tốt nhâ't, hợp lí nhất sẽ đem lại sự thiện cảm 
của mọi người đối với mình, rồi dần dần tạo được sự quý mến của tập thể, 
mang lại kết quả tô't đẹp cho bản thân là do cách đôì nhân xử thế có văn hóa 
và phải biết “nhẫn” của mỗi chúng ta. Ngược lại, vì tự ái cá nhân, cho mình là 
người có học vị, luôn luôn đề cao cái tôi của mình và cố chấp, sẽ đưa đến sự cãi 
vã, dùng những lời lẽ khiếm nhã, kém văn hóa nhằm biện minh cho hành 
động của mình, sẽ làm cho người khác khó chịu, đánh giá thấp về cách ứng xử 
thiếu văn hóa của mình và sẽ đem lại sự thiệt thòi cho bản thân. Hay trường 
hợp thường xảy ra hằng ngày chỉ vì một va chạm rất nhỏ giữa đôi bên như 
vấn đề “quẹt xe", “đụng xe”, nhưng ai cũng tỏ thái độ cộc cằn, nóng nảy không 
biết kiềm chế, dùng lời lẽ thiếu văn hóa, thái độ, cử chỉ thô lỗ để nói cho thỏa 
mãn tự ái cá nhân của mỗi người, cuôl cùng sẽ đưa đến sự ẩu đả rồi có thể 
dùng dao, búa đâm chém lẫn nhau, đem lại hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc vì 
không biết kiềm chế, mất bình tĩnh, nóng nảy của mỗi người.

2. Như vậy  trư ớc cu ộc sôTng thực tế , gặp những tình huông xảy  ra  
đều dựa vào lời nói: “Một câu nhịn chín  câu lành” để giải quyết hay  
không?; vấn đề cơ bản là cần phải bình tĩnh, phải biết kiềm chế, thái độ hòa 
nhã, điềm đạm là những đức tính tốt nhằm mang lại hiệu quả tốt đẹp trước 
những tình huôhg xảy ra. Nhưng nếu gặp phải những tình huôhg trái với quy 
luật của đạo đức, chà đạp lên nhân phẩm con người một cách trắng trợn thì
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chúng ta không thể im lặng, cam chịu, nhẫn nhịn mà phải có cách ứng xử hợp lí 
để có hướng giải quyết đúng đắn, hợp với lẽ phải, hợp với lẽ công bằng nhằm 
bảo vệ danh dự, uy tín cho bản thân. Đúng như lời người xưa từng nói: “Đi với 
Bụt mặc áo cà sa. Đi với Ma mặc áo giấy”. Như vậy một khi nhân phẩm bị chà 
đạp mà vẫn tiếp tục: “một câu nhịn chín câu lành” thì sẽ bị lấn áp, coi thường 
và tiếp tục bị kẻ khác “đè đầu, cỡi cổ” mà chúng ta phải có cách để giải quyết 
nhằm bảo vệ cho bản thân và uy tín của chính mình.

III. PHẦN KẾT BÀI
Như vậy ý kiến trên chỉ có giá trị tương đối trong cuộc sông. Mỗi người phải 

nhận thức, hiểu rõ những tình huông, những công việc, những vấn đề xảy ra để 
tìm hướng giải quyết tô"t đẹp mà cơ bản vẫn là sự bình tĩnh, phải biết kiềm chế, 
ôn hòa, phải biết “nhẫn” trước những tình huông, để đem lại sự tô"t đẹp cho bản 
thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Bản thân em, cần phải nhận thức rõ điều ấy để có hướng giải quyết tô"t có lợi 
cho bản thân. Chứng tỏ ý kiến trên không phải là một chân lí có giá trị tuyệt 
đôi nhưng vẫn là bài học vô cùng quý báu cho mọi người.

Đế tuyển sinh: V ăn hào P h áp  “R ab elaise” có nói: “Khoa học không 
lương tâm là sự  hủy hoại tâm hồn”. Anh (chị) có nhận  x é t  gì về ý 
kiến trên ?

icĩ?ững kiến thức cần  nắm:
1. Có ý kiến rằng: “Quay lưng trước nỗi đau của người khác là một thứ quái 

vật”. (Lời nhận định)
2. Có ý kiến rằng: “Tình thương là nguyên tắc sống cao nhất, thước đo giá trị 

nhân cách con người”. (Lời nhận định)
3. Có lời ca ngợi rằng: “Vợ chồng nhà bác học Marie Curie hi sinh cả cuộc đời 

cho khoa học cho hạnh phúc của nhân loại”. (Lời nhận định)
4. Nhà bác học Pasteur đã tìm ra chất “vác xin” chống bệnh chó dại cứu biết bao 

nhiêu sinh mạng con người trên toàn cầu.
5. Có ý kiên rằng: “Nhà khoa học có lương tâm như con ong luôn luôn biết đem 

hương thơm mật ngọt đến cho đời cho nhân loại”. (Lời nhận định)

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬ P DÀN Ý
I. PHẦN MỞ BÀI

-  Sử dụng một đoạn văn ngắn hay một ý kiến có nội dung phù hợp yêu cầu 
đề bài.

Từ đó giới thiệu đề bài và viết câu chuyển ý (nếu cần).
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II. PHẪN THÂN BÀI 
Những bước thực hiện
1. Trước tiên giải thích: “Thế nào là khoa học không lương tâm?” (vận dụng lí 

lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ)
2. Tại sao khoa học không lương tâm là sự hủy hoại tâm hồn? (vận dụng lí lẽ 

và dẫn chứng để làm sáng tỏ)
3. Như vậy khoa học có lương tâm đem lại cho con người những thành quả gì? 

(vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ)

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Khẳng định giá trị đề bài.

B. PHẦN TH ựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI

Đề cập về lĩnh vực khoa học, chúng ta nghĩ ngay đến sự phát minh, sáng tạo 
của các nhà khoa học nhằm mục đích phục vụ cho con người, cộng đồng cho 
hạnh phúc của nhân loại. Nhưng có lĩnh vực khoa học chỉ nhằm mục đích vì lợi 
nhuận, vì quyền lợi của cá nhân, của một nhóm người hay một tập đoàn nào đó, 
đó là thứ khoa học chỉ có tài năng, trí tuệ mà không có đạo đức, không đem lại 
hạnh phúc cho con người, làm hủy hoại tâm hồn, hủy diệt nhân cách. Vì thế, 
văn hào Pháp “Rabelaise” có ý kiến rằng: “Khoa học không lương tâm là sự hủy 
hoại tâm hồn”. Chúng ta cần đi sâu từ ý kiến trên để làm sáng tỏ và khẳng định 
giá trị của đề bài.

II. PHÂN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:

1. Trước tiên  cần  giải thích: “Thê nào là khoa học không lương tâm?”:
Chỉ có năm từ “khoa học không lương tâm” là khoa học không có đạo đức, không 
nhằm phục vụ cho con người cho cộng đồng cho hạnh phúc của nhân loại mà chỉ 
biết phục vụ cho mục đích vì lợi nhuận vì doanh thu cho một cá nhân, một nhóm 
người hay một tập đoàn nào đó. Nói đến khoa học không lương tâm, ta nghĩ 
ngay đến những nhà chế tạo vũ khí, đạn dược có thể giết hàng loạt sinh mạng 
con người, tạo nên guồng máy chiến tranh, gây bao hậu quả đau thương cho 
nhân loại. Hay một nhà khoa học phát minh những sản phẩm, những dược 
phẩm có tính chất độc hại, tác hại cho sức khỏe con người, người tiêu dùng 
không an tâm kể cả mạng sông của họ bị xem thường, đe dọa. Điển hình như vụ 
sữa của Trung Quô'c bị nhiễm độc, làm cho người dân hoang mang, lo sợ ảnh 
hưởng đến tâm lí, sức khỏe của cộng đồng là khoa học không lương tâm, sản 
sinh những con người không lương tâm, chính họ đã hủy hoại tâm hồn.
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2. Tại sao khoa học không lương tâm  là sự hủy hoại tâm  hồn?: Phải 
nói rằng: '"khoa học không lương tâm” là khoa học không có đạo đức, không dựa 
vào tính người, tình người, không có lòng yêu thương đôl với cộng đồng, hạnh 
phúc của nhân loại. Họ chỉ biết lợi nhuận và sức mạnh của đồng tiền là trên tất 
cả và sần sàng bán rẻ lương tâm, trách nhiệm. Họ sẵn sàng “sống ác, sống tàn 
nhẫn đế' được tồn tại”, được hưởng lợi cho cá nhân, cho nhóm người hay tập 
đoàn nào đó và sẽ quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác, kể cả sinh mạng con 
người, chứng tỏ họ là kẻ vô cảm, vô tâm, mất cả lương tri, hủy hoại cả tâm hồn. 
Đúng như lời nhận định: “Kẻ nào quay lưng trước nỗi đau kẻ khác, xem thường 
sinh mạng của kẻ khác chí là thứ quái vật”. Chúng ta cần lên án, nguyền rủa, 
ghê tởm.

3. Vậy khoa học có lương tâm  đem  lại những hiệu  quả gì?: Nghĩ về 
khoa học có lương tâm, luôn luôn dựa trên nền tảng của đạo đức vì mục đích 
cộng đồng vì sự phát triển cho hạnh phúc của nhân loại nhằm mang lại giá trị 
thiết thực cho con người và cho cả nhân loại thì khoa học ấy được ngưỡng mộ 
tôn vinh. Tiêu biểu như Vợ chồng nhà bác học Marie Curie hi sinh cả cuộc đời 
mình và tìm ra chất Uranium phục vụ cho khoa học, phục vụ cho hạnh phúc của 
nhân loại hay nhà bác học Pasteur đã tìm ra chất văcxin chông bệnh chó dại, đã 
cứu hàng vạn, hàng triệu con người khắp toàn cầu. Họ là những người có cái tầm 
và có cái tâm cao quý và tên họ gắn liền với mọi quôh gia trên toàn cầu. Như 
vậy khoa học không lương tâm là khoa học không dựa trên nền tảng đạo đức chỉ 
có cái tầm, nhưng thiếu cái tâm là thiếu đạo đức, thiếu tính người, tình người là 
sự hủy hoại tâm hồn đáng lên án. Với khoa học có lương tâm là sự kết hợp hài 
hòa giữa cái tầm và cái tâm, giữa tài năng và trí tuệ, giữa đạo đức và nhân cách. 
Họ luôn luôn được ngưỡng mộ, khâm phục của mọi người của cả nhân loại vì họ 
là những nhà khoa học chân chính.

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Ý kiến của văn hào Pháp Rabelaise: “Khoa học không lương tâm là sự hủy 

hoại tâm hồn” hoàn toàn hợp lí, đúng đắn. Vì thứ khoa học ấy không nhằm phục 
cho cuộc sông của con người, của nhân loại, chỉ sản sinh ra những loại vũ khí 
giết người, những sản phẩm độc hại, độc tố giết người đó là thứ khoa học phi 
đạo đức, phi nhân tính, hủy hoại tâm hồn. Chúng ta cần lên án, triệt để lên án.

Để tuyển sinh: Anh (chị) hiểu  th ế  nào về lòng tự  trọ n g? Lòng tự  trọ n g  
ảnh hướng đến bản th ân  củ a  mỗi chúng ta  trư ớc cu ộc sống
ra  saor

ỊHỈững kiến thức cần  nắm:
1. Lời người xưa có nói: “Giấy rách phải giữ lấy lề”. (Lời người xưa)
2. Lời người xưa có nói: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. (Lời người xưa)
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3. Lời cố nhân có nói: “Bần tiện bất năng di”. Ý nói, sông trong nghèo khổ vẫn 
không thay lòng đối dạ. “Phú quý bất năng dâm". Ý nói, giàu sang không 
ham dục vọng tầm thường. “Uy vũ bất năng khuất”. Ý nói, trước bạo lực 
không hề cúi đầu. (Lời người xưa)

4. Lời cố nhân có nói: “Bần cùng sinh đạo tặc". (Lời người xưa)
5. Dũng tướng Trần Hưng Đạo khẳng định: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì hãy 

chém đầu thần trước đã”. (Trần Hưng Đạo)
6. Danh tướng Trần Bình Trọng từng dõng dạc rằng: “Thà làm quỉ nước Nam 

còn hơn làm vương đất Bắc”. (Trần Bình Trọng)
7. Những dẫn chứng để làm sáng tỏ lòng tự trọng:

-  Nạn động đất và sóng thần xảy ra tại nước Nhật là một thảm họa nghiêm trọng.
-  Nhà máy điện nguyên tử Pukushima Nhật bị rò rỉ phóng xạ, sau nạn động 
đâ4 và sóng thần. Một số chuyên gia, kĩ sư của Nhật từng tuyên bô": “Cao hơn 
cá cái chết và nỗi sợ hãi là phải có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và 
trách nhiệm với thê hệ dời sau”.

8. Có ý kiến rằng; “Con người, nếu đánh mất lòng tự trọng, chỉ còn là cái chết, 
cái chết tâm hồn. (Lời nhận định)

HƯỚNG DẪN

A. CÁCH LẬ P DÀN Ý

I. PHẦN MỞ BÀI
Có thể nêu lên một dẫn chứng hay lời nhận định nào đó liên quan đến nội 

dung yêu cầu của đề bài. Sau đó giới thiệu đề bài.
II. PHẦN THÂN BÀI 

Những bước thực hiện:
1. Cần giải thích thế nào là “Lòng tự trọng?” (Lí lẽ và dẫn chứng).
2. Lòng tự trọng ảnh hưởng đến bản thân của mỗi chúng ta trong cuộc sôhg 

như thế nào?
3. Nếu đánh mất lòng tự trọng sẽ ra sao?

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Khẳng định giá trị của đề bài.
-  Liên hệ bản thân (nếu có).

HƯỚNG DẪN
B. PHẦN TH ựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI

“Lòng tự trọng là thước do giá trị nhân cách con người”
(Lời nhận định)
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Quả thật, có được lòng tự trọng, chúng ta cảm thấy đời sống nội tâm phong 
phú, cuộc sông có ý nghĩa. Vậy lòng tự trọng cần phải hiểu như thế nào? Lòng tự 
trọng ảnh hưởng đến bản thân của mỗi chúng ta trước cuộc sông ra sao?

II. PHẦN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trư ớc tiên  cầ n  giải th ích  “Lòng tự  trọng có ý nghĩa  n h ư  th ế  nào"!”-.
Nói đến lòng tự trọng là nói đến tinh thần trách nhiệm của mỗi con người 

trước cuộc sôhg, trách nhiệm đôl với bản thân, trách nhiệm đôl với người khác 
với cộng đồng. Lời nói cùng việc làm phải luôn luôn đi đôi với nhau phải “tri 
hành hợp nhất". Lòng tự trọng không nói một đằng, làm một nẻo hay nói và hứa 
suông, nhưng không làm gì cả. Người có lòng tự trọng luôn luôn tự tin và cảm 
thấy hạnh phúc trước cuộc sông, luôn luôn tôn trọng chính mình và tôn trọng kẻ 
khác. Lòng tự trọng giúp cho con người có những tác động mạnh mẽ trong hành 
động trước mọi tình huông và lòng tự trọng thường thể hiện “tính người” trong 
mọi cách ứng xử. Nói đến lòng tự trọng luôn luôn xác định đúng giá trị bản thân 
của mình, biết nhược điểm và ưu điểm của mình để đánh giá bản thân mà 
không cần sự đánh giá của người khác của xã hội, vì lòng tự trọng luôn luôn thể 
hiện tính tự giác rất cao. Hàng loạt những dẫn chứng sau đây càng làm rõ về 
phẩm chất đáng quý của lòng tự trọng. Chúng ta còn nhớ một bà lão bán rau 
muống vì giữ đúng lời hứa của người thanh niên tốt bụng qua lời nói: “Bà cho 
con gởi chiều con đến lấy" nhưng rồi buổi chiều ấy, bà lão vẫn ngồi đợi trong cơn 
mưa nặng hạt. Sau đó bà lâm bệnh rồi chết. Một cái chết thương tâm để nói lên 
tinh thần trách nhiệm vì lời hứa với người khác. Hay cơn động đất và sóng thần 
xảy ra tại nước Nhật vừa qua là một thảm khốc vô cùng nghiêm trọng đối với nước 
Nhật. Nhưng nước Nhật đã đứng dậy trong tang thương và phục hồi thật là kì 
diệu. Cho dù đó là một thảm họa vô cùng thảm khốc đối với nước Nhật nhưng tinh 
thần trách nhiệm của người dân Nhật và tình đoàn kết yêu thương gắn kết của 
họ, họ đã vượt qua và đứng lên một cách tự hào. Điển hình nhất là nhà máy điện 
nguyên tử hạt nhân Pukushima bị rò rỉ chất phóng xạ do thảm họa động đất và 
sóng thần gây nên nhưng một số chuyên gia, kĩ sư, công nhân lành nghề, họ vẫn 
bám vào nhà máy với tinh thần trách nhiệm rất cao để chu toàn nhiệm vụ nhằm 
bảo vệ môi trường. Đối với họ: “Cao hơn cả cái chết và nỗi sợ hãi là phải có tinh 
thần trách nhiệm đối với cộng đồng và trách nhiệm đối với các thế hệ đời sau”. Đó 
là vẻ đẹp về lòng tự trọng của người dân Nhật thật đáng khâm phục. Ngược dòng 
lịch sử làm sao quên được dũng tướng Trần Hưng Đạo dõng dạc thốt lên rằng: 
“Nếu bệ hạ hàng giặc thì hãy chém đầu thần trước đã” hay danh tướng Trần Bình 
Trọng thốt lên với quân xâm lược phương Bắc rằng: “Thà làm quỉ nước Nam còn 
hơn làm vương đất Bắc”. Những lời nói của dũng tướng Trần Hưng Đạo, danh 
tướng Trần Bình Trọng là thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với 
dân tộc, đất nước rất cao, đặt dân tộc lên tất cả và sẵn sàng đón nhận cái chết.
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Nhận xét: Hàng loạt những dẫn chứng từ những con người bình thường đến 
những nhân vật lịch sử kết hợp những dẫn chứng tiêu biểu về nạn động đất, 
sóng thần tại Nhật, càng cho chúng ta thấy rõ lòng tự trọng là một phẩm chất 
vô cùng cao quý đôl với con người với mọi người, mọi thời đại dù Châu Âu, Châu 
Mỹ, Châu Phi, Châu úc, Châu Á cũng thế. Nói đến lòng tự trọng đều có tác 
dụng, ảnh hưởng đến mọi người, khẳng định giá trị bản thân, giá trị cho cuộc 
sông. “Nếu đánh mất lòng tự trọng chỉ còn là cái chết, cái chết tâm hồn”.

2, Lòng tự  trọ n g  ảnh hướng đến bản th ân  củ a  mỗi chúng ta  trư ớc  
cu ộc sông như thê nào?:

Lòng tự trọng luôn luôn ảnh hưởng, chi phôi đến bản thân mỗi chúng ta trước 
cuộc sông. Trước cuộc sông, mỗi con người là một chủ thể có ý thức, không phải 
là một rôbôl, một người máy mà mỗi người luôn luôn tự đưa ra câu hỏi “sống để 
làm gì? và sống như thế nào?”. Để trả lời và thực hiện những câu hỏi ấy là thể 
hiện tinh thần trách nhiệm với bản thân với mọi người với cộng đồng. Sự hiện 
hữu của mỗi người trước cuộc sôhg, phải luôn luôn tự tranh đấu để tồn tại vì mục 
đích cho bản thân, cho sự phát triển của xã hội. Vì thế, tinh thần trách nhiệm 
luôn luôn được đặt ra và làm sao thực hiện đúng nhằm đem lại giá trị cho bản 
thần cho cộng đồng là biểu hiện lòng tự trọng của mỗi người được nâng cao, 
hình thành một nhân cách sôhg đẹp. Đôl diện trước cuộc sồhg, mỗi người có một 
hoàn cảnh, một sô' phận. Lòng tự trọng phải luôn luôn tuân thủ theo quy tắc đạo 
đức trong cuộc sông: “Giấy rách phải giữ lấy lề”; “Nghèo vẫn sạch, rách vẫn 
thơm”. Đó là những nguyên tắc chuẩn mực, thể hiện lòng tự trọng, không bị tha 
hóa, biến chất đánh mất chính mình. Lời cô nhân từng nói: “Bần tiện bất năng 
di. Phú quỷ bất năng dâm. Uy vũ bất năng khuất”. Đó là những phương châm 
đúng đắn biếu hiện lòng tự trọng. Dù cho cuộc sông nghèo khổ nhưng không 
thay lòng đổi dạ, biến chất “bần cùng sinh đạo tặc”. Dù sô'ng trong giàu sang, 
không vì thế mà dựa vào sức mạnh của đồng tiền, uy lực để làm con người tha 
hóa bởi dục vọng tầm thường. Dù đôl diện trước bạo lực uy quyền nhưng không 
hề khiếp sợ, khuât phục, cúi đầu, đi bằng hai đầu gô'i. Mà trước mọi tình huông 
như thế, phải có một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và đôi bàn tay sạch để 
quyết định và hành động với tinh thần trách nhiệm, lương tâm của chính mình. 
Có được những yếu tô' ấy mới biểu hiện lòng tự trọng nhằm khẳng định chính 
mình trước cuộc sông để cuộc sô'ng có ý nghĩa.

3. Nếu đánh m ất lòng tự  trọ n g 'th ì chúng ta  sẽ ra  sao?: Nếu con người 
đánh mất lòng, tự trọng, họ trở thành kẻ dối trá, kẻ lừa đảo, kẻ bất tín, bất 
nhân, kẻ ngụy tạo là những con sâu mọt đục khoét xã hội, bào mòn xã hội. 
Những con người â'y phải lên án triệt để, phải khử trừ, phải triệt tiêu không còn 
đất sông để cái ác, cái xấu không còn hiện hình. Chúng ta có đọc một bài báo 
cábh đây không lâu ở hai tỉnh Quảng Nam và Cà Mau, những người dân nghèo 
được hỗ trợ bằng tiền bạc đế hưởng một cái tết ấm áp với gia đình, người thân.
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Nhưng có người, họ lại xà xẻo, bớt xén, trên số tiền ấy. Đó là hành động đáng 
xấu hổ, cần lên án vì họ đánh mất lòng tự trọng. Như vậy, người có lòng tự 
trọng luôn luôn cảm thấy tự tin, hạnh phúc, một gia đình mà các thành viên đều 
có lòng tự trọng là một gia đình đoàn kết yêu thương hướng đến một xã hội tốt 
đẹp, đất nước phồn vinh.

III. PHẦN KẾT BÀI
Được đề cập về lòng tự trọng là một đề bài rất hay, ý kiến luôn luôn phù hợp 

với mọi người, mọi thời đại. Nhắc đến lòng tự trọng là thước đo giá trị, nhân 
cách của con người nhằm thực hiện lẽ sống đẹp. Đây là một phẩm chất cao quý, 
làm cho đời sông nội tâm con người thêm phong phú, cuộc sông có ý nghĩa. Nói 
đến lòng tự trọng, giúp cho mỗi chúng ta tự nhìn lại chính mình, cần phải sông 
như thế nào để đem lại giá trị thiết thực cho bản thân cho cộng đồng, cho sự 
phát triển một xã hội tôt đẹp và sông làm sao đế “tính người" mỗi ngày được 
nhân lên trong tâm hồn đế thấy lòng thanh thản và hạnh phúc. Đó là ý nghĩa 
của cuộc sống.

Đề tuyển sinh: Anh (chị) giải thích ý kiến sau:
“Mất nghị lực, mất tất cả ”

SE ững kiến thức cần nắm:
1. lỉồ Chí Minh có nói: “Sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới 

thành công". (Hồ Chí Minh) hay “Không có việc khó. Chỉ sợ lòng không bền. 
Dào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. (Hồ Chí Minh)

2. Tục ngữ Việt Nam có nói: “Có công mài sát có ngày nên kim” hay “Có chí thi 
nên”. (Tục ngữ)

3. Nhà văn Nguyễn Khải nhận định “ơ  dời này không có con đường cùng chỉ có 
những ranh giới, diều cốt yếu phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới 
ấy”. (Nguyễn Khải)

4. Có ý kiến rằng: “Nghị lực là thước đo giá trị nhân cách cứa con người”. (Lời 
nhận định)

5. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sôhg tại Thành phô" Hồ Chí Minh là tấm gương 
sáng của nghị lực.

6. Nghệ sĩ Thê Vinh mât cả hai bàn tay nhưng anh vừa thổi Harmonica rât giỏi, 
vừa đàn ghita râ"t hay. Tô"t nghiệp Đại học kinh tế  Thành phô" Hồ Chí Minh 
và mở trung tâm dạy nghề cho những em khuyết tật.

7. Anh Nick-Vujicic (người úc) không có đôi tay, cả đôi chân nhưng với sự khổ 
luyện, “sống không giới han”, anh trở thành một nhân chứng sông của thời 
đại về nghị lực phi thường, tuyệt vời. Anh từng đi thuyết giảng nhiều nước 
trên thế giới. Anh đã đến Việt Nam thuyết giảng tại Hà Nội, Thành phô" Hồ
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Chí Minh vào năm 2013 (Anh có cả vỢ đẹp, con ngoan, thành lập gia đình 
năm 2012).

8. Lời cố nhân có nói; “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP DÀN Ý
I. PHẦN MỞ BÀI

-  Giới thiệu một đoạn văn hay một lời nhận định, một câu tục ngữ, ca dao có 
liên quan đến nội dung yêu cầu của đề bài. Sau đó giới thiệu đề bài và viết câu 
chuyến ý (nếu cần).
II. PHẦN THÂN BÀI 

Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích “nghị lực là gì?”.
2. Sau đó dựa vào đề bài, đưa ra những những luận điểm đế’ giải thích;
-  Luận điểm 1; Tại sao mất nghị lực là mất tất cả?
-  Luận điểm 2: Tác dụng của nghị lực trong đời sông con người như thế nào?
(vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để giải thích).

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Khẳng định giá trị đề bài.
-  Liên hệ bản thân (nếu có).

HƯỚNG DẪN
B. PHẦN THựC HÀNH:
I. PHẦN MỞ BÀI:

“ơ  đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu 
phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. (Nguyễn Khải)

Quả thật, cuộc đời là một trường tranh đấu không ngừng, con người phải đối 
đầu với bao gian nan, thử thách để biến ước mơ thành hiện thực, đem lại thành 
công tốt đẹp cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Sự thành công đó, một phần lớn 
do yếu tô" nghị lực. Nếu thiếu nghị lực, mất nghị lực, con người sẽ khuất phục, 
đầu hàng trước hoàn cảnh, ước mơ sẽ tan vỡ, uy tín sẽ mât, mất tất cả đúng 
như ý kiến: “Mất nghị lực, mất tất cà".

II. PHẦN THÂN BÀI 
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên cần giải thích “n gh ị lực là  g ì? ”:
Hai tiếng nghị lực cho chúng ta những ý nghĩ đẹp, nghị lực là một ý niệm 

trừu tượng, không nắm bắt, không nhìn thấy, nhưng là một yếu tô" vô cùng quan 
trọng trong đời sô'ng của mỗi con người. Nói đến nghị lực là nói đến sức mạnh
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nội lực, sức mạnh tinh thần của con người để tạo nên ý chí, bản lĩnh, tự tin, 
quyết đoán, sự chịu đựng để vượt qua mọi gian khổ, khó khán trên con đường đi 
tới. Nghị lực là một chất xúc tác, nhằm hỗ trợ cho năng lực, củng cố niềm tin, 
làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh nhằm thực hiện những ước mơ, hoài bảo 
mà mình đang hướng tới.

2. Tại sao m ât nghị lực là m ất tấ t cả?:
Mỗi người đều có một vị trí, một công việc, ước mơ, hoài bão để đi đến sự 

thành công tô"t đẹp. Điều trước tiên cần phải có năng lực kết hợp với tài lực để 
thực hiện. Nhưng muôn đem lại sự thành công, hiệu quả nhâ't định, biến ước mơ 
thành hiện thực, ngoài những yếu tô' tiên là điều kiện cần nhưng chưa đủ mà 
con người cần phải có “nghị lực” là sức mạnh tinh thần, là ý chí, cùng sự quyết 
tâm để tạo nên dũng khí, nhuệ khí, niềm tin, tạo nên sức mạnh vượt qua những 
khó khăn trên con đường mình đang đi. Phải: “Có công mài sát có ngày nên 
kim”. Chính nghị lực là thước đo giá trị con người, hình thành nhân cách con 
người. Ngược lại, nếu thiếu nghị lực hay mất nghị lực sẽ mất niềm tin, mất dũng 
khí, nhuệ khí và trở thành kẻ yếu mềm, bất lực, bế tắc trước công việc và hoàn 
cảnh, có thể buông xuôi, phó mặc thì uy tín sẽ mất đi và sẽ mâ't tâ't cả, thân bại 
danh liệt.

3. Như vậy tác  dụng của nghị lực đôl với con người như th ế  nào?:
Qua phần lí giải trên, chúng ta nhận thấy, nghị lực là một yếu tố quan trọng, 

quyết định trong đời sống con người. Chính nghị lực giúp ta thăng hoa, làm cho 
đời sông tinh thần mạnh mẽ, tạo dũng khí để chúng ta vượt qua bao nhiêu khó 
khăn trước mặt vì đường đi gian nan bao nhiêu thì nghị lực càng cao bây nhiêu. 
Lúc ấy, niềm tin và sự thành công sẽ càng lớn, càng nhiều. Như vậy, nghị lực là 
thứ tài sản vô hình quý báu làm nên tài sản hữu hình, đem lại giá trị cho bản 
thân cho cộng đồng xã hội. Một điều đáng khâm phục là khi ta ngã gục nhưng 
ta phải biết đứng dậy, đi tới để đạt đến sự thành công, làm lại cuộc đời, đó là 
nghị lực, khẳng định giá trị con người, thước đo nhân cách con người, ngược lại 
nếu ta ngã gục nhưng thiếu nghị lực, mất nghị lực, ta sẽ khuât phục, buông xuôi, 
phó mặc, đầu hàng cuôi cùng'ta sẽ mât tât cả.

Dan chứng: Những tấm gương chúng ta cần học tập là nhà giáo ưu tú 
Nguyễn Ngọc Ký đang sông và công tác tại thành phô' Hồ Chí Minh dù ông có 
sô' phận bất hạnh khi hai bàn tay không còn để cầm được viết, nhưng ông đã 
rèn luyện,'khổ luyện bằng đôi chân để viết và trở thành người kĩ sư tâm hồn, 
đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh đó là tấm gương sáng của nghị lực. Nghệ sĩ 
Thê' Vinh dù hai bàn tay không còn, nhưng anh đã tập luyện, khổ luyện và đạt 
đến sự thành công, itrở thành một nghệ sĩ vừa thổi Harmonica hay vừa đánh 
đàmgiỏi. Anh tô't nghiệp Đại học kinhitê' Thành phô' Hồ Chí Minh và mở trung 
tâm dạy nghề cho những em khuyết tật. Anh Nick-Vujicic (người úc) một người 
không có đôi tay, đôi chân nhưng anh vẫn sông bằng nghị lực của chính mình
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và thực hiện những ước mơ “sống không giới hạn”. Anh đã đến Việt Nam vào 
nàm 2013 và có chương trình giao lưư tại Hà Nội và Thành phô' Hồ Chí Minh về 
tấm gương nghị lực phi thường của anh nhằm củng cô' niềm tin cho thế hệ trẻ.

III. PHẦN KẾT BÀI
Ý kiến trên là bài học quý báu, thiết thực cho mọi người, mọi thời đại, là 

chân lí sông sáng ngời, luôn luôn giúp cho con người đi đến sự thành công trước 
cuộc sông. Đó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn do dự, hoài nghi, 
thiếu tự tin trước cuộc sông. Đế có một nghị lực vững chắc, khẳng định giá trị 
bản thân trước cuộc sông. Chúng ta phải biết gìn giữ sức khỏe, sô'ng lành mạnh, 
xây dựng một tinh thần minh mẫn, một nghị lực sô'ng cùng niềm lạc quan tin 
yêu trước cuộc sông để đưa đến sự thành công, cuộc sô'ng có ý nghĩa.

Để tuyển sinh: Anh (chị) giải thích ý kiến sau: “N iềm  lạ c  qu an  g óp  
p h ầ n  d em  lạ i  g iá  tr ị c h o  con  người trư ớc cu ộc  số n g ”

ÌSỈững kiến thức cần  nắm:
1. Có ý kiến rằng: “Tinh thần lạc quan sẽ đem lại thành công năm mươi phần 

trăm (50%)”.(hời nhận định)
2. Trong nhật kí của bác sĩ Đặng Thùy Trâm có ghi: “Đời trải qua nhiều giông tổ 

nhưng chớ cúi đầu trước giông tổ” (Đặng Thùy Trâm).
3. Có lời nhận định; “Mất tiền bạc mất ít. Đánh mất niềm lạc quan là đáĩih mất 

một phần lớn giá trị của con ngitòi trước cuộc sông”. (Lời nhận định)
4. Thủ tướng Anh Churchil trong những ngày đen tô'i của chiến tranh thế giới 

lần thứ hai nhưng trước mọi người, ông vẫn khẳng định; “Nước Anh sẽ chiến 
thắng”. (Đồng minh đã thắng Phát xít trong Chiến tranh Thê' giới lần Thứ 
hai từ 1939 -  1945).

5. Triết gia người Áo -  bà Nayrac có nói: “Niềm vui là hương thơm của cuộc đời, 
làm thay đổi cả máu huyết và trí tuệ”. (Bà Nayrac)

6. Lời người xưa có nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, hay “ơ  bầu thì 
tròn, ở ông thì dài”. (Lời người xưa)

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP DÀN Ý
I. PHẦN MỞ BÀI

-  Sử dụng đoạn văn ngắn hay một lời nhận định liên quan đến đề bài. Sau đó
giới thiệu đề bài và viê't câu chuyến ý (nếu cần).
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II. PHÂN THÂN BÀI: Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích hai từ “lạc quan là gìT’ đôl lập với lạc quan là “hi quan” 

có ý nghĩa gì?
2. Sau đó dựa vào đề bài đưa ra những những luận điểm:

+ Luận điểm 1: Tại sao niềm lạc quan góp phần đem lại giá trị cho con người 
trước cuộc sông?
+ Luận điểm 2: Đế củng cô niềm lạc quan, chúng ta cần có biện pháp gì?

(vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ).
III. PHẦN KẾT BÀI

-  Khẳng định giá trị của đề bài.
-  Liên hệ bản thân (nếu có).

B. PHẦN THựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI:

“Tinh thần lạc quan sẽ đem lại thành công năm mươi phần trăm (50%)”.
(Lời nhận định)

Phải chăng, niềm lạc quan là một trong những yếu tô' quyết định sự thành 
công đôi với con người trước cuộc sô'ng. Lời nhận định ấy, phù hợp với ý kiến của 
đề bài: “Niềm lạc quan góp phần đem lại giá trị cho con người trước cuộc sống”. 
Đế hiểu rõ giá trị về ý kiến trên, chúng ta lần lượt giải thích.

II. PHẦN THÂN BÀI 
Những bước cần thực hiện;
1. Trước tiên cần  giải thích hai từ “lạc quan là gi7” Từ “lạc” theo nghĩa 

chữ Hán là “vui, hi vọng, tin yêu, hoan hỉ”. Vậy lạc quan là quan niệm sông 
bằng niềm tin yêu, hi vọng ở phía trước, luôn luôn tự tin chính mình. Đô'i lập 
với “lạc quan” là “bi quan”. Bi là sầu là buồn lo âu bế tắc. Thể hiện một quan 
niệm sông buồn chán, mất phương hướng, tiêu cực dẫn đến thất bại.

2. Tại sao niềm lạc quan góp phần đem lại giá trị cho con người 
trước cuộc sông?

Niềm lạc quan đem lại sự thành công trong công việc, không phải là yếu tố 
quyết định mà ngoài niềm lạc quan, con người phải có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh 
cùng sự quyết tâm. Niềm lạc quan như là chất xúc tác, một thứ nhu cầu tinh 
thần, nguồn động viên trợ lực giúp cho con người tin yêu hi vọng trước cuộc 
sống, trước công việc hay nhiệm vụ của chính mình đang thực hiện. Nó tạo cho 
con người thêm tự tin, hưng phấn để có sự quyết đoán, đúng đắn mang lại hiệu 
quả nhất định. Ngược lại nếu con người do dự, hoài nghi thiếu tự tin trước công 
việc, thì dễ đánh mất phương hướng và đưa đến sự thất bại. Như vậy niềm lạc 
quan là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công, góp phần đem lại 
giá trị cho con người trước cuộc sông.
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Dần chứng: Thủ tướng Anh -  Churchil trước tình thế khó khăn của Đồng 
minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945). Nhưng đứng trước mọi 
người, ông vẫn tin “nước Ánh sẽ chiến thắng” vì ông nắm rõ được thế cờ, thế 
nước với niềm hi vọng lạc quan và cuôl cùng Đồng minh đã thắng Phát xít hay 
người chiến sĩ Cộng sản Hồ Chí Minh trong những ngày tháng tù đày tại Trung 
Quô'c nhưng Người vẫn tin yêu một ngày mai tươi sáng, “ánh hồng trước mặt đã 
bừng soi”. Chẳng bao lâu, cuộc cách mạng tháng tám thành công, nhân dân ta 
đã giành lại chính quyền từ tay Phát xít Nhật để viết lên bản “Tuyên ngôn Độc 
lập” trong niềm sung sướng tự hào của dân tộc. Như vậy, bất cứ mọi công việc, 
mọi dự định sẽ thực hiện, ta luôn luôn tự tin ở chính bản thân mình, tin vào 
công việc đang thực hiện với tinh thần chủ động, sẽ tạo cho ta niềm lạc quan 
trước công việc. Khi bước vào công việc, nếu được giao việc, ta không nên rút lui, 
từ chô'i, thôi thác. Nếu ta từ chôl, ta sẽ trở thành kẻ thiếu tự tin, và không ai tin 
tưởng giao việc cho ta nữa. Nếu gặp thất bại, ta chỉ xem đó là trường hợp “nhất 
thời, cá biệt” không mang tính phổ biến, lâu dài. Ta vẫn xem đó là chuyện nhỏ 
và luôn luôn nghỉ rằng: “thất bại là sự trải nghiệm để dẫn đến thành công”, 
“thua keo này bày keo khác” từ đó sẽ tạo cho ta vững tin và bản lĩnh hơn để 
khẳng định chính mình trước cuộc sông.

3. Đê củng cô niềm lạc quan ở mỗi con người, ta cần  phải làm gì?
Để tạo chất lửa, niềm tin yêu, hi vọng trước mọi công việc, mọi dự định sẽ 

đem lại sự thành công, mang tính khả thi, mỗi chúng ta cần lưu ý. Phải tránh 
xa những vấn đề tiêu cực, những kẻ hoài nghi, tránh xa những con người thường 
kêu ca, than vãn, buông xuôi, bê tắc trước công việc vì “gần mực thì đen, gần 
đèn thì sáng”. Phải tạo cho chúng ta một tinh thần chủ động, tránh dựa vào 
người khác, ỷ lại vào gia đình và những thế lực khác. Phải luôn luôn tin tưởng ở 
chính mình. Phải tạo cho mình một sức khỏe tô't nhằm phát huy hết năng lực, 
thực lực, tạo sự hưng phấn cho tâm hồn vì: “Niềm vui là hương thơm của cuộc 
đời, làm thay đổi cả máu huyết và trí tuệ” (Nayrac). Chứng tỏ niềm lạc quan góp 
phần đem lại sự thành công.

III. PHẦN KẾT BÀI
Qua phần giải thích ý kiến trên, cho chúng ta một bài học quý báu về niềm 

lạc quan. Lạc quan mãi mãi là thứ nhu cầu tinh thần là nguồn động viên tiếp 
sức trợ lực cho mồi người trước mọi công việc trong cuộc sống. Dù trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, khó khàn nào, chúng ta cần bình tĩnh, tự tin, lạc quan, để từng 
bước giải quyết công việc thì sẽ mang lại sự thành công nhất định. Đây là ý 
kiến có giá trị thiết thực. Quả thật: “Mất tiền bạc mất ít nhưng đánh mất niềm 
lạc quan là đánh mất một phần giá trị của con người trước cuộc sống”.
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Đề tuyển sinh: “Tự ti và  tự  p h ụ  là  h a i  th á i đ ộ  t r á i  ngược n h au  đều  
ả n h  hư ởng  k h ô n g  tố t d ến  tư  c á c h  sốn g  c ủ a  m ột con  n g ư ờ i”. Anh 
(chị) giải thích ý kiên trên  và nêu lên suy nghĩ của bản thân.

iỉĩìững kiến thức cần  nắm:
1. Có ý kiến rằng; “Tự tin tạo cho ta tính tự chủ, một yếu tố quan trọng đưa đến 

sự thành công". (Lời nhận định)
2. SêKhôp (văn hào Nga) có nói: “Tự ti biến con người thành hèn nhát, yếu đuối 

thành một kẻ thất bại". (SêKhôp)
3. Cố nhân có nói: “Cao nhân tất hữu, cao nhân trị". Ý nói, đừng tự cho ta là cao 

là hơn người, sẽ có kẻ khác cao hơn ta, trị ta. (Lời người xưa)
4. Binh pháp của Tôn Tử (Trung Quôh) có nói: “Biết mình, biết người trâm trận 

trăm thắng". (Tôn Tử)
5. Ngạn ngữ phương tây có nói: “Con người là một lữ hành đang tìm về tuyệt dối".
6. Có lời rằng: “Con voi dữ sẽ có người nài hay". (Lời nhận định)
7. Có ý kiến rằng: “Tính khiêm tốn tạo nên sự thân thiện, quý mến của mọi 

người". (Lời nhận định)

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP DÀN Ý
I. PHẦN MỞ BÀI:

-  Sử dụng một nhận định, một ý kiến có liên quan đến đề bài.
-  Sau đó giới thiệu đề bài và viết câu chuyến ý (nếu cần).

II. PHẦN t h â n  BÀI: Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích những từ ngữ chính: “Tự ti là gì? Tự phụ là gì?”.
2. Tác hại của “tự ti và tự phụ” đến tư cách sống của một con người là thế nào? 
(vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ).
3. Cần phải có biện pháp gì nhằm khắc phục hai thái độ trên?
4. Liên hệ bản thân.

III. PHẦN KẾT BÀI:
-  Khẳng định giá trị đề bài.

B. PHẦN THựC lĩÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI

“Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng".
(Tôn Tử).

Phải chăng, đứng trước cuộc sôhg, nếu chúng ta có thái độ tự ti thái quá sẽ 
trở nên kẻ tiêu cực hèn nhát, nếu ta có thái độ tự phụ, kiêu ngạo, chúng ta sẽ
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trở thành kẻ tự đắc, hông hách là những căn bệnh của thời đại, cần phải tránh 
vì nó ảnh hưởng không tôt đến tư cách sông của con người. Đúng như ý kiến đề 
bài: “Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng 
không tốt đến tư cách sống của một con người".

II. PHÂN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên cần  giải thích “tự ti và tự phụ là gì?”
Tự ti là tự đánh giá thấp về mình, không tin tưởng mình, thiếu tự tin ở bản 

thân. Nó trở thành thụ động, nhu nhược, tiêu cực và hèn nhát, ngược lại, tự phụ 
là tự đề cao bản thân, đánh giá quá cao về năng lực, thành tích của mình, không 
đúng với thực chất cửa bản thân, xem thường người khác, xem mình là cái rôn 
của vũ trụ, huênh hoang, tự kiêu, tự mãn.

2. Vậy thái dộ tự ti và tự phụ tác hại ra  sao đến tư cách  sống của 
một con người?

“Thái độ tự ti" là biểu hiện sự yếu kém của mình, không tự tin trước công 
việc hay một vấn đề nào đó, biến mình thành kẻ thụ động, tiêu cực, hèn nhát.

Dẩn chứng: Một học sinh không giải được bài toán khó, có định kiến, cho 
rằng mình kém về toán, đâm ra mặc cảm, lo sợ, mất tự tin, hụt hẫng, tạo nên 
một khoảng cách về môn học và càng làm cho mình yếu kém hơn, thua thiệt 
bạn bè.

Nhân m ạnh: Chúng ta cần hiểu rằng trên đời này không ai là hoàn toàn 
tuyệt đôi vì: “Con người là một lữ hành đang tìm về tuyệt đối”. Như vậy, mỗi 
người đều có mặt mạnh, mặt yếu, mặt tô"t, mặt xấu nhâ't định. Nếu biết nắm bắt 
điếm mạnh đế phát huy, khai thác ta sẽ trở nên hoàn thiện, tiến bộ, bên cạnh 
đó cần phải tôi luyện, rèn luyện mặt yếu, phải phấn đâu, học hỏi, tìm tòi từng 
bước khắc phục những yếu điểm như lời ông bà ta thường nói: “Có công mài sắt 
có ngày nên kim”. Nếu mình bi quan về mặt yếu, rồi đâm ra lo lắng thì càng 
lúng túng và bế tắc hơn, đánh mất niềm tin và đánh mất cả những mặt tích cực, 
mặt mạnh khác, là đánh mất giá trị và tư cách sông của chính bản thân. Chúng 
ta cần hiếu rằng giữa mặt tô't và mặt xấu, tích cực hay hạn chế cũng là sự hiển 
nhiên ở mỗi con người, nhưng vấn đề là biết khắc phục như thế nào? và chúng 
ta nên nhớ rằng khi mình không tin tưởng ở chính mình thì làm sao người khác 
tin tưởng vào mình, bạn sẽ tự cô lập vì có ai tin tưởng, dám giao công việc cho 
bạn khi bạn đã đánh mất niềm tin. Chính thái độ tự ti, sẽ làm cho mình khi 
đứng trước mọi người, chúng ta cảm thấy nhỏ nhoi thấp bé, tự biến mình thành 
con ôc, co cụm trong vỏ bọc của nó như “một kiểu người trong bọc”, như “êch 
ngồi đáy giếng” càng khiến chúng ta trở nên nhu nhược, thụ động, hèn nhát cuôì 
cùng chỉ biết dựa vào người khác như lời nhận định của Sê Khô"p (Văn hào Nga): 
“Tự ti biến con người thành hèn nhát, yếu đuối, thành một kẻ thất bại”. Như
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vậy: “thái độ tự phụ” được hiểu như thê nào? Thái độ tự phụ là luôn luôn tự đề cao 
mình, đánh giá quá cao, không đúng với năng lực, thực chất của chính bản thân, 
xem thường người khác. Thái độ tự phụ làm cho con người tự kiêu, tự mãn, hài 
lòng với chính mình, hài lòng với những gì mà mình đã có, không cần cố gắng 
phấn đấu, học hỏi, khám phá trước cái mới và nếu quá tự phụ sẽ dễ rơi vào ảo 
tưởng, lệch lạch ở bản thân. Và thái độ tự phụ còn đề cao quá mức về bản thân, 
cho mình cái ^  cũng đúng, coi thường người khác. Nhưng ta phải hiểu rằng, trong 
binh pháp Tôn Tử đã từng nói: “Biết minh, biết người, trăm trận trăm thắng”. 
Như vậy, khi biết tự đánh giá đúng về khả năng của mình và nắm bắt, đánh giá 
về khả năng của người khác thì mới có cách ứng xử hợp lí để đưa chúng ta đến 
thành công.

3. Cần phải có biện pháp gì để khắc phục về hai thái độ trên?
-  Về thái độ tự ti: Phải phá vỡ định kiến tự ti mặc cảm ở chính mình, nếu 

không ta sẽ trở nên hèn nhát, thụ động không dám đối mặt với thách thức và 
không có cơ hội khẳng định chính mình, không khám phá những năng lực tiềm 
tàng của chính mình. Phải biết đối mặt với mọi thử thách để khẳng định chính 
mình trước cuộc sống. Không nên đánh giá quá thấp về bản thân. Nếu có thái độ 
như thế, sẽ hạ thấp hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Phải soi rọi ở chính 
bản thần để từng bước xóa đi định kiến cũ về tự ti. Nếu không tự mình đánh mất 
cơ hội trước cuộc sống, đồng thời tự cô lập, sống khép kín cuô'i cùng có thể đưa đến 
căn “bệnh trầm cảm”.

Về thái độ tự phụ: Nếu còn thái độ tự phụ sẽ không có tinh thần cầu tiến, học 
hỏi, nghiên cứu thì làm sao tài năng phát huy tô"t đẹp theo xu thế phát triển của 
xã hội, của thời đại. Nếu ngọc không mài, không giũa thì làm sao ngọc sáng, ngọc 
quý. Nếu con người không tôi luyện, cầu thị sẽ đưa đến sự tụt hậu ở chính mình. 
Phải tự nhìn lại và soi rọi ở bản thân vì cuộc sống là vô cùng, mà sự hiểu biết của 
con người là giới hạn. Như vậy phải biết cầu tiến, học hỏi những kiến thức mới, 
phải “học, học nữa, học mãi” phải biết cập nhật hóa để bản thân khỏi tụt hậu. 
Phải mạnh dạn xóa bỏ thái độ tự phụ để thích nghi, hòa nhập vào cuộc sống. Nếu 
không sẽ biến mình thành kẻ lập dị, phô trương, khoác lác trong mắt mọi người 
và cuôl cùng chuôh lấy sự thất bại. Như vậy, nếu thái độ tự ti và tự phụ không 
khắc phục được, sẽ trở thành kẻ tụt hậu, lạc hậu ngay trong xã hội mình đang 
sông và chuốc lấy thất bại.

4. Liên hệ bản thân; Qua phần giải thích về thái độ tự ti và tự phụ, giúp cho 
mỗi chúng ta cần phải có một suy nghĩ đúng đán trước cuộc sôhg. Mỗi người, phải tự 
nhìn lại chính bản thân, phải biết yêu quý bản thân, yêu quý những gì mà mình có 
và tin tưởng những gì mình có thế làm được và phải luôn luôn tự tin trước cuộc 
sống, tự đánh giá đúng đắn chính bản thân mình, là thể hiện lòng tự trọng. Và phải 
luôn luôn nhớ rằng trong cuộc sống này, “không có ai dại để cho mình khôn bao 
giơ”, “con voi dữ sẽ có người nài hay”. Những ai còn có thái độ tự phụ, tự kiêu, tự
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cao, tự đại, tự cho mình là nhất thiên hạ thì hãy nên nhớ lời người xưa có nói:“Coo 
nhân tất hữu, cao nhân trị”.

III. PHẦN KẾT BÀI:
Quả thật, ý kiến trên là bài học thiết thực cho mọi người, mọi thời đại để mỗi 

chúng ta biết nhìn lại mình mà điều chỉnh mặt mạnh cần phát huy cho tô"t hơn 
và mặt yếu cần phải khắc phục sửa sai, xóa bỏ định kiến, mặc cảm, cùng tính tự 
cao, tự đại, từng bước hoàn thiện bản thân để cuộc sông có ý nghĩa.

Đề tuyển sinh: Có ý kiến rằng:
“Nếu không có mục đích, bạn sẽ không làm được g ì cả và bạn 
cũng không làm dược những điều vĩ đại với cả n hững mục đích  
tầm thường”. (Điđơrô)
Anh (chị) giải thích ý kiến trên  và từ ý kiến ây, cho anh (chị) 
những suy nghĩ gì về quan niệm sông của bản thân hiện nay?

5SĨững kiến thức cần  nắm:
1. Người thanh niên tiêu biểu của Thành phô" Hồ Chí Minh năm 2007, anh 

Nguyễn Hữu Ân đã chia chiếc bánh thời gian thật hợp lí với mục đích sông vì 
mọi người.

2. Lời hay ý đẹp trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh: “Làm sao được tan ra... 
Giữa biển lớn tình yêu”. (Sóng -  Xuân Quỳnh)

3. Nhà bác học Pasteur đã tìm ra chất văcxin chông lại bệnh chó dại.
4. Vợ chồng nhà bác học Marie-Curie tìm ra chất Uranium nhằm phục vụ cho 

nhân loại.
HƯỚNG DẪN

A. CÁCH LẬP d à n  ý

I. PHẦN MỞ BÀI:
-  Sử dụng đoạn văn ngắn hay một lời nhận định có nội dung liên quan đên 

đề bài. Sau đó giới thiệu đề bài.
II. PHẦN THÂN BÀI:

1. Trước tiên cần giải thích “mục đích ỉà gỉ?”. Tiếp đến nêu lên “mục đích cao 
đẹp” và “mí/c đích tầm thường” là thế nào?

2. Tại sao không có mục đích thì không làm được gì cả? (Vận dụng lí lẽ và 
dẫn chứng đế làm sáng tỏ).

3. Tại sao bạn sẽ không làm những điều vĩ đại nếu chỉ có mục đích tầm 
thường? (Vận dụng lí lẽ và dẫn chứng đế làm sáng tỏ).
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4. Liên hệ bản thân. Ý kiến trên cho anh (chị) những suy nghi ^  về quan 
niệm sông của bản thân hiện nay?
III. PHẦN KẾT BÀI:

-  Khẳng định giá trị của đề bài.
HƯỚNG DẪN

B. PHẦN THựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI:

-  Trong xã hội, có người thành đạt, toại nguyện trong công việc, có người 
thất bại cho đến cuôl đời. Có người lại sống vô tâm, vô tư không cần biết sông 
để làm gì? Và sông như thế nào? Phải chăng, sự thành công trước công việc xuất 
phát từ những nguyên nhân mà nguyên nhân sâu xa, chủ yếu là “tính mục đích". 
Đúng như ý kiến: “Nếu không có mục đích, bạn sẽ không làm được gì cả và bạn 
củng không làm được những điều vĩ đại với những mục đích tầm thường”. Để 
hiểu rõ ý kiến trên, chúng ta cần giải thích từ đó nêu lên những suy nghĩ về 
quan niệm sông của mỗi chúng ta hiện nay.

II. PHÂN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên  cần  g iải th ích  từ  ngữ “mục đích là g ì?” “Mục đích” là mục 

tiêu để hướng tới xuất phát từ nhận thức và hành động con người, khác gì như 
một kim chỉ nam giúp cho con người đi đúng đường, đúng hướng, thực hiện hoài 
bão, lẽ sôhg. “Tính mục đích” là hướng cho con người vươn đến sự thành công 
dựa vào mục đích đã chọn lựa. Nghĩ về mục đích sẽ có những mục đích cao 
thượng, những lẽ sông đẹp điển hình như những nhà khoa học, bác học bằng 
năng lực, trí tuệ, tâm huyết, họ khám phá những sản phẩm, nghiên cứu những 
công trình khoa học nhằm phục vụ cho con người cho nhân loại như nhà bác học 
Pasteur tìm ra loại vắcxin chôhg bệnh chó dại hay vợ chồng nhà bác học Marie 
Curie họ đã hi sinh cả cuộc đời và hạnh phúc để tìm ra châ"t Uranium nhằm 
phục vụ cho nhân loại. Nghĩ về tính mục đích có hai loại, mục đích cao đẹp và 
mục đích tầm thường.

-  Mục đích cao đẹp: thể hiện lẽ sông đẹp, hướng con người đến chân thiện mỹ, 
như hình ảnh người lính cứu hỏa xông vào đám cháy để bảo vệ tài sản sinh mạng 
cho nhân dân, hình ảnh chiến dịch “Mùa hề xanh" của thanh niên, sinh viên 
Thành phố Hồ Chí Minh, họ thực hiện vì mục đích cho cộng đồng cho môi trường.

-  Mục đích tầm thường: Thể hiện lôi sôhg ích kỉ, chỉ biết phục vụ cho mục 
đích cá nhân, cho “cái tôi”, cho gia đình riêng của họ. Họ không nghĩ về cộng 
đồng về người khác. Họ sông theo lôi “Mackeno” (Mặc kệ nó) chỉ biết: “Hạnh 
phúc đựng trong một tà áo đẹp” hay “Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”. 
Họ chỉ biết “đèn nhà ai nấy sáng”.
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2. Tại sao không có mục đích thì ta sẽ không làm đưỢc gì cả?: Vì mục
đích là phương hướng là kim chỉ nam dẫn đường đưa lôl cho mọi hoạt động của 
con người trước cuộc sống như ngọn đèn soi đường hướng đến sự thành công. Có 
mục đích, con người mới có động lực thúc đẩy trong công việc, mới có niềm tin 
và niềm vui trong công việc. “Tính mục đích” khác gì như một chất xúc tác, chất 
men luôn luôn trợ lực, giúp con người vươn tới sự thành công. Nếu không có mục 
đích là không có phương hướng, định hướng, con người có khác ^  như thuyền 
không lái, ngựa không cương, đàn không dây, không biết đâu là bến bờ, bãi đậu 
rồi sẽ đi vào con đường lầm lạc, tăm tôl. Lúc ấy, con người trở nên thụ động, bất 
lực, bế tắc, trở thành kẻ vô dụng, bạc nhược có khác gì như những kẻ sông thừa, 
sông không có ngày mai.

3. Tại sao bạn sẽ không làm đưỢc những điều vĩ đại nếu chỉ có mục 
đích tầm thường?: cần hiểu rõ cụm từ “mục đích tầm thường" mà ta vừa đề 
cập ở phần trên nhằm ám chỉ những kẻ chỉ biết sôhg cho riêng mình, cho quyền 
lợi cá nhân, hay cho gia đình mà không hề nghỉ đến những người xung quanh, 
đó là lôl sông ích kỉ tầm thường, lôl sông chật hẹp, nhỏ nhoi thì làm sao những 
con người ấy, có những ý nghĩ rộng lớn để thực hiện những điều cao đẹp. Chúng 
ta luôn luôn nhớ rằng, muôn làm những gì to lớn vĩ đại thì bạn phải có một trí 
tuệ vĩ đại, một trái tim vĩ đại nhưng với lôì sông tầm thường, mục đích nhỏ 
nhoi, hạn hẹp thì làm sao nghĩ đến điều vĩ đại, cao siêu, chỉ là mơ hồ ảo tưởng.

Mở rộng: Chúng ta còn nhớ, có những con người rất bình dị, mộc mạc trước 
cuộc sông nhưng họ có lôl sông đẹp, tâm hồn đẹp, vì mục đích cao quý, họ biết 
đem “cái tôi” hòa cùng với “cái ta”, biết sống cho cộng đồng và muốn được cống 
hiến đế mang lại sự tốt đẹp cho xã hội và những hành động của họ bao giờ cũng 
làm đẹp cho đời. Họ là ai? Hình ảnh người thanh niên Nguyễn Hữu Ân tiêu biểu 
cho thanh niên Thành phô' Hồ Chí Minh năm 2007, anh là một người sinh viên 
nghèo trên vùng đất Quảng Trị nhưng vẫn thê hiện một lẽ sông đẹp vì cộng 
đồng hay nghệ sĩ Thế Vinh trước hoàn cảnh nghiệt ngã của số phận, khi hai 
bàn tay không còn nguyên vẹn nhưng anh trở thành một người nghệ sĩ tài năng, 
tâm huyết biết sông cho cộng đồng vì những trẻ em nghèo khuyết tật không nơi 
nương tựa.

4. Từ ý k iến trên, mỗi chúng ta đề ra  quan niệm sống cho bản thân như 
thê nào?

Hiện nay bản thân em còn ngồi ở ghê nhà trường và tiếp tục sẽ bước vào 
giảng đường đại học. Em bận tâm điều trước mắt về mục đích hiện nay của em 
là “học để làm gỉ?" và “học như thế nào?” đế mang lại giá trị cho cuộc sông. Đây 
là một mục đích, định hướng là lẽ sôhg để em hướng về tương lai. Với em cần 
xác định rõ “Học” không chỉ làm vui lòng cha mẹ, gia đình, học không chỉ là
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cuộc vui chơi với bạn bè, học không phải đế đánh bóng cho tên tuổi, bản thân 
mình mà phải xác định là “học" để mở mang kiến thức, trau dồi kiến thức từ 
sách vở nhà trường, giảng đường. Học phải tự rèn luyện, tự học để tạo cho bản 
thân một nàng lực nhất định, phải biết sử dụng, phải biến kiến thức từ sách vở 
ở giảng đường thành những “tri thức sông" đế ứng dụng vào cuộc sông khi bước 
vào đời, góp phần đem lại giá trị cho bản thân cho xã hội đó là “mục đích sống" 
của em hiện nay và việc học tập của em hôm nay sẽ quyết định tương lai của đất 
nước ngày mai. Chứng tỏ bản thân em đã có một định hướng đúng để hướng đến 
những điều cao đẹp trước cuộc sông, và làm sao trở thành những con ong luôn 
luôn biết đem hương thơm, mật ngọt đến cho đời để cuộc sông có ý nghĩa, đó là 
giá trị thiết thực cũng là điều vĩ đại đôl với bản thân em.

III. PHẦN KẾT BÀI
Quả thật, ý kiến trên là bài học vô cùng quý báu cho mỗi con người trước cuộc 

sông. Chúng ta phải có một nhận thức đúng để làm sao thực hiện mục đích cao 
đẹp vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, sự giàu đẹp của đất nước, là biết 
đem “cái tôi" hòa cùng với “cái ta", hòa vào biển lớn tình yêu, biển lớn cuộc đời 
là mục đích sông đẹp là những điều vĩ đại của mỗi chúng ta hiện nay.

Để tuyển sinh: Anh chị hiểu th ế  nào là “con  n gư ời c ó  v ăn  h ó a ? ”. 
Theo Anh (chị) thích làm con người có văn hóa hay con người có 
học thức?

ỊSÌững kiến thức cần  nắm:
1. Người xưa có câu: “Chim khôn hót tiếng rãnh rang. Người khôn nói tiếng dịu 

dàng dễ nghe". (Lời người xưa)
2. Danh ngôn có câu: “Văn hóa là những gì còn lại sau khi người ta quên tất cả". 

(Danh ngôn)
3. Quan niệm vàn hóa của Unesco; “Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và 

tinh thần do con người và loài người sáng tạo ra trong lịch sử’. (Lời nhận định)
4. Quan niệm vàn hóa theo nghĩa thông thường; “Văn hóa là cách ứng xử trong 

cộng dồng sao cho là phải, là đúng, là hay”.
5. Lời cố nhân có nói: “ồn cố nhi tri tân". Ý nói: “Biết đón nhận cái mới nhưng 

phải biết gìn giữ cái cũ có giá trị tốt dẹp". (Lời người xưa)
6. Có ý kiến rằng: “Ăn để nuôi người, học để nuôi đời”.
7. Lời người xưa có nói: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa 

lòng nhau”. (Lời người xưa)
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HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬ P DÀN Ý
I. PHẦN MỞ BÀI

Vận dụng một nhận định hay một lời nói nào đó phù hợp với đề bài. Sau đó 
giới thiệu đề bài (viết chuyến ý nếu cần).
II. PHẦN THÂN BÀI 
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên cần giải thích hai từ “Văn hóa" là thế nào?
2. Sau đó dựa vào đề bài đế bàn luận mở rộng;

a. Luận điểm 1: Một con người có văn hóa là con người biểu hiện như thế 
nào? (Lí lẽ và dẫn chứng).

b. Luận điểm 2: Làm thế nào để bảo vệ, gìn giữ và phát huy những yếu tô 
văn hóa trong mỗi con người? (Lí lẽ và dẫn chứng).

c. Luận điểm 3: Như vậy, muốn làm người có văn hóa hay làm người có học thức? 

HI. PHẦN KẾT BÀI
Khẳng định giá trị của đề bài.

B. PHẦN TH ựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI:

“Chim khôn hót tiếng rảnh rang.
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.

(Ca dao)
Phải chăng, người ăn nói dịu dàng, dễ nghe thuyết phục người khác là biểu 

hiện nét văn hóa, con người có văn hóa. Vậy văn hóa có ý nghĩa như thế nào? 
Và thế nào là con người có văn hóa? Mỗi chúng ta thích làm người có văn hóa 
hay con người có học thức? Những câu hỏi trên chúng ta lần lượt giải thích.

II. PHẦN THÂN BÀI 
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên cần hiểu rõ hai từ “Văn hóa” là gì?: Văn hóa là một phạm trù 

rất rộng. Theo quan niệm thông thường: “Văn hóa là cách ứng xử trong cộng dồng 
sao cho là phải, là đúng, là hay”. Và theo quan niệm của Unesco về hai chữ văn 
hóa: “Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con ngiứn và loài 
người sáng tạo ra trong lịch sử’. Như vậy văn hóa bao gồm những giá trị thuộc về 
vật thế và phi vật thể.

2. Sau đó dựa vào đề bài để bàn luận mở rộng:
Luận diểm 1: Như vậy người có vàn hóa biểu hiện như thế nào trước cuộc sống? 
-  Sự hiện hữu của con người trước cuộc sông gắn với nhiều hoạt động như nói 

năng, cử chỉ, cách ăn mặc. Trước mỗi hành động đó, văn hóa của con người sẽ
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thể hiện, lộ ra bên ngoài. Như vậy con người có vàn hóa là người biết cách ứng 
xử làm sao hài hòa thích nghi với mọi người, đem lại sự quý mến của những 
người xung quanh.

-  Về cách ăn nói: Người có vàn hóa bao giờ cũng nói năng điềm đạm, chân 
thành, nhã nhặn, phải “uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói”. Đế phân biệt sự giàu 
nghèo trong xã hội, người ta dựa vào tài sản và đế phân biệt nét văn hóa của 
con người, người ta dựa vào ngôn ngữ. Người có văn hóa thường biết sử dụng từ 
vựng tinh tế, đẹp đẽ và sử dụng đúng nơi, đúng chỗ. Ngược lại kẻ không có văn 
hóa, lúc nào cũng có thể ăn nói cộc lóc, thô lỗ, văn tục, thiếu suy nghĩ.

-  Về cách ăn mặc: Người có văn hóa bao giờ cũng biết ăn mặc tươm tâi, phù hợp 
với công việc, tuổi tác, mức sống, phù hợp với không gian sinh hoạt. Người có văn 
hóa sẽ không mặc bộ váy ngắn, hở hang, cũn cỡn đến những nơi tôn nghiêm như 
nhà thờ, đền, chùa, miếu thờ. Người có vàn hóa cũng không đi dự đám cưới bằng áo 
thun, quần bó hay đi dự đám tang với chiếc áo sặc sỡ nhiều màu. Chúng ta trở nên 
vô duyên, lạc lõng nếu không biết cách ăn mặc, việc trang điểm phải phù hợp với 
không gian, môi trường, hoàn cảnh sống. Lời người xưa từng nói: “quen sợ dạ, lạ sợ 
áo quần” đó sao!

-  Về cử chỉ, thái độ: Người có văn hóa là người có cử chỉ, thái độ đúng mực, 
không kiều cách giả tạo cũng không quá buông tuồng, cũng không khúm núm, sợ 
sệt hay hông hách, phách lối. Trong mọi cử chỉ ăn uô'ng, đi đứng, nằm, ngồi, 
người có văn hóa thường giữ cho mình một phong thái đường hoàng, chuẩn mực. 
Chúng ta nên hiểu rằng, nếu ai đó hồn nhiên, vô tư nói chuyện điện thoại quá 
lớn giữa phòng họp, lớp học, hay giảng đường là cử chỉ thiếu văn hóa hay một 
thanh niên trẻ trung lại dửng dưng vô cảm khi thấy một cụ già không có chỗ 
ngồi trên xe buýt là cử chỉ phi văn hóa hay có một sô" người chặt phá cây xanh, 
bỏ rác, phóng uế bừa bãi không đúng nơi quy định, tất cả những người ấy làm gì 
là người có văn hóa. Lời danh ngôn có nói: “Văn hóa là những gì còn lại sau khi 
người ta quên tất cả”. Như vậy những gì còn lại là “những giá trị chuẩn mực”, 
cao đẹp thuộc về con người. Vậy người có văn hóa có ảnh hưởng rất lớn đến 
người khác. Họ luôn luôn mang đến cho người được tiếp xúc một sự thân thiện, 
quý mến, ngưỡng mộ.

Luận diểm  2: Vậy làm thế nào để bảo vệ, gìn giữ và phát huy những yếu tố 
văn hóa trong mỗi con người?

Theo chúng ta, cuộc sống hiện đại ngày nay, sẽ mang nhiều điều mới mẻ, hấp 
dẫn làm thăng hoa cho cuộc sông nhưng cũng kéo theo nhiều thứ độc hại và có 
những thứ đã xâm hại nét văn hóa của con người. Vậy trước tiên, chúng ta 
phải nhận thức đâu là “những giá trị văn hóa đích thực” và đâu là “những giá 
trị phi văn hóa”. Nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ xác định cho mình một 
thái độ đúng đắn phù hợp trước cuộc sông. Cái gì cần phải học tập, noi gương, 
phát huy và điều gì cần bài trừ, lên án. Chúng ta phải luôn luôn ý thức, hướng
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đến những giá trị vàn hóa của loài người, những tinh hoa văn hóa của nhân 
loại, phải biết; “ôn cố nhi tri tân”, phải ra sức nỗ lực học tập, nâng cao trình 
độ hiểu biết đế chủ động trong việc ứng xử đúng mực với cộng đồng, tập thể, 
phải đôi nhân xử thế khéo léo, tế  nhị, tầm lí với mọi người nhằm tạo niềm tin, 
sự quý mến và ngưỡng mộ của người khác, những người xung quanh mình, 
chính là con người có văn hóa.

Luận điếm 3: Trước cuộc sống hiện nay, bản thân của mỗi chúng ta muôn 
làm người có văn hóa hay làm người có học thức?

Theo em hiện nay, để làm người có văn hóa là một vấn đề thiết thực đôi với 
bản thân nhằm khẳng định giá trị của chính mình trước cuộc sông. Người có 
văn hóa bao giờ cũng nhận thức đúng đắn, chuẩn mực về cách ứng xử, giao tiếp 
trước mọi người xung quanh như cách àn nói, cử chỉ, thái độ kể cả trang phục 
nhằm tạo sự thân thiện, quý mến đôl với mọi người, tạo cho mình một tư thế 
đường hoàng trước cuộc sông đó là những yếu tô" cần thiết nhằm nâng cao giá trị 
cho bản thân, đem lại những hiệu quả thiết thực trong cuộc sông. Vì thế, được 
làm một người có văn hóa là niềm vinh dự, hạnh phúc của chính mình. Cuộc 
sông được thăng hoa, đời sông nội tâm phong phú, cuộc sông có ý nghĩa. Bên 
cạnh đó, làm một người có học thức cũng là điều râ"t quan trọng và cần thiết của 
mỗi chúng ta hiện nay trước cuộc sông. Có học thức là có sự hiểu biết, có sự 
phân biệt giữa đúng và sai, giữa chân và giả, giữa thiện và ác. Cái gì cần làm, 
phát huy, gìn giữ và cái gì cần phê phán, lên án, loại bỏ. Những vấn đề ấy cần 
phải có sự hiếu biết, phải có học thức, trí thức đế nắm bắt, biến những kiến thức 
đã học thành những “tri thức sống" nhằm áp dụng vào cuộc sông trong quan hệ 
ứng xử, giao tiếp được hoàn thiện. Lênin có nói; “Học, học nữa, học mãi”, việc 
học là vô tận, kiên thức là vô cùng, mỗi người cần phải học vì “ăn dể nuôi người, 
học dể nuôi đời”. Như vậy, làm một con người có học thức cũng là niềm vinh dự, 
sung sướng, hạnh phúc như được làm một con người có văn hóa đế hình thành 
một con người hoàn thiện.

II. PHẦN KẾT BÀI
Đề bài thật hay, thật gần gũi, thú vị bổ ích cho mọi người, mọi thời đại. Nó 

giúp cho mỗi người tự nhìn lại chính mình trước cuộc sống trong vấn đề giao tiếp, 
ứng xử như nói năng, cử chỉ, thái độ, cách ăn mặc làm sao mang lại sự quý mến, 
yêu thương của mọi người, làm cho cuộc sống có ý nghĩa là người có văn hóa. Văn 
hóa làm nên những ấn tượng tốt đẹp về con người. Mỗi chúng ta luôn luôn cô' gắng 
mang đến cho người khác những ấn tượng tốt và đẹp từ chính bản thân mình đó 
là người có văn hóa. Muốn làm một con người hoàn thiện, đời sống được thăng hoa 
từ giá trị vật chất đến tinh thần, mang lại giá trị cho bản thân, cho cộng đồng thì 
mỗi chúng ta cần phải biết kết hợp, song hành giữa con người có văn hóa và con 
người có học thức là một.
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NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

Đề tuyển sinh: Anh (chị) nêu lên nguyên nhân cùng hậu quả và đưa 
ra  biện pháp để góp phần hạn chế, giảm thiểu về tai nạn giao 
thông hiện nay tại thành phô chúng ta.

ÌCỈ7ững kiến thức cần  nắm:
1. Có ý kiến rằng: “Thương hại là tự sát”. (Lời nhận định)
2. Có lời dặn dò rằng: “An toàn là bạn, tai nạn là thủ”. (Lời nhận định)
3. Có ý kiến rằng: “Nói không với phóng nhanh vượt ẩu”. (Lời nhận định)
4. Tô chức y tê thê giới WHO có dưa ra con sô" về tai nạn giao thông của thế 

giới: “Trung bình trên thế giới, mỗi năm có trên mười triệu người chết do 
tai nạn giao thông. Việt Nam là quốc gia dược đánh giá là tai nạn giao 
thông cao nhất thế giới. Hằng ngày cả nước có ba mươi ba người chết vì tai 
nạn giao thông”.

HƯỚNG DẨN
I. PHẦN MỞ BÀI

Hiện nay tai nạn giao thông tại Thành phô" Hồ Chí Minh của chúng ta gia 
tăng đáng báo động đem lại sự mất mát, tổn hại về người và tài sản cho gia 
đình, xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước. Chúng ta cần tìm 
hiểu do nguyên nhân nào? Hậu quả để lại fa sao? Và có biện pháp ^  để khắc 
phục nhằm hạn chế, giảm thiểu về tai nạn giao thông tại thành phô" chúng ta 
hiện nay?

II. PHẦN THÂN BÀI
A. Nguyên nhân hình thành: Tai nạn giao thông xuất phát do các phương 

tiện giao thông gây nên như về đường bộ, đường thủy, đường sắt... phần lớn tai 
nạn giao thông là do đường bộ.

1. Nguyên nhân khách quan; Cơ sở vật chất hạ tầng yếu kém chưa được tu 
sửa đồng bộ thêm vào đó thiên tai gây nên. Con người sử dụng phương tiện càng 
lúc càng tăng nhưng cơ sở hạ tầng không phát triển đồng bộ. Nếu có chỉ là phần 
nhỏ chưa đáp ứng đúng với thực tế.

2. Nguyên nhân chủ quan: Ý thức tham gia giao thông ở một sô" bộ phận 
người dân còn hạn chế. Họ chưa có ý thức tự giác, tự giác chưa cao nếu có cũng rất 
ít, nhậu nhẹt từ ngoài đường, con hẻm đến góc phô", rượu bia có loại sản xuất không 
được kiểm chứng quản lí chặt chẻ, nồng độ cao làm cho người sử dụng phương tiện 
không tự chủ được. Xử lí chưa nghiêm, chưa triệt để, người sử dụng phương tiện 
xem thường. Trong việc xử lí còn xảy ra hiện tượng tiêu cực.
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B. Hậu quả của tai nạn giao thông:
-  Gây tử vong, tàn phế, châh thương sọ não... theo thôhg kê của tổ chức y tế 

thế giới (WHO) trung bình mỗi năm thế giới có mười triệu người chết vì tai nạn 
giao thông.

-  Tồ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt Việt Nam vào quôh gia có số tử vong tỉ lệ 
cao nhất thế giới. Mỗi ngày có ba mươi ba trường hợp tử vong cho cả nước. Tai 
nạn giao thông trở thành "một quô'c nạn" ảnh hưởng xâu đến nhiều mặt trong 
cuộc sống người dân.

-  Tai nạn giao thông ảnh hưởng lâu dài đến đời sông tâm lí.
-  Gia đình có người thân chết hoặc để lại di chứng nặng nề vì tai nạn giao 

thông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và tình cảm.
-  Tai nạn giao thông tăng nhanh sẽ gây tâm lí hoang mang bất ổn cho người 

tham gia giao thông.
-  Tai nạn giao thông đưa đến tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông.
-  Tai nạn giao thông gây thiệt hại khổng lồ về kinh tế  như chi phí mai táng 

cho người chết, chi phí khắc phục, chi phí điều tra.
-  Tai nạn giao thông tiêu hao thời gian lao động, nhân lực lao động. Vì tai 

nạn giao thông gây ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông dẫn đến trễ giờ làm 
việc, giảm năng suâd lao động. Tai nạn giao thông làm chết hoặc bị thương, ảnh 
hưởng đến nguồn lực lao động của xã hội.

c .  Biện pháp khắc phục
-  Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại và hậu quả nghiêm trọng của 

tai nạn giao thông trên các báo, đài, tivi...
-  Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông khi tham gia là 

trách nhiệm của mỗi công dân.
-  Phải biết quý mạng sông cùng tài sản, phương tiện do chính mình hay gia 

đình tạo ra bằng mồ hôi, năng lực.
-  Tồ chức các cuộc thi tìm hiểu về "luật giao thông" hay những cuộc triển lãm 

về hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Giương cao khẩu hiệu: "Nói không với 
phóng nhanh vượt ẩu"; "An toàn là bạn, tai nạn là thù".

-  Lập các đội thanh niên thiện nguyện xung kích, xuống đường làm nhiệm vụ 
nhằm phổ biến sâu rộng cho người dân thông hiểu về luật lệ giao thông.

-  Phải báo cáo kịp thời với cơ quan, chính quyền đoàn thể nơi gần nhất 
những trường hợp vi phạm an toàn giao thông như tình trạng đua xe của một sô' 
thanh niên hiện nay.

-  Về phía chính quyền cần xử lí nghiêm minh, triệt để, kịp thời, những 
trường hợp vi phạm. Vì: "thương hại là tự sát", "tiêu cực trong hướng giải quyết 
cũng là tự sát".
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III. PHÂN KẾT BÀI
-  Tai nạn giao thông hiện nay tại thành phố của chúng ta đáng báo động.
-  Mỗi người dân cần phải ý thức tự giác cao, phải biết quý mạng sông cũng 

như tài sản, phương tiện đang sử dụng nhằm đảm bảo cuộc sông gia đình, hạn 
chế tai nạn là việc làm khẩn thiết nhằm đem lại an sinh cho cộng đồng cho sự 
phát triển của xã hội.

Đế tuyển sinh: Anh/ chị nghĩ gì về tình trạng ô nhiễm môi trường 
sống hiện nay và trách  nhiệm của mỗi chúng ta  cần phải làm gì 
đế bảo vệ môi trường?

gỉ? ững kiến thức cần  nắm
1. Biến Mỹ Khê tại Thành phố Đà Nẵng bị ô nhiễm do khai thác dầu.
2. Kênh Ba Bò tại Thành phô' Hồ Chí Minh dòng nước đen ngòm, hôi thôi do 

nước thải của các nhà máy.
3. Dòng sông Thị Vải ở Bà Rịa -  Vũng Tàu do nhà máy Vedan làm vẩn đục ô 

nhiễm nặng.
4. Đế môi trường sông tôt đẹp: “Làm sao bầu trời vẫn xanh. Dòng sông vẫn 

trong lành. Con đường vẫn tỏa bóng hàng cây ...”

HƯỚNG DẨN
I. PHẦN MỞ BÀI
Nghĩ về môi trường sông là nghĩ đến thế giới xung quanh ta, nó giúp cho con 
người sông tôt về thế chất lẫn tinh thần là tầm quan trọng râ't cần thiết cho sự 
phát triển cộng đồng. Vâ'n đề môi trường được thế giới quan tâm vì nó liên quan 
đến sự sông con người trên toàn cầu. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ở 
thành phô chúng ta đang ở mức báo động và mỗi chúng ta có trách nhiệm gì đế 
bảo vệ môi trường?

II. PHẦN THÂN BÀI
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích cụm từ “môi trường sống” là thê nào?
Nói đến môi trường sông, chúng ta nghĩ ngay đến các yếu tô' tự nhiên, thiên 

nhiên và yếu tô' vật châ't đang bao quanh cuộc sông con người như đất đai, cây 
côi, đời sông... Nó ảnh hưởng đến cuộc sống đến sản xuất đến sự tồn tại và phát 
triên của con người,j SÌnh vật trong đời sông xã hội điển hình như dòng nước 
sông Đồng'Nai cung cấp nguồn nước cho người dân thành phô' qua bao thê' hệ, 
cây côi ở các công viên đem lại không khí trong lành, thoát mát cho một thành 
phô công nghiệp, đem lại những phút giây thư giãn cho con người sau một ngày 
làm việc mệt nhọc, hay rừng đã ngăn chặn những cơn lũ tràn xuông đồng bằng.
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2. Cần nêu lên vấn đề bị ô nhiễm hiện nay của môi trường:
Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở thành phô" nói riêng và cả nước 

nói chung là tình trạng báo động, tiêu biểu như:
-  Rừng bị đô"n chặt bừa bãi vì lòng tham và sự tàn nhẫn của con người.
-  Biển ô nhiễm do khai thác dầu, điển hình là tại bờ biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng.
-  Ô nhiễm nguồn nước đã giết chết các dòng sông vì nước thải công nghiệp từ 

các nhà máy đã làm vẩn đục, ô uế như dòng sông Thị Vải do nhà máy Vedan 
làm ô nhiễm nặng.

-  Bầu không khí và đâ"t cũng rơi vào sự ô nhiễm do bụi khói nhà máy, ôtô, xe 
gắn máy cùng sự tập trung của người dân ở các thành thị cũng gây ra ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng.

-  Đặc biệt ở các thành phô", chất thải công nghiệp và động cơ xe ôtô, xe gắn 
máy đã làm chết các dòng sông, vẫn đục bầu khí quyển điển hình là “kênh Ba 
Bò”, dòng nước đen ngòm, bẩn thỉu, hôi thô"i là bằng chứng rõ nhất do chất thải 
công nghiệp.

-  ớ  nông thôn các làng nghề thủ công dùng bao ni lông hằng ngày, đổ rác 
thải bừa bãi.

-  Nguồn nước bị cạn kiệt dần.
-  Cây côi bị chặt đôn thưa dần, có những công viên không phải là nơi để 

người dân đến để thư giãn tinh thần mà trở thành địa điểm kinh doanh trục lợi.
Nguyên nhãn và biện pháp  khắc p hục:
* Về nguyên nhân:
-  Chủ yếu vẫn do con người.
-  Kinh tế đang phát triển.
-  Cách quản lí của chính quyền các cấp chưa có hiệu quả.
-  Ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn yếu kém.
-  Pháp luật chưa đủ mạnh.
-  Dân sô" tăng nhanh.
* Về biện pháp khắc phục
-  Phải tác động ý thức của mỗi người dân, tập thể, chính quyền các cấp.
-  Phải có giải pháp khoa học, kĩ thuật hiện đại mang tầm vĩ mô để cứu vãn 

tình trạng ô nhiễm hiện nay.
-  Phải có hệ thông pháp luật nghiêm minh để bảo vệ môi trường.
-  Phải mở rộng kiến thức truyền thông, thông tin đại chúng để người dân 

hiểu rõ nhằm bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sông chính mình.
-  Phải có nền khoa học hiện đại tiên tiến trong phát triển kinh tê", gắn bó 

với việc bảo vệ môi trường.
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III. PHẤN KẾT BÀI
— Khẳng định “vấn đề ô nhiễm môi trường” hiện nay là hiển nhiên do thiếu ý 

thức, thiếu hiểu biết của con người, vấn đề quản lí thiếu trình độ, không có kinh 
nghiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho con người và sự phát triển của xã hội.
-  Phải có thái độ kiên quyết nhằm bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sông 
của chúng ta: “Làm sao bầu trời vẫn xanh. Dòng sông vẫn trong lành. Con 
đường vẫn tỏa bóng hàng cây.Công viên vẫn thoáng mát tĩnh lặng”. Đó là nhiệm 
vụ của mỗi chúng ta, không của riêng ai.

Đế tuyển sinh: Anh! chị suy n gh ĩ g ì về nạn bạo lực trong học dường  
hiện nay? Qua đó nêu lên những hiện pháp  nhằm  khắc phục.

ỊHỈữti£f kiến thức cần  nắm:
1. Lời người xưa có nói: “Dĩ hòa vi quý". (Lời người xưa)
2. Tục ngữ có nói: “Một câu nhịn, chín câu lành”. (Tục ngữ)
3. Lời dạy của người xưa: “Tiên học lễ, Hậu học văn”. (Lời người xưa)
4. Có ý kiến rằng: “Tình thương là thước do giá trị nhân cách con người”. (Lời 

nhận định)
5. Có ý kiến rằng: “Nhục mạ bằng lời nói và thô bạo bằng hành động là kẻ hèn 

nhất, vô liêm sĩ”. (Lời nhận định)
6. Lời người xưa: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng 

nhau”. (Lời người xưa)
7. Quan niệm xưa: “Thương cho roi cho vọt”. (Lời người xưa)

HƯỚNG DẪN

A. CÁCH LẬP DÀN Ý

I. PHẦN MỞ BÀI:
-  Sử dụng một đoạn văn ngắn, một lời nhận định có liên quan đến đề bài. 

Sau đó giới thiệu đề bài và chuyển ý.

II. PHẦN THÂN BÀI:
Những bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích “Thê nào là bạo lực?”
2. Nạn bạo lực trong học dưòfng hiện nay thể hiện bằng hình thức nào?
-  Bạo lực xảy ra giữa các thầy cô giáo.
-  Bạo lực xảy ra giữa thầy cô và học sinh.
-  Bạo lực xảy ra giữa học sinh và học sinh (Vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để 

làm sáng tỏ).
3. Nêu lên nguyên nhân về nạn bạo lực trong học đường hiện nay.
-  Về phía thầy cô.
-  Về phía học sinh.
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4. Nêu lên những biện pháp khắc phục về nạn bạo lực trong học 
đường hiện nay.

-  Kêu gọi cơ quan chức năng và đoàn thế vào cuộc.
-  Kêu gọi ngành giáo dục phải nhìn thẳng vào sự thật và tìm biện pháp khả 

thi đế khắc phục.
-  Trách nhiệm của gia đình và nhà trường.
-  Trách nhiệm của đoàn thanh niên hiện nay.

II. PHẦN KẾT BÀI
Khẳng định giá trị của đề bài.

B. PHẦN THựC HÀNH
I. PHẦN MỞ BÀI

-  Ta vẫn thường nghĩ rằng, nhà thờ đền chùa là nơi tôn nghiêm chỗ dựa tinh 
thần của con người. Trường học là môi trường giáo dục lành mạnh an toàn của 
bao lớp trẻ nhằm xây dựng sự phát triển cho đâ't nước. Nhưng một vấn nạn thật 
phức tạp hiện nay tại nhiều trường học là nạn bạo lực trong nhà trường vẫn xảy 
ra thường xuyên, đáng báo động tạo nên sự lo lắng cho phụ huynh và toàn xã 
hội. Vậy chúng ta cần tìm hiểu vì nguyên nhân gì? và cần có biện pháp gì để 
khắc phục vấn nạn trên?

II. PHẦN THÂN BÀI
1. Trước tiên cần  giải thích thê nào là nạn bạo lực?
-  Nói đến bạo lực là hành động cưỡng bức, tạo áp lực căng thẳng lên người 

khác kế cả lời nói nhằm nhục mạ đôi phương về thế chất lẫn tinh thần.
-  Nạn bạo lực có nhiều hình thức như; Bạo lực về thể xác, bạo lực về tình dục 

và bạo lực về tâm lí. Tất cả trở thành vấn nạn của xã hội hiện nay làm đảo lộn 
về đời sông đạo đức của con người vô"n có từ lâu mà ở đây thuộc lĩnh vực giáo dục 
là nỗi đau chung của toàn xã hội.

2. Nạn bạo lực trong học dường hiện nay thể hiện bằng hình thức nào?
-  Nạn bạo lực trong học đường hiện nay xảy ra giữa các thầy cô giáo, giữa 

thầy cô với học sinh và nổi bật phổ biến nhất là giữa học sinh với học sinh cùng 
lớp hay cùng trường, có khi nhóm học sinh trường này sang gây hấn, xách động 
nhóm học sinh trường khác.

-  Nạn bạo lực xảy ra đủ mọi cấp học từ mầm non đến tiểu học, trung học kể cả 
đại học. Những hành vi bạo lực trong học đường mang nhiều thức, đa dạng từ hành 
động đánh đập, mắng chửi, mạt sát, khủng bố, đe dọa làm khủng hoảng tinh thần 
tuổi thơ của một nhóm thầy cô giáo không thể hiện tính sư phạm, nóng nảy, mất 
bình tình đi ngược lại thiên chức của một người thầy, một cô giáo làm tổn thương 
xúc phạm đến các em đáng tuổi con, tuồi cháu của mình, một cách thô bạo, trắng 
trợn. Điển hình nhất là cô giáo bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa mà báo chí đã đưa ra 
và cô giáo đă chịu một hình thức xử phạt thích đáng của pháp luật.
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-  Một sô" trường lớp khi thầy cô giáo phát hiện các em ngồi nói chuyện trong 
lớp, không ghi bài kể cả viết lỗi chính tả ... lúc ấy các thầy cô không dùng hình 
thức khuyên bảo, dặn dò, nhắc nhở bằng những lời nói ôn tồn, nhã nhặn mà thể 
hiện những hành vi khiếm nhã, thiếu tế nhị, khéo léo không có tâm lí với học 
trò của mình, xúc phạm đến nhân thân các em, một cách phi văn hóa bằng 
những hình thức như đánh bằng thước, bằng roi mây, bằng tay gõ lên đầu, chỉ 
tay vào trán các em hăm dọa, xỉ vã và dùng lời lẽ thô lỗ, thiếu văn hóa để mắng 
chửi các em cho thỏa dạ như: “mày dốt quá", “ngu quá”, “ăn cái gì mà ngu thêĩ” 
“nghỉ học đi, học cho uổng công lao của cha mẹ và thầy cô..”. Các hình thức dạy 
bảo và giáo huấn cho các học sinh mà các thầy cô áp dụng như thế, hoàn toàn đi 
ngược lại tính chất sư phạm, phi giáo dục, phi văn hóa, phi đạo đức, làm xúc 
phạm, tổn thương đến tâm hồn trong sáng của các em và qua cách dạy bảo bằng 
những hình thức như thế càng làm cho các em lo sợ, hoảng loạn về mặt tình 
thần và dẫn đến tình trạng, các em có thể bỏ học và ngày càng tránh né xa 
lánh các thầy cô, như thế là hậu quả của việc giáo dục phi sư phạm.

-  Nạn bạo lực trong học đường còn diễn ra giữa các thầy cô trong nhà trường 
với nhau, đây cũng là hình thức bạo lực chỉ chiếm một phần nhỏ của các thầy cô 
giáo xuất phát từ “cái tôi" cho là cao siêu của mình hay vì tự ái nghề nghiệp 
mang tính cạnh tranh không lành mạnh, có thể gây ra sự đấu đá với nhau bằng 
hành động thô bạo, bằng “mồm”, bằng những lời lẽ tục tiễu thô lỗ để mạt sát 
nhau cho thỏa dạ, thỏa mãn lòng ý kỉ thì thật là xấu hổ của một người thầy, 
người cô giáo được xã hội tôn vinh là một “kĩ sư tâm hồn”.

-  Nạn bạo lực trong học đường còn diễn ra giữa học sinh với học sinh có thể 
cùng lớp, khác lớp, có thể từ học sinh trường này với học sinh trường khác. Tất 
cả đều xuất phát từ sự đô" kỵ, muôn làm “anh hùng cá nhân”, “anh hùng của một 
nhóm” hay vì một chút tự ái nào đó khi bị xúc phạm, có khi vì một “cái nhìn 
đểu” ... đã dẫn đến sự đấu đá với nhau, xô xát đưa đến sự đâm chém, gây án 
mạng với những hung khí chuẩn bị sẵn như dao, mã tấu, ống nước, búa, ... tình 
trạng này hiện nay đáng báo động là một vấn nạn của toàn xã hội.

3. Nguyên nhân về nạn bạo lực hiện nay trong học đường: Xuất phát 
từ nhiều phía:

-  Về phía thầy cô vẫn còn giữ một quan niệm cũ, lỗi thời không còn phù hợp 
trước xu thê' phát triển của thời đại hiện nay. Họ đã dùng hình thức dạy dỗ, uốn 
nắn học trò bằng cách “thưcnig cho roi cho vọt” với họ phải dùng biện pháp mạnh 
như thế thì học sinh mới nghe mới sợ, nhưng thật sự hình thức xử phạt này hiện 
nay hoàn toàn đi ngược lại tính chất sư phạm, sai nguyên tắc sư phạm, lạc hậu.

-  Thầy cô và học sinh vẫn chưa ý thức rằng, tác hại và hậu quả của việc bạo 
hành đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành và phát triển nhân cách của 
con người, đưa đến một di chứng bệnh lí như hoảng sợ, hoảng loạn về mặt tinh 
thần và cảm thấy mình như bị bỏ rơi của xã hội là một gánh nặng cho gia đình 
và xã hội.
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-  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trước cuộc sô"ng thực dụng được đề 
cao, nhiều thầy cô không còn có tâm huyết với nghề, yêu nghề, vì thế ở họ đã 
mất đi lòng yêu thương, tình nhân ái vô'n có của người thầy là mất đi phẩm chất 
cao quý của một kĩ sư tâm hồn và họ đã trở thành một rôbôt, người máy.

-  Về phía học sinh, lứa tuổi “ổn chưa no lo chưa tới” còn nông nổi, bất đồng, 
khó tự chủ, dễ bị kích động, muốn tự khẳng định mình.
-  Ánh hưởng từ phim ảnh, thông tin bạo lực đầy rẫy trên internet, game và 
chưa xác định một lẽ sống đúng đắn của tuổi trẻ.

-  Gia đình, cha mẹ vì chạy theo miếng cơm, tấm áo, có người muốn làm ra 
tiền thật nhiều để dành cho con, không có thời gian quan tâm dạy dỗ con em 
mình, phó mặc cho nhà trường và xã hội.

4. Biện pháp khắc phục nạn bạo lực trong học đường hiện nay:
-  Cần đến phương tiện truyền thông, báo đài, báo chí, v.v... nhằm phổ biến 

sâu rộng nạn bạo lực trong học đường hiện nay là một vấn nạn của xă hội. Qua 
đó kêu gọi cơ quan chức năng, đoàn thể vào cuộc, phải tìm ra biện pháp khả thi 
nhất để có hướng giải quyết tốt, có hiệu quả.

-  Ngành giáo dục phải nhìn rõ vào sự thật, đi sâu đi sát vào tình trạng bạo lực 
hiện nay tại nhà trường để có biện pháp đúng đắn thích hợp từng bước khắc phục.

-  Trách nhiệm của gia đình và nhà trường phải có sự liên kết chặt chẽ, cùng 
lắng nghe và tìm biện pháp hữu hiệu nhất, khả thi nhất để khắc phục.

-  Đoàn thanh niên hiện nay trong nhà trường hay ngoài xã hội phải lắng 
nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của giới trẻ, ở đây là học sinh sinh viên, 
tạo những sân chơi lành mạnh và ca ngợi, khen thưởng những tấm gương tô"t 
trong học đường nhằm củng cố đem lại niềm tin cho các em.

III. KẾT BÀI
-  Đề bài trên cũng là tiếng chuông cảnh báo cho toàn xã hội và các cơ quan 

chức năng về tình trạng bạo lực trong học đường, đặc biệt là ngành giáo dục từ 
đó cùng tìm ra biện pháp đúng đắn thích hợp mang tính khả thi để từng bước 
khắc phục, là nhiệm vụ của toàn xã hội, của mọi người để mái trường, giảng 
đường là môi trường tốt nhất an toàn nhất chính là cơ sở, bệ phóng vững chắc 
cho sự phát triển của đất nước.

Để tuyển sinh; A nh/ chị phát biểu cảm nghĩ về vấn đề bạo hành trong  
gia  đình hiện  n a y . __________________________________________________

iHỈững kiến thức cần  nắm:
1. Lời người xưa có nói: “Một câu nhịn, chín câu lành”. (Lời người xưa)
2. Có ý kiến rằng: “Hoàn cảnh hình thành tính cách, thay đổi tính cách”. 

(Lời nhận định)
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3. Lời dạy người xưa có nói: “Nóng mất ngon, giận mất khôn”. (Lời người xưa)
4. Lời cố nhân có nói: “Dĩ hòa vi quý” hay “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. 

(Lời người xưa)
5. Thành ngữ có câu: “ớ  bầu thì tròn, ở ống thì dài”. (Thành ngữ)
6. Có nhận định rằng: “Văn hóa là những gì còn lại sau khi người ta quên tất cả”. 

(Lời nhận định)
7. Có ý kiến rằng: “Ăn để sống, dể hiện hữu dể cuộc sống có ý nghĩa”. (Lời 

nhận định)
HƯỚNG DẪN

I. PHẦN MỞ BÀI
“Một câu nhịn, chín câu lành”.

(Lời người xưa)
Nhưng cuộc sông trong gia đình không phải lúc nào, ai nấy cũng biết nhường 

nhịn nhau, tạo nên không khí ấm cúng trong gia đình mà xuâ't phát từ những 
mâu thuẫn, lòng “tham, sân, sỉ” của con người mà có những lời nói khiếm nhã, 
thô lỗ, cộc cằn và dẫn đến hành động ấu đả, xúc phạm lẫn nhau gây ra nạn bạo 
hành trong gia đình, hình thành tệ nạn của xã hội. Đây là vấn đề đáng báo 
động trong cả nước hiện nay.

II. PHẦN THÂN BÀI 
N hững bư ớc cầ n  thự c h iện :
1. Trước tiên phải hiểu thê nào là “N ạn  b ạ o  h à n h  tron g  g ia  đ ìn h ? ”
-  Hai tiếng “bạo hành” là dùng sức mạnh, bạo lực, xúc phạm đến nhân thân 

kẻ khác từ tinh thần và thân xác. Nói đến bạo hành trong gia đình là biếu 
hiện sự hành hung giữa các thành viên trong gia đình với nhau như chồng 
đánh vỢ, vỢ đánh chồng, con cái xô xát nhau, con cái bạc đãi cha mẹ hay anh 
chị om xung đột, đấu đá nhau... mà báo chí, truyền hình đã phản ảnh những 
hiện tượng phi đạo đức thường xuyên như thế. Một trường hợp thương tâm, 
một thảm cảnh của gia đình, khi chồng đánh vỢ, đánh đến chết rồi chặt từng 
khúc bỏ vào bao bô', quăng xuông hầm cầu, hay vỢ díìng xăng đô't chồng phóng 
viên nhà báo “Người Lao Động” xảy ra tại Long An hoặc cha ruột, cắt gân 
chân của con ruột mới có sáu tuổi hay con xiềng xích cha mẹ, nhôt vào củi sắt 
nhiều năm liền kế cả con cái đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, hay con cái nghiện 
ngập ma túy, cờ bạc, về nhà vòi tiền cha mẹ không được nên giết cha mẹ ... tâ't 
cả là những thảm cảnh đau thương trong gia đình hiện nay là vấn nạn của xã 
hội đáng báo động trong cả nước.

2. Nguyên nhân nào hình thành những thảm kịch đau thương?
-  Xuất phát từ hoàn cảnh của xã hội, chính hoàn cảnh đã hình thành tính 

cách, thay đổi cả tính cách. Bản thân con người, khi sinh ra mang bản tính
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thiện “nhân chi sơ, tính bổn thiện” nhưng chính hoàn cảnh của xã hội, khi sức 
mạnh của đồng tiền ngự trị, khi đời sông thự dụng được đề cao thì giá trị đạo 
đức suy đồi, ảnh hưởng tác động rất lớn đến tâm tính con người, làm con người 
tha hóa, biến chất, từ những tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, trai gái, ma 
túy, cách ứng xử bạo lực bên ngoài và ảnh hưởng phim ảnh bạo lực, internet,...

-  Xuât phát từ hoàn cảnh kinh tế  khó khăn, bế tắc, con cái nheo nhóc, phân 
chia tài sản đâ't đai nhà cửa không đồng đều, và chứng kiến thường xuyên 
những bạo hành trong gia đình từ đó hình thành mặc cảm tội lỗi, ức chế, bất 
cần và thể hiện bằng hành động như một cách giải tỏa áp lực, ức chế tâm lí.

-  Xuất phát từ lòng “tham, sân, sỉ" đã chi phối rất lớn trong mỗi thành viên 
của gia đình và nạn bạo hành là để thỏa mãn và chứng minh “cái tôi” của mình.

-  Xuâ't phát, do ý thức về nhân cách quá kém, có lôì sông đua đòi, đánh mất 
lòng tự trọng, trình độ văn hóa yếu kém ...

3. Hậu quả dể lại.
-  Gia đình tan vỡ hạnh phúc, chia lìa, tan nát đưa đến những bi kịch và dẫn 

đến những thảm kịch thật đau lòng.
-  Vợ chồng li dị, li thân bỏ nhau.
-  Mất mát về người thân vì bị chết, tù tội sau những cuộc xung đột bạo hành.
-  Mất mát về vật châ't lẫn tinh thần (dư luận lên án, xem thường, khinh bỉ).
4. Biện pháp khắc phục
-  Phải xác định, khẳng định vai trò của gia đình là yếu tô quan trọng đế 

hình thành nhân cách của những thành viên trong gia đình.
-  Phải biết: “ôn cô' nhi tri tân” biết gìn giữ bảo vệ nền tảng đạo đức, truyền 

thông, giá trị văn hóa dân tộc nhằm duy trì những chuẩn mực về giá trị văn hóa 
vì: “vă?i hóa là những gì còn sót lại sau khi người ta quên tất cả”.

-  Các tố’ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thường xuyên phát động phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phô văn hóa, nếp sông văn minh nhằm tác 
động ý thức cho con người cần phải sông như thê nào để cuộc sông có ý nghĩa.

-  Ca ngợi những tấm gương thủy chung của người phụ nữ, của những bà mẹ 
và những tấm gương tôt như con hiếu thảo, biết phụng dưỡng cha mẹ, đề cao 
lòng hi sinh, ca ngợi trách nhiệm bổn phận của người chồng, người vỢ, con cái 
trong gia đình tiêu biểu như tấm gương hiếu thảo của anh Nguyễn Hữu Ân 
(người con của vùng đâ4 nghèo Quảng Trị) trở thành người thanh tiêu biểu 
thành phô Hồ Chí Minh năm 2007 ...

II. PHẦN KẾT BÀI
Gia đình là một thành phần của xã hội, là một tế bào của xã hội, là bệ 

phóng, điểm tựa nhằm phát triển xã hội. Đế’ xây dựng một gia đình êm ấm, 
hạnh phúc, yêu thương, mỗi thành viên trong gia đình phải tự hoàn thiện về 
nhân cách, luôn luôn ý thức rằng “ăn đ ể sống” để tồn tại và trở thành người
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sông có ích cho gia đình và xã hội. Phải luôn luôn tự nhắc nhở bản thân 
rằng, sông là cho là chia sẽ đồng cảm không chỉ nghĩ riêng mình mà phải 
“làm sao được tan ra”, giữa biển lớn cuộc đời để cuộc sống có ý nghĩa. Thực 
hiện được cách sông như thế, thì nạn bạo hành dần dần khắc phục, cái ác 
không còn đất sông.

Đề tuyển sinh: Anh/ chị hãy viết một bàỉ văn nghị luận, phát biểu cảm  
nghĩ về vấn đề “vệ s in h  an  to à n  thự c p h ẩ m ” ở  nước ta  hiện nay.

sĩỉữnư kiến thức cần nám:
1. Có ý kiến rằng: “Sức khỏe quý hơn vàng”. (Lời nhận định)
2. Có lời nhận định: “Lòng tham của con người đã hủy hoại cả tâm hồn và nhân 

cách”. (Lời nhận định)
3. Có lời rằng: “Chính lòng tham của con người đã giết chết con người”. 

(Lời nhận định)
4. Có lời rằng: “Con người sống cần phải có tấm lòng”. (Lời nhận định)
5. Lời dân gian thường nói: “Của rẻ là của hôi” hay “Tiền nào của nấy”. (Lời dân gian)
6. Có lời nhận định: “Sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam phải có thương hiệu để  

mang lại niềm tin cho người tiêu dùng”. (Lời nhận định)
7. Các dẫn chứng cụ thể:

-  Theo thông kê của Đại biểu Quôc hội khóa X có nói; Hằng năm có từ 250 
đến 300 triệu lít rượu, bia và đồ uông không đảm bảo về “chất lượng vệ sinh an 
toàn thực phẩm”.

-  Việc trồng rau an toàn chỉ đạt 8,5% về diện tích trồng.
-  Trồng cây ăn quả đạt sự an toàn chiếm tỉ lệ khoảng 20%.
-  Kiểm soát về gia súc, gia cầm giết mổ chỉ kiểm soát ở khoảng 58,1%.

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN MỞ BÀI

“Sức khỏe quý hơn vàng”.
(Lời nói dân gian)

Để có một sức khỏe tốt, phải có thực phẩm tốt, nguồn thức ăn hăng ngày 
phục vụ cho con người phải tô4. Nhưng hiện nay, vấn đề “vệ sinh an toàn thực 
phẩm” đã có chiều hướng xấu, tác hại đến sức khỏe con người, gây hoang mang, 
lo lắng cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước hiện nay.

II. PHẦN THÂN BÀI 
N hững bước cần thực hiện :
1. Trước tiên cần  giải thích “Vệ sinh an toàn thực phẩm” là th ế  nào?
Nói đến thực phẩm là những sản phẩm do con người làm ra, chế biến ra 

nhằm phục vụ cho con người, dưới dạng tươi sông hay qua chế biến, về “vệ sinh
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an toàn thực phẩm" là thực hiện các điều kiện và biện pháp cần thiết để bảo 
đảm thực phẩm không gây tác hại cho sức khỏe con người, phải làm sao cho 
thực phẩm không bị nhiễm độc hại, đưa đến tình trạng ngộ độc do thức ăn. Như 
vậy, thực phẩm an toàn là thực phẩm không bị nhiễm chất độc hại, không có 
hại cho sức khỏe con người. Nhưng vì lòng tham của con người vì lợi nhuận, họ 
sẽ làm ra, chê biến những sản phẩm gây độc hại làm chết người. Chứng tỏ, vấn đề 
“vệ sinh an toàn thực phẩm” là sự quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng hiện 
nay từ thành thị đến thôn quê đều lo lắng về vấn đề này. Nó trở thành vấh nạn 
của xã hội, đáng báo động trong cả nước. Cụ thể như dạo qua các chợ, các quán xá 
hay các cửa hàng tạp hóa, nhiều loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến 
được bày bán nhưng không được bảo quản hợp vệ sinh. Có nhiều mặt hàng hết 
thời hạn sử dụng nhưng vẫn ngang nhiên bày bán công khai, có nhiều mặt hàng 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có những mặt hàng mà các thành phẩm, chất bảo 
quản, chất phụ gia vượt quá mức cho phép. Thông kê mới nhất của Quốc hội khóa 
X, hăng năm ở nước ta có từ 250 đến 300 triệu lít rượu, bia, đồ uống không bảo 
đảm chất lượng “vệ sinh an toàn thực phẩm”, có những đồ uô"ng đóng chai không 
có nhãn mác, xuất xứ nhưng vẫn bày bán tự do, công khai trên thị trường. Và 
những sản phẩm, thực phẩm, chất lượng không an toàn, có nhiễm độc hại lại đưa 
đến các vùng sâu, vùng xa để bán cho các đồng bào dân tộc thiểu sô", còn nghèo 
khổ, không hiểu biết nhằm dễ tiêu thụ và trục lợi, xuất phát là do lòng tham của 
con người đã xem thường sinh mạng con người. Thật đáng lên án, nguyền rủa.

2. Nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém trong vân đề “vệ sinh 
an toàn thực phẩm” hiện nay ở nước ta?

* Về mặt khách quan:
-  Bộ máy quản lí của nhà nước về “vệ sinh an toàn thực phẩm” ở nước ta 

chưa phân định rõ ràng, thiếu cơ chế, phôi hợp không đồng bộ, thiếu cả nguồn 
lực và cả nhân lực. về công tác quản lí an toàn vệ sinh thực phẩm có liên quan 
đến nhiều cấp, nhiều ngành nhưng không có sự phôi hợp thường xuyên, đồng bộ 
nhiều lúc đưa đến tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”.

-  Chúng ta chưa có hệ thông Thanh tra ngành “vệ sinh an toàn thực phẩm”. 
Các địa phương thực hiện việc quản lí, kiểm nghiệm còn thiếu các điều kiện về 
kĩ thuật, thiếu máy móc hiện đại, thiếu cả nhân lực về chuyên môn về điều hành 
nên chỉ thực hiện xét nghiệm, kiểm nghiệm ở dạng thông thường, còn vấn đề gì 
có tính phức tạp thì rơi vào sự bế tắc.

* Về mặt chủ quan:
-  Việc vi phạm về “vệ sinh an toàn thực phẩm” xuất phát từ những nhà trồng 

trọt, những chủ đầu tư về chăn nuôi về chế biến về kinh doanh thực phẩm, phần 
lớn gây ra là do lòng tham của con người, làm sao để đạt hiệu quả cao nhất, đem 
lại lợi nhuận nhiều nhất rồi họ bất châp tất cả cho dù là sinh mạng con người. 
Chứng tỏ, sức mạnh đồng tiền, họ xem thường cái chết, họ sẵn sàng sông ác,
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sông tàn nhẫn để được tồn tại và trục lợi, đó là cách sống phi đạo đức không có 
tính người, tình người. Như vậy, vân đề xuất phát từ lòng tham của con người 
không có đáy.

-  Người tiêu dùng thiếu hiểu biết thông tin về sản phẩm, thực phẩm và người 
tiêu dùng có tâm lí thích mua hàng rẻ, chuộng hàng rẻ mà “của rẻ là của hôi”, 
hàng rẻ là hàng kém chât lượng vì “tiền nào của nấy” sẽ gây tác hại đến sức 
khỏe người tiêu dùng và tạo sự bất an, lo lắng trong cuộc sống của mọi người.

3. Hậu quả xảy ra  và còn lại:
-  Báo chí vẫn đưa tin, hàng chục, hàng trăm người hầu hết là công nhân, học 

sinh bị ngộ độc do thức ăn.
-  Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm có chứa độc tô' gây ung thư cùng 

những bệnh lạ khác vẫn tiếp tục thực hiện, chưa có biện pháp chế tài, nghiêm 
trị thích đáng.

-  Buôn bán và sản xuất các động vật có chứa mầm bệnh như heo tai xanh, bò 
lở mồm long móng, gà bị dịch cúm... vẫn không có sự quản lí, kiểm soát chặt chẽ 
và biện pháp đế ngăn chặn khắc phục kịp thời.

-  Việc trồng rau an toàn phục vụ cho người tiêu dùng mới chỉ đạt 8,5% tổng 
diện tích trong cả nước.

-  Việc trồng cây ăn quả, đạt sự an toàn chỉ chiếm khoảng 20%.
-  Việc gia súc, gia cầm giết mổ chỉ được kiểm soát ở khoảng 58,1%. Đó là 

những hậu quả và con số đã gây lo lắng, bất an cho người tiêu dùng hiện nay.
4. Biện pháp khắc phục:
-  Các cơ quan có chức năng về “ưệ sinh an toàn thực phẩm” phải tích cực 

phát huy triệt đế cùng nhiệm vụ, quyền hạn của mình và đưa ra những biện 
pháp cụ thể, kịp thời như thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền các nơi sản xuất chế 
biến, mua bán thực phẩm, sản phẩm phải thường xuyên đồng bộ, xử phạt thật 
nặng những nơi vi phạm kể cả biện pháp thích đáng nhằm răn đe.

-  Người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức về “vệ sinh an toàn thực phẩm”, 
xây dựng nếp sông “ăn uống phải hợp vệ sinh”.

-  Người tiêu dùng phải nhớ rằng “của rẻ là của hôi”, “tiền nào của nấy” và 
phải thận trọng, cảnh giác, chọn lựa sản phẩm, thực phẩm trước khi sử dụng và 
phải lưu ý đến các sản phẩm, thực phẩm có thương hiệu, “hàng Việt Nam chất 
lượng cao”.

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Vấn đề ăn uô'ng là nhu cầu cần thiết đôì với con người, mọi người vì “ăn để 

sống”, do đó “vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm” phải xem là một phương châm 
sông của mỗi chúng ta, chúng ta phải đặt lên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ 
sức khỏe con người, vì con người là nhân tô' quyết định sự phát triển của xã hội, 
sự tồn vong của đất nước.
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/^ếỂỂỂnt

CẤU TRÚC ĐỂ THI ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG MỚI 

CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NÃM 2014

Để tuyển sinh:
Câu 1: (2d) Bài thơ Yỉệt Bắc  của Tô Hữu có đoạn viết:

“Ta với mình, mình với ta 
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh  

Mình di mình lại nhớ mình  
Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy n h iêu ”.

(Trích Việt Bắc -  Tô Hữu)

Anh, chị đọc đoạn thơ trên  và thực hiện các yêu cầu sau:
1/ Đoạn thơ nói lên ý nghĩa như thê nào?
2/ Từ gọi “mình” trong đoạn thơ trên  có gì dặc sắc qua thi pháp 

của tác  giả?
3/ Tại sao đoạn thơ trên  đậm đà tính dân tộc?

Câu 2: (3đ) (Nghị luận xã  hội)
Có ý kiến rằng: “Không vì sự  tham vọng của một nước lớn, một kẻ 
mạnh mà ngang nhiên xâm phạm  tước đoạt quyền lợi của người 
khác hay của một quốc g ia  khác dế thỏa mãn lòng ích kỉ, tự  tôn 
của chính  m ình”.
Anh, chị giải thích ý kiến trên  từ đó nêu lên cảm  nhận của anh, 
chị trước hành động ngang ngưỢc xâm  chiếm của Trung Quốc 
trong vùng lãnh hải đất nước của chúng ta.

Câu 3: (5đ) (Nghị luận văn học)
về nhân vật Mỵ trong tác phẩm “Vợ chồng A P h ủ ” của nhà văn  
Tô Hoài, có ý kiến cho rằng: “Dó là hình ảnh người p h ụ  n ữ  nghèo  
Tây Bắc, phải cam chịu sô p hận  trước cuộc sống”. Có ý kiến khác 
thì khẳng định: “Dó là hình ảnh người p h ụ  n ữ  Tây Bắc có những  
phẩm  chất dẹp trong cuộc sống”.
Từ cảm  nhận của anh, chị về nhân vật Mỵ trong tác  phẩm, anh, 
chị hãy bình luận các ý kiến trên  để làm sáng tỏ nhân vật Mỵ.
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Câu 1: (2đ)
1/ Đoạn thơ nói lên ý nghĩa như thê nào?
Đoạn thơ biểu hiện tình cảm thương yêu gắn bó thật sâu đậm giữa người ở lại 

(người dân Việt Bắc) và người ra đi (người cán bộ sắp về xuôi) của những năm 
dài trong kháng chiến chôhg Pháp đâu dễ nào quên.

2/ Từ gọi “mình” trong đoạn thơ trên  có gì dặc sắc qua thi pháp của  
tác giả?

Từ “Mình” là đại từ nhân xưng, ở đây muôh nói về hình ảnh người ra đi và 
người ở lại, họ là những cán bộ, chiến sĩ cùng người dân Việt Bắc đoàn kết yêu 
thương trong kháng chiến đế làm nên chiến thắng. Đặc biệt lời thơ “Mình di 
mình lại nhớ mình” ở đây chỉ có một từ gọi đại nhân xưng “mình” nhưng lại thể 
hiện hai hình ảnh, hai đôl tượng của kẻ ở lại và người ra đi. Tiếng gọi: “mình 
đi” ở đầu câu nói lên hình ảnh tâm tư, nỗi lòng của người ra đi và tiếng gọi: 
“nhớ mình” ở cuôd câu nói lên hình ảnh người ở lại, người dân Việt Bắc với bao 
nghía tình trong kháng chiến, chỉ một câu thơ lục, ngắn gọn, giàu sắc biểu cảm, 
giàu chất suy tưởng đã nói được môi tình trong kháng chiến giữa hai miền ngược 
và xuôi thật tha thiết, mặn nồng là thi pháp đặc sắc của Tô' Hữu để làm nên sức 
sông, giá trị hồn thơ Việt Bắc hơn nửa thế kỉ qua.

3/ Tại sao đoạn thơ trên  đậm đà tính dân tộc?
-  Thể thơ lục bát, âm hưởng ca dao đậm nét.
-  Tiếng gọi “Ta” và “Mình” là tiếng gọi gần gũi quen thuộc của nhân dân 

tượng trưng cho một tình yêu kháng chiến giữa người dân Việt Bắc và người cán 
bộ, người chiến sĩ cách mạng cùng mang nặng một môi thù trên vai đốì với quân 
xâm lược Pháp.

-  Lời tự sự ví von ở câu cuôl cùng của đoạn thơ: “Nguồn bao nhiêu nước, 
nghĩa tình bấy nhiêu” kết hợp cùng với từ gọi “mặn mà”, “đinh ninh” là tiếng 
nói chân chất mộc mạc, chân quê thắm đẫm tình người, tình tự quê hương đất 
nước vì thê đoạn thơ trên đậm đà tính dân tộc.

Câu 2: (3đ) (Nghị luận xã hội)

HƯỚ N G  DẪN

ững kiến thức cần  nắm:
1. Có lời rằng: “Mạnh được yếu thua”.
2. Có ý kiến rằng: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kể khác để thỏa mãn 

lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình”.
3. Có ý kiên rằng: “Phải biết tôn trọng người khác hay một quốc gia khác là thể 

hiện nét đẹp văn hóa”.
4. Có lời rằng: “Phải biết ác, biết tàn nhẫn nhằm thực hiện ý đồ bất minh, bất 

chính là hành động của kẻ vô liêm sỉ”. (Lời nhận định)
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5. Có nhận định rằng: “Tâm binh thế giới bình. Nếu tâm không bình, còn tham
sân, si thì luôn luôn tạo ra sự xung đột, bất an cho nhân loại". (Lời nhận định)

6. Bộ trưởng Quô'c phòng Mỹ (Hagel) đã nói: “Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều
xứng dáng nhận được sự tôn trọng”. (Hagel)

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN MỞ BÀI:

Có ý kiến rằng: “Kẻ mạnh phải biết giúp dỡ người khác trển đôi vai mình”.
(Nam Cao)

Đó là lẽ sông đẹp biểu hiện sự tương trợ giúp đỡ cùng tồn tại và phát triển, 
như vậy: “Không ui tham vọng của một nước lớn, một kể mạnh mà ngang nhiên 
xâm phạm, tước đoạt quyền lợi của người khác, của một quốc gia khác để thỏa 
mẫn lòng ích kỉ, tự tôn của chinh mình”.
Chúng ta cần giải thích để làm sáng tỏ qua đó thấy rõ hành động ngang ngược 
xâm chiếm của Trung Quô'c trong vùng lãnh hải của đất nước chúng ta hiện nay.

II. PHẦN THÂN BÀI:
N hững bước cần thực hiện:
1. Trước tiên giải thích những từ ngữ quan trọng như: ‘Hham vọng”; ‘Hước 

đoạt quyền lợi”; ‘Hhỏa mãn lòng ích kỉ”; “tự tôn” có ý nghĩa thê nào?
-  “Tham vọng” là biểu lòng tham lam, khao khát thực hiện một ý đồ nào đó 

muôn thuộc về sở hữu của mình nhưng thực chất không phải của mình.
-  “Tước đoạt quyền lợi” là đặt quyền lợi của mình lên trên hết, là tất cả và 

sẵn sàng xem thường mọi quyền lợi của kẻ khác.
-  “Thỏa mãn lòng ích ki” là làm sao phải thực hiện mọi ý đồ của mình đưa 

ra, nhằm thực hiện tham vọng.
-  “Tự tôn” là luôn luôn đề cao về mình, cho mình bao giờ cũng phải hơn thiên hạ.
2. Chúng ta  đưa ra  luận điểm để giải thích, bình luận làm sáng tỏ.
-  Luận điểm  1: “Không vi tham vọng của một nước lớn, một kẻ mạnh mà 

ngang nhiên xâm phạm, tước đoạt quyền lợi của người khác hay của một quốc 
gia khác là thế nào?”. Đế trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu rằng: “Một 
quốc gia dù lớn hay nhỏ đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng”. Đây là một 
quan niệm đúng đắn thể hiện tính nhân vãn sâu sắc. Vì trước xu thế phát triển 
của thời đại, không còn cảnh nước lớn hà hiếp xem thường nước nhỏ, không còn 
cá lớn nuô't cá bé mà tất cả đều phải có sự tôn trọng, bình đẳng, hữu nghị, hợp 
tác, đôì thoại... đế đôi bên cùng có lợi và phát triển chung cho khu vực hay cho 
toàn cầu, hay nói cách khác, kẻ mạnh không được hà hiếp kẻ yếu, xem thường 
kẻ khác mà kẻ mạnh phải biết giúp đỡ, nâng đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. Đây 
là quan niệm sông đúng đắn hợp với lòng người, đề cao tính nhân văn. Như vậy, 
không một lí do nào, nguyên tắc nào mà kẻ mạnh lại lợi dụng thê lực, uy lực của 
mình mà ngang nhiên xem thường quyền tự do, quyền lợi của kẻ khác để tạo ưu
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thế, chỗ đứng, vị trí của mình. Nếu kẻ nào lợi dụng thế lực, uy lực mà uy hiếp, 
tước đoạt quyền lợi của kẻ khác đế bảo vệ cho quyền lợi của mình, kẻ đó là kẻ vô 
liêm sỉ đáng khinh bỉ, hay một nước lớn, một quô'c gia có dân sô đông, đất đai 
rộng, kinh tế phát triển lại cố tình ngang nhiên xâm chiếm lãnh hải của một 
nước nhỏ mà luật pháp quôc tê đà công nhận, công ước luật biển đã đề ra, thì rõ 
ràng nước lớn đó dù ở tầm cỡ nào chăng nữa cũng đều bị lên án trước công luận 
quốc tế và cái nhìn của các quốc gia trên thế giới vẫn xem thường, khinh thường 
là một nước thiếu văn hóa, thiếu tính nhân vàn, nó có chiều rộng nhưng không 
có chiều sâu.

-  Luận điểm  2: Vậy sự tham vọng của một nước lớn hay của một kẻ mạnh là 
hoàn toàn xấu hay không? Chưa hẳn là như thế! Một con người ai cũng có tham 
vọng đế hướng tới nhiều điều cao đẹp, ai cũng muôn mình được biết đến, có tên 
tuổi đế khẳng định mình trước cuộc sông thì một quô"c gia dù nhỏ hay lớn cũng 
thế, mỗi quốc gia đều có quyền mong cho đât nước mình, dân tộc mình giàu đẹp 
hơn, rộng lớn hơn phù hợp trước xu thế phát triển của thời đại đề quô’c gia đó có 
chỗ đứng vững vàng trên trường quôc tế. Nhưng muôn thực hiện được điều đó 
phải do thực lực của một con người, do năng lực, tài lực, tài nguyên cụ thể của 
một quôc gia đã có sẵn dựa theo luật pháp quôc tê công nhận, thừa nhận, thì con 
người muôn nâng cao đời sông vật chât, tinh thần đế thỏa mãn khát vọng chính 
đáng của mình thì vâ"n đề đó ai cũng tán thành kể cả một quô'c gia đã có tài 
nguyên, đất đai được tạo hóa ưu đãi, được công nhận của luật pháp quô"c tế thì 
quốc gia đó có quyền phát triển, mở rộng cho đất nước mình là điều tất yếu đáng 
khuyên khích. Ngược lại, dù một nước lớn hay nhỏ mà muôn phát triển cho đất 
nước mình vì quyền lợi cho đất nước mình mà xâm hại đến quyền lợi, lãnh thố 
của quôb gia khác là điều trái với luật pháp, trái với lương tâm là kẻ cướp cạn 
tài nguyên xương máu của quôb gia khác đê thực hiện tham vọng bành trướng có 
lợi cho quốc gia mình là điều phải lên án, không thế châ"p nhận hành động 
ngang ngược, phi đạo đức, phi nhân bản như thế.

Con người cũng vậy, muôn tạo cho bản thân mình có quyền lợi, có ưu thế, chỗ 
đứng nhưng không do năng lực, thực lực của mình mà lại xâm phạm quyền lợi 
người khác đế thực hiện cho ý đồ, quyền lợi riêng tư của mình nhằm hưởng lợi, 
thì kẻ đó đáng lên án là kẻ vô liêm sỉ.

3. Cảm nghĩ của em trước hành động ngang ngưỢc, xâm chiếm của 
Trung Quốc trong vùng lãnh hải của đât nước chúng ta

Nhắc đến Trung Quôh là nước anh em của chúng ta trong khôi xã hội chủ 
nghĩa nhưng nói đến Trung Quôh là nói đến chủ nghĩa bành trướng bá quyền, 
chúng muôh biến lãnh hải Việt Nam, biển Đông là lãnh hải riêng của chúng. 
Chúng tự sáng lập đưa ra “Đường lưỡi bò” nhằm phủ nhận Quần đảo Trường Sa 
và Hoàng Sa của Việt Nam là hành động ngang ngược, ngang nhiên xâm chiếm 
lãnh hải Việt Nam mà công ước của Liên Hiệp quôc đã công nhận và Luật biển
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năm 1982 là cơ sở pháp lí quôc tế mà Trung Quôh đã ngang nhiên phủ nhận, 
điển hình nhất là đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quô'c ngang nhiên đưa giàn 
khoan Hải Dương 981 vào hải phận Việt Nam cùng máy bay, tàu chiến hiểm 
trợ. Đây là hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải Việt Nam, xem 
thường luật pháp quôh tế và công ước về Luật biển năm 1982, hành động của 
Trung Quôc phải lên án triệt đê trước cộng đồng Asean và cộng đồng quôc tế.

-  Hiện nay, Việt Nam muôn tạo sự ôn hòa đế dàn xếp tô't đẹp trên con đường 
hòa bình và đôi thoại nhưng Trung Quôc đã phớt lờ thiện chí của Việt Nam, 
xem thường luật pháp quôh tế, công ước Luật biển (1982) bắt buộc chúng ta phải 
có biện pháp đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế  xét xử.

-  Việt Nam phải có đường lôi ngoại giao khôn khéo làm sao cộng đồng Asean 
và cộng đồng quốc tế  sẽ cùng hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh của Việt Nam đế 
giành lại chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông.

4. Về bản thân em:
Em hoàn toàn lên án chủ nghĩa bành trướng bá quyền của Trung Quôc vì 

tham vọng bâ't chính, bất minh, Trung Quôh đã hành động thật đê hèn, chúng 
ngang nhiên chà đạp mọi quyền lợi của nước bạn nhằm thực hiện “mưu bá đồ 
vương” của Trung Quốc tại Biển Đông. Hành động của chúng đi ngược lại với 
chính nghĩa, phi đạo đức, phi nhân bản thì chúng phải chuốc lấy thất bại. Việt 
Nam dù là nước nhỏ, nhưng con đường tranh đấu về chủ quyền, lãnh hải hoàn 
toàn chính đáng, có chính nghĩa, luật pháp quôh tế thừa nhận, cộng đồng Asean 
và cộng đồng các nước trên thế giới ủng hộ, đồng tình thì cuộc đấu tranh của 
Việt Nam sẽ thành công, chân lí phải tâ't thắng.

II. PHẦN KẾT BÀI:
Đề bài trên là một bài học nhằm cảnh tỉnh cho những ai chỉ biết nghĩ đến 

quyền lợi riêng của mình mà cố tình xem thường, chà đạp lên quyền lợi của 
người khác và cũng là hồi chuông đánh thức quô'c gia nào có ý đồ tham vọng, 
bành trướng cho nước của mình phải biết thức tỉnh, phải đánh thức lương tri, 
phải tôn trọng luật pháp quôh tế, công ước quôh tế đã đề ra cùng xây dựng cho sự 
phát triển toàn cầu và sẵn sàng đập tan mọi ý đồ xâm lược của quôc gia nào có 
tham vọng, bành trướng, xâm chiếm tài nguyên lãnh hải của nước khác đế làm 
của riêng mình, chúng phải chuôc lấy thất bại nhục nhã vì chúng đã đi ngược lại 
xu thế phát triển của thời đại.

Câu 3: (5đ) (Nghị luận ván học)

iSỈững kiến thức cẩn  nắm:
1. Đại thi hào Nguyễn Du có nói: “Đau đớn thay phận đàn bà. Lời ràng bạc 

mệnh củng là lời chung”. {Truyện Kiều -  Nguyễn Du).
2. Lời người xưa có nói: “Thân em như tấm lụa đào. Phất phơ giữa chợ biết vào 

tay ai”.
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3. Lời tự sự của Mỵ trong tác phẩm: “Mỵ sống trong cái khổ, Mỵ quen khổ rồi”.
4. Lời người xưa có nói: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” hay “Bần cùng sinh 

đạo tặc”.
5. Có lời nhận định rằng: “Cuộc đời trải qua nhiều giông tố nhưng không cúi 

đầu trước giông tổ”.
6. Lời bày tỏ của Mỵ trong tác phẩm: “Mỵ trẻ lắm. Mỵ vẫn còn trẻ. Mỵ muốn đi 

chơi” ý nói khát vọng tự do của Mỵ để vượt lên sô" phận khắc nghiệt của 
chính mình.

7. Ca dao Việt Nam có câu: “Một lòng thè mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là 
đạo con”. (Ca dao)

8. Có lời nhận định rằng: “Thề hiện lòng tự trọng là thể hiện nhân cách của một 
con người”.

9. Lời ca dao có nói: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. (Ca dao)
10. Lời cổ nhân có nói: “Thương người như thể thương thân”. (Tục ngữ)
11. Có lời nhận định rằng: “Mỵ quên đi nỗi đau của chính mình, quên mình vi 

sự sống cho người khác là hành động cao thượng”. (Lời nhận định)
HƯỚNG DẨN

I. PHẦN GIỚI THIỆU;
“Nghèo vẫn sạch, rách vẫn thơm”.

(Lời cổ nhân)
Khi trang sách cuôl trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài 

khép lại, hình ảnh in sâu trong lòng người đọc không ai khác hơn là nhân vật 
Mỵ, người phụ nữ nghèo Tây Bắc phải gánh chịu bao nghiệt ngã của cuộc đời và 
có ý kiến rằng: “Đó là hình ảnh người phụ nữ nghèo Tây Bắc phải cam chịu số 
phận trước cuộc sống”. Có ý kiến khác thì khẳng định rằng: “Đó là hình ảnh 
người phụ nữ nghèo Tây Bắc có những phẩm chất đẹp trước cuộc sống”.

Chúng ta lần lượt bình luận các ý kiến trên để làm sáng tỏ nhân vật Mỵ.

II. PHẦN TRỌNG TÂM:
Cần làm sáng tỏ các ý kiến trên để khẳng định nhân vật Mỵ.
A. Ý kiến 1: “Đó là hình ảnh người p h ụ  n ữ  nghèo Tây Bắc phải cam  

chịu sô p h ận  trước cuộc sống”.
-  Chi tiết 1:
Tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”, nhà văn Tô Hoài đã khắc hoạ thành công nhân 

vật Mỵ, người con gái Tây Bắc sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh của một gia 
đình nghèo. Nhắc đến Mỵ, chúng ta nghĩ ngay về một người thiếu nữ Tây Bắc 
đẹp, có tài thổi sáo và thổi lá cũng thật hay làm cho bao trai làng mỗi khi nghe 
tiếng sáo của Mỵ, họ “đứng nhẵn cả buồng vách”. Mỵ có tài, có sắc nhưng cuộc 
đời của Mỵ không mỉm cười với chính mình. Xót xa thay! Vì “món nợ hôn nhân” 
của bố mẹ Mỵ ngày trước, có mượn gia đình thông lí Pá Tra một khoản tiền và
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cho đến bây giờ vẫn chưa trả xong, chính “món nợ hôn nhân” ấy là sợi dây oan 
nghiệt trói chặt cuộc đời số phận của Mỵ với gia đình thông lí. Mỵ trở thành 
“con dâu gạt nợ” chứng tỏ cuộc hôn nhân biến thành cuộc mua bán đổi chác, Mỵ 
trở thành một thứ hàng hóa để trao đổi, chà đạp lên nhân phẩm người thiếu nữ 
Tây Bắc thật trắng trợn chỉ vì gia cảnh nghèo. Thương thay cho Mỵ, xót thương 
cho thần phận làm người dưới chế độ thực dân phong kiến ở Tây Bắc thuở ấy.

Rồi đêm nào Mỵ cũng khóc, Mỵ khóc nhiều tháng như thế và những giọt nước 
mắt của Mỵ như chảy ngược vào trong tim mình. Ngày ngày Mỵ quần quật với 
bao công việc nặng nhọc nào “quay sợi; chẻ củi; bẻ bắp; thái cỏ ngựa; xuống suối 
cõng nước lên...” Mỵ sông trong đoạ đày, tủi buồn cho sô' phận, lúc nào Mỵ cũng 
cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Nhưng Mỵ có cam chịu sô' phận trước cuộc sông như 
thê' hay không? Không! Mỵ không cam chịu sô' phận như thế! Thời kì đầu, Mỵ 
cảm thấy khổ và tủi nhục cho sô' phận, Mỵ quyết định tìm đến cái chết bằng 
“nám lá ngón” nhưng Mỵ nghĩ đến bô' của Mỵ, Mỵ không đành chết, nếu “Mỵ 
chết đi bố Mỵ sẽ khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ nữa”, thê' rồi Mỵ quyết định 
“ném nám lá ngón xuống đất” tiếp tục lặng lẽ trở lại nhà thô'ng lí làm thân trâu 
ngựa. Chứng tỏ Mỵ không phải cam chịu sô' phận trước cuộc sô'ng, Mỵ đã thể 
hiện tinh thần phản kháng bằng cái chết dù đó là hành động tiêu cực.

-  Chi tiết 2:
Rồi ngày tháng đi qua, cứ đi qua, Mỵ vẫn sông trong cái khổ và lâu ngày Mỵ 

cảm thấy như quen dần đi rồi Mỵ tự bày tỏ với riêng mình: “Mỵ sống trong cái 
khổ, Mỵ quen khổ rồi”. Dù Mỵ nghĩ như thế! và cũng quen với cái khổ nhưng 
không phải Mỵ nghĩ vì quen với cái khố mà phải cam chịu sô' phận của chính 
mình trước cuộc sông mà cuộc đời, sô' phận của Mỵ giờ này có khác ^  như bếp 
lạnh tro tàn nhưng không chỉ là bếp lạnh với trò tàn mà trong cái bếp lạnh ấy, 
trong đám tro tàn ấy vẫn nhen nhóm một ánh lửa, một ngọn lửa và khi có cơ 
hội, nó sẽ bùng lên, cháy lên để thắp sáng cuộc đời của Mỵ sau này. Đó là lúc 
làng Hồng Ngài ăn tết, Mỵ cũng ăn tết, khi Mỵ nghe được tiếng sáo vọng lại, 
tiếng sáo từ cuộc chơi, đám chơi của trai gái trong làng, Mỵ lại nhớ về hoài 
niệm, nhớ về tiếng sáo của ngày xưa đang vọng lại bên tai Mỵ và Mỵ đã bừng 
tỉnh, Mỵ khao khát tự do, khao khát được tìm về bao kỉ niệm của thời con gái, 
Mỵ tự thì thầm: “Mỵ trẻ lắm. Mỵ vẫn còn trẻ. Mỵ muốn đi chơi”. Lời nói của Mỵ 
thôt ra là thế hiện tinh thần phản kháng, đấu tranh chông lại thần quyền và 
cường quyền, Mỵ còn nghĩ, có biết bao phụ nữ có chồng, họ cũng đi chơi huông 
hồ gì Mỵ và A Sử có tình ý với nhau đâu mà phải sô'ng với nhau và Mỵ quyết 
định vào buồng khêu đèn sáng, lấy chiếc váy hoa đẹp bước ra ngoài đi theo cuộc 
chơi. Quá trình diễn biến về suy nghĩ và hành động của Mỵ lúc bấy giờ, chứng 
tỏ Mỵ không phải cam chịu sô' phận trước cuộc sông, Mỵ không buông xuôi, đầu 
hàng trước sô phận của cuộc đời mình. Phải chăng, Mỵ đang đôi đầu với phong 
ba bão táp nhưng Mỵ không cúi đầu châ'p nhận trước bão táp.
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-  Chỉ tiết 3:
Và chúng ta không quên hình ảnh của Mỵ thật dũng cảm và quả cảm đó là 

tình huông Mỵ quyết định cứu A Phủ và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả nếu 
cha con thống lí biết Mỵ cởi trói cho A Phủ, Mỵ sẽ chết trên chiếc cọc ấy, Mỵ 
không sợ. Khi A Phủ được cứu thoát, A Phủ vùng dậy xuông triền dôh núi, trôn 
khỏi gia đình thông lí cũng chính là giây phút đã khơi dậy trong tâm hồn Mỵ 
niềm khao khát tự do, khao khát được sông với chính mình và Mỵ cũng chạy 
theo A Phủ cùng với tiếng nói: “A Phủ cho tôi đi với, ở đây thi chết mất”. Tiếng 
nói của Mỵ là tiếng nói của người đi tìm tự do, đi tìm cuộc sông mới của chính 
mình, chứng tỏ Mỵ không cam chịu sô' phận trước cuộc sông, Mỵ không đầu 
hàng sô' phận, không buông xuôi cuộc đời mình cho con tạo xoay vần mà Mỵ đã 
có một sức sông tiềm tàng, một niềm khao khát tự do sẫn sàng vượt lên sô' phận 
nghiệt ngã đế tìm lại con người của chính mình là vẻ đẹp trong tâm hồn Mỵ, là 
cánh sen trong bùn “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chứng tỏ ý kiến thứ 
nhất: “Đó là hình ảnh người phụ nữ nghèo Tây Bác phải cam chịu số phận trước 
cuộc sống” là chưa hoàn toàn hợp lí đúng đắn với tính cách của nhân vật Mỵ.

B. Ý kiến 2: “Đó là hình ảnh người phụ nữ nghèo Tây B ắc có những 
phẩm chất dẹp trước cuộc sống”.

* Phẩm chất đẹp của Mỵ:
-  Phẩm chất 1.
Mỵ vẫn biết rằng, Mỵ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bố mẹ Mỵ 

nghèo, không có tiền làm đám cưới, vay nhà thống lí Pá Tra một món tiền để làm 
đám cưới từ đó gia đình Mỵ phải mang một “món nợ hôn nhân” của gia đình thống 
lí. Khi mẹ Mỵ qua đời, bố Mỵ vẫn tiếp tục trả món nợ ấy. Ý định của tên thống lí 
Pá Tra là muốn Mỵ làm vỢ A Sử, con dâu nhà thống lí thì món nợ ấy sẽ xóa hết. 
Khi tên thống lí Pá Tra đến nhà bố Mỵ và hắn đã nói: “Cho tao đứa con gái mày về 
làm dâu, tao xóa hết nợ cho”. Qua lời nói của tên thống lí, Mỵ cảm thấy nhân phẩm 
của Mỵ bị xem thường, chà đạp, tên thống lí đã biến cuộc hôn nhân thành cuộc mua 
bán, đổi chác, hắn muốn biến Mỵ trở thành món hàng hóa tính bằng tiền, Mỵ cảm 
thấy bị xúc phạm và lòng tự trọng của Mỵ không cho phép Mỵ im lặng, đồng tình 
trước ý định ngang ngược của tên thống lí. Lúc ấy, Mỵ dõng dạc trả lời với bô' rằng: 
“Con nay biết cuốc nưởng, làm ngô, con phải làm nưcmg ngô, giả nợ thay cho Bố, Bố 
đừng bán con cho nhà giàu”. Lời nói của Mỵ là thể hiện lòng tự trọng, ý thức về 
nhân phẩm và sẵn sàng đem sức lao động để kiếm tiền trả nợ cho Bô' là phẩm chất 
đáng quý của Mỵ.

-  Phẩm chất 2.
Những ngày tháng Mỵ sông trong gia đình thông lí, Mỵ cảm thấy thân phận 

đoạ đày tủi nhục hơn cả con trâu, con ngựa trong nhà này, Mỵ không muôn tiếp 
tục sông trong tủi phận, xót xa cho cuộc đời của chính mình, Mỵ muô'n tìm đến 
cái chết bằng “nắm lá ngón” như là một sự giải thoát, một lô'i thoát dù đó là
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hành động tiêu cực. Lúc Mỵ về nhà trình với Bô' để tìm cái chết, khi ấy, Bô' của 
Mỵ như có linh cảm là con gái mình về lạy Bô' để đi chết. Nhưng khi Mỵ nghe 
được tiếng nói của Bô: “Mày chết rồi thì không lấy ai làm nương ngô giả được nợ 
người ta, tao thì ốm yếu quá rồi. Không được, con ơi!”. Lời nói của Bô' đã làm cho 
Mỵ chợt tỉnh ra rằng: “Mỵ chết thì Bố Mỵ còn khổ hơn bao nhiêu lần hây giờ 
nữa”. Mỵ sợ Bố khố khi mình chết đi, Mỵ quyết định “ném nám lá ngón xuống 
đất” và trở lại nhà thống lí làm thân trâu ngựa để Bố của Mỵ yên tâm trong cuộc 
đời còn lại của tuổi xê' chiều. Hành động “ném nắm lá ngón xuống đất” là hành 
động dũng cảm của Mỵ, sẵn sàng tiếp tục chấp nhận hi sinh là thể hiện người con 
hiếu thảo, “một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

-  Phẩm chất 3.
Làng Hồng Ngài mỗi lần sau vụ gặt xong là họ ăn tết, cuộc vui trai gái trong 

làng với bao hình thức, nào là “thổi sáo, đu quay, ném bao...”. Khi Mỵ nghe được 
tiếng sáo lửng lờ vọng lại bên tai, Mỵ khao khát được đi chơi được hòa nhập cùng 
với trai gái trong làng ngoài kia để cùng hòa với cuộc chơi, được sốhg lại bao kỉ 
niệm đẹp của một thời con gái và Mỵ tự độc thoại: “Mỵ trẻ lắm. Mỵ vẫn còn trẻ. 
Mỵ muốn đi chơi” đó là tiếng nói của ý thức của khát vọng tự do thể hiện tinh 
thần phản kháng đấu tranh của Mỵ trước cường quyền và thần quyền.

-  Phẩm chất 4.
Mỵ đồng cảm, thương cảm những giọt nước mắt của A Phủ, lúc bị tên thống lí 

trói đứng vì anh để mất bò của thống lí. Mỵ sẵn sàng ra tay cứu A Phủ khi nhìn 
thấy A Phủ như kiệt sức rồi Mỵ nói: “Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chét, 
chết đau, chết đói, chết rét, phải chết... người kia việc gì mà phải chết thế”. Tình 
thương người đã thật sự khơi dậy trong tâm hồn Mỵ và Mỵ quyết định cứu A Phủ 
dù cho mạng có đổi mạng, Mỵ không sợ rồi Mỵ nghĩ: “Nếu bố con Pá Tra sẽ bảo là 
Mỵ cởi trói cho nó, Mỵ liền trói thay vào đấy, Mỵ phải chết trên chiếc cọc ấy”. “Mỵ 
cũng không thấy sợ”. Cuô'i cùng Mỵ đã cởi trói, cứu thoát A Phủ, đó là hành động 
dũng cảm quên mình của Mỵ để cứu A Phủ là phẩm chất đẹp, một tấm lòng yêu 
thương con người sâu sắc của Mỵ.

II. PHẦN K ẾT THÚC:
về nghệ thuật: Cô't truyện mạch lạc, xây dựng tình huông đầy kịch tính, 

hâ'p dẫn lôi cuô'n người đọc, đi sâu vào đời sông nội tâm nhân vật, (Mỵ) lời thoại 
của nhân vật râ't thật, gần gũi với tiếng nói của nhân dân...

về  nội dung: Tác phẩm khắc hoạ thành công nhân vật Mỵ, người phụ nữ 
nghèo, có tài, có sắc của núi rừng Tây Bắc nhưng phải gánh chịu bao sô' phận 
khắc nghiệt của cuộc đời dưới chê' độ thực dân phong kiến thuở ấy. Đẹp thay! 
Mỵ vẫn sông, vẫn sô'ng đẹp, vẫn ý thức về tự thân, vẫn hiểu lẽ đạo làm con, làm 
người, có tình thương người sâu sắc và sẵn sàng vượt lên sô' phận nghiệt ngã của
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chính mình để thay đổi sô' phận, tìm thấy hạnh phúc, chứng tỏ Mỵ không cam 
chịu sô phận trước cuộc sông, đầu hàng, buông xuôi, an phận trước cuộc sông 
như ý kiến thứ nhất đã nhận định. Ngược lại Mỵ là người phụ nữ nghèo Tây Bắc 
có một sức sông tiềm tàng thật mãnh liệt đế khẳng định chính mình trước cuộc 
sông cùng những phẩm châ't đáng quý. Đó là vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ 
nghèo Tây Bắc thông qua nhân vật Mỵ. Quả thật: “Mỵ là con người của nghị lực 
của lòng tự trọng, ý thức về nhân phẩm cùng với cái tâm trong sáng” là một 
nhân cách sông đẹp.

Đề tuyển sinh:
Câu 1: (2đ) Bài thơ “Đ ất N ư ớc” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có 

đoạn viết:
“K h i h a i  đ ứ a  cầ m  tay
Đ ất N ước tron g  ch ú n g  ta  h à i  h ò a  n ồn g  th ắm  
K h i ch ú n g  ta  cầ m  tay m ọi người 
Đ ất N ước vẹn tròn  to lớn. ”

(Trích Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm) 
Anh, chị đọc đoạn thơ trên  và thực hiện các yêu cầu sau:
1/ Đoạn thơ nêu lên ý nghĩa như thê nào?
2/ Hình ảnh nào trong câu thơ thể hiện ý trọng tâm của đoạn 
thơ? Hãy giải thích.
3/ Nêu lên vài nét thi pháp đặc sắc của đoạn thơ  

Câu 2: (3d) (Nghị luận xã hội)
Có ý kiến rằng: “K ẻ n ào  qu ay  lưng trước n ỗ i đ a u  c ủ a  k ẻ  k h á c  
và c h ỉ  b iế t  sốn g  sung sướng c h o  b ản  th â n  đ ều  l à  n hữ n g k ẻ  
đ á n g  k h in h ”.
Anh, chị giải thích ý kiến trên  và nói lên suy nghĩ, cách  sống 
của con người với con người hiện nay ra  sao?

Câu 3: (5đ) (Nghị luận văn học)
về nhân vật Hồn Trương Ba trong kịch bản; “H ồn Trương B a  
d a  h à n g  th ịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, có ý kiến cho 
rằng: “Đó là  con  người cỏ  ý thứ c về ch ín h  m ìn h  và  b iế t  b ả o  vệ 
tư  c á c h  sốn g  c ủ a  b ản  th â n ”.
Ý kiến khác thì khẳng định rằng: “D ó là  con  người sôn g  b iế t  
k h o a n  du n g  và  có  tấm  lòn g  n h ân  h ậ u ”. Từ cảm  nhận của anh, 
chị về nhân vật Hồn Trương Ba, anh, chị hãy bình luận ý 
kiến trên  để làm sáng tỏ nhân vật Hồn Trương Ba.
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Câu 1: (2d)
1. Đoạn thơ nêu lên ý nghĩa như thê nào?
Đoạn thơ nói lên tình cảm yêu thương gắn bó giữa anh và em, khơi nguồn 

cho niềm vui chung của Đất Nước và tình yêu ấy phải biết gắn kết với tình yêu 
cộng đồng, quê hương, nhân dân, tô quô"c thì Đất Nước mới “vẹn tròn to lớn”.

2. Hình ảnh nào trong câu  thơ thể hiện ý trọng tâm  của đoạn thơ? 
Hãy giải thích.

Hình ảnh trong lời thơ: “Khi hai đứa cầm tay mọi người” biểu hiện ý trọng 
tâm của đoạn thơ. Tiếng gọi: “Khi hai đứa cầm tay mọi người” là nói lên tình 
yêu riêng, tình yêu của anh và em, của chúng ta phải biết nôl kết, gắn kết với 
tình yêu cộng đồng, tình yêu giai cấp, tình yêu của những con người cùng khổ 
giữa lòng què hương dân tộc đế nôi thành một vòng tay lớn, tạo nên một sức 
mạnh mới, sức mạnh tổng hợp hình thành tình chiến hữu, tình đồng chí góp 
phần xây dựng bảo vệ đất nước.

3. Nêu lên vài nét thi pháp dặc sắc của đoạn thơ.
Đoạn thơ thể hiện lời tự sự chân tình, giọng thơ rắn ròi, khẳng định, hình 

ảnh ẩn dụ ví von, giàu sức biểu cảm, giàu chất suy tưởng nói lên tình yêu riêng, 
phải biết kết hợp với tình yêu chung, tình yêu cộng đồng, tình yêu nhân dân, 
quê hương, dân tộc nhằm tạo sự to lớn vững bền cho Đất nước.

Câu 2: (3d) (Nghị luận xã hội)

H Ư Ớ N G  DẪN

ÌSỈững kiến thức cần  nắm:
1. Có lời nhận định rang: “Quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác chỉ là thứ quái vật”.
2. Có lời bày tỏ rằng: “Tình thương là lẽ sống cao nhất của con người”.
3. Lời người xưa có nói: “Thương người như thể thương thân”.
4. Lời cổ nhân có nói: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải 

thương nhau cùng” hay “Bầu ơi thương lấy Bí cùng. Tuy rằng khác giống 
nhưng chung một giàn”.

5. Có ý kiến răng: “Khỉ sức mạnh dồng tiền được đề cao, cái xấu, cái ác hiện hình”.
6. Có lời rằng: “Kẻ giàu có nhưng vô cảm trước nỗi đau của kẻ khác cũng là 

người dáng khinh”.
7. Đại thi hào Nguyễn Du từng nói: “Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới 

bằng ba chữ tài”. (Truyện Kiều -  Nguyễn Du).
8. Pascal đã nói: “Co7i người là cây sậy biết suy tư”. (Pascal)

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN MỞ BÀI:

Có ý kiến rằng: “Quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác là một thứ quái vật”.
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Phải chăng, quái vật là loại dị hình, dị tướng, dị nhân, ai ai cũng ghê tởm. 
Nếu là con người mà sống vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ trước nỗi đau của kẻ khác 
cũng là thứ quái vật đáng ghê tởm, đáng khinh, đúng như lời nhận định: “Kẻ 
nào quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác, chỉ biết sống sung sướng cho bản thân 
đều là kẻ đáng khinh”, cần giải thích để làm sáng tỏ ý kiến trên và ngày nay 
giữa con người và con người thể hiện qua cách sông ra sao?

II. PHẦN THÂN BÀI:
N hững bước cần thực hiện :
1. Cần giải thích cụm từ; Quay liùig trước nỗi đau của kẻ khác là thế 

nào? và sống cho bản thân là sống ra  sao? Kẻ đáng khỉnh là kẻ thế nào?
-  Cụm từ “Quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác” có ý nói, khi đôi diện, trực 

diện những người gặp hoạn nạn vì cháy nhà, vì tai nạn xe cộ, vì bệnh tật hiểm 
nghèo... mà ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm không nghĩ đến, sợ 
đụng chạm đến quyền lợi, ảnh hưởng đến bản thân là kẻ quay lưng.

-  “Sống cho bản thân” là ý nói: chỉ biết sông vị kỉ, sôhg cho riêng mình, ích 
kỉ với mọi người kể cả người thân yêu là lôl sôhg “Mackeno”. “Kẻ đáng khinh” là 
kẻ mọi người xem thường, khinh bỉ vì chỉ biết sôhg hưởng thụ, sung sướng cho 
bản thân mà không cần biết đến ai xung quanh mình.

2. Tại sao kẻ quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác chỉ biết sô"ng cho 
bản thân là kẻ đáng khinh?

-  Chúng ta còn nhớ lời nói của Pascal: “Con người là cây sậy biết suy tư” là 
con người phải có nhận thức, sông để làm gì? và sôhg như thế nào? Không phải 
con người sinh ra đế mà ăn, sôhg để mà ăn, hưởng thụ cho bản thân sung sướng, 
phì nộn chẳng khác gì như khôi thịt thừa vô cảm, vô giác không linh hồn, cuôl 
cùng cũng mục nát tan rã như cỏ cây thì chúng ta tự hỏi, sông như thế để làm 
gì? Mà chúng ta phải luôn luôn nhận thức rằng, con người hơn con vật là vì 
chúng ta có nhận thức, có lí trí, có tình cảm yêu thương, vui buồn giận hờn và tự 
đưa ra câu hỏi và trả lời rằng: “Con người sống để làm gì? Sông để học để hiểu 
biết đem kiến thức đã học và kinh nghiệm trong cuộc sống để giúp đỡ, chia sẻ 
nỗi đau của người khác, của cộng đồng để “làm sao được tan ra” “giữa biển lớn 
tinh yêu, biển rộng của cuộc đời để cuộc sống có ý nghĩa” là thể hiện con người 
có nhân cách đáng trân trọng, ngược lại đà là con người mà chỉ biết sông để ăn, 
sông đế hưởng thụ, sung sướng cho bản thân của riêng mình, không biết nghĩ 
đến ai, sông theo lôl ích kỉ, hẹp hòi sôhg theo “lối sống Mackeno”, “chuyện ai 
nấy biết, đèn nhà ai nấy sáng” đó là lôl sông lạnh lùng, thờ ơ, ghẻ lạnh, vô cảm 
là những kẻ đáng khinh, đáng ghê tởm. Chúng ta làm sao quên được lời dạy của 
cố nhân: “Thương người như thể thương thân”; “Chị ngã em nâng”; “Lá lành 
đùm lá rách”; “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “Bầu ơi thương lấy bi cùng. 
Tuy rằng khác giống như chung một giàn” hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
người trong một nước phải thương nhau cùng” đó mới là cách sôhg của con
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người, lôl sông của con người có văn hóa, có tính nhân văn. Chúng ta không nhớ 
lời nhạc của cô" nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay sao! “Ngày sau sỏi đá cũng cần có 
nhau” khi sỏi đá vô tri, vô giác, vô cảm vô hồn mà cũng cần có nhau bên nhau 
đế cùng chia sẻ vui buồn thì thử hỏi là con người có nhận thức, có lí trí để nhận 
định tốt xấu, phân biệt đúng sai, đâu là chân lí đâu là sai lầm, thì con người 
phải biết sông chia sẽ, đồng cảm, yêu thương con người, yêu thương đồng loại đó 
mới là cách sống của con người. Khi con người gặp hoạn nạn về xe cô, tai nạn, 
thiên tai, tật bệnh hiểm nghèo hay rơi vào tình trạng khó khăn trước cuộc sông, 
mỗi chúng ta phải biết chung nhau chia sẽ, tương trợ, giúp đỡ, hàn gắn từ giá trị 
vật chất đến tinh thần nhằm an ủi, xoa dịu nỗi khổ đau của những người gặp 
hoạn nạn thì đó là cách sông của con người, những con người ấy đều đáng trọng, 
đáng quý còn ngược lại đều là kẻ đáng khinh, đáng ghê tởm, lên án nguyền rủa.

3. Ngày nay, giữa con người với con người thể hiện cách  sống ra  sao?
Ngày nay, trước cuộc sống thực dụng, lôl sông tiền trao cháo múc, khi sức 

mạnh đồng tiền được đề cao, trọng dụng thì giá trị tinh thần, đạo đức bị lung 
lay, xem nhẹ, cái xấu, cái ác lại hiện hình, phát triển và cách sông, cách quan 
hệ giữa con người cũng lạnh lùng, khoảng cách, người ta đến với nhau, đánh giá 
về nhau cũng xác định bằng vật chất, tiền bạc là thước đo giá trị của con người, 
có tiền đen cũng thành trắng, đá cũng thành kim cương, không tiền trắng cũng 
phải thành đen, đạo đức, nhân nghĩa cũng chỉ là tiếng cười trong thiên hạ, nghi 
đời mà ngán cho đời, “niột con cá lội mấy người buông câu” hay “còn tiền còn 
bạc còn đệ tử, hết cơm, hết rượu hết ông tôi” đúng là tình đời, tình người là “thê 
thái nhân tình gớm chết thay, mặn nồng trong chiếc túi vơi đây, hễ không điều 
lợi khôn thành dại, hễ có đồng tiền dở hóa hay”. Ngày nay, khi sức mạnh đồng 
tiền được đề cao, cách sông, lôl sông của con người là như thế đó, con người sẵn 
sàng quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác vì sợ đụng chạm đến quyền lợi, tiền 
bạc, địa vị, thanh danh, giá trị vật chất của họ, nếu thế, họ là con người thật 
dáng khinh ghê tởm.

Nhấn mạnh'. Nhưng không phải tất cả mọi người trước cuộc sông hiện naj" là 
như thế! Ngày nay, vẫn không thiếu người tô"t, người có tâm đạo, họ sẵn sàng 
chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ những người hoạn nạn, nỗi đau của kẻ khác và có 
biết bao mạnh thường quân ra tay giúp đỡ một cách tự nguyện, không mưu cầu 
tính toán hơn thiệt cho bản thân mình như “chương trình ngôi nhà mơ ước”; 
“vượt lên chính mình” “mái ấm tình thương”; “làng SOS của những trẻ mồ côi”; 
“người già neo đơn không nơi nương tựa” được chăm sóc chu đáo từ con người, từ 
những tấm lòng nhân ái thì những con người đó thật đáng trân trọng, đáng quý, 
đáng ca ngợi.

Và ngày nay, vẫn còn có hạng người khi kẻ khác đánh rơi của cải trên đường, 
họ xúm vào, mỗi người nhặt và bỏ vào túi, lạnh lùng quay mặt như một kẻ man 
dại, hay thấy một xe hàng chở bia trên đường gặp sự cố, bia vung vãi trên
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đường, rồi một sô' người gần đó, xúm nhau mà tranh giành giật lấy, ôm lấy 
mang đi, không một chút ngượng ngùng thương xót. ô i thôi! Tình người và tình 
đời ngày nay khi sức mạnh đồng tiền và giá trị vật chất được đề cao đã làm cho 
con người trở thành những kẻ đáng khinh vô liêm sỉ.

II. PHẦN KẾT BÀI:
Đề bài trên là lời nhận định thật đanh thép, lời tô' cáo những kẻ chỉ biết 

sông lô'i sông ích kỉ, thực dụng “tiền trao cháo múc”, xem trọng giá trị vật chất 
tiền bạc và cũng là lời cảnh tỉnh, đánh thức lương tâm con người phải sông như 
thê' nào để được gọi là con người đáng trọng thay cho đáng khinh vì con người, 
hai tiếng ấy (con người) đẹp thật, đáng yêu thật vì hai tiếng â'y đã từng làm nên 
lịch sử.

Câu 3: (5đ) (Nghị luận văn học)

3 0 ững kiến thức cần  nắm:
1. Triết gia người Đức -  Nietzsche có nói: “Deviens ce que tu es”. Ý  nói: “Anh 

phải trở về, cái gì của chinh anh”.
2. Kịch bản: “Người trong cõi nhớ” của tác giả Lưu Quang Vũ có nói: “Chúng tôi 

là những người đã chết. Nhưng những người còn sống vẫn nhớ đến. Như vậy, 
chúng tôi vẫn còn được sống”. (Lưu Quang Vũ)

3. Có ý kiến rằng: “Đánh mất lòng tự trọng là tự đánh mất chính mình”.
4. Lời cổ nhân có nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” hay “ơ  bầu thì tròn, 

ở ống thì dài”.
5. Có ý kiến rằng: “Hoàn cảnh làm thay đổi, biến dạng tính cách của con người”.
6. Có nhận định rằng: “Không có gì đau đớn, xót xa khi tôi không phải là tôi 

toàn vẹn”.
7. Có nhận định rằng: “Không có gì hạnh phúc hơn khi được sống đúng với thực 

thể của chính mình”.
HƯỚNG DẪN

I. PHẦN GIỚI THIỆU:
“Không có gì hạnh phúc hơn khi được sống đúng với thực thể của chính 

mình”. (Lời nhận định)
Lời nhận định trên đưa chúng ta nghĩ đến kịch bản “Hồn Trương Ba da hàng 

thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, tác giả ưu tư về nhân vật Hồn Trương Ba 
đã đánh mất chính mình, khi hồn thì của người này nhưng xác thì của người 
khác, lại xác lập trong cùng một con người Trương Ba. Và có ý kiến cho rằng; 
“Đó là con người có ý thức về chính mình và biết bảo vệ tư cách sống của bản 
thân”. Còn ý kiến khác thì khẳng định: “Đó là con người sống biết khoan dung 
và có tấm lòng nhăn hậu”. Chúng ta cần bình luận thông qua các ý kiến trên đề 
làm sáng tỏ nhân vật Hồn Trương Ba.
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II. PHẤN TRỌNG TÂM:
Cần bình luận các ý kiến trên để làm sáng tỏ nhân vật Hồn Trương Ba.
A. Ý kiến 1: “Đ ó là  con  người có  ỷ thứ c về c h ín h  m ìn h  và  b iế t  b ả o  vệ 

tư  c á c h  sốn g  c ủ a  b ả n  th â n ”.
1. Nhân vật Hồn Trương Ba đánh m ât chính mình. Vì sao?
C hi t iế t  1:
Nhân vật Hồn Trương Ba từ một nhà làm vườn, yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa 

lá, yêu thương gia đình, hòa nhă, vui vẻ với mọi người lại có tài đánh cờ hay. 
Cuộc sông của ông Trương Ba thật êm đềm, một sự cô" do tắc trách của Nam Tào 
và Bắc Đẩu đã gạch tên ông Trương Ba ở hạ giới, ông phải chết oan, lúc ấy Đế 
Thích cũng là quan nhà trời, muôn sửa sai muôn làm cho ông Trương Ba sông 
lại bằng cách nhập hồn ông Trương Ba vào xác anh hàng thịt vừa mới chêt, từ 
đây ông Trương Ba sông lại nhưng không còn là ông Trương Ba của ngày trước 
nữa vì hồn là của ông Trương Ba nhưng xác thì lại của anh hàng thịt. Thế là 
trong một con người mà hồn của người này mà xác của người kia, hai thực thể 
trong một con người hoàn toàn khác nhau, đôl lập nhau, một bên hồn là ông 
Trương Ba, biểu tượng cho hiền hậu, vui vẻ, tôt lành, trong khi đó anh hàng thịt 
là một tay giết lợn hàng ngày, ăn nói lỗ mãng, ham rượu, ham đàn bà, cộc cằn, 
biểu tượng cho cái xấu cái ác. Từ hai thực thế của hai con người hoàn toàn khác 
nhau, đôi nghịch nhau mà lại hòa nhập, xác lập trong một con người, là hoàn 
toàn trái với quy luật của tạo hóa, một sự áp đặt tùy tiện, máy móc đã xem 
thường con người, xem thường thực thể chính đáng của con người, không phù 
hợp với quy luật đạo đức. Cuôl cùng, hồn Trương Ba đã biến chất, tha hóa một 
cách thẳm hại, đau đớn, xót xa. về hành động: Trương Ba không còn đánh cờ 
hay nữa, trí tuệ không còn minh mẫn, sáng suô't, Trương Ba lại phá hoại, giẫm 
nát cây côi trong vườn, ông làm hỏng cả cái diều của thằng cu Tỵ, ông làm gãy 
cả nan, rách cả giấy kể cả Trương Ba tát người con trai toét máu mồm, máu 
mũi. Về cách sông: Tính cách của Trương Ba không còn hiền lành, vui vẻ tốt 
bụng với những người trong gia đình kế’ cả mọi người xung quanh. Trương Ba trở 
nên thô lỗ, cộc cằn, lại ham vỢ anh hàng thịt, lúc đứng cạnh vỢ anh hàng thịt 
“tay chân run rẫy, hơi thở nóng rực”. Từ hành động và cách sống của Hồn 
Trương Ba đã thực sự biến chất, tha hóa đó là nỗi đau đớn thấy nhất của Hồn 
Trương Ba đã đánh mất chính mình.

C hi t iế t  2:
Nhân vật Hồn Trương Ba còn đau đớn khi gia đình xa lạ, nghi ngờ và xem 

thường vì tất cả người thân yêu trong gia đình từ vỢ, con trai cả, cháu nội gái và 
người con dâu ai ai cũng xa lạ, nghi ngờ và xem thường ông vì họ không còn tìm 
thấy ông Trương Ba làm vườn ngày trước nữa mà thay vào đó là một con người 
cộc cằn, thô lỗ, ham rượu, ham đàn bà và “sự hiền hậu vui vẻ, tốt lành” của ông 
Trương Ba ngày trước không còn nữa đến nỗi người vỢ đã thô"t lên: “ông đâu còn
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là ông, đâu còn là ông Trương Ba làm vườn ngày xưa”... với người con trai cả, 
trước kia đều vâng lời nghe theo ý kiến chỉ bảo của ông Trương Ba nhưng hôm 
nay “anh đã quyết định dứt khoát sẽ bán ngôi vườn để có tiền mở thêm vốn 
liếng cửa hàng thịt” dù ông Trương Ba không chấp nhận và người cháu nội gái 
cũng không thừa nhận ông Trương Ba là ông nội của mình và còn lên án ông ấy 
thô lỗ, tàn nhẫn chỉ còn người con dâu dù râd hiểu và thông cảm cho ông Trương 
Ba nhưng trong thâm tâm người con dâu vẫn nghi ngờ về ông hiện nay và tự nói 
rằng: “Thầy ơi! Làm sao, làm sao giữ được ở lại sự “hiền hậu, vui vẻ, tốt lành” 
như Thầy của chúng con ngày xưa”. Đây là nỗi đau đớn của Hồn Trương Ba từ 
phía gia đình cũng là nỗi xót xa đau đớn thứ hai của ông.

2. Hồn Trương Ba ý thức về chính mình và biết bảo vệ tư cách sống 
của bản thân.

Từ hành động và tính cách sông của Hồn Trương Ba từ khi nhập vào xác anh 
hàng thịt, Hồn Trương Ba dần dần đã nhận ra bản thân con người của mình đã 
thay đổi, biến chất. Trước tình trạng như thế, Hồn Trương Ba đã ý thức được 
điều đó, hiểu ra rằng: Ai đã làm cho con người của mình phải đau khổ như thế 
này? Ai đã làm cho Hồn Trương Ba giờ này gia đình phải xa lạ, nghi ngờ và 
xem thường đế rồi Hồn Trương Ba phải thốt lên: “Không! Không! Tôi không 
muốn sống như thế này mãi! Tôi chán cái chỗ ở không phải là của tôi này lắm 
rồi, chán lắm rồi! Cái thân thể kềnh càng thô lỗ này ta bắt đầu sợ mi, ta muôn 
xa mi ngay tức khắc”. Lời nói của Hồn Trương Ba là tiếng nói của ý thức, tự 
nhận biết chính bản thân đã không còn là mình nữa, thay vào đó là một con 
người đã biến dạng về nhân tính về tính cách sôhg và hành động không còn là 
ông Trương Ba làm vườn của ngày xưa, rồi Hồn Trương Ba thôt lên như một 
phản ứng, một sự phản kháng đế đòi quyền làm người của mình đã bị cướp mất, 
Hồn Trương Ba nói: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. 
Tôi muốn dược là tôi toàn vẹn” và: “Nếu cái hồn ta có hình thù riêng” ta sẽ 
“tách ra khỏi cái xác này dù chỉ là một lát”. Hàng loạt tiếng nói của Hồn Trương 
Ba càng thấy rõ, Hồn Trương Ba không đồng tình với cái xấu, cái ác, cái thô lỗ, 
cộc cằn, ham rượu, ham đàn bà của tên hàng thịt và quyết liệt phủ nhận, cắt đứt 
ngay tức khắc đế trả lại con người thật, nhà làm vườn ngày trước của ông 
Trương Ba đó là tinh thần phản kháng của Hồn Trương Ba để bảo vệ tư cách 
sông của một con người mà hồn nào thì xác nấy. Hồn Trương Ba còn đưa ra 
những lời lẽ thật chính xác, hợp lí, hoàn toàn đúng đắn phù hợp với quy luật tự 
nhiên của tạo hóa khi trực diện với quan Đê Thích và Hồn Trương Ba nói: “Sống 
nhờ vào dồ đạc, của cải của người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến 
cái thân tôi sống nhờ vào anh hàng thịt, ồng chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, 
nhưng Sống như thê nào thi ông chẳng cần biết”. Chứng tỏ nhà viết kịch Lưu 
Quang Vũ đã đi sâu vào đời sống nội tâm của nhân vật Hồn Trương Ba để thấy 
rõ lẽ sống chính đáng của Hồn Trương Ba là hoàn toàn hợp lí, hợp với lẽ phải, 
lẽ đạo làm người, lẽ tự nhiên của tạo hóa và thấy rõ sự tắc trách, vô trách
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nhiệm của các quan nhà trời, càng sửa thì càng sai, càng làm cho con người rơi 
vào sự đau khổ, bức xúc, bế tắc, đánh mâ't chính mình.

Nhấn m ạnh:
Đế thấy rõ tinh thần đấu tranh phán kháng của Hồn Trương Ba với Đế Thích 

nhằm bảo vệ tư cách sông và nhân cách sông của một con người, Hồn Trương Ba 
chỉ có một khát vọng chính đáng trước sau như nhất là quyết liệt tìm đến cái 
chết và chỉ có cái chết mới là cách giải quyết hợp lí đúng đắn nhất đế Hồn 
Trương Ba tìm lại con người ngày xưa của chính mình, và Hồn Trương Ba nói 
với Đế Thích: “Tôi không nhập vào hình thù của ai nữa. Tôi đã chết rồi hãy để 
tôi chết hắn”. Rồi Hồn Trương Ba càng quyết liệt bày tỏ thái độ dứt khoát: “Nếu 
ông không giúp, tôi sẽ nhảy xuống sông hay đâm một nhát vào cổ, lúc đó thì 
hồn tôi chẳng còn, xác anh hàng thịt cũng mất”. Những lời nói quả quyết là thể 
hiện tinh thần phản kháng đấu tranh của Hồn Trương Ba đế trở về con người 
thật của ông là bảo vệ tư cách của một con người, của nhà làm vườn ngày xưa là 
thể hiện sức sông tiềm tàng mãnh liệt trong con người của Hồn Trương Ba để 
“Tôi muốn được là tôi toàn vẹn” là phẩm chât đẹp của nhân vật Hồn Trương Ba. 
Đúng như lời nhận định: “Đó là con người có ý thức về chính mình và biết bảo 
vệ tư cách sống của bản thân”.

A. Y kiến 2: “Dỏ là con người biết khoan dung và có tấm lòng nhăn hậu”.
Hồn Trương Ba hiểu rằng, từ khi nhập vào xác anh hàng thịt, Hồn Trương Ba 

đã từng đôi thoại với tên hàng thịt để mong tìm được một lôi thoát cho chính 
mình nhưng đành bất lực, bế tắc và Hồn Trương Ba cũng đã từng bị tên hàng thịt 
ngạo mạn, xem thường, miệt thị Hồn Trương Ba và hắn từng cho rằng, nhờ xác 
của hắn mà Hồn Trương Ba mới được sống mới hành động và còn bêu xấu Hồn 
Trương Ba, hắn nói: “Khi ông ở bèn nhà tôi... khi ông đứng bên cạnh vợ tôi, tay 
chân run rẩy, hơi thở nóng rực, cổ nghẹn lại... Đêm hôm đó, suýt nữa thì...” và 
hắn còn miệt thị bêu xấu Hồn Trương Ba, hắn nói: “Tâm hồn là thứ lắm sỉ diện! 
Hà hà, miễn là... ông vẫn làm đủ mọi việc để thỏa mãn những thèm khát của tôi”. 
Hàng loạt những lời thói mạ của tên hàng thịt về nhân vật Hồn Trương Ba, lúc ấy 
Hồn Trương Ba tuy đau đớn, ray rứt, dày vò nhưng nguyện vọng của Hồn Trương 
Ba vẫn một mực xin Đế Thích, yêu cầu Đê Thích cho anh hàng thịt được sống, 
được đoàn tụ cùng gia đình vỢ con là thế hiện tấm lòng khoan dung rộng mở của 
Hồn Trương Ba vì ông đã biết “lấy ăn báo oán” xóa bỏ hận thù trong quá khứ đế 
cùng hướng đến sự tốt đẹp chung vừa cho chính mình và cho cả anh hàng thịt là 
thể hiện tấm lòng bao dung, nhân hậu của Hồn Trương Ba. Và Hồn Trương Ba 
không những xin Đế Thích mà xin cho cả thằng cu Tỵ (con trai của chị Lụa) người 
hàng xóm được sống lại đế trở về đoàn tụ với gia đình, chứng tỏ Hồn Trương Ba 
vừa hiểu được nỗi đau của người vỢ mất chồng, người con mất cha và Hồn Trương 
Ba cũng hiếu được nỗi lòng xót thương đau khổ của người mẹ khi mất đứa con núm 
ruột của mình vì thế mà Hồn Trương Ba vẫn tha thiết yêu cầu Đế Thích vì lòng
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trách ấn của con người mà trả lại sự sống cho anh hàng thịt và cháu cu Tỵ để hai 
gia đình trùng phùng hội ngội từ cõi chết được trở về với cuộc sông là thế’ hiện 
tấm lòng khoan dung, nhân hậu thật cao đẹp biết nhường nào là phẩm chất đáng 
quý, đáng trân trọng của Hồn Trương Ba là thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc 
của kịch bản. Đúng như lời nhận định về Hồn Trương Ba: “Đó là con người biết 
sống khoan dung và có tấm lòng nhân hậu”.

III. PHẦN KẾT THÚC:
về nghệ thuật: Tác giả xây dựng những tình huông đầy kịch tính qua các 

cuộc đôl thoại của các nhân vật, lời thoại của nhân vật rất thật, gần gũi tiếng 
nói của nhân dân; đi sâu vào đời sông nội tâm nhân vật...

về nội dung: Kịch bản “Hồn Trương Ba da hàng thịt” nêu lên vấn đề về con 
người, tác phẩm như một thông điệp nhằm gửi đến những ai có trách nhiệm đối 
với con người, phải luôn luôn tôn trọng quyền làm người, quyền sông của con 
người và làm sao đem lại cuộc sông hạnh phúc cho con người đó là vấn đề thiết 
thực trước cuộc sông là thể hiện tinh thần nhân đạo là sức sông có giá trị cho 
tác phẩm.

Thông qua ý kiến thứ nhất và thứ hai của đề bài giúp cho người đọc thây rõ 
nhân vật Hồn Trương Ba thật đáng thương nhưng cũng thật đáng quý vì Hồn 
Trương Ba đã ý thức về chính mình, biết nhận rõ sự tha hóa biến chất của 
chính bản thân mình mà thể hiện tinh thần phản kháng đấu tranh đế đòi lại 
quyền làm người, đòi lại con người ngày trước của Hồn Trương Ba là: “Tôi muốn 
được là tôi toàn vẹn” đó là phẩm chất đẹp, ý thức về lòng tự trọng về nhân 
phẩm của chính mình và Hồn Trương Ba đã có một tấm lòng khoan dung, tấm 
lòng nhân hậu thật cao quý biết bao. Tất cả đã làm nên giá trị cho kịch bản.

Để tuyển sinh:
Câu 1: (2d) Bài thơ “Đất N ước” trích “Trường Ca Mặt Đ ường Khát 

Vọng” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có đoạn viết:
“Em  ơi em, Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gắn  bó và san sẻ 
Phải biết hóa thân dáng hình x ứ  sở 
Làm  nên Đất Nước muôn đời”.

(Trích Đất Nước- Nguyễn Khoa Điểm) 

Anh, chị đọc đoạn thơ trên  và thực hiện các yêu cầu  sau:
1/ Đoạn thơ nêu lên tâm tư của tác giả như th ế nào?
2/ Giải thích điệp từ “Phải” ở đầu hai câu thơ có ý nghĩa gì?
3/ Các từ ngữ: “gắn bó, san sẻ, hóa thân” anh chị có suy nghĩ gì 
về ý thơ trên?
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Câu 2: (3đ) (Nghị luận xã hội)
Tô Hữu có viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng m ình”. (Tố Hũfu) 
Anh, chị giải thích ý kiến trên  và câu nói ây có còn phù hỢp 
trong hoàn cảnh xã hội của chúng ta hiện nay hay không? (Liên  
hệ bản thân của anh chị).

Câu 3: (5đ) (Nghị luận văn học)
Hình tưỢng nhân vật ông Huấn Cao trong truyện ngắn: “C hữ  
Người T ử  T ù ” của nhà văn Nguyễn Tuân, có ý kiên cho rằng: 
“Dó là mẫu người nghệ sĩ, người sĩ phu  yêu nước, thương dân  
sẵn sàng đâu tranh vì quyền lợi cho người nông dân nên ông bị 
triều dinh hành quyết”.
Có ý kiến khác cho rằng: “ô n g  H uấn Cao vì không được trọng 
dụng dăm  ra  bất mãn, nổi dậy cùng với nông dân ở Mỹ Lương và 
phải dón nhận cái chết”. Từ cảm nhận của anh, chị về nhân vật 
ông Huân Cao, anh, chị hãy bình luận các ý kiến trên  để làm  
sáng tỏ nhân vật (ông Huân Cao).

HƯỚNG DẪN

Câu 1: (2d)
1. Đoạn thơ nói lên tâm tư của tác giả như thê nào?
Đoạn thơ bày tỏ tâm tư của tác giả trước hoàn cảnh đau thương của Đâ"t Nước 

khi Đê quốc Mỹ leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Tác giả đưa ra lời kêu gọi 
đôì với tuổi trỏ miền Nam đang sống trong vùng tạm chiếm, hãy nhận thức nỗi 
đau của Đất Nước mà đứng lên cứu nước, bảo vệ Tồ’ quốc.

2. Giải thích điệp từ “P hải” ở đầu hai câu thơ có ý nghĩa gì?
Điệp từ “Phái” ở đầu hai câu thơ như một hiệu lệnh, một mệnh lệnh là lời 

kèu gọi, khẳng định các bạn trẻ đang sông trong vùng tạm chiếm tại miền Nam 
thời trước cần phải làm gì để bảo vộ Đâ’t nước lúc lâm nguy và làm sao đem lại 
sự vẹn toàn cho đâ't nước.

3. Các từ “gắn bó, san sẻ, hóa thân” có ý nghĩa ^  trong đoạn thơ trên?
Hàng loạt từ gọi “gán bó, san sẻ, hóa thân” như là lời kêu gọi của nhà thơ với 

tư cách, một người anh đi trước, nhắc nhở, kêu gọi lớp đàn em cần phải biết 
đoàn kết, liên kê't đê cùng chia sẻ trước mọi đau thương của Đất Nước đế đem 
lại sự thông nhâd cho Đâd nước.

Câu 2.1 (3d) (Nghị luận xã hội)

Ị3Ỉững k iế n  thức cần nắm
1. Có ý kiến rằng: “Cuộc sông có ý nghĩa khi mỗi chúng ta phải biết công hiến”.
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2. Cô' tổng thô'ng Hoa Kì John-Kennedy đã nói: “Các bạn đừng hỏi rằng Tổ quốc 
phải làm gi cho các bạn, mà các bạn phải tự hỏi ràng các bạn đã làm gì cho 
Tổ quốc hay chưa?”.

3. Có lời thơ rằng: “Khi chúng ta cầm tay mọi người. Đất Nước vẹn tròn to lớn”. 
(trích “Đất Nước” -  Nguyễn Khoa Điềm).

4. Có lời thơ rằng: “Làm sao được tan ra... giữa biển lớn tình yêu”, (trích “Sóng” 
-  Xuân Quỳnh).

5. Nhà thơ xưa Nguyễn Công Trứ đã nói: “Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải 
có danh gì với núi sông”. (Nguyễn Công Trứ)

6. Tô Hữu từng bày tỏ: “Tôi buộc lòng tôi với mọi người. Để tình trang trải với 
trăm nơi”, (trích “Từ ấy” -  Tô' Hữu)

7. Có ý kiên rằng: “Để cuộc sống có ý nghĩa, mỗi chúng ta phải là con ong luôn 
luôn biết đem hương thơm mật ngọt đến cho dời”.

8. Có lời bày tỏ rằng: “Cuộc sống hạnh phúc khi biết cống hiến”.
9. Lời ngạn ngữ phương Tây có nói: “Khi con sinh ra đời, mọi người đều cười 

nhưng riêng con thì khóc, nhưng con phải sống làm sao khi con ra đi, mọi 
người đều khóc nhưng riêng con mỉm cười” (Ngạn ngữ phương Tây).

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN MỞ BÀI:

Có ý kiến rằng: “Để cuộc sống có ý nghĩa, mỗi chúng ta như con ong luôn 
luôn biết đem hương thươm mật ngọt đến cho đời”. (Lời nhận định)

Lời nhận định trên thể hiện một lẽ sông đẹp, sông là phải biết đồng cảm, 
san sẻ và công hiến đưa chúng ta nghĩ đến câu nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận 
riêng mình” cũng nói lên một lí tưởng sông đẹp như thế.

Cần giải thích đế làm sáng tỏ và câu nói ấy có còn phù hợp với hoàn cảnh 
Đất nước của chúng ta hiện nay hay không? Qua đó, anh chị liên hệ bản thân 
trước cuộc sông hiện nay.

II. PHẦN THÂN BÀI:
N hững bước cầ n  thự c h iện :
1. Trước tiên cần  giải thích những cụm từ khó: “S ốn g  l à  c h o ” c ó  ý 

nghĩa như th ế  nào? và “đ â u  c h ỉ  n h ậ n  r iên g  m ìn h ” là như thê nào?
Cụm từ “Sống là cho” có nghĩa là sống giữa cuộc đời này phải biết tương thân, 

tương trợ lẫn nhau, chia sẻ đồng cảm, đùm bọc yêu thương nhau, làm những điều gì 
mà trong khả năng mình có thể làm được từ vật chất hay tinh thần.

Cụm từ “đâu chỉ nhận riêng ìnình” là như thế nào? Ý nói, cuộc sô'ng của mình 
ổn định, khá giả nếu gặp ai đó sa cơ lỡ bước, hoạn nạn như thiên tai, bệnh tật 
hiểm nghèo, v.v... thì mình phải đồng cảm chia sẻ dù “Một miếng khi đói bằng 
một gói khi no” để họ vượt qua cơn hoạn nạn là thể hiện “Lá lành đùm lá rách”, 
“Thương người như thể thương thân”.
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2. Như vậy “S ốn g  là  c h o  đ â u  c h ỉ n h ậ n  ch o  r iên g  m ìn h ” có ý nghĩa 
như thê nào?

Cuộc sôhg trên đời này thật vô cùng, mỗi chúng ta sôhg giữa cộng đồng của 
xã hội đều có sự liên đời, gắn kết với nhau giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân 
với cộng đồng, tập thề nói rộng ra là có sự kết nôì với quê hương, dân tộc, đất 
nước là thể hiện trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm với xã hội là thể hiện giá 
trị đạo đức của con người trong cuộc sôhg là lẽ sôhg đẹp. Vì thế, nếu chúng ta 
thấy những người đang sôhg xung quanh ta, nếu gặp sự cố không may nào đó, 
thì chúng ta sẵn sàng mở rộng tấm lòng nhân ái để cùng chia sẻ giúp đỡ trong 
phạm vi khả năng của mình dưới mọi hình thức từ giá trị vật chất lẫn tinh thần 
nhằm an ủi, động viên, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn là thể hiện lí 
tưởng sông đẹp, cách sông đẹp nhằm đem lại niềm vui cho họ trong cơn hoạn 
nạn là niềm hạnh phúc của chính mình là thể hiện cách sống vị tha đúng như 
lời nhận định: “Cuộc sống hạnh phúc khi biết cống hiến”.

3. NgưỢc lại, nếu “sôn g  c h ỉ  b iế t  n h ậ n  c h o  r iên g  m ìn h ” thì th ế  nào?
Nếu cuộc sông này mà chỉ biết sông cho cá nhân, cho riêng mình đó là lối

sôhg ích kỉ, hẹp hòi, nhỏ nhen, ti tiện, tầm thường vì họ không hiểu rằng, cuộc 
đời là vô thường là cõi tạm, có đó rồi mất đó, có gì bền vững mà lo tích lũy, ngay 
cả thân xác mình, con người của mình cũng không giữ được thì nói chi đến giá 
trị vật chất tiền bạc, nhà cửa, giàu sang, chỉ là cát bụi và cuôd cùng cũng trở về 
với cát bụi, “nấm mồ là nơi trú ngụ cuối cùng của một đời người” thì chỉ biết 
sống cho riêng mình để làm gì? ích kỉ, hẹp hòi, nhỏ nhen, ti tiện để làm gì? Khi 
nằm xuông có mang theo cho riêng mình một cái gì? Mà chỉ còn một thân xác 
chết rồi tan rã hòa với đất cùng cỏ cây. Nếu hiểu được như thế thì chúng ta 
“sống chi biết nhận cho riêng mình để làm gì?” tất cả là là vô nghĩa, vô thường.

4. Lời nói ấy có còn phù hợp trong hoàn cảnh xã hội của chúng ta hiện nay 
hay không?

Y kiến trên: “Sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình” vẫn phù hợp với hoàn 
cảnh xã hội của chúng ta hiện nay và sau này. Lời nói ấy là một lẽ sôhg đẹp, 
một chân lí sống đẹp cho mọi con người, mọi thời đại. Thời đại nào, dân tộc nào 
hay quốc gia nào cũng đều có lẽ sôhg như thế, không ai có thể tự sông cô lập với 
chính mình mà phải biết yêu thương, đoàn kết, gắn bó để cùng tồn tại, hiện hữu 
là sôhg đẹp. Trong phạm vi gia đình, xã hội, dân tộc đều cần phải sông như thế, 
“sống là cho” sông là phải biết chia sẻ, phải biết gắn bó thể hiện bằng hành 
động cụ thể sẽ tạo một tình yêu thương đoàn kết thì gia đình mới hạnh phúc xã 
hội mới phát triển tô"t đẹp, dân tộc mới hùng mạnh vững bền. Chúng ta nên nhớ 
rằng: “cuộc sống có ý nghĩa khi mỗi chúng ta biết chia sè và cống hiến” đó là 
niềm hạnh phúc là nhân cách sống đẹp mà mỗi chúng ta phải làm sao “như con 
ong luôn luôn biết đem hương thơm mật ngọt đến cho đời”. Chúng ta còn nhớ lời 
thơ: “Tôi buộc lòng tôi với mọi người. Để tình trang trải với trăm nơi”, sẽ đem
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lại cho chúng ta cuộc sông ấm áp hơn tình người hơn, yêu thương và đoàn kết để 
tạo sức mạnh khi xã hội cần đến, đâ"t nước cần đến. Chúng ta phải “làm sao 
được tan ra” giữa biển lớn tình yêu, giữa biển lớn cuộc đời cùng hòa nhập với 
cộng đồng, nhân dân, quê hương đất nước nhằm tạo sự bền vững, tạo sức mạnh 
tổng hợp, nôl thành một vòng tay yêu thương nhân ái để “Đất Nước vẹn tròn to 
lớn”. Những quan niệm trên là thể hiện lẽ sông đẹp, “sống là cho đâu nhận chỉ 
riêng mình”. Từ quan niệm giữa con người và con người, con người với cộng đồng 
xã hội, con người với quê hương dân tộc, đất nước, phải biết “sống là cho” là chia 
sẻ, là công hiên, không chỉ biết lôl sống vị kỉ hẹp hòi, chỉ biết “hạnh phúc đựng 
trong một tà áo dẹp. Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”. Chúng ta không 
đồng tình lôl sông như thế mà chúng ta phải biết đem cái riêng hòa nhập với 
cái chung đó mới là cách sông đẹp, lẽ sông đẹp trên cuộc đời này.

5. L iên  hệ bản  thân  của chúng ta trước cuộc sống h iện  nay.
Hiện nay, chúng ta là một học sinh, một sinh viên trong tương lai, trước mắt 

là con đường học vấn gắn liền với chúng ta. Để “sống là cho” thì mỗi chúng ta 
phải ra sức học tập, chọn cho mình một ngành, một nghề nào đó phù hợp với 
năng lực, năng khiếu, phù hợp với hoàn cảnh kinh tê của gia đình đề có một 
hướng đi đúng đắn, một ngành nghề phù hợp và khi ra trường sẽ biến kiến thức 
ở nhà trường, ở giảng đường thành những “tri thức sống” nhằm ứng dụng vào 
công việc, cuộc sông đê mang lại kết quả nhất định đem lại giá trị cho bản thân, 
cho gia đình, cho sự phát triển của xã hội là chúng ta thực hiện lời nói: “sống là 
cho dâu chỉ nhận riêng mình” đó là lẽ sông đẹp, mang lại ý nghĩa cho cuộc sông 
cùa mỗi chúng ta hiện nay và trong tương lai.

II. PHẦN KẾT BÀI:
Ý kiến trên là bài học quý báu cho mọi người, mọi thời đại. Nó là phương 

châm đúng đắn là cách sông đẹp, lẽ sống đẹp giúp cho mỗi chúng ta nhìn lại 
chính mình đế có một nhận thức đúng, một hành động đúng trước cuộc sống vì 
hạnh phúc khi chúng ta biết chia sẻ và công hiến cho người thân, cộng đồng, 
quê hương đất nước.

Câu 3: (5d) (Nghị luận văn học)

ịSĨữnsr kiến thức cần  nắm:
1. Lời cô nhân có nói; “Hùm chết để chết, người ta chết dể tiếng”, (lời cổ nhân)
2. Tô" Hữu ca ngợi về cái chết đẹp: “Có cái chết hỏa thành bất tử”. (Tố Hữu)
3. Lời cô nhân có nói: “Uy vũ bất năng khuất. Ý nói: trước uy quyền bạo lực 

không hề khuất phục”.
4. Quan niệm sông của ông Huấn Cao: “Nhất sinh đê thủ bái hoa mai”. Y nói: 

Đời ta chỉ biết cúi đầu trước hoa mai mà thòi.
5. Nhà văn Pháp Musset có nói; “Không có gi cao cả hơn một sự đau đớn lớn” 

(Musset).
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6. Có ý kiến rằng: “Đứng về phía bị áp bức, bất công dể cùng tranh đấu là thể 
hiện tình yêu giai cấp”.

7. Có nhận định rằng: “Nhân vật ông Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người 
tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân là sự kết hợp giữa cái tài và cái tâm”.

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN GIỚI THIỆU:

Truyện ngắn “Chữ người tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân trích trong tập 
truyện “Vang bóng một thời” tác giả đã khắc hoạ thành công nhân vật ông Huân 
Cao, một nghệ sĩ tài hoa, một trang anh hùng dũng khí mãi mãi là hình tượng 
nghệ thuật khó quên trong lòng người đọc. Có ý kiến cho rằng: “Đó là mẫu 
người nghệ sĩ tài hoa, một sĩ phu yêu nước, thương dân dân sẵn sàng tranh dấu 
vì quyền lợi cho người nông dân nên ông bị triều đình hành quyết”. Ý kiến khác 
cho rằng: “Ong Huấn Cao vì không được trọng dụng nên bất mãn và nổi dậy 
cùng với nông dân Mỹ Lương nên phải đón nhận cái chết”, cần bình luận các ý 
kiến trên đế làm sáng tỏ và có một cái nhìn đúng đắn về ông Huấn Cao.

II. PHẦN TRỌNG TÂM:
A. Ý kiến 1: Có ý kiến rằn g : “Dó là mẫu người nghệ sĩ, người sĩ phu  

yêu nước, thương dân sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi cho người nông  
dân nên ông bị triều đình hành quyết”.

Nhớ về ông Huấn Cao trong truyện ngắn: “Chữ người tử tù” của nhà văn 
Nguyễn Tuân, chúng ta chợt nghĩ ra ngay đó là nhà thơ lớn Cao Bá Quát, thơ 
của ông rất hay, uyên bác, ông làm một chức quan dưới triều Tự Đức. Nói về ông 
chúng ta nghĩ ngay, ông là một nghệ sĩ tài hoa với chữ viết đẹp, chữ của ông 
“vuông lắm”; “đẹp lắm” ngoài nét đẹp về hình thức nghệ thuật trên nét chữ và ý 
nghĩa trong từng con chữ cũng toát lên một tư tưởng cao đẹp về lẽ sông cách 
sông, nhân cách làm người mà có biết bao người ngưỡng mộ về chữ viết của ông, 
có người thầm nghe rằng: “Được chữ viết của ông cho như là báu vật trên đời”. 
Nói rõ hơn, chữ viết của ông mang một ý nghĩa, nội dung cao đẹp là xuất phát 
từ cái tâm của ông, cái tâm trong sáng, nhân hậu của một bậc quân tử, một sĩ 
phu yêu nước thương dân. Ngoài một nghệ sĩ tài hoa, ông Huấn Cao còn là một 
viên quan trong triều Tự Đức, con người của ông ngay thẳng cương trực, không 
biết vào luồn ra cúi, ông luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho người nông dân, ông có 
một cái tâm, một cái tình với nhân dân sâu sắc và ông đã nhìn thấy đám quan 
lại trong triều chỉ biết nịnh bợ, cúi đầu, khúm núm, ra sức vơ vét bóc lột đời 
sông người nông dân. Ong cảm thấy bất mãn cuòi cùng ông bị triều đình chuyển 
đồi lên vùng núi thuộc tỉnh Sơn Tây làm “Giáo thụ quốc oai” một chức quan về 
lĩnh vực giáo dục, giáo huấn ở miền núi. Từ đây, ông đã liên kết với đám nông 
dân Mỹ Lương thuộc tỉnh Sơn đứng lên làm cuộc nổi dậy đòi lại quyền lợi chính 
đáng của người nông dân. Cuộc đấu tranh thất bại và ông bị bắt, triều đình kết 
tội “khi quân”, ông bị tử hình và tru di tam tộc. Dù ông Huấn Cao phải bị hành
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quyết, đón nhận cái chết nhưng cái chết của ông là để đấu tranh cho quyền lợi 
của người nông dân, chông lại sự áp bức hà hiếp bóc lột người dân lành đó là cái 
chết đẹp của một sĩ phu yêu nước thương dân, đúng như lời nhận định “đứng về 
phía bị áp bức, bất công để cùng tranh đấu là thể hiện tình yêu giai cấp” là 
nhân cách sông đẹp. ông Huấn Cao là con người như thế. Quả thật: “Không có 
gì cao cả hơn một sự đau đớn lớn”.

Mở rộng: Vì sao ông Huấn Cao có một cái chết đẹp?
Nhắc đến ông Huấn Cao, ta nghĩ ngay một nhà thơ lớn Cao Bá Quát, một 

nghệ sĩ tài hoa, ông đảm nhận một chức quan trong triều Tự Đức vừa là con 
người có tài năng thơ phú, văn hay chữ đẹp, mọi người mến mộ. Nếu ông bằng 
lòng với cuộc sông hiện tại, ông biết vào luồn ra cúi thỏa hiệp cùng đám quan lại 
trong triều đình thì tất nhiên ông sẽ có một cuộc sông sung sướng cho cá nhân 
ông, cho gia đình ông ngay cả họ hàng cũng được ăn theo vì “một người làm 
quan cả họ được nhờ”. Nhưng ông Huấn Cao không sống như thế! và không 
bằng lòng với lôl sông, cách sông của đám quan lại thói nát trong triều, ông 
không biết thỏa hiệp, đồng tình những sai sót của bọn nịnh thần, ông có một 
quan niệm sông rõ ràng, khí khái như lời ông nói: “Nhất sinh đê thủ bái hoa 
mai”. Ý nói, đời ta chỉ biết cúi đầu bái lạy hoa mai mà thôi. Vì lẽ đó, khi ông 
nhìn thấy sự bất công, bóc lột, áp bức đời sôhg quyền lợi của người nông dân, 
ông sẵn sàng đứng về phía bị áp bắt, những người nông dân cô thế, thấp cỏ bé 
miệng để nổi dậy, vùng lên đấu tranh mong được cải thiện để họ có một đời 
sông tô't. Nhưng rất tiếc, cuộc đấu tranh nổi dậy của nông dân do ông khởi 
xướng đã thất bại vì chưa có được sự hậu thuẫn sâu rộng, nhân dân còn e dè lo 
sỢ nhưng cho dù thất bại, cuộc đấu tranh ấy cũng lời cảnh tỉnh, đánh thức, báo 
động cho đám quan lại tự nhìn rõ sự sai trái của mình trong triều mà có hướng 
giải quyết tô"t cho quyền lợi của người nông dân vì “hạnh phúc là đấu tranh”. Vì 
thế, mà cái chết của ông Huấn Cao là cái chết đẹp của một sĩ phu yêu nước 
thương dân nhưng “sinh bất phùng thời” đúng như lời nhận định: “Đó là mẫu 
người nghệ sĩ tài hoa, một sĩ phu yêu nước thương dân sẵn sàng đấu tranh ui 
quyền lợi cho người nông dân nên ông bị triều dinh hành quyết”.

B. Ý kiến 2; “ô n g  Huấn Cao vì không dược trọng dụng nên bất mãn 
và nổi dậy cùng với nông dân Mỹ Lương nên phải đón nhận cái ch ết”.

Chúng ta vẫn biết rằng, ông Huấn Cao là người có tài và có tâm, thơ hay chữ 
đẹp, người đời ngưỡng mộ và mong ước “có được chữ của ông Huấn Cao cho như 
báu vật trên đời”. Một con người như thế mà không được triều đình trọng dụng 
cân nhắc để làm đúng với năng lực và ước nguyện tốt đẹp của mình thì quả là 
đáng tiếc bâ't công, ông cảm thấy mình như “sinh bất phùng thời” rồi ông lại đôi 
diện, hợp tác với đám quan lại hèn nhát, tham nhũng thói nát, chỉ biết nịnh bợ, 
chỉ biết và luồn ra cúi để mong được vinh thân phì da cho bản thân ông đâm ra 
bất mãn, bất mãn vì không được sử dụng, trọng dụng đúng năng lực cùng phẩm
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chất của mình đó cũng là chuyện bình thường cũng là tâm lí cá nhân chung của 
mọi con người nhưng ở đây, chúng ta muốn nhấn mạnh và làm sáng tỏ về con người 
của ông Huấh Cao là không phải vì ông bất mãn không được triều đình trọng dụng 
và chuyến công tác đi xa, vùng sâu vùng xa miền núi mà ông bực tức, phản đối bằng 
con đường nổi dậy cùng với nông dân ở Mỹ Lương làm cuộc đấu tranh chống lại 
triều đình đòi quyền lợi cho người nông dân. Chúng ta nên nhớ rằng, trước kia ông 
vẫn là một nghệ sĩ tài hoa, có một cái tâm trong sáng, tốt bụng là một viên quan 
chính trực trong triều đình, có tấm lòng thương dân mến nước, ông từng căm ghét 
bọn quan lại tham nhũng, thối nát, hà hiếp, bóc lọt đời sống, quyền lợi của người 
nông dân. ông đã căm giận phẫn uất từ lâu là xuất phát từ cái tâm của ông, nhân 
cách sống của ông, lòng tự trọng của một con người thì việc ông bất mãn là một 
chuyện nhỏ nhất thời có tư cách cá nhân riêng tư mà thôi.

Còn việc ông khởi xướng làm cuộc nổi dậy, đấu tranh cùng với nông dân Mỹ 
Lương là chuyện đại sự, chuyện liên quan đến vận nước, hoàn cảnh xã hội, muôn 
thay đỏi hoàn cảnh, thay đổi một bộ mặt mới của triều đình phong kiến lúc ấy. 
Như vậy cuộc đâu tranh này mang tính chiến lược, có tầm quan trọng đôi với 
ông để mong cải tạo được hoàn cảnh đế người nông dân sông tôt đẹp, quyền lợi 
được đảm bảo không còn hà hiếp bóc lột, đó là ý nguyện đúng đắn của ông Huấn 
Cao nhằm thực hiện cuộc đâh tranh mang lại quyền lợi thiết thực cho người 
nông dân, đây là cuộc đấu tranh có chính nghĩa, hoàn toàn không phải là cuộc 
đấu tranh để thỏa mãn tự ái cá nhân của ông Huấn Cao hay để giải quyết sự bất 
mãn ức chế của ông Huấn Cao mà cuộc nổi dậy đấu tranh của ông Huân Cao 
cùng nông dân Mỹ Lương là để đòi lại quyền lợi chính đáng cho người nông dân 
đem lại sự công bằng, hạnh phúc cho nhân dân. Như vậy, ý kiến thứ hai cho 
rằng: “Ong Huấn Cao vì không dược trọng dụng nên bất mẫn và nổi dậy cùng 
với nông dân Mỹ Lương nên phải đón nhận cái chết” là chưa hợp lí, chưa thể 
hiện đúng về ước nguyện, khát vọng chính đáng của ông Huấn Cao đây cũng là 
hạn chế của ý kiến thứ hai như đề bài đã nêu trên.

III. PHẦN K ẾT THÚC:
Thông qua hai ý kiến trên:
Y kiến 1: “Đó là mẫu người nghệ sĩ tài hoa, một sĩ phu yêu nước, sẵn sàng 

tranh dấu vì quyền lợi cho người nông dân nên ông bị triều đình hành quyết”, là 
ý kiến hoàn toàn hợp lí, đúng đắn như chính con người và nguyện vọng của ông 
Huân Cao.

ý  kiến 2: “Ông Huấn Cao không được trọng dụng nên bất mãn và nổi dậy 
cùng với nông dân Mỹ Lương nên phải đón nhận cái chết”, là ý kiến chưa hợp lí 
vì mang tính cách cá nhân riêng tư và không thế hiện đúng nguyện vọng chính 
đáng của ông Huân Cao, đó là cuộc đấu tranh đế mang lại quyền lợi thiết thực, 
chính đáng cho người nông dân, cho hạnh phúc của nhân dân. Đó là cũng hạn 
chế của ý kiến thứ hai như đề bài đã nêu trên.
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Đề tuyển sinh:
Câu 1: (2đ) Bài thơ “Sông núi nước Nam” của danh tướng Lý Thường Kiệt 

có viết:
“Sông núi hước Nam vua Nam ở 
R ành rành  định phận  tại sách trời 
Cớ sao lũ giặc sang xăm phạm  
C húng bây sẽ bị đánh tơi bời”.

{“Sông núi nước Nam’’ -  Lý Thường Kiệt) 
Anh, chị đọc bài thơ trê n  và thực hiện c á c  yêu  cầu  sau:
1. B ài th ơ  nói lên  ý nghĩa như thê nào?
2. Câu thơ nào như m ột luận chứng, cơ  sở pháp lí nhằm  phơi bày  
ý đồ xâm  lược củ a quân phương B ắc  đôi với đ ất nước chúng ta  
lúc bấy giờ? Anh chị liên hệ thực tê hiện nay.
3. Tinh th ần  đấu tran h  b ât khu ât củ a dân tộc ta  đưỢc biểu hiện  
qua lời thơ nào? Anh chị hãy nêu lên vài sự kiện lịch  sử vẻ vang  
củ a dân tộc để làm  sáng tỏ.

Câu 2: (3d) (Nghị luận xã  hội)
Có ý kiến rằng: “S ự  cẩu thả trong bất cứ  nghề gì củng là một sự  bất 
lương”. (Nam Cao)
Anh, chị hãy giải th ích  ý kiến trê n  và tro n g  cu ộc sống  củ a xã  hội 
chúng ta  hiện  nay, anh, chị có nhìn th ấy  sự cẩu  th ả  ấy hay  
không? Vì sao?

Câu 3: (ỗđ) (Nghị luận văn  học)
Trước vẻ đẹp củ a  Đ ất nước, hình ảnh con sông Đà củ a  nhà văn  
N guyễn T uân và hình ảnh con sông Hương củ a  nhà văn  H oàng  
Phủ N gọc Tường đưỢc kh ắc hoạ qua hai bài kí “Người lái đò sông 
D à” và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”.
Có ý kiến cho rằn g : “Con sông Dà và con sông H ương đều mang  
vẻ dẹp từ  công trình nghệ thuật của tạo hóa”.
Có ý kiến k hác cho rằn g : “Con sông H ương ngoài vẻ đẹp thiên  
nhiên của tạo hóa, sông H ương còn m ang vẻ đẹp từ  góc nhìn  lịch 
sử  và văn hóa khác với con sông D à”.
Anh, chị hãy phân tích  cá c  ý kiến trê n  dể lảm  sáng tỏ .____________

HƯỚNG DẪN

Câu 1: (2đ)
1. B ài th ơ  nói lên  ý nghĩa như th ế  nào?
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Bài thơ “Sông núi nước Nam” của danh tướng Lý Thường Kiệt là khẳng định 
nước Nam là của người nước Nam, sách trời đã phân định rõ ràng như là cơ sở 
pháp lí, luận chứng để nói lên chủ quyền của đất nước ta. Nếu kẻ nào xâm 
chiếm, chúng sẽ chuôc lấy thất bại nhục nhã ê chề.

2. Câu th ơ  nào như m ột luận chứng, cơ  sở pháp lí nhằm  phơi bày ý 
dồ xâm  lược củ a  quân phương B ắ c  đối với d ất nước chúng ta  lúc bấy  
giờ? Anh chị liên  hệ thự c tê hiện nay.

Lời thơ: “Rành rành định phận tại sách trời” như một luận chứng, cơ sở pháp 
lí nhằm khẳng định đất nước ta là một nước có chủ quyền, sách trời đă phân 
định rõ ràng minh bạch thì không ai có thể phủ nhận đảo ngược. Nếu quân 
phương Bắc ngang nhiên xâm chiếm, chúng muôn lật ngược sự minh định của 
sách trời là hành động đê hèn, ỷ nước mạnh ức hiếp nước yếu, chạ đạp lên chủ 
quyền của nước khác là hành động đáng lên án nguyền rủa. Thực tế hiện nay, 
Đất nước ta cũng lặp lại tình hình tương tự như thế. Đó là vào đầu tháng 5 năm 
2014, Trung Quô"c ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 của chúng trên 
phần lãnh hải vùng biển của đất nước ta, chúng còn ra sức uy hiếp tấn công tàu 
cảnh sát biển trên đường thi hành nhiệm vụ cùng tàu thuyền đánh cá của ngư 
dân Việt Nam đã gây một làn sóng bất bình, phẫn nộ từ cộng đồng Asean, cộng 
đồng quôc tê nhằm lên án hành động ngang ngược của Trung Quô"c đã xâm 
chiếm hải phận của đất nước chúng ta mà luật pháp quô'c tế  và công ước luật 
biển năm 1982 đă công nhận. Một lần nữa, Trung Quô"c đã xem thường và ngang 
nhiên phủ nhận cả luật pháp quôc tế và công ước về luật biển 1982, hành động 
của Trung Quô'c là hành động mang chủ nghĩa bành trướng, bá quyền đi ngược 
lại xu thế phát triển của thời đại của toàn cầu thì chúng phải chuốc lấy thất bại.

3. Tinh th ần  dấu tran h  b ất khu ất củ a  dân tộc ta  đưỢc biểu hiện qua 
lời thơ nào? Anh chị h ãy  nêu lên  vài sự kiện lịch  sử vẻ vang củ a  dân  
tộc đế làm  sáng tỏ.

Tinh thần bất khuất của dân tộc trong bài thơ “Sông núi nước Nam” của 
danh tướng Lý Thường Kiệt là lời thơ: “Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời”. Lời thơ 
như lời khẳng định, dứt khoát về tinh thần yêu nước đâu tranh bất khuất của 
dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quô"c suô"t một chiều dài lịch 
sử qua nhiều thời đại, triều đại. Với một dân tộc luôn luôn thể hiện ý chí tranh 
đấu quật cường bất khuất trước ngoại xâm: “thà hi sinh tất cả chứ không bao giờ 
chịu mất nước, không bao giờ chịu làm nô lệ” và “nước chúng ta, nước của 
những người chưa bao giờ khuất” biểu tượng cho tinh thần yêu nước nồng nàn 
của một dân tộc “thà chết vinh hơn sống nhục”, “thà làm quỉ nước Nam còn hơn 
làm vương đất Bắc” đó là sức mạnh của một dân tộc sẵn sàng đập tan bao ý đồ 
xâm lược của quân phương Bắc để bảo vệ chủ quyền cho đất nước. Và có biết bao 
nhiêu chiến thắng vẻ vang của dân tộc mà sử sách vẫn còn ghi, nào là chiến 
thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, chiến thắng Lam Sơn của Lê Lợi để làm nên
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“Bình Ngô Đại Cáo” và phong trào Tây Sơn với chiến thắng Đông Đa của người 
anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đánh tan tác quân Thanh... là những chiến công 
hiển hách của dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ Tố quô'c thật tự hào mà có lời 
rằng: “Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”.

Câu 2: (3d) (Nghị luận  x â  hội)

Sĩỉững kiến thức cẩn  nắm:
1. Có ý kiến rằng: “Sự cẩn thận trong bất cứ nghề gì đều mang lại sự an tâm 

cho mọi người là phẩm chất tốt”.
2. Có Ịời châm biến mỉa mai rằng: “Chất lượng đảm bảo được sáu tháng nhưng 

sáng lại tháo”.
3. Có ý kiến rằng: “Lối sống cẩu thả trong bất cứ nghề gì bao giờ cũng mang lại 

sự lo âu, nguy hại cho người khác”.
4. Có ý kiến rằng: “Bất cứ công việc gi, sự cẩu thả sẽ đánh mất niềm tin uy tín 

đối với người khác”.
5. Có lời nói rằng: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”.

HƯỚNG DẨN
I. PHẦN MỞ BÀI:

Có ý kiến rằng: “Lối sống cẩu thả trong bất cứ nghề gì bao giờ cũng mang lại 
sự lo âu, nguy hại cho người khác”. Chính vì thế, mà có ý kiến: “Sự cẩu thả trong 
bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”. Chúng ta cần giải thích ý kiến trên đề 
làm sáng tỏ và trong cuộc sống thực tê của xã hội chúng ta hiện nay có sự cẩu thả 
ấy hay không?

II. PHẦN THÂN BÀI:
N hững bước cần thực hiện:
1. Trước tiên  cần  giải th ích  “sự  cẩu thả là thê nào?” và  “thê nào là sự  

bất lương?”.
-  “Sự cẩu thả” nói lên cách làm dôì trá, tùy tiện không cần nghĩ đến hậu quả, 

lối sông vô trách nhiệm. “Sự bất lương là gì?” là việc làm thiếu trách nhiệm, 
không có lương tâm, không có trách nhiệm với công việc hay ngành nghề mà 
mình đã và đang thực hiện sẽ mang lại thiệt hại, nguy hại cho người.

2. Tại sao sự cẩu  th ả tron g b ất cứ  nghề gì cũng là m ột sự  b ấ t lương? 
Nói đến “sự cẩu thả” là nói đến việc làm vô trách nhiệm, vô lương tâm, làm

thì vẫn làm nhưng không chú tâm, để ý có sự cô' gì xảy ra chỉ làm cho qua loa, 
xong việc mà không cần kiểm tra, kiểm chứng công việc ấy có tô't không? có đạt 
hiệu quả không? có gì xảy ra gặp sự cố nguy hại không? Sự cẩu thả sẽ đưa đến 
những hậu quả không lường được. Ví dụ: Một tài xế cầm trong tay bao sinh 
mạng con người nhưng lúc qua đèo, dành tài, phóng nhanh, vượt ẩu có thể đưa 
chiếc xe xuông đèo, vực sâu, thung lũng, giết chết bao sinh mạng con người. Một 
bác sĩ, đốn ca mổ của mình nhưng chưa chuẩn bị kỹ, tinh thần chưa tỉnh táo vì
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còn men rượu sẽ dẫn đến sự sơ xuất, khinh xuất giết chết bệnh nhân... như vậy 
“sự cấu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương” vì họ xem thường 
không chú tâm vào công việc thì sẽ đưa đến bao hậu quả không lường vì “sai 
một li di một dặm”, “sai con toán bán cả con trâu”, kẻ nào sống cẩu thả, tùy 
tiện, vô trách nhiệm đều bị lên án của dư luận vì họ đã xem thường con người, 
sinh mạng con người, họ là kẻ bất lương, phi đạo đức.

3. Trong thực tế , xã hội ngày nay chúng ta đang sông. Sự  cẩu thả có 
hiện hình dể tạo n ên  cá i xấu, cái ác hay không?

Thật sự, xã hội ngày xưa hay ngày nay, sự cẩu thả của con người bất cứ trong 
ngành nghề gì cũng đều xảy ra chỉ có ít hay là nhiều mà thôi. Ngày nay, khi đời 
sông thực dụng, khi sức mạnh đồng tiền được đề cao, chú trọng thì đạo đức của 
con người bị xói mòn, tha hóa, biến chất, họ không biết thế nào là trách nhiệm 
bản thân, trách nhiệm với cộng đồng xã hội vì lòng tham của con người, vì đồng 
tiền là trên hết làm choáng mắt, mờ mắt, mờ cả lương tâm. Có những kẻ có 
trách nhiệm về công trình giao thông vận tải nhưng họ vẫn ăn bớt, ăn xén, ăn 
chặn rút ruột công trình, biến con đường, chiếc cầu đi chưa bao lâu đã xuông 
cấp, hư hỏng và có thể gây bao tai nạn cho con người, sinh mạng của nhân dân. 
Có những bác sĩ phẫu thuật, khi phẫu thuật xong vẫn còn để dao, kéo trong 
bụng bệnh nhân, gây hậu quả khôn lường, có thể đưa đến cái chết và trong cơ 
quan nhà nước có những nhân viên, cán bộ, v.v... khi ra về họ vẫn lạnh lùng, vội 
vă ra đi, khi quạt vẫn còn chạy, đèn vẫn còn sáng và có thể gây sự cố chập điện, 
cháy cơ quan thiệt hại biết bao. Khi sức mạnh đồng tiền được đề cao, việc phân 
hóa giàu nghèo rõ nét, con người sông thiếu thốn, thì càng sông cẩu thả, bất cẩn 
lan rộng nhanh hơn, có khi đồng tiền làm cho con người sống bất chấp cả đạo lí, 
luật lệ, kỉ cương đưa đến sự tha hóa biến chất, biến tướng. Chứng tỏ sự cẩu thả 
trong bất cứ nghề gì cũng đều là sự bâ't lương, chúng ta cần lên án triệt để.

4. Muôn trán h  sự cẩu thả, khắc phục sự cẩu  thả, mỗi chúng ta cần 
phải làm gì?

Nhằm tránh sự cẩu thả, khắc phục sự cẩu thả thì mỗi chúng ta phải tự 
nghiêm khắc chính bản thân mình, phải có một lôl sông nghiêm túc, thận trọng 
mọi công việc, ngành nghề, đặt tinh thần trách nhiệm đôl với bản thân, cộng 
đồng xã hội là trên hết và phải có một cái tâm, cái tình giữa con người và con 
người đế sông có trách nhiệm nhằm đem lại sự tô4 đẹp cho bản thân, cộng đồng, 
xã hội thì con người sẽ bớt khố tránh được bao rủi ro, mất mát trong cuộc sốhg 
nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh tốt đẹp “mình vỉ mọi người”.

II. PHẦN KẾT BÀI:
Ý kiến của đề bài trên có giá trị thiết thực đôi với mọi người trước cuộc sông, 

áp dụng cho mọi thời đại, nó như một lời răn đe, cảnh tỉnh cho những ai còn có 
lối sông cẩu thả, tính cẩu thả sẽ gây bao thiệt hại cho bản thân cho cộng đồng 
đế từ đó khắc phục, sửa đổi hình thành những phẩm chất tô4 để cuộc sống có ý
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nghĩa, ngược lại của sự cẩu thả là tính cẩn thận là phẩm chất tốt của con người 
đúng như lời bày tỏ: “Sự cẩn thận trong bất cứ nghề gỉ đều mang lại sự an tâm cho 
mọi người, cộng đồng xã hội là phẩm chất tốt”, chúng ta cần đề cao và nhân rộng.

Câu 3: (5đ) (Nghị luận văn  học)

52ững kiến thức cần  nắm:
1. Lời bày tỏ về con Sông Đà: “Ai về Tây Bắc chớ quên. Sông Đà thơ mộng trữ 

tình đáng yêu”, (lời bày tỏ)
2. Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi. Tôi nhớ mãi mối 

tình mới mẻ”. (“Nhớ con sông quê hươn“g -  Tế Hanh)
3. Ca dao Tây Bắc có ghi: “Đường lên Mường Lễ bao xa. Trăm bảy cái thác trăm 

ba cái ghềnh” (ca dao Tây Bắc)
4. Nhà thơ Tản Đà ca ngợi con sông Đà: “Dãi sông Đà bọt nước lênh bênh. Bao 

nhiêu cảnh bấy nhiêu tình” (Tản Đà).
5. Nhà thơ Nguyễn Quang Bích nói về đặc điểm con sông Đà: “Chúng thủy gia 

đông tẩu. Đà Giang độc bắc lưu”, ý nói: những con sông hầu hết chảy về biển 
Đông riêng con sông Đà lại xuôi dòng về hướng Bắc.

6. Ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước và con sông Đà: “Không nơi đâu đẹp tuyệt 
vời. Như sông như núi như dòng Đà Giang”.

7. Nhà thơ Cao Bá Quát từng ca ngợi dòng sông Hương: “Trường Giang như 
kiếm lập thiên thanh”. Ý nói: dòng Hương Giang mang vẻ đẹp thật uy nghi 
lẫm liệt như thanh kiếm giữa bầu trời xanh.

8. Nhà thơ Tản Đà ca ngợi dòng sông Hương; “Dòng sông tráng, lá cây xanh”.
9. Nhà thơ Thu Bồn từng ca ngợi dòng sông Hương như mang một tâm trạng: 

“Con sông dùng dằng, con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất 
sâu”. (Thu Bồn).

10. Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn con sông Hương cũng mang nỗi niềm 
tâm trạng bâng khuâng xao xuyến trước giờ phút chia ly; “Còn non còn nước 
còn dài. Còn về còn nhớ...” (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

11. Có lời ca ngợi về con sông Hương: “Không nơi đâu đẹp tuyệt vời. Sông 
Hương trầm mặc nghìn đời mến yêu”.

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN GIỚI TH IỆU :

“Không nơi đâu đẹp tuyệt vời.
Sông Đà Tây Bắc gợi tình sông Hương”, (lời bày tỏ)

Ai có về Tây Bắc làm sao quên được con sông Đà thơ mộng trữ tình với bao 
núi non hùng vĩ và ai có về cố đô, một thời vang bóng của triều đại nhà Nguyễn 
làm sao không gợi thương gợi nhớ dòng sông Hương êm đềm, hiền hòa với màu 
xanh biêng biếc trầm mặc nhớ thương ai, đợi chờ ai. Có ý kiến rằng: “Con sông 
Đà và con sông Hương đều mang vẻ đẹp từ công trình nghệ thuật của tạo hóa”.
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Và có ý kiến khác cho rằng: “Con sông Hương ngoài vẻ đẹp của thiên nhiên tạo 
hóa, sông Hương còn mang vẻ đẹp từ góc nhìn lịch sử và văn hóa khác với con 
sông Đà”.

Cần tìm hiểu các ý kiến trên để tìm thấy vẻ đẹp của hai con sông đáng yêu, 
đáng nhớ ấy và có sự khác nhau như thế nào?

II. PHẦN TRỌNG TÂM:
Vẻ đẹp con sông Đà và con sông Hương
A. Ý  k iến  1: Có ý kiến cho rằn g : “Con sông Dà và con sông H ương đều  

m ang vẻ đẹp từ  công trình nghệ thuật của tạo hóa”.
1. Vẻ đẹp con sông Đà Tây B ắc;
+ Thơ mộng trữ  tình dáng yêu:

“Ai về Tây Bắc chớ quên,
Sông Đà thơ mộng, trữ tình, dáng yêu”, (lời bày tỏ)

Ai một lần đã về thăm Tây Bắc, làm sao quên được hình ảnh con sông Đà 
vừa thơ mộng, trữ tình đáng yêu vừa hùng vĩ, hung bạo đáng sợ mãi mãi là hình 
tượng nghệ thuật là công trình kiến trúc của tạo hóa dành trọn cho người dân 
Tây Bắc từ bao đời nay. Nhà thơ Nguyễn Quang Bích từng nói về con sông Đà: 
“Chúng thủy giai đông tẩu. Đà Giang độc bắc lưu” ý nói hầu hết các con sông 
đều chảy về hướng đông nhưng riêng con sông Đà lại xuôi dòng về hướng bắc, 
chứng tỏ con sông Đà mang một vẻ đẹp rất riêng giữa vùng trời Tây Bắc. 
Nguyễn Tuân với cái nhìn của một người nghệ sĩ tài hoa, tác giả đã thi vị hóa, 
hình tượng hóa con sông Đà mang một diện mạo, dáng vẻ như một con người, 
người thiếu nữ miền sơn cước thật đáng yêu. Dòng sông Đà như một áng tóc, 
suôi tóc “tuôìi dài, tuôn dài” mượt mà thướt tha giữa đất trời Tây Bắc lúc vào 
xuân, bờ sông Đà, “hoang dại như một bờ tiền sử” có lúc “bờ sông hồn nhiên như 
nỗi niềm cổ tích tuổi xưa” gợi cho chúng ta tìm thấy nét đẹp bờ sông Đà vừa 
hoang sơ vừa hồn nhiên tĩnh tại thật quyến rũ, nhìn về nước sông Đà lại có 
nhiều sắc màu biến đổi theo bước đi của thời gian, mỗi mùa mỗi vẻ, khi mùa 
xuân về nước sông Đà với “dòng xanh ngọc bích” như màu của lá cây rừng vừa 
đâm chồi nảy lộc rồi khi mùa thu trở lại, nước sông Đà với sắc màu “lừ lừ chín 
dỏ như da mặt người bầm di vì rượu bữa”, chứng tỏ Nguyễn Tuân có một cái 
nhìn thật tinh tế  sinh động từng trạng thái dáng vẻ của thiên nhiên. Tác giả 
tiếp tục thổi vào lòng sông như một sinh thể có hồn, có cảm xúc nhớ thương, 
buồn vui lẫn lộn như một con người thực thể với hình ảnh: “dòng sông quãng 
này lửng lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi còn ở lại với thượng 
nguồn Tây Bác”. Chứng tỏ bút pháp Nguyễn Tuân, ông đã thi vị hóa lòng sông 
Đà cũng biết nhớ thương những hòn đá thác như người bạn đồng hành mà bây 
giờ vẫn còn khoảng cách chia xa và lòng con sông Đà cũng biết vui khi nhìn 
thấy “bãi sông Đà, bờ sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông, chao ôi!
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trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau ki mưa dầm, vui như nối lại 
chiêm bao đứt quãng'’. Một lôi so sánh thật độc đáo, thật gần gũi quen thuộc 
càng thấy rõ niềm vui của con sông E)à vô cùng sung sướng khó tả khi nhìn thấy 
nắng đã lên rồi và con sông như đang lắng nghe giọng nói êm êm của người xuôi 
khơi gợi trong lòng chúng ta một cái nhìn thật sâu lắng! Phải chăng, con sông 
Đà đang giao hòa tiếp cận tiếng nói của người Kinh, những người đi xây dựng 
cho Tây Bắc đẹp giàu, cho Tây Bắc thay da đổi thịt cho đất Tây Bắc nở hoa, trời 
Tây Bắc mỗi ngày một sáng. Đáng nhớ hơn, tác giả còn khám phá vẻ đẹp về 
cảnh vật sòng Đà vừa mang vẻ đẹp tĩnh lặng, vừa mang vẻ đẹp sông động. Với 
hình ảnh “dòng sông quãng này lặng tờ, hình như từ đời Lí, đời Trần, dời Lê 
quăng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi”. Tác giả đã mượn chiều dài của 
lịch sử, bước đi của thời gian đế’ khám phá vẻ đẹp của không gian. Phải chăng, 
cảnh vật con sông Đà thuở trước cũng lặng tờ thì hôm nay cũng vẫn thế. Nhà 
văn đã mượn quá khứ để nói về hiện tại, chứng tỏ dù bước đi của thời gian có 
đổi thay, thay đổi từng triều đại này sang triều đại khác nhưng vẻ đẹp không 
gian vẫn không hề đổi thay, đó là bút phát tài hoa của Nguyễn Tuân để làm 
những trang văn giàu chất thơ, giàu chất suy tưởng đáng nhớ. Tiếp đến cảnh vật 
con sông Đà lại mang một cảnh sắc mới tươi đẹp đáng yêu với hình ảnh: 
'‘Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô no đầu mùa. Mà tịnh 
không một bóng người, cỏ gianh dồi núi đang ra nhưng nõn búp. Một dàn hươu 
cúi đầu ngón búp cỏ gianh dẫm sương đêm”. Hàng loạt hình ảnh sinh động, 
hiện thực thâ'p thoáng hình bóng con người, càng toát lên cảnh đẹp thiên nhiên 
của Tây Bắc thật thơ mộng và thấy được đất Tây Bắc “xứ thiêng liêng rừng núi 
dã anh hùng” đã thay da đổi thịt từ tình yêu lao động của con người của mọi 
người trên các miền đất nước đã hội tụ về đây, về với Tây Bắc để xây dựng và 
hàn gắn là thế tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn; Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” để 
“bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm” ôi con sông Đà 
thơ mộng quá, trữ tình quá mãi mãi là mảnh hồn thiêng liêng của Tố quốc.

+ H ùng vĩ hung bạo dáng sỢ:
Ngoài vẻ đẹp thơ mộng đáng yêu, con sông Đà còn mang một diện mạo, một 

dáng vẻ hùng vĩ, hung bạo đáng sợ vì giữa lòng con sông Đà lắm thác nhiều 
ghềnh, những lớp đá xếp chồng lên nhau còn gọi là “trùng vi thạch trận” là 
chướng ngại vật nguy hiếm có thể xé nát con thuyền không một chút thương 
tiếc, có những khúc sông hẹp như một cái yết hầu cùng những cái hút nước xoáy 
mạnh, sâu như cái giếng bê tông mà “mỗi lần chiếc thuyền nào di ngang qua, nó 
kéo tụt xuống, trồng cây chuối ngược rồi dim vào lòng sông đến mười phút sau ' 
thấy tan tát ở khuỷu sông dưới”. Hàng loạt hình ảnh nhân hóa, ngôn ngữ tạo 
hình độc đáo qua nét bút tài hoa của Nguyễn Tuân, chứng tỏ lòng con sông Đà 
thật vô cùng nguy hiểm nếu người lá đò không kinh nghiệm, bản lĩnh thì sinh 
mạng chỉ là ngàn cân treo sợi tóc.
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* S ự  hung bạo của thác đá, thác nưởc và âm thanh gh ê rỢ n  của con 
sông Dà: Nguyễn Tuân tiếp tục khám phá hình ảnh con sông Đà từ công trình 
nghệ thuật của tạo hóa thật sông động qua ngòi bút độc đáo của ông với hình 
ảnh nhân hóa, giàu ngôn ngữ hình tượng: “Đá ở đây từ nghìn năm vẫn mai phục 
hết trong lòng sông, mỗi lần có chiếc thuyền nào nhô vào đường ngoặt sông là 
một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền” với đoạn văn miêu tả đầy kịch 
tính gợi cho chúng ta hình dung những hòn đá, tản đá nằm giữa lòng sông Đà 
mang diện mạo như một con người, một người du kích đang mai phục đế đánh 
lén, tấn công con thuyền không một chút xót thương nhưng đó là vẻ đẹp của 
thiên nhiên là công trình nghệ thuật của tạo hóa thật ấn tượng. Hình ảnh thác 
nước sông Đà cũng thế, nó cũng dữ dằn hung hãn như một tên đô vật trong tư 
thê tấn công, uy hiếp người lái đò và đập nát thuyền không một chút do dự được 
khắc hoạ qua đoạn văn miêu tả sông động đầy kịch tính giữa thiên nhiên và con 
người đang chiến đàu có khác gì như một cuộc thủy chiến trên sông với hình 
ảnh: “mặt nước hò la vang dậy quanh mình ùa vào mà bẽ gẫy cán chèo, sóng 
nước như thế quân liều mạng mà đá trái mà thúc gối vào hông vào bụng thuyền. 
Có lúc chúng đội cả thuyền lên, nước bám lấy thuyền như đô vật túm lấy thắt 
lưng ông Đò dõi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh la não bạt”. 
Qua đoạn văn miêu tả, ngòi bút Nguyễn Tuân đã khéo léo vận dụng mọi kiến 
thức thật sinh động, giàu ngôn ngữ hình tượng càng giúp cho người đọc thấy rõ 
thác nước sông Đà như một tên đô vật đầy hung hãn trong tư thế thượng phong, 
hoàn toàn chủ động trên sông nước đang ra sức uy hiếp tấn công người lái đò 
thật hung bạo nhưng trách gì thác nước ấy đó là vẻ đẹp của tạo hóa là uy lực kì 
bí, hùng vĩ của thiên nhiên. Đặc biệt âm thanh từ thác nước sông Đà dội về như 
tiếng vọng của con người, tiếng vọng của quá khứ của hồn thiêng sông núi lúc 
thì nghe như “oán trách điều gì” lúc thì nghe như “van xin điều gì” có lúc như 
“khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo” cho chúng ta hồi tưởng về những cuộc thủy 
chiến trên sông của ông cha ta từng đôi đầu với quân thù ngoại xâm phương Bắc 
thuở trước, có lúc thành, có lúc bại trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước 
mãi mãi là vẻ đẹp của thiên nhiên là công trình nghệ thuật của tạo hóa không 
dễ nào quên.

2. Sông Hương từ  góc nhìn địa lí:
Chi tiết 1:
Sông Hương với cái nhìn đầu tiên giữa thượng nguồn, nó mang nhiều trạng 

thái đầy cá tính, có lúc “hùng vĩ” như một bản trường ca giữa rừng Trường Sơn 
có lúc “rầm rộ” giữa bóng cây đại ngàn, có lúc “mãnh liệt” vượt qua những thác 
ghềnh và có lúc “cuộn xoáy” như những cơn lôh thật mạnh mẽ đầy ấn tượng và 
có lúc sông Hương như người thiếu nữ Digan diễm kiều của đất nước Tây Ban 
Nha thật đáng yêu.
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Chi tiết 2:
Sông Hương mỗi lúc mang một diện mạo mới hoàn toàn chủ động khi sắp 

xuôi về đồng bằng lúc ấy “nó đóng chặt các cửa rừng và ném chìa khóa trong 
hang đá dưới chân núi Kim Phụng” với nét miêu tả đầy tính sáng tạo, nhà văn 
đã hình tượng hóa con sông Hương như một con người thực thê đang làm chủ cả 
một không gian bao la của sông núi hữu tình, rồi dòng sông uô'n mình theo 
những đường cong thật mềm, “dòng sông mềm như tấm lụa” và ôm chân đồi 
Thiên Mụ xuôi dòng về thành phố Huế, chảy ra các lăng tẩm của các vua Triều 
Nguyễn đang chìm sâu trong giấc ngủ nghìn năm giữa rừng thông u tịch và dòng 
sông cùng hòa nhịp với “tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga tận bờ bên kia 
giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà”, o hay! chỉ một vài nét chấm 
phá của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khấc hoạ một bức tranh thật đẹp đậm màu 
sắc của Huế, Huế xưa thật thiêng liêng cồ kính giàu chất tâm linh của một thời 
vang bóng đưa chúng ta tìm thấy hình ảnh dòng sông Hương mang một dáng vẻ 
rất riêng, thơ mộng trữ tình đáng nhớ làm sao.

Chi tiết 3: Sông Hương xuôi về thành phô' Huế, thành phô' yêu dâu của dòng 
sông và dòng sông lúc này “trôi đi chậm, thật chậm cơ hồ chỉ còn là mặt hồ yên 
tĩnh” như đế được ngắm nhìn trọn vẹn thành phô yêu dâu của dòng sông, o kìa! 
con sông lại rộ lên một niềm vui khi “nó dã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành 
phố in ngần trên nền trời” đó là chiếc cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp, 
mỗi nhịp cầu như từng nhịp đập, hơi thở của người dân xứ Huê' từ bao đời nay và 
đẹp thay, mỗi nhịp cầu được thi vị hóa như “một vành trăng non” nghiêng mình 
soi bóng trên dòng sông xanh biêng biếc, trầm mặc nhớ thương ai, đợi chờ ai! 
Toát lên một vẻ đẹp rất riêng rất Huế.

Chi tiết 4: Sông Hương lại tiếp tục xuôi về cồn Hến, một địa danh của Huê' 
với bao cảnh đẹp thật nên thơ, nơi đây “quanh năm mơ màng trong sương khói” 
hòa với một màu xanh biếc, màu xanh của tre của trúc của những hàng cau vùng 
ngoại ô Vĩ Dạ như hòa quyện cùng với dòng sông Hương toát lên cảnh đẹp thơ 
mộng tràn đầy sức sông của thiên nhiên và tình yêu lao động của con người Vĩ 
Dạ thật đáng quý. Lạ thay! khi dòng sông quay gót về lại với biển cả về lại với 
cội nguồn, sông Hương không xuôi dòng hướng thẳng, “nó đột ngột đổi dòng, rẽ 
ngoặt sang hướng dông tây dể gặp lại thành phố lần cuối ở góc thị trấn Bao 
Vinh” như muôn được ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phô' Huế trước giờ phút chia 
tay. Chứng tỏ, nhà văn đã thi vị hóa, thổi vào dòng sông Hương như một nhân 
vật trữ tình, mang tâm trạng người con gái xứ Huê' trước giờ phút chia ly cũng 
bận lòng lưu luyến về thành phô', thành phô' Huê' dấu yêu có khác gì như người 
tình trong mộng, người bạn tri âm tri kỉ đã in sâu trong tâm thức của dòng sông 
để rồi trước giờ phút chia tay, dòng sông cũng bận lòng vương vấn vì “còn về là 
còn nhớ, còn lưu luyến còn vấn vương”. Vậy! dòng sông nhớ ai? vương vấn ai?
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phải chăng, dòng sông nhớ về thành phô' Huế, thành phô' mộng mơ như một 
người tình, một người bạn tri âm, tri kỉ đã in sâu trong tâm thức của dòng sông 
mà dòng sông được thi vỊ hóa, hình tượng hóa như người con gái xứ Huê' cũng 
“lãng mạn mà chung tình”, một hình ảnh đầy sức thuyết phục mãi mãi là nét 
thơ mộng của Huế, là vẻ đẹp thiên nhiên từ công trình nghệ thuật của tạo hóa 
đã dành cho Huế cho cô đô dòng sông Hương hiền hòa, êm đềm, sâu lắng đã ôm 
trọn vào lòng thành phô Huê' từ bao đời nay. Huế ơi! Hương Giang ơi! mãi mãi 
là hồn thiêng sông núi của xứ Huế, ta ơi!

B. Ý kiến 2: Có ý kiến k hác cho rằn g : “Con sông H ương ngoài vẻ đẹp  
của thiên nhiên  tạo hóa, sông H ương còn m ang vẻ dẹp từ  góc nhìn lịch 
sử  và văn hóa khác với con Sông D à”.

1. Sông Hương từ  góc nhìn lịch sử:
Hình ảnh con sông Hương xuất phát từ công trình nghệ thuật của tạo hóa, vẻ 

đẹp của thiên nhiên, ngoài vẻ đẹp ấy sông Hương còn mang một vẻ đẹp khác 
đầy kiêu hãnh tự hào, đó là hình ảnh dòng sông Hương còn là nhân chứng của 
lịch sử, dòng sông là những trang sử vẻ vang của dân tộc vừa đau thương vừa 
anh hùng của thời đại dựng nước và giữ nước. Hoàng Phủ Ngọc Tường đưa chúng 
ta tìm về chiều dài lịch sử của dòng sông Hương qua thời đại các vua Hùng: 
“Sông Hương là dòng sông biên thùy xa xôi của đất nước” là tấm lá chắn nhằm 
bảo vệ tồ quốc. Đến thời kì trung đại, “dòng sông Hương từng chiến đấu oanh 
liệt bảo ưệ biên giới phía Nam của dân tộc Đại Việt”. Đến thê kỉ XVIII, “dòng 
sông Hương từng chứng kiến những chiến công hiển hách lững lẫy của người 
anh hùng Nguyễn Huệ và dòng sông Hương từng soi bóng kinh thành Phú 
Xuân” biểu tượng niềm tự hào của đại đê' Quang Trung. Đến thế kỉ XIX, dòng 
sông Hương từng gắn liền với bao cuộc khởi nghĩa, đẫm máu của dân tộc, tiếp 
đến là cuộc cách mạng tháng tám. Và dòng sông Hương, cùng những di sản văn 
hóa của Huế đã oằn mình chịu đựng bao nhiêu bom đạn của đê' quô'c Mỹ vào mùa 
xuân năm Mậu Thân 1968 mà “thành phố Huế dã nhận những lời chia buồn sâu 
sắc của thế giới về sự tàn phá mà Đế Quốc Mỹ đã chụp lên những di sản văn 
hóa của nó”.

2. Sông Hương từ  góc nhìn văn hóa:
a. Sông H ương -  dòng sông của âm nhạc.
Sông Hương là dòng sông của âm nhạc ư? Phải có một tình yêu quê hương, 

yêu dòng sông Hương thắm đẫm với một cảm nhận tinh tế, óc trừu tượng phong 
phú, giàu tính trí tuệ, am hiểu nhiều lĩnh vực, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường 
mới khắc hoạ cho chúng ta tìm thấy dòng sông Hương là dòng sông của âm 
nhạc. Phải chăng từ âm thanh tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga rền mặt 
nước, tiếng mái chèo khua nước giữa đêm khuya, tiếng nước vỗ vào mạn 
thuyền... hàng loạt những âm thanh ấy tạo nên những giai điệu, làn điệu, âm 
điệu đế hình thành “toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế”.
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-  Giữa dòng nước sông Hương, đêm đêm câ't lên những điệu họ vừa bồi hồi 
xao xuyến vừa êm đềm bâng khuâng lắng đọng làm nên những làn điệu dân ca 
Huế trữ tình ngọt ngào ru lòng bao du khách ai đã từng đến Huế. Dòng sông 
Hương được thi vị hóa, hình tượng hóa “như một tài nữ đánh dàn giữa đêm 
khuya” gợi lôn cảnh đẹp thơ mộng gợi tình, say đắm như ru lòng người vào thế 
giới âm nhạc cung đình Huế. Đặc biệt, đại thi hào Nguyễn Du đã từng sông tại 
cô" đô Huế, nhà thơ từng nghe âm thanh của làn nước, những điệu hò, những câu 
hát dân gian tạo nên nguồn cảm hứng cho nhà thơ viết lên những trang thơ 
thấm đẫm nhạc cung đình mãi mãi là vẻ đẹp của dòng sông ỉĩương, vẻ đẹp của 
âm nhạc làm nên nét đẹp rất riêng cho Huế, góp phần đem lại sự đa dạng 
phong phú cho nền âm nhạc của dân tộc.

6. Sông H ương -  dòng sông của thơ ca:
Sông ílương còn là nguồn cảm hứng đôi với người thi sĩ qua từng thờ đại từng 

giai đoạn lịch sử để làm những hồn thơ bất hủ cho đời, đem lại sự phong phú đa 
dạng cho thơ ca Việt Nam. Nhà thơ Cao Bá Quát vào cuô"i thê kỉ thứ XVIII từng 
nhìn dòng sông Hương mang vẻ đẹp vừa uy nghi, hoành tráng vừa hiên ngang 
lẫm liệt như thanh kiếm giữa bầu trời xanh với thi ảnh: “Trường Giang như 
kiếm lập thiên thanh”. Nhà thơ Tản Đà nhìn dòng sông Hương toát lên một 
không gian đầy sương khói Huế hòa quyện với màu xanh biêng biếc tràn đầy sức 
sông thiên nhiên cùng tình yêu lao động cần mẫn của con người xứ Huế với hình 
ảnh: “Dòng sông trắng lá cây xanh”. Nhà thơ Thu Bồn của vùng đất Quáng Nam 
nhìn dòng sông Hương lại mang một tâm trạng, một nỗi niềm lưu luyến nhớ 
thương với hình ảnh: “Con sông dừng dằng, con sông không chảy. Sông chảy vào 
lòng nên Huê rất sâu”. Với tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn con sông Hương 
như một nhân vật trữ tình, người con xứ Huế cũng mang “nỗi vương vấn cả một 
chút lẳng lơ, kín đáo trong tình yêu” qua lời thì thầm: “Còn non, con nước còn 
dài. Còn về, còn nhớ...” gợi lên một nỗi niềm một tâm trạng lưu luyến vâ"n vương 
của người con xứ Huê cũng “là tấm lòng người dân Châu Hóa xưa mãi mãi 
chung tình với quê hương xứ sở”. Làm sao chúng ta quên được nhà thơ Tô" Hữu, 
một người con sinh ra và lớn lên giữa lòng thành phô Huê cũng yêu dòng sông 
quê hương, dòng sóng tự tình mà hình ảnh dòng sông Hương đã in sâu trong 
tâm thức nhà thơ trong từng bước đi theo chiều dài của cuộc kháng chiến qua lời 
bày tỏ chân tình tha thiết của thi nhân: “Hương Giang ơi! Dòng sông êm. Quả 
tim ta vẫn ngày đêm tự tình”. Rồi nhớ về thi nhân Hàn Mặc Tử trong “Đây 
Thôn Vĩ Dạ” chúng ta bắt gặp dòng sông Hương còn là dòng sông trăng lung 
linh huyền ảo với thi ảnh: “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó?” và dòng sông qua 
cái nhìn của người thi sĩ tài hoa bạc mệnh, có lúc dòng sông lại buồn thiu, dòng 
sông trầm mặc u hoài như nhớ thương ail đợi chờ ai! với thi ảnh “dòng nước
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buồn thiu hoa bắp lay”. Quả thật, hình ảnh dòng sông Hương là công trình nghệ 
thuật của tạo hóa đã dành riêng cho Huế, mãi mãi là hình tượng nghệ thuật là 
nhân chứng của lịch sử, là nguồn cảm hứng của người thi sĩ qua nhiều thời đại 
đã làm nên những vần thơ, trang thơ bất hủ cho đời cho nền thơ ca Việt Nam.

c. Cảm nhận về dòng sông Dà và sông H ương qua hai ỷ kiến trên:
Qua những trang kí của nhà văn Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường về 

dòng sông Đà và dòng sông Hương, mỗi dòng sông đều mang những vẻ đẹp 
riêng, sắc thái riêng mãi mãi là những vẻ đẹp của quê hương đất nước là công 
trình nghệ thuật của tạo hóa là niềm tự hào về phong cảnh giàu đẹp của Tổ 
quốc, chúng ta lại càng yêu quê hương đất Việt của chúng ta hơn. Nhưng mỗi 
dòng sông vẫn có những sắc thái riêng, vẻ đẹp riêng của chính nó. Nếu nhìn về 
con sông Đà, nó mang vẻ đẹp từ công trình nghệ thuật của tạo hóa rõ nét hơn 
vừa thơ mộng trữ tình đáng yêu vừa hùng vĩ, hung bạo đáng sợ đã đập vào mắt 
chúng ta nét đẹp thiên nhiên thắm đẫm của vùng đất Tây Bắc. Riêng, cái nhìn 
về con sông Hương cũng là công trình nghệ thuật của tạo hóa, dành trọn cho 
mảnh đất cô' đô Huế, nhưng sông Hương nó mang vẻ đẹp đa dạng, phong phú 
hơn so với con sông Đà. Với sông Hương từ góc nhìn địa lí toát lên vẻ đẹp về 
công trình nghệ thuật của tạo hóa, của thiên nhiên vừa thơ mộng hùng vĩ, có lúc 
yêu kiều như cô gái Digan đầy duyên dáng của đất nước Tây Ban Nha có lúc 
mang diện mạo của bà mẹ phù sa đầy chất trí tuệ và có lúc như người con gái 
Huế có chút lửng lơ, kín đáo trong tình yêu, đặc biệt dòng sông Hương còn là 
dòng sông của lịch sử, nhân chứng của lịch sử qua các triều đại, thời kì, thăng 
trầm thịnh suy của dân tộc và con sông Hương còn là dòng sông của âm nhạc 
mang lại cho Huế một nét đặc thù riêng, rất riêng và sông Hương còn là dòng 
sông của thơ ca là nguồn cảm hứng dành cho các thi nhân làm nên những trang 
thơ bất hủ cho đời, cho văn học nghệ thuật.

II. PHẦN K ẾT THÚC:
về nghệ thuật: Qua hai bài kí về con sông Đà và con sông Hương của nhà 

văn Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường toát lên những đặc trưng:
-  Giàu hình ảnh tiêu biếu, ngôn ngữ tạo hình độc đáo, sáng tạo, tình huông 

hấp dẫn, các biện pháp nhân hóa đặc sắc cùng am hiểu nhiều lĩnh vực...
về nội dung: Khắc hoạ dòng sông Đà và dòng sông Hương thật â'n tượng, 

mỗi dòng sông mang một vẻ đẹp riêng, mảnh hồn riêng đem lại sự giàu đẹp cho 
quê hương đất nước mãi mãi để lại trong lòng người vẻ đẹp đáng nhớ không dễ 
nào quên. Quả thật: “Sông Đà ơi! Sông Hương ơi! Dòng sông Đất nước nghìn đời 
mến yêu”.
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Để tuyển sinh:
Câu 1: (2đ) Bài thơ “Sóng” của nữ sĩ Xuân Quỳnh có đoạn viết:

“Làm sao dược tan ra  
Thành trăm con sóng nhỏ 
Giữa biến lớn tình yêu 
D ể ngàn năm còn vỗ”.

(trích “Sóng” -X u ân  Quỳnh)

Anh, chị đọc đoạn thơ trên  và thực hiện các yêu cầu sau:
1. Đoạn thơ nói lên ước vọng c ía  nhà thơ như th ế nào?
2. Lời thơ nào thể hiện ý trọng tâm của đoạn thơ? Hãy giải thích  
đế làm sáng tỏ?
3. Thi pháp để làm nên cái hay cái đẹp, ý nghĩa cho đoạn thơ là 
biện pháp nghệ thuật gì?

Câu 2: (3đ) (Nghị luận xã hội)
Có ý kiên rằng: “Tại sao cái xấu cái ác vẫn hiện hình và tác dộng vào 
dời sông của chúng ta hiện nay?”.
Anh, chị giải thích ý kiến trên  và dưa ra  hướng giải quyết để 
khắc phục.

Câu 3: (5đ) (Nghị luận vàn học)
Tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa ” của nhà văn Nguyễn Minh 
Châu, có ý kiến rằng: “Dó là hình ảnh người p h ụ  n ữ  hàng chài, 
sống cam chịu, nhẫn nhục d ể  thực hiện thiên chức của người m ẹ”. 
Có ý kiến khác-cho rằng: “Đó là hình ảnh người phụ  n ữ  hàng chài 
có những phẩm  chất dáng quý nhưng cũng có phần đáng trách”.
Từ cảm  nhận của anh, chị về hình ảnh người phụ nữ hàng chài 
trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài x a ” của nhà văn Nguyễn 
Minh Châu. Anh, chị hây bình luận ý kiên trên  để làm sáng tỏ 
nhân vật.

HƯỚNG DẨN

Câu 1: (2đ)

1. Đoạn thơ nói lên ước vọng củ a rihà thơ như th ế nào?
Đây là đoạn thơ cuôì của bài “Sóng” qua ngòi bút của nữ sĩ Xuân Quỳnh, đoạn 

thơ biểu hiện ước vọng một tình yêu vĩnh hằng bất tử trong tâm hồn người phụ nữ 
là phải biết đem tình yêu riêng, tình yêu của chúng ta hòa vào tình yêu chung, 
tình yêu cộng đồng, quê hương, đất nước thì tình yêu ấy mãi mãi muôn đời.
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2. Lời thơ nào thể hiện ý trọng tâm  của đoạn thoT? Hãy giải thích để 
làm sáng tỏ?

Lời thơ: “Làm sao được tan ra” là thể hiện ý trọng tâm của đoạn thơ, đó là 
ước vọng chính đáng của nhà thơ. Xuân Quỳnh ghi lại một lời tự sự ngắn gọn (5 
chữ) nhưng bày tỏ một quan niệm sông đẹp “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng 
mình”. Vì cuộc sông của một đời người cũng chỉ là hữu hạn, giới hạn, mỗi ngày 
đi qua theo bước đi của thời gian, chúng ta lại thấy cuộc đời mình ngắn lại, hẹp 
lại gần kề với cái chết mà quan niệm của nhà Phật cũng đã nói: “Sinh, Lão, 
Bệnh, Tử”, cuộc đời là vô thường và quan niệm của Thiên Chúa giáo cũng thế: 
“Con người căng chỉ là cát bụi, nấm mồ là nơi trú ngụ cuối cùng của một đời 
người” nếu thế thì tình yêu cũng lãng quên, cũng mất khi chúng ta không còn 
hiện hữu trên cuộc đời như lời bày tỏ của nhà thơ: “Em đâu dám nghĩ tình yêu 
là vĩnh viễn. Hôm nay yêu mai có thể xa rồi”. Vì thế chúng ta phải sông như thế 
nào? Phải làm như thế nào để cuộc sông có ý nghĩa. Với nữ sĩ Xuân Quỳnh, 
chúng ta không thể sông với tình yêu cá nhân ích kỉ, hẹp hòi, chật chội tầm 
thường, chúng ta không chỉ biết “hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp” hay 
hạnh phúc là “một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn” mà phải có hạnh phúc 
chung, niềm vui chung và muôn có hạnh phúc chung ấy, chúng ta phải “làm sao 
được tan ra” phải biết đem “cái tôi” hòa chung vào “cái ta”, phải biết đem tình 
yêu riêng của chính mình hòa vào tình yêu cộng đồng, tình yêu đồng bào, tình 
yêu nhân dân, quê hương, đất nước thì tình yêu của chúng ta, tình yêu của em 
mới bất tử vĩnh hằng. Đây là một quan niệm sông đẹp, lẽ sông đẹp để cuộc sông 
có ý nghĩa làm nên giá trị sức sông cho bài thơ “Sóng” suốt bao nhiêu năm qua.

3. Thỉ pháp để làm cái hay cái đẹp, ý nghĩa cho đoạn thơ là biện 
pháp nghệ thuật gì?

Cái hay, cái đẹp ý nghĩa cho đoạn thơ trên là biện pháp ẩn dụ kết hợp so 
sánh, sử dụng hình ảnh thơ giàu sức biểu cảm, giàu chất suy tưởng,: giàu tính 
triết lí. Kết hợp với lời thơ tự sự, thể thơ ngắn gọn (5 chữ) đã giúp cho người đọc 
tìm thấy ước vọng chính đáng của nhà thơ có một quan niệm về tình yêu thật 
đẹp “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” đó là tình yêu bất tử vĩnh hằng là 
giá trị sức sông cho bài thơ “Sóng” gần nửa thế kỉ qua.

Câu 2: (3đ) (Nghị luận xã hội)

Những kiến thức cần  nắm:
1. Lời cố nhân: “Tiên học lễ, hậu học văn” (lời cổ nhân).
2. Quan niệm của nho giáo -  Khổng Tử có nói: “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” (Ngũ 

thường: năm nhân tô' quan trọng của con người cần phải có để hình thành 
một nhân cách sông đẹp).

3. Lời cồ nhân có nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” (lời cổ nhân)
4. Có ý kiến rằng: “Sức mạnh đồng tiền đã hủy hoại nhân cách giá trị đạo đức 

con người” (lời nhận định).
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5. Tô" Hữu có viết: “Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người yêu người sống để yêu 
nhau”. (Tô" Hữu)

6. Có ý kiến rằng; “Con người biết xấu hổ và có lòng tự trọng thì mới xây dựng một 
nhân cách sống đẹp từ đó mới hình thành một xã hội lành mạnh, tốt đẹp”.

7. Có ý kiến rằng: “Con người đánh mất lòng tự trọng chỉ còn là cái chết, cái 
chết tâm hồn”. (Nguyễn Khải)

8. Có nhận định rằng: “Một xã hội phát triển tốt đẹp khi mọi người được sống 
bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau”.

9. Những nhân vật tiêu biểu cho vẻ đẹp vì cộng đồng;
-  Nhà nghiên cứu sử học hiện đại Việt Nam người Nhật Odaka.
-  Ca sĩ tài tử người Nhật Kyo-York.
-  Thái tử Charles và hoàng tử William của Anh Quô"c, họ đã sử dụng tiếng 

Việt để truyền đi thông điệp: “Hãy đoàn kết vì động vật hoang dã” ý nói, người 
Việt Nam đã xem thường sự sông của các loài động vật bằng hình thức bắn, giết 
vô tội vạ nên đã sử dụng bằng tiếng Việt cho cả thê" giới biết để chứng tỏ rằng 
người Việt Nam đã giết hại nhiều loài cầm thú.

HƯỚNG DẪN
A. CÁCH LẬP d à n  Ý:
I. PHẦN MỞ BÀI:

Mượn một lời nhận định, một ý kiến, một lời thơ có liên quan đến yêu cầu đề 
bài, sau đó giới thiệu đề bài và viết câu chuyển ý (nếu cần).

II. PHẦN THÂN BÀI:
Những bước cần thực hiện:
1. Giải thích từ ngữ quan trọng của đề bài như: “cái xấu và cái ác” có ý nghĩa 

như thê" nào? Dẫn chứng: Đưa ra những vân đề cụ thể để làm sáng tỏ.
2. Tại sao ngày nay cái xấu và cái ác vẫn hiện hình và tác động vào đời sông 

của chúng ta thật đáng lo ngại?
-  Tìm nguyên nhân
-  Đưa ra biện pháp khắc phục 

HI. PHẦN KẾT BÀI;
Khẳng định giá trị đề bài.

B. PHẦN THựC HÀNH;
I. PHẦN MỞ BÀI:

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. (Tục ngữ)
Lời của người xưa thể hiện một cách sống đẹp, sống trong tình yêu thương, chia 

sẻ dù cho loài động vật cũng biết xót thương, đồng cảm và sẵn sàng sẽ chia với đồng 
loại khi gặp hoạn nạn. Nhưng tại sao ngày nay, cái xấu và cái ác vẫn hiện hình và 
tác động vào cuộc sông của chúng ta thật đáng lo ngại? Vì đâu? Do đâu?

Chúng ta hãy đi tìm nguyên nhân cùng đưa ra biện pháp để khắc phục.
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II. PHÃN THÂN BÀI;
N hững bước cần thực hiện :
1. Giải thích cái xấu  và cái ác như thê nào?
а. về  cái xấu: Là thể hiện cách sôhg, lôl sông không đẹp, không có văn hóa, 

văn hóa sông, văn hóa người, làm ảnh hưởng đến cuộc sông của người khác. 
Những hiện tượng về cái xấu như; không nghiêm khắc, tuân thủ về giờ giấc, vẫn 
tùy tiện, lề mề, không tôn trọng người khác, tiêu biểu như trong hội họp, liên 
hoan hay dự tiệc đám cưới. Nói đến cái xấu là nói đến sự tham lam, vô kỉ luật 
và không dám chịu trách nhiệm những việc mình đã làm mang lại hậu quả xấu. 
Người ta còn lừa bịp nhau tác hại đến người khác miễn sao đem lại lợi ích thiết 
thực cho bản thân mình. Một chuyện thật đau lòng, thay vì giúp người bị nạn lại 
lao vào hôi của, nhặt tiền bỏ vào túi với một thái độ vô tư, tinh thần man dại... 
hay đi dự tiệc buffet thay vì lấy thức ăn vừa đủ ăn, lại cố lấy cho thật nhiều như 
một kẻ thèm ăn, đói ăn. Hay vô tư, vô cảm, vô tâm giết hại động vật hoang dã 
vì lợi ích cá nhân hay vì nhu cầu ăn nhậu cho thỏa thích.

б. về cái ác: sẵn sàng giết hại, đâm chém, thủ tiêu kẻ khác nhằm thực hiện 
ý đồ bất chính một cách lạnh lùng vô cảm với con người. Những hành động cụ 
thế biểu hiện cái ác trong cuộc sông hiện nay như:

-  Anh em, cha con, vợ chồng giết nhau, tranh giành của cải, nhà cửa, ruộng đất.
-  Bác sĩ phẫu thuật, sẵn sàng giết hại bệnh nhân nhằm phi tang chạy tội.
-  Thầy cô giáo sẵn sàng đẩy học sinh yếu của mình vào ngõ cụt, bế tắc, hủy 

diệt một tương lai vì chạy theo thi đua, thành tích.
-  Các cô bảo mẫu, hành hạ tuổi thơ một cách dã tâm cho đến chết như ở: 

Bình Dương, Thủ Đức, Cà Mau,...
2. Nguyên nhân hình thành cái xấu  và cái ác:
-  Khi nền kinh tế  thị trường thâm nhập vào Việt Nam, từ nền kinh tế bao 

cấp chuyển sang, cả xã hội từ người dân cho đến bộ máy quản lí nhà nước phải 
đôì mặt với trạng thái quá đột ngột, mới mẻ và trong công việc tiến hành nhằm 
phát triển một nền kinh tế  mới mang tính cạnh tranh nhưng trong thực tế  lại 
nảy sinh “tính cạnh tranh không lành mạnh” làm cho con người bất chấp mọi 
đạo lí để kiếm tiền từ đó cái xấu, cái ác hiện hành.

-  Cách quản lí về kinh tế  chưa mang lại hiệu quả, khoảng cách giàu nghèo 
ngày một lớn, giá trị đồng tiền được đề cao thì đạo đức bị giảm sút, xem nhẹ từ 
đó phát sinh hiện tượng tiêu cực như trộm cắp, tham nhũng vặt, lập băng 
đảng... từ đó cái xấu cái ác hiện hình.

-  Cách quản lí về xã hội còn nhiều kẻ hở, lỏng lẽo, dễ phát sinh sự bất hợp lí 
từ đó làm mầm móng dễ tạo điều kiện cho cái xấu ngày càng phát triển.
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-  về lãnh vực giáo dục, nhà trường chủ trương chạy theo “thi đua lập thành 
tích” biến người học, người chủ tương lai của đất nước trở thành cái máy chỉ biết 
thu nhận kiến thức từ sách vở không còn phù hợp với hoàn cảnh thực tế  của 
cuộc sống, không phát triển về mặt tâm hồn, về nhân cách, về lòng tự trọng. 
Đặc biệt cần phải áp dụng hai chữ “Lễ, Nghĩa” phải là những bài học sinh động, 
thiết thực từ cuộc sông thì lớp trẻ mới có một “văn hóa sống, văn hóa người”. 
Nếu thiếu những điều cơ bản ấy thì điều xấu cái xấu phải phát sinh.

-  Nền văn minh khoa học của thế giới hội nhập vào Việt Nam, vào đời sống 
nhân dân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, phần nhiều là những mặt tốt, tinh hoa của 
nhân loại của thời đại mà chúng ta cần phải học tập, nghiên cứu có chọn lọc 
nhưng bên cạnh đó cũng có những độc hại, di hại cho con người mà chúng ta 
phải biết chọn lọc, sàng lọc mà tránh, nếu không dễ đưa đến cái xấu, hành vi 
xấu hiện hình.

-  Khi sức mạnh đồng tiền được đề cao, chú trọng được xem là vạn năng là 
cứu cánh trong cuộc sông thì rất dễ biến con người làm bâ't cứ điều gì để kiếm 
tiền để tồn tại và hưởng thụ thì cái xấu, cái ác sẽ hiện hình.

3. Biện pháp khắc phục cái xấu  và cái ác:
-  Phải làm sao nâng cao đời sôhg của người dân, mức sôhg của người dân 

phải được đảm bảo, quyền lợi, quyền sôhg của con người phải được tôn trọng, 
được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.

-  Không chỉ xóa đói giảm nghèo bằng hình thức cứu trợ, giúp đỡ bằng tiền 
bạc, hiện vật mà phải làm sao tạo cho họ “chiếc cần câu cơm”, phải có một 
chính sách hợp lí mang tính khả thi.

-  Phải có một nền giáo dục mà thực chất là phát triển về mặt tâm hồn về 
nhân cách, về nhân phẩm, phải có lòng tự trọng, phải biết xấu hổ.

-  Hệ thống pháp luật phải nghiêm minh, phải nhất quán, không thể thay đổi 
tùy tiện làm cho con người đánh mất niềm tin. Người có công phải được trọng 
thưởng xứng đáng, người có tội phải bị trừng trị thích đáng dù kẻ đó là ai.

-  Những người làm công tác quản lí phải là tấm gương đạo đức vì dân và lo 
cho dân và trách nhiệm cao cả của họ là làm sao mang lại đời sông yên bình, 
hạnh phúc cho nhân dân.

-  Phải tôn vinh ca ngợi những tấm gương tô't, người tô't, việc tô"t, thường 
xuyên phổ biến sâu rộng trên báo đài, tivi, trên mạng xã hội để mọi người dân 
tự nhìn lại mình mà phải sông tô"t.

II. PHẦN KẾT BÀI:
Ý kiến trên nói lên nỗi đau của toàn xã hội, nó như một thông điệp, một 

hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội về những hiện tượng tiêu cực hiện nay và
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cũng giúp cho những ai làm công tác quản lí tự nhìn lại mình để có hướng giải 
quyết trong công việc có hiệu quả, khả thi từng bước khắc phục cái xấu và cái 
ác. Theo em nghĩ, đó là nhiệm vụ của toàn xã hội, nhiệm vụ của mọi người 
dân, của mỗi chúng ta phải làm sao chung tay vào, góp sức vào để cái xâ'u và 
cái ác lùi dần, xa dần.

Câu 3: (5d) (Nghị luận văn học)

ígỉ?ữnsr kiến thức cần  nắm:
1. Có ý kiến rằng: “Không có gì cao cả hơn một sự hi sinh thầm lặng”.
2. Cô" nhạc sĩ Y Vân có viết trong nhạc phẩm “Lòng Mẹ”: “Lòng Mẹ bao la như 

biển Thái Bình dạt dào. Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”. 
(Lòng Mẹ -  Y Vân).

3. Lời Phật có dạy: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời 
lồng lộng không phủ kín công cha”. (Lời Phật dạy).

4. Lời người xưa thường nói: “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, (lời người xưa)
5. Nhận định về tấm lòng người mẹ trong truyện ngắn “Vợ Nhặt” của Kim Lân 

có viết: “Đàng sau tấm áo vá của người mẹ nghèo là một tấm lòng vàng”.
6. Có nhận định về tâ'm lòng người mẹ hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền 

ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu: “Đằng sau tấm lưng áo bạc phếch 
và rách rưới của người phụ nữ hàng chài là một tấm lòng vàng”.

7. “Ngày xưa có mẹ” của nhà thơ Thanh Nguyên có viết: “Mẹ! Có nghĩa là mãi 
mãi. Là cho đi không đòi lại bao giờ”. (Thanh Nguyên)

8. Lời ca dao từng nói: “Công Cha như núi Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong 
nguồn chảy ra”. (Ca dao)

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN GIỚI THIỆU:

“Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi.
Là cho đi không đòi lại bao giờ”.

{Ngày xưa có mẹ -  Thanh Nguyên)
ô  hay quá! Những vần thơ “Ngày xưa có Mẹ” của nhà thơ Thanh Nguyên 

giàu sức biểu cảm, giàu chất suy tưởng đưa chúng ta liên tưởng tác phẩm 
“Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà vàn Nguyễn Minh Châu, tác giả đã khắc hoạ 
thành công hình ảnh người phụ nữ hàng chài thật đáng thương, đáng quý, cảm 
phục. Có ý kiến rằng: “Đó là hình ảnh người phụ nữ hàng chài phải sống cam 
chịu, nhẫn nhục để thực hiện thiên chức của người mẹ”. Có ý kiến khác lại cho 
rằng: “Đó là hình ảnh người phụ nữ hàng chài có những phẩm chất đáng quý 
nhưng cũng có phần đáng trách”.
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Chúng ta lần lượt bình luận các ý kiến trên để làm sáng tỏ nhân vật người 
phụ nữ hàng chài.

II. PHẦN TRỌNG TÂM:
Cần làm sáng tỏ các ý kiến trên để khẳng định nhân vật ngưòi phụ nữ hàng chài.
A. Y kiến 1: “Đ ó là  h ìn h  ả n h  người p h ụ  nữ  h à n g  c h à i  p h ả i  sốn g  cam  

ch ịu , n h ả n  n h ụ c đ ế  thự c h iện  th iên  ch ứ c c ủ a  người m ẹ ”.
Tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã khép 

lại nhưng vẫn đọng lại trong lòng chúng ta một hình tượng nghệ thuật khó quên 
đó là hình ảnh người phụ nữ hàng chài tại vùng ven biển miền Trung đầy nắng 
và cát cháy với một niềm xót thương vô hạn, mến phục.

C hi t iế t  1: Người phụ nữ hàng chài ngoài 40 tuồi sống bằng nghề lưới vó, chị 
có gần cả chục đứa con, sông trên một chiếc thuyền chật hẹp tù túng, nheo nhóc, 
cơ cực và cũng từ trên chiếc thuyền này, nạn bạo lực trong gia đình lại hiện 
hình mà chị là nạn nhân phải gánh chịu. Oái ăm thay, lúc nào lão chồng, hắn 
thấy bực bội trong người là hắn cảm thấy khố do áp lực của công việc và cuộc 
sông khó khăn, tù túng là hắn lại lôi chị ra đánh, hắn đánh chị như một sự giải 
tỏa ức chế trong lòng của hắn và trở thành một quán tính lặp đi lặp lại thường 
xuyên cứ “ba ngày một trận nhẹ” “năm ngày một trận nặng” chị khác gì như một 
trái banh lông để hắn hành xử vô tội vạ nhằm thõa mãn lòng ích kỉ, cá nhân 
của hắn, hắn đánh tới tấp trên tấm lưng áo bạc phếch rách rưới của chị bằng 
chiếc thắt lưng thật lớn của quân đội Sài Gòn cũ, vừa đánh hắn vừa chửi với hai 
hàm răng nghiến ken két, hắn chửi thật tàn nhẫn: “Mày chết đi cho ông nhờ. 
Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ”. Trước hành động tàn bạo vũ phu, dã man 
của lão chồng như thế nhưng chị: “không hề kêu một tiếng” “cũng không chống 
trả” “cũng không tìm cách chạy trốn”. Tại sao chị phải chấp nhận chịu đựng sự 
tàn bạo đến như thế? Hay chị đã trở thành vô cảm? Không! Vì chị nghĩ rằng, 
trước tình cảnh này, chị biết kêu than với ai đây giữa bô"n bề mênh mông sông 
nước của biển khơi, chị kêu than dể được gì? Hay chông trả trước một người 
chồng bạo lực, hung hãn như thế thì chỉ càng thêm khổ mà thôi và nếu chạy 
trôn thì chạy đi đâu, làm gì, lấy gì để nuôi các con gần cả chục đứa? Theo chị 
nghĩ, tất cả những phản ứng hay hành động nào của chị trong tình huống này 
cũng đều không mang tính khả thi, không đem lại hiệu quả thiết thực để rồi chị 
phải cam chịu, nhẫn nhục, đau đớn cả thân xác lẫn tâm hồn để được sông gần 
con, lo cho các con, có cơm ngày hai bữa là trách nhiệm, bổn phận của người mẹ 
và chị cũng hiểu được rằng, sống trong bạo lực cùng cái khổ và bạo hành như 
thế này, chị cũng quen dần với nó rồi, thì thôi cam chịu, nhẫn nhục để được gần 
con, sôhg bên con tiếp tục theo cái nghề này mà nuôi con, biết làm gì hơn bây
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giờ. Phải chàng, đây là những dòng suy nghĩ thực tế  nhất để chị cam chịu, chấp 
nhận nhằm thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một người mẹ là tấm lòng 
hi sinh cao quý của người phụ nữ hàng chài đúng như lời nhận định: “Đó là hình 
ảnh người phụ nữ hàng chài phải sống cam chịu, nhẫn nhục để thực hiện thiên 
chức của người mẹ” là một tâ'm lòng vàng.

C hi t iế t  2: Chúng ta đã từng học nhiều tác phẩm văn học lớp 10, 11, 12, 
chưa có một tác phẩm văn học nào mà người vỢ lại đề nghị với người chồng là 
thay đổi cách hành xử tàn bạo với vỢ mình bao giờ! Nhưng trong tác phẩm 
“Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu, hình ảnh người phụ 
nữ hàng chài lại đề nghị với lão chồng rằng: “Các con đã lớn đừng đánh tôi trên 
thuyền, hãy đưa tôi lên bờ mà đánh”. Lời yêu cầu của người vỢ hàng chài sao lại 
tội nghiệp, xót xa đến như thế! Việc hành hạ của lão chồng mà cũng phải đề 
nghị, van xin với lão ấy hay sao? Sao lại oái ăm đến thế, xót xa đến thế? Vì 
người phụ nữ hàng chài cũng là người mẹ, của đàn con gần chục đứa, chị sợ các 
con nhìn thấy bô' đánh mẹ trên thuyền thường ngày mà chị lo sợ cho chúng sẽ bị 
tốn thương về mặt tinh thần về tâm hồn thơ ngây trong sáng của chúng, chị sẵn 
sàng yêu cầu lão chồng và đưa ra lời đề nghị như thế! Chứng tỏ vì cuộc sông của 
các con vì tương lai sinh mạng của các con mà chị phải khép mình, hạ mình 
chấp nhận những điều tưởng chừng như vô lí nhưng đó là tấm lòng người mẹ, 
tình mẹ cao quý biết nhường nào!

Và ngay cả trước tòa án, chị cũng đưa ra một lời bày tỏ rất chân tình càng 
thấy rõ ý thức về trách nhiệm và bổn phận của người mẹ sông bằng nghề lưới vó 
là phải biết hi sinh, chấp nhận tất cả vì cuộc sốhg của các con, chị nói: “õng trời 
sinh ra người đàn hà là để đẻ con rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên 
phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không 
thể sống cho mình như ở trên đất được”. Quả thật, “không có gì cao cả hơn một 
sự hi sinh thầm lặng” của người phụ nữ hàng chài, người mẹ hàng chài đúng 
như ý kiến thứ nhất của đề bài: “Đó là hình ảnh người phụ nữ hàng chài phải 
sống cam chịu, nhẫn nhục để thực hiện thiên chức của người mẹ”.

B. Ý kiến 2; “Dó là  h ìn h  ả n h  người p h ụ  n ữ  h à n g  c h à i  c ó  nhữ n g p h ẩ m  
c h ấ t  đ á n g  quỷ n hư n g củ n g  có  p h ầ n  đ á n g  t r á c h ”.

Người đọc khi khép lại trang sách cuô'i cùng trong tác phẩm “Chiếc thuyền 
ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu, làm sao quên được hình ảnh người 
phụ nữ với tấm áo bạc phếch rách rưới kia mà lại “có một phẩm chất đáng quý” 
vì sao lại có ý kiến như thế? Trong cuộc sông, nhằm khẳng định trách nhiệm và 
bổn phận của mỗi con người là khi chúng ta thể hiện bằng hành động, cách sông 
hướng đến mục đích một lẽ sông đẹp đế cuộc sông có ý nghĩa mà người phụ nữ
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hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh 
Châu là tượng trưng cho vẻ đẹp ấy.

Phẩm chất 1: Trước áp lực của công việc, khó khăn của cuộc sông, đời sông 
tù túng, chật hẹp trên một chiếc thuyền nhỏ, con cái đông đúc, nheo nhóc đã 
làm cho lão chồng bực dọc, ức chế về mặt tâm lí, lão lại nghĩ ra cách hành hạ vợ 
để giải tỏa sự ức chế, cứ “ba ngày một trận nhẹ” “năm ngày một trận nặng” 
người vỢ hàng chài cam chịu, nhẫn nhục, chấp nhận sự hành hạ của chồng bằng 
những trận đòn thật tàn bạo, dã man, lão chồng dùng dây thắt lưng thật lớn của 
quân đội Sài Gòn cũ, lão cứ quất trên tấm lưng với chiếc áo bạc phếch rách rưới 
của chị thật xót xa cho thân phận đoạ đày của người phụ nữ hàng chài! nhưng 
chị nào “kêu than, chống trả hay tìm cách chạy trốn”, chị đành chịu trận và cứ 
tiếp tục cam chịu như thế để được sống gần con được bám với nghề mà nuôi con, 
lo cho con cơm ngày hai bữa là người mẹ yên vui trong lòng là phẩm chất đẹp 
của người phụ nữ hàng chài.

Phẩm chất 2: Chị nhìn một đàn con gần cả chục đứa, mỗi ngày một lớn 
khôn, nhất là thằng Phác, con trai lớn của chị, chị lo sợ nếu các con, chúng thấy 
bố đánh mẹ trên thuyền cứ thường xuyên như thế, chúng sẽ hận bô', thương mẹ 
và các con sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần về mặt tâm lí làm ảnh hưởng đến 
tâm hồn thơ ngây trong sáng của chúng vì thế chị đã gởi thằng Phác lên rừng ở 
cùng với ông ngoại và chị đề nghị với lão chồng rằng: “các con dã lớn, đừng 
đánh tôi trên thuyền mà hãy đưa tôi lên bờ mà đánh”. Lời yêu cầu của chị sao 
mà xót xa, tội nghiệp cho thân phận người phụ nữ, người vỢ hàng chài đến thế! 
Nhưng, cũng từ bên trong lời yêu cầu của chị với lão hàng chài là thể hiện một 
tấm lòng yêu thương bao lao của người mẹ, sần sàng hi sinh để bảo vệ cho các 
con không bị tổn thương về mặt tinh thần bằng tất cả sự chịu đựng của chị dù 
cho thân xác bị đoạ đày, tinh thần đau đớn thế nào đi chăng nữa, chị cũng cam 

. chịu là phẩm chất đáng quý của người mẹ hàng chài.
Phẩm chất 3: Dù cho lão chồng tàn bạo dã man đô'i với chị trong cuộc sông 

như thế, nhưng thâm tâm của chị vẫn không hề suy nghĩ là bỏ chồng, trước tòa 
án chị vẫn khăng khăng là không có ý định ly hôn. Chị nói trước tòa án rằng: 
“con lạy quý tòa... quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được đừng bắt 
con bỏ nó”.

-  Rồi chị mượn quá khứ để bảo vệ cho chồng, trước tòa án chị nói: “Lão chồng 
tôi khi ấy là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh 
đập tôi” là thể hiện tấm lòng bao dung nhân ái của người vỢ. Rồi chị lại mượn 
hiện tại để bênh vực tiếp cho chồng, trước tòa án chị nói: “Vả lại, ở trẽn chiếc 
thuyền cũng có lúc vợ chồng, con cái chúng tôi hòa thuận vui vẻ”cũng là thể hiện
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tấm lòng bao dung nhân ái của người vỢ. Rồi chị cũng tự trách mình nhằm đế 

bênh vực cho chồng. Trước tòa án chị nói: “Giá tôi đẻ ít đi” hoặc “chúng tôi sắm 
được chiếc thuyền rộng hơn”. Những dòng suy nghĩ chân thật chân tình của chị là 
thế hiện tâ'm lòng bao dung nhân ái của người vợ hàng chài.

H ình ả n h  người p h ụ  n ữ  h à n g  c h à i  tạ i s a o  cũ n g  có  p h ầ n  đ á n g  trách ?
Nói về hình ảnh người phụ nữ ngày xưa thể hiện sự chịu thương chịu khó, 

tảo tần đôi gánh trên vai sớm hôm lo cho chồng cho con cho gia đình được tươm 
tất đầy đủ và hình ảnh người phụ nữ xưa ví von như hình ảnh “con cò lặn lội bờ 
sông” hay “lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo sèo mặt nước buổi đò đông” là vẻ 
đẹp về sự chịu đựng hi sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam, người mẹ 
Việt Nam bao giờ cũng muốn đem hương thơm mật ngọt cho cuộc sông gia đình. 
Về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, người mẹ Việt Nam ngày nay cũng thế, có 
biết bao người phụ nữ Việt Nam cũng lo toan việc gia đình, chịu thương chịu khó 
nhất là người phụ nữ nông thôn. Nhưng ngày nay, vai trò của người phụ nữ 
ngoài việc lo cho gia đình riêng còn lo toan việc của xã hội của đâ't nước, từng 
được tôn vinh là “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Nói về hình ảnh 
người phụ nữ hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn 
Nguyễn Minh Châu thế hiện sự hi sinh thầm lặng, sự cam chịu, nhẫn nhục, chịu 
đựng dù sự hành hạ tàn bạo của lão chồng hàng chài cứ “ba ngày một trận nhẹ” 
“năm ngày một trận nặng” nhưng chị “không kêu than, không chống trả, không 
chạy trốn” vì chị nghĩ đến cuộc sôhg của đàn con trước mặt, chị hiếu được chồng 
đánh mình không phải vì ghét bỏ chị, oán hận điều gì mà xuất phát từ nghèo 
khổ, lam lũ, tù tùng trước cuộc sông trên một chiếc thuyền quá nhỏ nên chị chấp 
nhận chịu đựng đế sông mà lo cho con, cho gia đình.

Nhấn mạnh: Nhưng sự hành hạ đánh đập của lão chồng vẫn tiếp tục trong 
cuộc sông theo bước đi của thời gian rồi trở thành quen thuộc, thành một thông 
lệ và sự nhẫn nhục cam chịu của chị biến chị thành “nạn nhân của bạo lực” đây 
là điều có phần đáng trách ở chị vì chị chấp nhận những trận đòn là nạn bạo 
lực tiếp tục hoành hành từ người lớn rồi đến trẻ con, cái ác vẫn tiếp tục nảy 
sinh, hiện hình trở thành hiện tượng xấu đáng lên án của xã hội.

Cần phải có một cái nhìn đúng đắn, khách quan là người phụ nữ hàng chài 
không thế trở thành là “nạn nhân của bạo lực trong gia đình được” vì cuộc sông 
của gia đình hàng chài kia, không thế thiếu được sự hiện diện của chị trong gia 
đình vì chị vẫn cùng chồng cùng các con lao động lam lũ, cật lực với bao khó 
nhọc giữa lòng biển khơi đế cùng mưu cầu cho cuộc sông và cũng có những giây 
phút hạnh phúc cùng với chồng, khi nhìn thấy đàn con được ăn no và “củng có 
lúc vợ chồng con cái sông hòa thuận vui vẻ” thì không có lí do gì, người phụ nữ
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hàng chài là “nạn nhân của bạo lực trong gia đình”. Như vậy, tại sao chị lại tiếp 
tục và tiếp tục châ'p nhận chịu đựng những trận đòn vô lí của chồng như thế? 
Chứng tỏ sự nhẫn nhục cam chịu của chị, người phụ nừ hàng chài cũng là người 
vỢ, người mẹ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Vì theo sự nhận thức chung 
hiện nay, người phụ nữ Việt Nam, người mẹ Việt Nam không chỉ biết thương 
con là đủ, chăm lo gia đình là đủ mà phải có một phần trách nhiệm là khi cùng 
đồng hành với chồng để lo toan, vun xới cho cuộc sông gia đình mà còn phải biết 
vận dụng “mọi sự khéo léo, tế nhị, mềm mỏng” của người phụ nữ, của người vợ 
mà cảm hóa giúp cho người chồng nhận thức hành động tàn bạo của mình là sai 
mà phải tránh xa, khắc phục đế mang lại cuộc sông ổn định cho gia đình. Hơn 
nữa người vỢ phải biết “đối kháng bằng tình thương” bằng sự cảm hóa trước 
hành động không đúng của chồng thì người vỢ hàng chài sẽ không trở thành 
“nạn nhân bạo lực của gia dinh” và từng bước sẽ khắc phục nạn bạo hành trong 
gia đình thì cuộc sông gia đình dần dần sẽ khơi mầm yêu thương ấm áp trở lại 
đó mới là vẻ đẹp hoàn thiện, hoàn hảo trong tâm hồn người phụ nữ hàng chài 
đúng như ý kiến thứ hai của đề bài: “Đó là hình ảnh người phụ nữ hàng chài 
cũng có phần đáng trách”.

III. PHẦN KẾT THÚC:
về nghệ thuật: Cô’t truyện mang tính hiện thực, sinh động; xây dựng tình 

huông đầy kịch tính, hấp dẫn, đi sâu vào đời sông nội tâm của nhân vật, lời 
thoại nhân vật rất thật gần gũi tiếng nói của nhân dân.

về nội dung: Tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh 
Châu khắc hoạ thành công hình ảnh người phụ nữ hàng chài tại vùng ven biển 
miền Trung đầy nắng và cát cháy cùng với cái nghèo khổ của nơi này nhưng 
người phụ nữ cũng cam chịu, nhẫn nhục trước nạn bạo lực trong gia đình để được 
sông gần con mà lo cho con thực hiện thiên chức của người mẹ đúng như ý kiến 
thứ nhát: “Dó là hình ảnh người phụ nữ hàng chài phải sông cam chịu, nhẫn 
nhục để thực hiện thiên chức của người mẹ” đồng thời người phụ nữ hàng chài 
cũng thế hiện những phẩm chất đáng quý của một tình mẹ bao lao cùng sự bao 
dung nhân ái của người vỢ, nhưng cũng thật đáng trách vì người phụ nữ ấy là 
“nạn nhân cứa bạo lực” đó cũng là niềm ưu tư của người đọc, đúng như lời bày tỏ 
trong ý kiến thứ hai: “Đó là hình ảnh người phụ nữ hàng chài có những phẩm 
chất đáng quý nhưng cũng có phần dáng trách”.

3 7 8



^ h ằ n  d iứ  lự

CÂU TRÚC ĐÊ THI TRUNG HỌC PHổ THÔNG QUÔC GIA 

THEO HƯỚNG MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2015

Đề tuyển sinh 1:

I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (3đ)

A. Anh (chị), dọc đoạn thơ dưới đây và trả  lời các câu hỏi sau. (l,5đ)
Đời lính đảo sóng ghềnh cát trắng.
Nhuốm phong ba mưa nắng gió trời
v ẫn  ca khúc hát yêu đời
Hòa thêm muối mặn cho người yêu thêm
Phút sóng lặng êm đềm trăng rọi
v ẫn  bóng ai chưa mỏi chân nào
Vượt qua con sóng trùng cao
Gác canh đảo vắng giữa màu thầm dương
Đã là lính quê hương là trọng
Sao trên đầu trọn sống nghiệp binh
Giữ cho đất nước quang vinh
Tô thêm cờ đỏ yên bình núi sông...

(Trích bài thơ "Con sóng đẩu khơi' của tác giả Trần Thanh Toàn)

Câu hỏi:

Câu 1: Anh (chị) nêu lên nội dung đoạn thơ trên.

Câu 2: Những từ ngữ, hình ảnh nào trong đoạn thơ thể hiện sự chịu 
dựng gian khổ của người lính hải đảo?

Câu 3: Đoạn thơ thuộc thể thơ gì?

-  Lời thơ nào trong đoạn thơ thế hiện trách nhiệm  cao quỷ của  
người lính hải đảo?

-  Lời thơ nào trong đoạn thơ th ể hiện niềm  lạc quan trong tâm 
hồn người lính hải đảo?
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Câu 1:
Đoạn thơ thể hiện trách nhiệm của người lính hảl đảo phải chịu đựng mọi 

gian khổ, khắc nghiệt của thiên nhiên nhằm bảo vệ biên cương Tổ quốc với 
niềm lạc quan thật đáng ca ngợi.

Câu 2:
Những từ ngữ và hình ảnh trong đoạn thơ thể hiện sự gian khổ chịu đựng 

của người lính hải đảo như:
-  Về từ ngữ có từ: “nhuốm; vượt qua...”
-  Về hình ảnh có: “phong ba mưa nắng gió trời”; “chưa mỏi chân nào, con 

sóng trùng cao”...

Câu 3:
-  Đoạn thơ thuộc thể thơ tự do hỗn hợp.
-  Lời thơ thề hiện trách nhiệm cao quý của người lính hải đảo là:
“Đã là lính quê hương là trọng”.
Lời thơ thể hiện niềm lạc quan của người lính hải đảo là:
-  “Vẫn ca khúc hát yêu đời”.
hay: “Tô thêm cờ đỏ yên bình núi sông”.

B. Anh (chị), đọc đoạn văn dưới đây và giải thích các câu hỏi sau: (l,5đ)
...“Một vùng đất không dấu chân người, chỉ có những đầm lầy và rừng rậm 

kế tiếp nhau. Khi con người xuất hiện thì đó là sự ăn nhập tuyệt vời đối với 
thiên nhiên hoang dã; một tráng đinh thô kệch, không nguồn gốc xuất xứ, 
không thân nhân quyến thuộc, không sở hữu gì hết ngoài chính sức lao động 
của mình. Anh ta đến để tìm một nơi sinh sống. Và bằng nghị lực mạnh mẽ và 
đôi bàn chân luôn luôn bám chặt vào đất, anh ta đã lao tác trên đất đai, đã 
phát quạng bụi rậm, đã cày bừa và gieo trồng, dã vác đá, đã đốn gỗ, đã làm 
nhà, đă chăn nuôi gia súc, đã lấy vỢ và sinh con, đã xây dựng nên một trang 
trại trù phú sau bao năm tháng miệt mài. Tóm lại, từ đất và với đất ISAK -  
tên của tráng đinh nọ đã trở thành Chúa trời của chính mình. Anh ta đã tạo cả 
một thế giới của con người đầy sự sống giữa thế giới của một hoang địa khô 
cằn...” (trích tiểu thuyết “Phúc lành của đất” của nhà văn Na Uy -  Knut Hamsun 
-  1859-1952 -  Giải Nobel 1920).

Câu hỏi:

T R Ả  L Ờ I

Câu 1: Nêu lên tư tưởng chủ đạo của đoạn văn trên.
Câu 2: Ý nghĩa nội dung của đoạn văn trên.
Câu 3: Cách sử dụng từ ngữ nào cùng kết hỢp những hình ảnh nào 

đã làm nên ý nghĩa giá trị của đoạn văn trên?
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Câu 1:
Tư tưởng về đất như là nguồn cội của cuộc sống và nguồn cội của hạnh phúc 

là tư tưởng chủ đạo của đoạn văn trên.

Câu 2:
Nêu cao ý chí quyết tâm cùng nghị lực mạnh mẽ của con người sẽ làm nên 

tất cả cho cuộc sông và hạnh phúc. Quả thật: “Bàn tay ta làm nên tất cả. Có 
sức người sỏi đá cũng thành cơm”. (Hoàng Trung Thông)

Câu 3:
Từ ngữ đã làm nên ý nghĩa giá trị của đoạn văn trên là từ: “đã” được lặp đi 

lặp lại rât nhiều lần kết hợp với những hình ảnh hiện thực liệt kê khác nhau 
đă cho chúng ta thâV được ý chí, nghị lực, sức sông mạnh mẽ, sự quyết tâm 
của con người trong lao động miệt mài cùng với hai bàn tay, khôi óc đã làm 
thay dổi môi trường thiên nhiên để đem lại cuộc sông và hạnh phúc tôl dẹp 
cho con người.

* Hàng loạt hình ảnh tiêu biểu mà đoạn văn trên thể hiện:
-  “Đã lao tác trên đất đai”
-  “Đã phát quang bụi rậm”
-  “Đã cày bừa và gieo trồng”
-  “Đã vác đá, đã đốn gỗ, đã làm nhà”
-  “Đã lấy vợ và sinh con”
-  “Đã xây dựng nên một trang trại trù phú”

II. PHẦN LÀM VĂN; (7đ)
A. PHẦN NGHỊ LUẬN XẢ HỘI: (3đ)______________________________________

T R Ả  L Ờ I

Để bài: Anh (chị) hiểu thế nào là “văn hóa ứng xử”?
Trước thực trạng xã hội hiện nay, “văn hóa ứng x ử ” có còn thể  
hiện trong cuộc sống của chúng ta hay không? Anh (chị) hãy vận 
dụng lí lẽ và dẫn chứng trong thực tê d ể  làm sáng tỏ.

+ Những kiến  th ứ c cầ n  nắm :
1. Lời cổ nhân có nói: “Tiên học lễ, hậu học văn”. (Lời cố nhân).
2. Lời người xưa có nói: “Ẩn xem nồi, ngồi xem hướng”. (Lời người xưa).
3. Lời cổ nhân có nói: “Giấy rách phải giữ lấy lề”. (Lời cổ nhân).
4. Lời cổ nhân có nói; “ôn cố nhi tri tân”. (Lời cổ nhân).
5. Khổng Tử có nói; “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. (Khổng Tử).
6. Có ý kiến cho rằng: “Đánh mất lòng tự trọng chỉ là cái chết tâm hồn”.
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7. Lời cổ nhân có nói: “Bần tiện bất năng di; Phú quý bất năng dâm; Uy vũ bất 
năng khuất”. (Lời cổ nhân).

8. Lời người xưa có nói; “Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần”. (Lời người xưa).
9. Lời người xưa có nói: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa 

lòng nhau”. (Lời người xưa).
10. Lời người xưa có nói: “Nghèo cho sạch rách cho thơm”. (Lời người xưa).
11. Có ý kiến rằng: “Lối sống ích kỉ, xem thường người khác là lối sống phi văn 

hóa”. (Lời nhận định).
12. Có lời nhận định rằng: “Văn hóa là những gì còn sót lại, sau khi người ta 

quèn tất cả”. (Lời nhận định).
13. Những quy luật trong cuộc sông thể hiện nét văn hóa;

-  Làm điều gì sai thì phải biết xin lỗi
-  Nhận cái gì của ai thì phải biết cám ơn
-  Có hành động xấu thì phải biết hố’ thẹn...

14. Những dẫn chứng nói lên hành động phi văn hóa:
-  Triển lãm hội chợ Hoa anh đào tại Hà Nội, sau đó người đi xem đã bẻ 
cành, giành giật nhau, đạp gãy...
-  Một người đi xe gắn máy làm rơi giỏ đựng tiền xuống đường, tiền văng vãi 
ra đường, những người xung quanh tranh nhau lượm bỏ vào túi rồi lặng lẽ đi 
về mỗi phía.

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN MỞ BÀI:

“Lời nói không mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

(Lời người xưa)
Thật sự: “Làm điều gì sai thì phải biết xin lỗi. Nhận của ai cái gì thì phải 

biết cảm ơn...” là thể hiện nét văn hóa, văn hóa ứng xử. Vậy thế nào là văn 
hóa ứng xijf? Văn hóa ứng xử thể hiện trong cuộc sống của chúng ta hiện nay là 
những vấn đề gì? Tác dụng của nó ra sao? Làm thế nào để gìn giữ phát huy 
văn hóa ứng xử trong mỗi con người? Hàng loạt những lời hỏi có giá trị thiết 
thực cho con người trước cuộc sống. Chúng ta cần giải thích và bình luận để 
làm sáng tỏ.

II. PHẦN THÂN BÀI:
1. Thế nào là “văn hóa ứng xử”?

Trong cuộc sông phải cần có mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con 
người, con người với cộng đồng, tập thể được thể hiện từ cách ăn mặc, đi đứng, 
nói năng, làm việc, học tập,... làm thế nào cho đúng cách, cho phù hợp đem lại
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sự hài hòa thân thiện là biểu hiện nét đẹp văn hóa là văn hóa ứng xử. Muôn có 
văn hóa ứng xử, con người phải được giáo dục kỹ lưỡng từ trong gia đình về 
cách sông, lôì sông, phải có tình yêu thương, có tinh thần trách nhiệm với bản 
thân, cộng đồng, xã hội, phải có lòng tự trọng, phải biết xấu hổ những điều sai 
trái do mình tạo ra đó là cô"t lõi, giá trị đích thực của con người mà thời nào 
cũng phải đặt ra và tự hoàn thiện trong cuộc sông.
2. Văn hóa ứng xử thể hiện trong cuộc sông chúng ta hiện nay là

những vân đề gì? Tác dụng của nó ra sao?
Điển hình như không được vứt rác bừa bãi, không được làm ngơ khi có người 

cần giúp đỡ, không được nói lớn khi trong nhà có khách hay người lớn đang nói 
chuyện, không được quên nói câu cảm ơn khi được giúp đỡ, không được quên 
nói câu xin lỗi khi làm sai, không được bỏ bê công việc cần phải làm và đã 
nhận làm, không được lấy những gì không phải là của mình, không được làm 
những gì luật pháp không cho phép... Tất cả phải luôn trau dồi để trở thành 
một nếp Sống, nếp nghĩ đúng đắn, như thế mới gọi là giá trị văn hóa, con người 
có vàn hóa.

Chúng ta cần phải hiểu rằng, các giá trị khác như: tiền bạc, chức vụ, danh 
tiếng, sắc đẹp, không phải là giá trị văn hóa mà thuộc về giá trị vật chất hữu 
hình vì “Văn hóa là những gì còn sót lại sau khi người ta quên tất cả” đó mới 
là chuẩn mực đạo đức, phẩm chất đạo đức là văn hóa sống, văn hóa người tiêu 
biểu là nhân vật bà Hiền trong tác phẩm “Người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn 
Khải là người ứng xử có văn hóa, không phải gió chiều nào theo chiều nấy, trở 
thành kẻ xu nịnh tha hóa biến chất tự đánh mất chính mình.

Tác d ụ ng của văn hóa ứng x ử  trong cuộc sống?
“Văn hóa ứng xử” khi đã thành nếp sống quy củ, thành một quán tính thì dễ 

thích nghi, hòa nhập trước cuộc sống, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến 
kể cả đi ra nước ngoài cũng dễ dàng hòa nhập với môi trường văn minh, cảm 
thấy tự tin. Một quốc gia, một đất nước khi văn hóa ứng xử được quan tâm, chú 
trọng, đề cao cùng với sự tàng trưởng kinh tế của đất nước thì sự phát triển của 
quô'c gia đó mới bền vững. Nếu có sự tăng trưởng về kinh tế của đất nước mà 
không có một nền văn hóa ứng xử đúng mực, xem nhẹ, coi thường thì quốc gia 
đó, đất nước đó sẽ bị suy thoái, lệ thuộc và đi đến chỗ diệt vong.
3. Trước thực trạng xã hội hiện nay, văn hóa ứng xử có còn thể hiện

trong cuộc sông của chúng ta  hay không?
Nhìn lại thực trạng xã hội hiện nay, văn hóa ứng xử vẫn còn thể hiện trong 

cuộc sống của chúng ta nhưng rất mờ nhạt, không còn mang một nếp sống, một 
nếp nghĩ có giá trị chuẩn mực về đạo đức, không còn được phổ biến sâu rộng, đi 
đâu chúng ta vẫn nghe lời than vãn: tại sao con người ngày nay lại ứng xử với 
nhau như thế? Tại sao con người ngày nay phải đôi xử tàn nhẫn, thủ đoạn như
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thế? Tại sao con người ngày nay không còn nét văn hóa thanh lịch như ngày 
xưa? Và hàng loạt tình cảnh đau thương đầy phẫn nộ, bức xúc xảy ra hàng 
ngày trong cuộc sông hiện nay như: con giết cha, giết mẹ, cháu giết ông, giết 
bà, vợ giết chồng, chồng chặt vỢ thành khúc bỏ vào bao bô' phi tang... tại sao 
con người lại hành động dã man rùng rợn đầy thú tính như thế? Tại sao con 
người lại phá hoại, hủy diệt môi trường thiên nhiên mà chúng ta đang sống? 
nào phá rừng, đốt rừng trở thành tên lâm tặc đáng nguyền rủa. Tại sao có 
những điều đơn giản nhât như xin lỗi khi làm sai hay nhận của ai cái gì không 
biết dùng lời lẽ cảm ơn mà phớt lờ như không có gì xảy ra? Tại sao con người 
vì sự khoái khẩu mà phải tàn sát những loài động vật hoang dã quý hiếm như 
thế? Thế giới đã lên án kịch liệt về hành động giết hại, hủy diệt các loại động 
vật của người Việt chúng ta hiện nay thật là đáng xâu hổ. Chứng tỏ con người 
của chúng ta hiện nay đã suy thoái về đạo đức, tha hóa, biến chất. Phải chăng, 
cuộc sống thực dụng được đề cao, giá trị vật chất, tiền bạc được trọng dụng đã 
biến con người thành một thứ rô bô't lạnh lùng, vô cảm như một cỗ máy. Chứng 
tỏ văn hóa ứng xử trong xã hội ngày nay đã mất dần, đã đến mức báo động, 
đáng sợ.
4. Vậy làm th ế nào để gìn giữ, bảo vệ, phát huy văn hóa ứng xử trong

mỗi con người của chúng ta hiện nay?
Nói đến văn hóa ứng xử là nói đến sự chuẩn mực về đạo đức, phẩm chất đạo đức 

làm cho đời sống chúng ta thêm phong phú cuộc sống được thăng hoa, có ý nghĩa. 
Vì vậy, mỗi chúng ta phải luôn luôn trau dồi để trở thành một nếp sống, một nếp 
nghĩ đúng đắn mà “mỗi người cần phải có một cái tâm và phải có một chữ nhẫn” 
thì mới gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, con người có văn hóa.

Liên hệ: Cuộc sống hiện đại ngày nay sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ, hấp 
dẫn, làm thăng hoa cho cuộc sông nhưng cũng kéo theo nhiều thứ độc hại và có 
những thứ đã xâm hại nét văn hóa của con người. Và chúng ta phải có một 
nhận thức rõ ràng, đúng đắn đâu là những “giá trị văn hóa đích thực” và đâu là 
những “giá trị phi vàn hóa”. Nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ xác định cho 
mình một thái độ đúng đắn, phù hợp trước cuộc sống. Cái gì cần phải học tập, 
noi theo phát huy gìn giữ và điều gì cần phải bài trừ, phê phán, lên án. Chúng 
ta phải luôn luôn ý thức hướng đến giá trị văn hóa loài người, những tinh hoa 
văn hóa của nhân loại, phải biết: “ôn cô' nhi tri tân” phải ra sức học tập, nâng 
cao trình độ hiểu biết đế' chủ động trong công việc ứng xử đúng mực với mọi 
người, cộng đồng xã hội, phải đối nhân xử thê khéo léo, tế nhị, tâm lý với mọi 
người xung quanh nhằm tạo niềm tin, sự thân thiện yêu mến của người khác, 
những người xung quanh mình là thể hiện nét “văn hóa ứng xử” chính là người 
có văn hóa.
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III. PHÂN KẼT BÀI
“Văn hóa ứng xử” là một đề bài rất hay, là bài học quý báu của mọi người 

của mọi thời đại. Văn hóa ứng xử là cái gốc của con người là giá trị chuẩn mực 
về đạo đức, là thước đo nhân cách con người, đó là văn hóa sống, văn hóa người 
là nhân tố quan trọng quyết định cho sự phát triển bền vững của xã hội, sự văn 
minh giàu đẹp cho đất nước.

B. PHẦN NGHỊ LUẬN VÁN HỌC: (4đ)

Để bài: Anh (chị) đọc đoạn văn trích  dưới đây trong truyện ngắn 
“Vợ N hặt” của nhà văn Kim Lân:

Hắn giương mắt nhìn thị, không hiểu. Thật ra  lúc ấy hắn  
củ n g  chưa nhận ra  thị là ai. Hôm nay thị rách quá, áo quần tả 
tơi n h ư  tổ đỉa, thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cày 
xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt.
-  Hôm ấy, leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thê mà mất mặt.
À, hắn nhớ ra  rồi, hắn toét m iệng cười.
-  Chả hôm ấy thi hôm nay vậy. Này hẵng ngồi xuống ăn m iếng  
giầu đă.
-  Có ăn gì thi ăn, chả  ăn giầu.
Thị vẫn đ ứ ng  cong cớn trước mặt hắn.
-  Dấy, muốn ăn gì thì ăn.
Hắn vỗ vào túi.
-  Rích hô cû *̂  hở !
Hai con mắt trũng hoáy của thị tức thì sáng lên, thị đon đả:
-  Ăn thật nhá ! ừ  ăn thi ăn sỢ  g ì .

Thê là thị ngồi sà xuống, ăn thật. Thị cắm  đầu ăn một chặp bốn 
bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì. Ăn xong thị cầm  dọc đôi 
đũa quệt ngang miệng, thở:
-  Hà, ngon ! về  chị ấy thấy hụt tiền thi bỏ bô !
Hắn cười.
-  Làm đếch gỉ có vỢ. Này nói đùa ch ứ  có v ề  với tớ thì ra  khuân  
hàng lên x e  rồi cùng v ề .

Nói th ế  T ràng củ n g  tưởng là nói đùa, ai ngờ  thị về thật. Mới đầu  
anh chàng củng chợn, nghĩ: thóc gạo này đến  cái thân mình

(*) Rích bố cu: Tiếng Pháp bồi, ghép từ riche (giàu có) và beaucoup (nhiều): nhiều tiền.
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cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng. Sau không  
biết n gh ĩ thê nào hắn tặc lưỡi một cái:
-  Chậc, kệ ỉ
Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh bỏ tiền ra  m ua cho thị cái 
thúng con d ự ng  vài thứ  lặt vặt và ra  hàng cơm đảnh một bữa 
thật no nê rồi cùng đẩy xe bò về...”

(Trích truyện ngắn “Vợ nhặt -  Kim L â n ” sách N gữ  văn 12). 
Anh (chị) phân tích phẩm chất của Thị -  người Vợ Nhặt cùng 
nhân vật Tràng. Qua đoạn văn trên, nhà văn muôn gửi đến cho 
người đọc những vấn đề gì trước hoàn cảnh của dất nước lúc 
bấy giờ? _________________________________________________

+ Những kiến thức cần  nắm:
1. Tục ngữ có câu: “Một miếng khi đói bàng một gói khi no”. (Tục ngữ).
2. Lời người xưa có nói: “Thương người như thề thương thân”. (Lời người xưa).
3. Có nhận định rằng: “Tình thương là nguyên tắc sống cao nhất của con người 

là thước đo giá trị nhân cách con người” (Lời nhận định).
4. Có ý kiến rằng: “Kẻ nào quay lưng trước nỗi đau khổ của kẻ khác chỉ là thứ 

quái vật”. (Lời nhận định)
5. Có lời bày tỏ về nhân vật người Vợ Nhặt: “Bên trong khuôn mặt lưỡi cày xám 

xịt của Thị là một sức sống mạnh mẽ, một khát vọng sổng đẹp”. (Lời bày tỏ)
6. Có lời bày tỏ về nhân vật Tràng: “Bên trong con người thô kệch xấu xí của 

Tràng là thể hiện một nhân cách sống đẹp”. (Lời bày tỏ).

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN GIỚI THIỆU:

“Thương người như thể thương thăn”. (Lời người xưa)
Tình thương là nguyên tắc sông cao nhất của con người qua mọi người thời 

đại. Đọc đoạn trích trên trong truyện ngắn “Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân” để 
lại trong lòng chúng ta những hình ảnh thật đáng thương, đáng quý về nhân 
vật Thị -  người Vợ nhặt cùng nhân vật Tràng. Qua đó, nhà vàn muốn gửi đến 
cho người đọc những vấn đề gì trước hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ?

II. PHẦN TRỌNG TÂM:
A. Phẩm chất của người “Vợ nhặt”:

Thể hiện một khát vọng sống chính đáng.
Chi tiết 1: Nạn đói năm 1945, vùng đồng bằng Bắc Bộ phải gánh chịu một 

nạn đói vô cùng khủng khiếp, hơn hai triệu con người Việt Nam phải chết vì
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đói. Xuất phát là do âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và phát xít Nhật gây 
ra. Đứng trước cái đói, nhà văn đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ nông thôn 
có tên gọi là Thị với: “áo quần tả tơi như tố đỉa, Thị gầy sọp hẳn đi, trên cái 
khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt”. Phải chăng, vì đói, vì 
muốn được sống Thị không còn ý tứ, e dè gì cả, chỉ qua một lời nói của một 
người đàn ông tôt bụng (Tràng), anh nói: “Muốn ăn gì thì ăn” liền tức khắc: 
“Thị ngồi sà xuống, ăn thật”. “Thị cắm đầu ăn một chặp bôn bát bánh đúc liền 
chẳng chuyện trò gì” không cần biết xung quanh mình có ai. Tại sao một người 
phụ nữ nông thôn chân quê, mộc mạc lại sỗ sàng trơ trẽn đến như thế? Xuất 
phát từ cái đói, nguyên nhân vì đói và muôn được ăn, Thị không còn e dè ngại 
ngùng, xấu hổ gì cả, miễn làm sao là được có cái ăn cho qua cơn đói, Thị bâ't 
chấp tất cả là thể hiện một khát vọng sống, để được sống là phẩm chất đáng 
thương lẫn đáng quý của Thị. Chúng ta còn nhớ truyện ngụ ngôn của Pháp có 
tựa đề: “Cái chết và lão tiều phu” (La mort et le bucheron) của La-phông-ten, 
cũng thể hiện một khát vọng sông như thế.

Chi tiết 2: Người Vợ nhặt vẫn hiểu rằng, vì đói, vì muôn được sống Thị đã 
theo không về làm vợ một người đàn ông chỉ gặp có hai lần thoáng qua, Thị 
không hiểu về gia cảnh của người ây, không biết họ thế nào! Nhưng Thị đã 
mạnh dạn theo về làm vợ từ một câu nói đùa của người đàn ống tốt bụng: 
“Này nói đùa, chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về”. Một điều 
hết sức ngạc nhiên: tại sao một câu nói đùa và trong thâm tâm Thị cũng hiểu, 
cũng biết đó là câu nói đùa nhưng tại sao Thị đã hành động thật, “Thị về thật”? 
Xét cho tận cùng con người của Thị lúc ây, chẳng qua vì cái đói , cái chết như 
đang bủa vây và Thị đã hành động thật, Thị theo không về làm vợ Tràng như 
muốn tự cứu mình như tìm được chỗ dựa, tìm được cái phao để tìm lấy sự sống. 
Thị biết đó là hành động trơ trẽn là điều xấu hố nhưng Thị bất chấp kế cả 
đánh mất lòng tự trọng cùng điều thị phi của người đời. Chứng tỏ Thị đã vượt 
lên tất cả để tìm đến sự sống, được sống là một suy nghĩ tích cực, một hành 
động táo bạo rất con người xuất phát từ sức sống mạnh mẽ tiềm tàng trong con 
người của Thị là một phẩm chất đáng quý thấm đẫm tính nhân văn. Quả thật: 
“Bên trong khuôn mặt lưỡi cày xám xịt của Thị là một sức sống mạnh mẽ, một 
khát vọng sống đẹp”.
B. Phẩm chât của nhân vật Tràng:
1. Thế hiện một tâm lòng nhân hậu:

Nghĩ về nhân vật Tràng cũng thuộc dân cùng dinh, nghèo khổ trong Xóm 
ngụ cư: “Ngày nào có việc thì mới có cái ăn, ngày nào không việc thì mẹ con 
cùng chịu đói.” Rồi cái dói, cái chết luôn luôn đe dọa rình rập sinh mạng con 
người. Nhưng đẹp thay, Tràng vẫn có tấm lòng thương người, thương người 
hoạn nạn và anh đã tự nguyện chia sẻ người đàn bà mà Tràng chỉ gặp có hai 
lần trong khoảnh khắc, không bà con thân thích nhưng anh sẵn sàng dành cho
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Thị bốn bát bánh đúc trước cơn đói là thể hiện tấm lòng tô't của anh. Anh đã 
không quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác, Tràng đã chia sẻ trước cái đói của 
họ dù biết rằng, Tràng cũng nghèo khốn khó, không hơn gì họ, đặc biệt trước 
tình huông ấy: “Tràng vỗ vỗ vào túi” và nói: “Rích bố cu” là anh muôn nói với 
Thị, anh có tiền nhiều, cứ ăn đi, đừng ngại gì cả là thể hiện một tấm lòng đến 
với một tấm lòng, tấm lòng của những con người nghèo khổ nhưng vẫn yêu 
thương chia sẻ lúc hoạn nạn là phẩm chất đẹp trong tâm hồn Tràng, một con 
người nhân hậu.
2. Khao khát một mái gia đình riêng:

-  Nhà văn đã xây dựng một tình huôhg đầy kịch tính, sông động, hiện thực 
giữa hai con người xa lạ nhưng cuôl cùng họ lại đến với nhau thật tình cờ, ngẫu 
nhiên nhưng rất thật, rất con người. Xuất phát từ câu nói đùa của Tràng: “Này 
nói đùa, chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về”. Không ngờ câu 
nói đùa của Tràng, người phụ nữ mà Tràng vừa dành cho bốn bát bánh .đúc, Thị 
đã hành động thật, “Về thật”. Lúc ấy, Tràng hơi bất ngờ, lúng túng trước hành 
động táo bạo của Thị, Tràng: “cũng chọn” có nghĩa là trong thâm tâm của anh 
cũng lo lắng trước cuộc sống mà cái đói, cái chết đang đe dọa rình rập. Tràng 
nghĩ, nếu Thị theo mình về thì lấy gì mà nuôi: “thóc gạo này đến cái thân 
mình cũng chẳ biết có nuôi nổi không lại còn đèo bòng”. Đây là dòng suy nghĩ 
rất thật, rất chính đáng của một người đàn ông tôt bụng như Tràng. Nhưng rồi, 
dòng suy nghĩ lo lắng bỗng vụt tắt, tan biến và khơi dậy trong tâm hồn anh 
một suy nghĩ mới, một cái nhìn mới đã hiện hình rồi Tràng: “tặc lưỡi một cái” 
với hai tiếng: “chậc, kệ !”. Chỉ có hai từ ngắn gọn (chậc, kệ) là biểu hiện một 
quyết định táo bạo, một hành động dũng cảm của Tràng và cuôl cCỉng Tràng đã 
mở rộng cánh cửa của trái tim và dang dôi cánh tay của anh để đón nhận người 
phụ nữ kia theo Tràng cùng về với gia đình là thể hiện niềm khao khát một 
mái ấm, một hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị như bao người đàn ông khác cũng 
chính là lúc Tràng đã vượt lên mọi khắc nghiệt của hoàn cảnh, vượt lên trên cả 
cái đói, cái chết để được có một tổ ấm, một mái gia đình là thể hiện sức sống 
tiềm tàng mãnh liệt, một nghị lực sông mạnh mẽ là phẩm chất đẹp của tâm 
hồn Tràng. Vì Tràng không vì hoàn cảnh khôn khó, nghiệt ngã mà tự hủy diệt 
niềm khát vọng sông chính đáng của anh. Quả thật: “Bên trong con người thô 
kệch xấu xí của Tràng là thể hiện một nhân cách sông đẹp”.
B. Qua đoạn văn trích, nhà văn muốn gửi dến cho ngưởi đọc những

vân đề gì?:
-  Từ nạn đói năm 1945, làm cho con người tàn tạ, xác xơ, xót xa, thương 

cảm qua hình ảnh người “Vợ Nhặt”, nhưng họ vẫn tìm mọi cách để được sống 
dù phải đánh mất lòng tự trọng, thị phi của người đời càng thể hiện khát vọng 
sống, khát vọng chính đáng của con người thật là đáng quý, qua đó thấy được
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âm mưu thủ đoạn thâm độc của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nhân 
dân ta lúc bấy giờ.

-  Trước nạn đói hoành hành, cái chết luôn luôn đe dọa rình rập, những 
người lao động nghèo họ vẫn yêu thương, chia sẻ, đùm bọc: “Lá rách biết đùm 
lá nát” để cùng sống, cùng hướng đến cuộc sống mới trong niềmrìin yêu cách 
mạng. Chứng tỏ nhà văn đã đi sâu vào đời sống nhân vật cùng hòa nhập, chia 
sẻ trước nỗi khốn khổ của tầng lớp nhân dân lao động nghèo và tìm thấy ở họ 
những phẩm chất đẹp đó là tình người, tình yêu giai cấp cùng khát vọng sống 
của con người thấm đẫm tính nhân văn đã làm nên giá trị cho tác phẩm.

II. PHẦN KẾT BÀI
* về  nghệ thuật
-  Đoạn văn miêu tả vừa sinh động, vừa hiện thực. Đi sâu vào đời sống nội 

tâm nhân vật, sử dụng từ ngữ thật gần gũi với cuộc sống. Xây dựng tình huống 
sống động, kịch tính, lôi cuốn người đọc.

* về nội dung
-  Thể hiện niềm khao khát được sống, khát vọng sống chính đáng cùng ước 

vọng tìm kiếm một mái ấm gia đình, một hạnh phúc đơn sơ bình dị của những 
người lao động nghèo thật đáng yêu biết bao.

Đề tuyển sinh 2:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (3đ)
A. Anh (chị), đọc những đoạn thơ dưới đây và giải thích các câu hỏi 

sau: (l,5đ)
Con nhớ anh con người anh du kích 
Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn 
Chiếc áo nâu suốt một đời vá rách 
Đêm cuối cùng anh gửi lại cho con 
Con nhớ em con thằng em liên lạc 
Rừng thưa em băng, rừng rậm em chờ 
Sáng bản Na, chiều em qua bản Bắc 
Mười năm tròn ! chưa mất một phong thư 
Con nhớ M ế ! lửa hồng soi tóc bạc 
Năm con đau Mế thức một mùa dài 
Con với Mé không phải hòn máu cắt 
Nhưng trọn dời, con nhớ mãi ơn nuôi.

(Trích bài thơ “Tiếng hát con tàu" của nhà thơ Chế Lan Viên)

3 8 9



Câu hỏi:
Câu 1: Đoạn thơ trên thuộc thể thơ nào? Nhịp thơ có gì đặc biệt.
Câu 2: Ý nghĩa đoạn thơ trên nhằm nêu lên vân để gì? Hãy ghi lại 

một câu tục ngữ nào dó để làm sáng tỏ ý nghĩa đoạn thơ.
Câu 3: Phong cách của đoạn thơ trên.
Câu 4: Đoạn thơ có còn tác dụng dến mỗi người chúng ta trong cuộc 

sông hiện nay hay không?

TRẢ LỜI

Câu 1:
Đoạn thơ trên trong bài: “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên 

thuộc thế thơ tự do, hỗn hợp, nhịp thơ có lức 2-2-4, có lúc 3-2-3... dồn dập, liên 
hoàn, hối hả, lôi cuốn người đọc.

Câu 2:
Đoạn thơ trên khắc họa về một thời kháng chiến chông Pháp, khơi dậy 

trong lòng nhà thơ bao nỗi nhớ với những hình ảnh khó quên của người dân 
Tây Bắc, nào anh du kích thật xúc động, tự hào, nào chú bé liên lạc nhiệt tình 
trách nhiệm cùng bà mẹ Tây Bắc một lòng với cách mạng đâu dễ nào quên.

Lời người xưa có nói: “Uống nước nhớ nguồn” hay “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 
đã làm sáng tỏ ý nghĩa đoạn thơ trên.

Câu 3:
-  Đoạn thơ trên giàu tính triết lí, giàu tính nhân văn sâu sắc kết hợp những 

hình ảnh sinh động, hiện thực giàu chất thơ, lời thơ gần gũi với cuộc sông có 
sức thuyết phục người đọc.

Câu 4:
-  Đoạn thơ vẫn là bài học đáng quý cho mỗi người trong chúng ta hiện nay, 

nó giúp cho chúng ta có một nhận thức đúng dắn trong vấn đề chịu ơn và phải 
biết nhớ ơn là đạo lí sống của con người vì: “Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. 
Phải không các bạn !
B. Anh (chị), đọc đoạn văn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi sau: (l,5đ)

... “Cuộc sông của chúng ta vốn dĩ không hề đơn giản. Những khó khăn 
thách thức xảy đến với mỗi người là điều hết sức tự nhiên. Chúng ta không 
phải thần thánh để chỉ có tiên đoán và né tránh chúng. Những sai lầm có thể 
xảy đến khi lần đầu tiên ta đương đầu với khó khăn và nó có thể tái diễn 
nhiều lần. Điều đó có nghĩa, không phải lúc nào chúng ta cũng thành công 
ngay lập tức. Nếu sợ sai lầm, bạn sẽ không dám đối diện với khó khăn, thử 
thách và như vậy làm sao bạn có thể đi hết con đường của mình? Bạn đành 
lòng khước từ cơ hội mới đang đến? Nếu Ê-di-son sợ hãi trước những vụ nổ
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kinh hoàng ông đã gây ra trong phòng thí nghiệm của mình thì liệu rằng ngày 
nay chúng ta có được thừa hưởng những phát minh kì diệu của ông? Nếu những 
cầu thủ trên sân bóng luôn bị ám ảnh bởi những trận thua trước đây, liệu rằng 
họ có thể lập nên những chiến công, những kỳ tích mới? Nếu cậu học trò sợ 
mình tiếp tục thất bại, liệu rằng cậu có thể tự tin thi tiếp một năm nữa để đạt 
được ước mơ của mình? (Trích sách tham khảo).

Câu hỏi:

Câu 1: Đoạn văn trên  viết theo thể loại gì? Cách viết th ế  nào?
Câu 2: Ý nghĩa của đoạn văn trên nhằm nêu lên vân đề gì? Tác dụng 

của nó ra  sao?
Câu 3: Lời văn nào trong đoạn trích, anh (chị) tâm đắc nhất? Vì sao? 
Câu 4; Cám nghĩ của anh (chị) về đoạn văn trên.

TRẢ LỜI

Câu 1:
Đoạn văn viết theo thể vàn nghị luận. Cách viết ngắn gọn, dễ hiểu lí lẽ rất 

logic, lập luận vững vàng kết hợp những dẫn chứng tiêu biểu cụ thể đã làm 
sáng tỏ ý trọng tâm.
Câu 2:

Y nghĩa của đoạn văn là khuyên chúng ta không nên sợ sai lầm, thất bại mà 
do dự né tránh công việc. Phải mạnh dạn, đương đầu dù cho khó khăn thử 
thách kể cả sự thâ't bại cũng là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để đạt 
đến thành công vì thất bại mới có những kinh nghiệm thiết thực để đi đến 
thành công dù cho: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ khó 
vì lòng người ngại núi e sông”. Vậy muốn đạt đến thành công hạnh phúc phải 
hiện hình từ trong hy sinh gian khổ.
Câu 3:

Lời văn sau đây trong đoạn văn trên mà tôi thích nhất là: “... Nếu sợ sai lầm, 
bạn sẽ không dám đối diện với khó khăn thử thách và như vậy làm sao bạn có 
thể đi hết con dường của mình?”... Thông qua lời văn trên cho chúng ta một suy 
nghĩ là bất cứ công việc gì muốn thực hiện, ngoài năng lực, kinh nghiệm, phải 
cần có một ý chí quyết tâm, không ngại khó, không sợ thất bại, sai lầm, dám 
làm, dám chịu là chất xúc tác sẽ tạo nên sức mạnh để đi đến thành công.
Câu 4:

Đoạn văn trên tuy ngắn gọn nhưng có một giá trị rất lớn, một bài học quý 
báu cho mọi người. Nếu cứ sợ sai lầm phải tránh né, không dám làm, không 
dám thực hiện thì làm gì có sự tốt đẹp thành công đem đến cho mình. Cuôì 
cùng sẽ bị đào thải theo quy luật phát triển của cuộc sông. Vì cuộc sống hiện 
nay mang tính cạnh tranh rất cao. Các bạn ạ !
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II. PHÂN LÀM VĂN: (7đ)
A. PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: (3đ)

Đề bài: Theo anh (chị) lí tưởng của thanh niên hiện nay là gì? Có 
phải khi vào Đoàn (Đoàn Thanh niên Cộng sản) là thực hiện lí 
tưởng ấy không? Anh (chị) hãy giải thích để làm sáng tỏ.

+ Những kiến  thứ c cần  nắm :
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói; “Không có việc gì khó. Chi sợ lòng không bền. 

Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. (Hồ Chí Minh) hay “Đâu cần 
thanh niên có. Đâu khó có thanh niên”. (Hồ Chí Minh)

2. Tô" Hữu có viết: “Sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình”. (Tô" Hữu)

3. Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. (Tục ngữ).
4. Xuân Quỳnh có viết: “Làm sao được tan ra. Thành trăm con sóng nhỏ. Giữa 

biển lớn tình yêu. Để ngàn năm còn vỗ”. (Xuân Quỳnh)

5. Nguyễn Khoa Điềm có viết: “Khi chúng ta cầm tay mọi người. Đất nước vẹn 
tròn to lớn”. (Nguyễn Khoa Điềm).

6. Nhà tỉ phú Kim Woo Choong (Hàn Quô'c) có nói: “Kẻ nào quay lưng trước nỗi 
đau của người khác và chỉ biết sống hưởng thụ, sung sướng cho riêng mình 
đều là những kẻ vô liêm sỉ, đáng khinh”. (Kim Woo Choong)

7. Sống theo lối “mackeno” (Mặc kệ nó).
8. Có ý kiến cho rằng: “Sống vì hạnh phúc cộng đồng vì tha nhân là thể hiện 

cách sống đẹp”.
9. Cô" tổng thông Hoa Kỳ Jonh-Kennedy từng nói: “Các bạn đừng hỏi ràng, Tổ 

quốc phải làm gì cho các bạn mà các bạn phải tự hỏi rằng, các bạn đã làm 
gi cho Tổ quốc hay chưa?”. (Jonh-Kennedy)

10. Có ý kiến cho rằng; “Tình thương là nguyên tắc sống cao nhất của con 
người, thước đo giá trị nhân cách con người”.

11. Có ý kiến rằng: “Mỗi chúng ta phải tự hỏi rằng, sống dể làm gì và sống 
như thế nào để cuộc sống có ý nghĩa?”.

12. Có ý kiến rằng: “Mỗi chúng ta như con ong luôn luôn biết đem hương thơm 
mật ngọt đến cho đời”.

13. Có ý kiến rằng: “Ăn để nuôi người, học để nuôi đời”.

14. Nhà thơ Chê" Lan Viên có viết: “Lủ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp. 
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp. Một 
mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”. (Chế Lan Viên)
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HƯỚNG DẨN
I. PHẦN MỞ BÀI

“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp 
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con 
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp 
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”.

(Chế Lan Viên)
Phải chăng, đó là lôi sông vị kỉ, chỉ biết sông cho nhu cầu bản thân, hưởng 

thụ riêng mình mà quay lưng trước nỗi đau của cộng đồng, quê hương, dân tộc 
đó là những kẻ sống vô trách nhiệm, lối sôhg “mackeno” phi lí tưởng. Vậy lí 
tưởng của thanh niên hiện nay là gì? Có phải gia nhập vào Đoàn -  Đoàn thanh 
niên cộng sản là thực hiện lí tưởng ấy không?

II. PHẦN THẢN BÀI
1. Trưởc tiên cần phải hiểu về hai chữ “lí tưởng” là gì?

Lí tưởng là việc chưa có thật mà tin rằng sẽ có và hy vọng sẽ đạt đến, 
hướng tới mục đích tốt đẹp cho bản thân, cộng đồng quê hương đất nước. Nói 
đến hai chữ “lí tưởng” là con đường hướng đến mục đích tốt đẹp cho cái riêng 
và cái chung, biếri nhận thức đúng thành hành động đúng để mang lại hiệu quả 
nhất định, đem lại giá trị cho bản thân, cộng đồng, xã hội cho sự phát triển 
của đất nước là thực hiện lí tưởng.
2. Vậy “lí tưởng” của thanh niên hiện nay là gì?

Nói đến lí tưởng của thanh niên hiện nay là phải biết sống tự chủ, phải có 
nhận thức đúng đắn trước cuộc sông để tự đưa ra những câu hỏi; “Sống để làm 
gì? Sống phải như thế nào, để cuộc sông có ý nghĩa?”. Chúng ta phải hiểu rằng, 
con người sinh ra là để sống, để tồn tại hiện hữu trên cuộc đời này nhưng sôhg 
không phải để ăn, để mặc chỉ biết hưởng thụ cho cá nhân riêng mình mà phải 
hiểu rằng, sông là phải có trách nhiệm, với bản thân, gia đình và xã hội. Phải 
biết trau dồi về đạo đức, ý thức về cá nhân, phải có lòng tự trọng, phải sông 
trung thực, phải biết bảo vệ thể chất cho khỏe mạnh tráng kiện để có một tinh 
thần minh mẫn và luôn luôn trau dồi tri thức, kinh nghiệm trong cuộc sông, 
phải có một nhân sinh quan vững vàng, không thể: “Đứng núi này trông núi 
nọ”, thiếu lập trường. Phải có một thế giới quan lành mạnh để làm chủ bản 
thân, vượt lên chính mình, khẳng định mình để cuộc sống có ý nghĩa như: 
“Con ong luôn luôn biết đem hương thơm mật ngọt đến cho đời”. Ngược lại, nếu 
thanh niên ngày nay không có những tô" chất trên là tự đánh mất chính mình 
là kẻ sống không có lí tưởng, mất định hướng như thuyền không lái, ngựa 
không cương, rồi con thuyền sẽ theo gió lênh đênh, nói như nhà thơ Vũ Hoàng 
Chương: “Thuyền ơi thuyền ! Theo gió hãy lênh đênh”. Kẻ sông không có lí
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tưởng là sông buông thả trước cuộc sống trần tục, ái dục, rượu chè, cờ bạc kể cả 
ma túy. Ngày nay một số thanh niên rơi vào cuộc sông như thế, không phải là 
ít. Bên cạnh đó còn có một cuộc sông, lôi sống thực dụng, một nhân sinh quan 
vị kỉ chỉ biết: “Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp. Một mái nhà yên rủ bóng 
xuống tâm hồn” là sống theo lôi “mackeno”, “đèn nhà ai nấy sáng”, “sông chết 
mặc bay” chỉ biết sông hưởng thụ, sung sướng cho riêng mình. Thật là đáng 
phê phán, đúng như lời nhận định của nhà tỉ phú Hàn Quôc (Kim Woo Choong) 
có nói: “Kẻ nào quay lưng trước nỗi đau của người khác và chỉ biết sống hưởng 
thụ, sung sướng cho riêng mình đều là những kẻ vô liêm sỉ, đáng khinh”. (Kim 
Woo Choong)
3. Như vậy khi người thanh niên vào Đoàn, gia nhập Đoàn Thanh niên

Cộng sản là thực hiện “lí tưởng” ấy không?
Thật sự, Đoàn là một tổ chức của Đảng, kết nạp những thanh niên có phẩm 

chất đạo đức tôt, ý thức về cách mạng về quan điềm chính trị đúng đắn là cơ sở 
môi trường cho những đoàn viên thực hiện những vấn đề của xã hội của đất 
nước, làm sao phát triển tốt đẹp, hướng đến sự văn minh công bằng, tự do, dân 
chủ. Quả thật, khi vào Đoàn là con đường đi đúng hướng nhưng điều quan 
trọng người thanh niên gia nhập vào Đoàn có mang một mục dích, một lí tưởng 
trong sáng hay không? Vào Đoàn là để trở thành một đoàn viên tốt, có phẩm 
chất đạo đức, có năng lực và biết vận dụng tài năng, tâm huyết của tuổi trẻ để 
phục vụ cho cộng đồng, phải biết san sẻ tình yêu thương đồng loại, phải biết: 
“Làm sao được tan ra, giữa biển lớn tinh yêu” giữa biến lớn cuộc đời góp phần 
cho cuộc sống tôt đẹp và; “Phải biết cầm tay mọi người” nối thành vòng tay 
lớn, làm sao cho bầu trời vẫn xanh, dòng sông vẫn trong lành, môi trường sống 
lành mạnh... biến nhận thức thành hành động cụ thể, phải biết “sống vì mọi 
người” và đem lại giá trị thiết thực có hiệu quả cho xã hội là thực hiện lí tưởng 
sống đẹp của thanh niên, khẳng định chính mình trước cuộc sống.

Ngược lại, thanh niên vào Đoàn -  Đoàn Thanh niên Cộng sản nhưng với 
một mục đích không đúng đắn là tham gia vào Đoàn, kết nạp Đoàn là để thực 
hiện cho một mục đích vì quyền lợi bản thân, cá nhân, là con đường để tiến 
thân, mưu cầu tự thân cho riêng mình thì đó là phi lí tưởng, phi văn hóa, là kẻ 
sống dựa vào tha lực để tạo chỗ đứng, uy quyền nhằm hưởng lợi, trục lợi là kẻ 
sông cơ hội cần phải phê phán lên án triệt để.

III. PHẦN KẾT BÀI
-  Đề bài trên là bài học quý báu để mọi người chúng ta là những lớp thanh 

niên trẻ phải chọn cho mình lí tưởng sông đúng đắn, một nhân sinh quan vững 
vàng, một thế giới quan lành mạnh, không vì lợi ích mưu cầu cá nhân tầm 
thường, vị kỉ mà đánh mất chính mình.
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-  Gia nhập vào Đoàn là để thực hiện lí tưởng sông đẹp “Sống là cho đâu 
nhận chỉ riêng mình”. Nếu kẻ nào tham gia vào Đoàn vì mục đích cá nhân, tìm 
danh phận bât chấp danh dự là kẻ sống cơ hội đáng lên án. Vì các bạn nên nhớ 
rằng, Tổ quôc là máu xương của mình. Vì thế: “Các bạn đừng hỏi rằng, Tổ quôc 
phải làm gì cho các bạn mà các bạn phải tự hỏi rằng, các bạn đã làm gì cho Tổ 
quốc hay chưa?”. (Jonh-Kennedy).

B. Phần nghị luận văn học: (4đ)

Đề bài: Có ý kiến rằng; “Bản  Tuyên ngôn Độc lập củ a  tác giả  
Hồ C hí Minh thể hiện nét dộc dáo, sáng tạo, khéo léo, giàu tính trí 
tuệ cùng sự  am hiểu sâu rộng về tình hình thê giới kết hỢp những  
bằng chứng cụ thể tiêu biểu làm nên giá  trị cho tác phẩm. ”
Anh (chị) vận dụng Bản Tuyên ngôn Dộc lập qua ngòi bút của tác  
giả Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ ý kiến trên.

-I- Những vân đề chính của đề bàỉ cần nắm:
-  Nét độc đáo, sáng tạo, khéo léo giàu tính trí tuệ là: Phần mở đầu tác giả 

giới thiệu hai Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 và Bản Tuyên ngôn 
Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 nhằm khẳng định tự do độc lập 
của dân tộc ta vừa mới giành được là chân lý, lẽ phải.

-  Sự am hiểu sâu rộng về tình hình thế giới là: Đưa hai hội nghị ở Tê-hê-răng 
-  Iran năm 1943 và hội nghị Cựu Kim Sơn -  Mỹ năm 1945 buộc Đồng minh 
phải thừa nhận nền tự do, độc lập của dân tộc ta vừa mới giành được.

-  Những bằng chứng cụ thể tiêu biểu như:
+ Về chính trị...
+ Về kinh tế...
+ Về những sự kiện lịch sử nhằm tô cáo tội ác, thủ đoạn thâm độc của 

thực dân Pháp và phát xít Nhật trên đâ't nước ta như: Mùa thu năm 1940, phát 
xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng minh. Ngày 
9/3/1945, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp.

+ Những kiên thức cần  nắm:
1. Hồ Chủ tịch có nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. (Hồ Chí Minh)
2. Nhà thơ Tố Hữu có viết; “Tự do đã nở hoa hồng. Trên dòng máu dỏ, trên 

đồng Việt Nam”. (Tô Hữu).
3. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ có ghi: “Tất cả mọi người đều sinh ra có 

quyền hình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm 
dược; trong những quyền ấy, có quyền được sổng, quyền tự do và quyền mưu 
cầu hạnh phúc”, (trích Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ -  1776).
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4. Bản Tuyển ngôn Nhăn quyền và Dân quyền của Pháp có ghi: “Người ta sinh 
ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bỉnh 
đẳng về quyền lợi”, (trích Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của 
Pháp -  1791).

5. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam có ghi: “Tất cả các dân tộc trên thế 
giới đều sinh ra bình đẳng, dãn tộc nào củng có quyền sống, quyền sung 
sướng và quyền tự do”. (Hồ Chí Minh -  1945).

6. Mùa thu năm 1940 Pháp mở cửa rước Nhật vào nước ta.
7. Ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp, Pháp đầu hàng.
8. Tội ác của Pháp:

-  Về chính trị...
-  về kinh tế...
-  Giết các tù nhân chính trị của ta tại Yên Bái và Cao Bằng khi chúng 
tháo chạy.

9. Hai hội nghị:
-  Têhêrăng (Iran -  1943)
-  Cựu Kim Sơn (Mỹ -  1945)

10. Giáo sư Nhật Shingo-Shibata có nhận định: “Cống hiến nổi tiếng của cụ 
Hồ Chí Minh là ở chỗ, Người đã biết vận dụng quyền lợi của con người 
thành quyền lợi của dân tộc. Như vậy, các dân tộc đều có quyền tự quyết 
định vận mệnh của mình”. (Shingo-Shibata).

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN GIỚI THIỆU:

“Độc lập, tự do là khát vọng chính đáng tối thượng của mỗi dân tộc qua mọi
thời đại”. (Lời nhận định)

Đúng vậy ! Hơn 80 năm qua, dân tộc ta đứng lên tranh đấu nhằm mục đích 
giành lại độc lập, tự do mà thực dân Pháp cùng phát xít Nhật đã cướp đoạt. 
Ngày 19-8-1945, nhân dân ta đứng lên cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 02-09-1945, Chiỉ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đọc Bản Tuyên ngôn 
Độc lập tại Quảng trường Ba Đình -  Hà Nội trước hàng vạn nhân dân thủ đô 
nhằm tuyên bố nền tự do, độc lập của dân tộc ta đã giành lại được và mở ra 
một kỉ nguyên mới từ nô lệ sang tự do.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của tác giả Hồ Chí Minh đã có ý kiến cho rằng: 
“Bản Tuyên ngôn Độc lập thề hiện nét độc đáo, sáng tạo, khéo léo, giàu tinh trí 
tuệ cùng sự am hiểu sâu rộng về tình hình thế giới kết hợp những bằng chứng 
cụ thể tiêu biểu đã làm nên giá trị cho tác phẩm”.
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cần  đi sâu tìm hiểu về nội dung Bản Tuyên ngôn Độc lập của tác giả 
Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ ý kiến trên.

II. PHẦN TRỌNG TÂM
Ý 1. Nét độc đáo, sáng tạo, giàu tính trí tuệ qua nét bút của Hồ Chí Minh 
làm nên giá trị cho Bản Tuyên ngôn được thể hiện như thế nào?

-  Phần mở đầu của Bản Tuyên ngôn, tác giả đã giới thiệu hai Bản tuyên 
ngôn của Mỹ năm 1776 và của Pháp năm 1791. Bản tuyên ngôn của Mỹ có ghi: 
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 
quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” (trích Bản Tuyên ngôn Độc 
lập của Mỹ -  1776) và Bản Tuyên ngôn của Pháp có ghi: “Người ta sinh ra tự 
do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về 
quyền lợi”, (trích Bần Tuyên ngôn Nhân quyển và Dân quyền của Pháp -  
1791). Đây là hai Bản tuyên ngôn có giá trị và lâu đời nhất nhằm đề cao tính 
ưu việt của con người, không phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc, nước nhỏ 
hay nước lớn. Nội dung hai bản tuyên ngôn nêu ra là tôn trọng quyền con 
người, con người được tự do, bình đẳng, sung sướng, hạnh phúc không một ai 
xâm phạm. Như vậy, các quyền đã nêu trên như một luận chứng không ai phủ 
nhận được. Qua đó, tác giả khéo léo, đưa ra một ý tưởng thật mới, thật tiến bộ, 
giàu tính nhân văn, nội dung có ghi: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh 
ra bình dẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự 
do”. (Trích Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam -  1945). Nội dung Bản 
Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đã nêu lên quyền con người là tối thượng, ưu 
việt từ hai bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp. Nhưng tác giả đã khéo léo chuyển 
sang một ý tưởng mới, một cái nhìn mới là quyền lợi con người được thay bằng 
quyền lợi dân tộc. Vì thế các dân tộc trên thế giới cũng có quyền sông, quyền 
sung sướng và quyền tự do. Và hơn 80 năm qua, dân tộc Việt Nam đã đứng lên 
đấu tranh dưới mọi hình thức cũng là mục đích đế dân tộc Việt Nam giành lại 

* tự do độc lập là giành lại quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do cho dân 
tộc mình mà từ lâu đã bị cướp đoạt từ tạy thực dân Pháp và phát xít Nhật.

* Nhận xét ý 1: Chứng tỏ ngòi bút của Hồ Chí Minh đã vận dụng khéo léo, 
sáng tạo, tài tình, giàu tính trí tuệ, tính luận chiến cùng lời lẽ hùng hồn, lập 
luận vững chắc là cơ sở pháp lý, là luận chứng nhằm khẳng định trước nhân 
dân và thế giới hiểu rằng, cuộc đấu tranh giành lại độc lập tự do của dân tộc 
Việt Nam hơn 80 năm qua là cuộc đấu tranh có chính nghĩa, có chân lý là lẽ 
phải không aiicó thể phủ nhận được. Đây cũng là cách đặt vấn đề thật logic, 
thật tài tình, giàu tính trí tuệ qua ngòi bút của Hồ Chí‘Minh đã làm nên giá trị 
cho. tác phẩm.



Ý 2. Sự am hiểu sâu rộng về tình hình thê giới qua ngòi bút của 
Hồ Chí Minh trong Bản Tuyên ngôn Độc lập đưỢc thể hiện như thê nào?

Tác giả đưa vào Bản tuyên ngôn là thông qua hai hội nghị Têhêrăng ở Iran 
vào năm 1943 và Hội Nghị Cựu Kim Sơn ở Mỹ vào năm 1945. Hai hội nghị 
này, Đồng minh đã công nhận nguyên tắc, quyền bình đẳng của các dân tộc 
trên thế giới là để chứng tỏ rằng, dân tộc Việt Nam đã giành lại được tự do và 
độc lập từ tay phát xít Nhật chính là giành lại quyền bình đẳng cho dân tộc 
mình cũng là điều hợp với lẽ phải mà Đồng minh đã công nhận thông qua hai 
hội nghị trên.

Đồng thời, suô't bao nhiêu năm qua, dân tộc Việt Nam đã đứng về phía Đồng 
minh cùng chông lại phát xít Nhật, nay Nhật đầu hàng thì không có lý do gì 
Đồng minh không thừa nhận nền tự do độc lập của dân tộc ta vừa mới giành 
được. Đây cũng là bằng chứng cụ thể, chính xác đế’ buộc Đồng minh phải thừa 
nhận quyền tự do độc lập của nhân dân ta vừa mới giành được.

* Nhận xét ỷ 2: Chính sự am hiểu sâu rộng về tình hình thế giới được kết 
hợp khéo léo tài tình qua ngòi bút của Hồ Chí Minh đã làm nên giá trị của Bản 
tuyên ngôn.
Ý 3. Những bằng chứng cụ thể cùng những sự kiện lịch sử nào qua 
ngòi bút của Hồ Chí Minh đã làm nên giá trị cho Bản tuyên ngôn?

Tác giả nêu lên những bằng chứng cụ thể như:
-  về chính trị: Thực dân Pháp chia nước ta làm 3 miền Trung, Nam, Bắc 

đế dễ bề cai trị, xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học, đầu độc thê hệ trẻ 
bằng rượu cồn và thuôc phiện...

-  Về' kinh tế: Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu, độc quyền 
xuất cảng, nhập cảng, in giấy bạc, đưa ra hàng trăm thứ thuế nhằm vạch trần 
tội ác của thực dân Pháp trước nhân dân ta và thế giới. Đồng thời, lên án “thực 
dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do bình đẳng bác ái”, khai hóa văn minh đến cướp 
đất nước ta, áp bức đồng bào ta, nhằm tạo sự căm thù trong nhân dân.

Tác giả còn nêu lên những sự kiện lịch sử như: Mùa thu năm 1940, Pháp mở 
cửa rước Nhật vào nước ta, nhân dân ta phải chịu một cổ hai tròng và ngày 9- 
3-1945, Nhật đảo chính Pháp, Pháp đầu hàng bỏ chạy. Chứng tỏ nhân dân ta 
đã đứng lên đấu tranh giành lại tự do độc lập từ tay phát xít Nhật, không phải 
từ thực dân Pháp. Qua đó, nhằm đập tan âm mưu đê hèn của thực dân Pháp 
đang có ý đồ lăm le trở lại chiếm nước ta qua lời rêu rao xảo quyệt của chúng 
như: “Đông Dương là đất bảo hộ của Pháp, Nhật chiếm dóng, nay Nhật dầu 
hàng thi Đông Dương đương nhiên phải thuộc quyền bảo hộ của người Pháp”.

* N hận xét ý 3: Tất cả những dẫn chứng tiêu biếu, chính xác kết hợp những 
sự kiện lịch sử cụ thể, lập luận vững vàng, lời văn ngắn gọn, hùng hồn đanh 
thép cùng sự am hiểu sâu rộng của tác giả đã mang lại tính thuyết phục cao
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làm nên giá trị cho Bản tuyên ngôn. Đúng như ý kiến của đề bài: “Bản Tuyên 
ngôn độc lập của tác giả Hồ Chí Minh thể hiện nét độc đáo, sáng tạo, khéo léo, 
giàu tính trí tuệ cùng sự am hiểu sâu rộng về tinh hình thế giới kết hợp những 
bằng chứng cụ thể tiểu biểu làm nên giá trị cho tác phẩm.”

II. PHẦN KẾT BÀI
-  Bản Tuyên ngôn Độc lập của tác giả Hồ Chí Minh là một tác phẩm chính 

luận đặc sắc, một tác phẩm mang dấu ấn của thời đại, một văn kiện lịch sử quý 
báu là niềm tự hào của dân tộc. Tác giả Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa lớn.

Đề tuyển sình 3:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (3đ)
A. Đoạn thơ trích  trong bài thơ “Tây T iến ” của nhà thơ Quang Dũng có 

viết: (l,5đ)
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
Quân xanh màu lá dữ oai hùm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”.

(Trích “Tày Tiến” -  Quang Dũng)

Câu hỏi:

Anh (chị) hãy giải thích các câu hỏi sau đây:
Câu 1: Nêu lên ý nghĩa nội dung của đoạn thơ.
Câu 2: Nhịp điệu của những vần thơ trên và cách ngắt nhịp như thê 

nào? Tác dụng ra  sao?
Câu 3: Từ nào trong đoạn thơ trên là từ “Hán Việt cổ” và có tác  

dụng như thê nào?
Câu 4: Lời thơ nào trong đoạn thơ trên, anh (chị) tâm đắc nhất? 

Vì sao?

TRẢ LỜI

Câu 1:
Đoạn thơ khắc họa cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc từ 

đó thấy được ý chí kiên cường, quyết tâm của người lính trẻ trong đoàn quân 
Tây Tiến. Họ đã vượt qua mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, làm chủ hoàn 
cảnh để hoàn thành nhiệm vụ của người lính trong chiến đấu.
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Câu 2:
Đoạn thơ sử dụng nhịp thơ 2-2-3 đều đặn, nhịp nhàng, trầm bổng tạo cho 

người đọc một cảm giác êm ái đầy sức thuyết phục.

Câu 3:
Từ “Hán Việt cổ” trong đoạn thơ là: “biên giới”, “kiều thơm” tạo cho đoạn 

thơ toát lên nét truyền thống sâu lắng hấp dẫn người đọc.

Câu 4:
Lời thơ, em tâm đắc nhất trong đoạn thơ trên qua bài thơ “Tây Tiến” của 

nhà thơ Quang Dũng là: “Đêm mơ Hà ỉĩội dáng kiều thơm”. Vì lời thơ mang vẻ 
đẹp rất thật, rất con người, rất tự nhiê.i theo quy luật tình cảm mà mỗi người, 
ai cũng đều có và cảm nghĩ như thế. Vì người lính ngoài tình yêu Tổ quô’c với: 
“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới”\ Họ vẫn còn có tình yêu riêng, tình yêu của 
một góc tâm hồn đó là tình yêu quê hương nơi họ sinh ra và lớn lên và đặc biệt 
là tình yêu mà họ đã dành trọn cho một người, người con gái đẹp của đất Hà 
thành với tiếng gọi: “dáng kiều thơm”. Phải chăng, họ lại nhớ về, nhớ về hoài 
niệm một tình yêu đẹp trong sáng trong tâm hồn người lính trẻ lúc ra đi. Đây 
là nỗi nhớ rất thật, rất con người với tiếng gọi: “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều 
thơm”. Lời thơ cũng là một hồn thơ mới trong thơ ca kháng chiến chống Pháp 
mà em tâm đắc nhất.
B. Anh (chị), đọc đoạn văn ngắn dưới dây và trả lời các câu hỏi sau: (l,5đ)

... “Văn chương mang đến cho con người bao giá trị lớn lao. Văn chương giúp 
cho con người nhận thức được hiện thực cuộc sống và bản chất con người. 
Không chỉ có vậy, văn chương còn góp phần hình thành phát triển đạo đức con 
người, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Làm sao không thấy yêu quê 
hương, đất nước hơn khi đọc những vần thơ:

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre”

(Trích "Nhở con sông quê hương" -  Tế Hanh)

Văn chương còn hun đúc cho con người nghị lực, rèn luyện cho con người 
ý chí bản lĩnh. Không chỉ có vậy, văn chương còn viết về những cảnh đời, 
những sô' phận éo le trong cuộc sống. Các nhà văn không chỉ bày tỏ lòng cảm 
thương xúc động mà còn muôn khẳng định sức chịu đựng, sức sông mãnh liệt 
của con người như khi đọc tác phẩm: ‘“Vợ chồng A phủ” của nhà văn Tô Hoài; 
“Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

Văn chương còn là thứ vũ khí sắc bén để đấu tranh giành độc lập tự do cho 
dân tộc. Các sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Phan Châu 
Trinh, Hồ Chí Minh... chính là những lưỡi gươm, mũi súng chĩa thẳng vào kẻ 
thù xâm lược.” (Trích sách tham khảo văn học)
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Cẳu hỏi:

Câu 1; Đoạn văn trên  thuộc thể loại nào? Nhận xét cách hành văn 
của đoạn văn trên.

Câu 2: Ý nghĩa nội dung đoạn văn trên  nhằm nêu lên vấn đề gì? 
Tác dụng ra  sao?

Câu 3: Anh (chị) có suy nghĩ gì về tác dụng của văn chương đôl với 
_______con người và cuộc sô"ng qua đoạn văn trên?

TRẢ LỜI

Câu 1:
Đoạn văn trên thuộc thể văn nghị luận. Lời vàn ngắn gọn, súc tích, vận 

dụng lí lẽ dễ hiểu rõ ràng, lập luận vững vàng kết hợp những dẫn chứng tiêu 
biểu, chọn lọc từ kiến thức văn học. Có tính logic, một phong cách viết rất 
riêng làm nên giá trị cho đoạn văn.

Câu 2:

Đoạn văn trên đề cao giá trị to lớn của văn chương đối với con người và cuộc 
sông. Văn chương giúp cho con người nhìn lại chính mình để sông tót hơn, gần 
gũi gắn bó với quê hương, khơi dậy tình yêu đất nước. Văn chương còn giúp cho 
con người và con người cảm thông nhau, thấy được sức sông mạnh .mẽ của con 
người luôn luôn tự tranh đấu, không cam chịu. Đặc biệt, văn chương còn là thứ 
vũ khí sắc bén chống ngoại xâm. Như vậy, văn chương có một giá trị to lớn 
thiết thực đôì với con người và cuộc sống qua mọi thời đại.

Câu 3:
-  Văn chương làm cho đời sông nội tâm con người thêm phong phú.
-  Văn chương là chất xúc tác giúp cho con người hình thành một nhân cách 

sống đẹp.
-  Văn chương là thứ vũ khí chông ngoại xâm.
Ngày nay, con người lại thờ ơ, quay lưng lại với văn chương khi sức mạnh 

đồng tiền trở thành vạn năng, nền công nghệ hiện đại cùng giá trị vật chất 
được trọng dụng, đề cao thì văn chương trở nên mờ nhạt, sản phẩm của văn 
chương trở nên rẻ mạt chỉ còn là: “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”. Đây là điều 
thật xót xa là nỗi đau của thời đại. Và cũng từ đó cái xâu, cái ác hiện hình và 
hoành hành trong đời sống của chúng ta hiện nay. Chúng ta mong sao văn 
chương phải được nhìn nhận đúng đắn, phải được đề cao đánh giá đúng về giá 
trị lớn lao của văn chương đôl với con người và cuộc sông thì xã hội sẽ dần dần 
trở lại tốt đẹp, đất nước sẽ được phồn vinh.
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II. PHÂN LÀM VĂN: (7đ)
A. PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: (3đ)

* Để bài: Anh (chị) hiểu th ế nào về lời hỏi: “học dể làm gì?”. Lời hỏi 
ấy có tác dụng đến anh (chị) như thê nào trước cuộc sống hiện nay? 
Hây giải thích, bình luận để làm sáng tỏ những câu hỏi t r ê n .__ _

+ Những k iến  thứ c cần  nắm :
1. Lời cổ nhân có nói: “Nhân bất học, bất tri lí”. (Lời cổ nhân).
2. Lời người xưa có nói: “Đi một ngày dàng, học một sàn khôn”. (Lời người xưa).
3. Lời người xưa dặn dò: “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”. (Lời người xưa)
4. Có ý kiến rằng: “Ăn để nuôi người; Học để nuôi đời”. (Lời nhận định)
5. Ngạn ngữ phương Tây có nói: “Khi ta sinh ra đời, mọi người đều cười nhưng 

riêng ta thì khóc. Nhưng ta phải sống như thế nào để khi ra đi, mọi người 
đều khóc nhưng riêng ta lại mỉm cười”. (Ngạn ngữ phương Tây)

6. Có ý kiến cho rằng: “Để tìm thấy hạnh phúc rộng lớn là phải sống cho người 
khác cho tha nhân, cộng đồng, quê hương đất nước”. (Lời nhận định)

7. Có ý kiến rằng: “Được làm người, phải là như con ong luôn luôn biết dem 
hương thơm mật ngọt đến cho đời” (Lời nhận định)

8. Có lời bày tỏ; “Mình vì mọi người thì cuộc sống mới thật sự là hạnh phúc”. 
(Lời bày tỏ)

HƯỚNG DẪN
I. PHẦN MỞ BÀI

“Nhân bất học, bất tri lí”. (Lời cổ nhân)
Lời người xưa từng nói, người nào không học thì không biết lí luận, nhận 

thức những gì trước cuộc sống, sẽ mù tàm mù tịt trước thế giới xung quanh bên 
ngoài như: “Êch ngồi đáy giếng” xót xa cho một kiếp làm người. Vậy “học để 
làm gì?”. Học phải như thế nào? Và học ở nhà trường, giảng đường đã được 
trang bị đầy đủ kiến thức hay chưa? Đây là những vấn đề chúng ta cần giải 
thích và bình luận để làm sáng tỏ.

II. PHẦN THÂN BÀI
1. Trước tiên cần  phải tìm hiểu từ “học” là th ế  nào?

Học là đưa chúng ta tiếp cận với sách vở, kiến thức của từng môn học, 
ngành học phù hợp với năng lực, sở thích của chúng ta để có một kiến thức 
nhất định từ nhà trường, giảng đường do thầy cô truyền đạt và đến lúc ra 
trường cho chúng ta có một ngành, một nghề chuyên môn riêng nhằm ứng 
dụng vào cuộc sống, phục vụ cộng đồng xã hội cho sự phát triển của đất nước để 
cuộc sống có ý nghĩa.

4 0 2



Nói đến con đường học vấn là nghĩ đến sự vô tận của kiến thức, rất đa dạng 
phong phú. Chúng ta phải có một quyết định đúng đắn, chọn lựa một ngành 
học thích hợp với năng khiếu, năng lực nhằm phát huy hết khả năng thực lực 
của bản thân nhằm giúp cho việc học có một kết quả tốt đẹp.
2. Vậy! Học để làm gì?

Quan niệm của UNESCO -  (cơ quan giáo dục thuộc Liên hợp quốc) cho rằng: 
học để biết (learning to know) 

học để làm (learning to do)
học để chung sông hòa nhập với người khác (learning to live together) 
và học để sống và có ý nghĩa với cuộc sống (and learning to be)
Từ quan niệm “học để làm gì?” của UNESCO đã đưa ra những vấn đề rất rõ 

giúp cho chúng ta hiểu rằng: học là để có sự hiểu biết về các môn học như toán 
học, văn học, vật lý học, triết học... nhằm giúp cho chúng ta có một kiến thức 
nhất định, một năng lực nhất định để ứng dụng vào cuộc sông và nói học để 
làm gì? Em xin thưa rằng: khi chúng ta có một kiến thức, năng lực cần thiết 
thì lúc ra trường bước vào cuộc sông thực tế sẽ mang kiến thức năng lực ấy ứng 
dụng vào công việc, vị trí mà mình đã đảm nhận tùy theo ngành học, nghề học 
để đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả nhất định, có giá trị cho cộng đồng 
cho sự phát triển của xã hội, đem lại giá trị cho bản thân, mang lại ý nghĩa 
cho cuộc sống chính là: “học để nuôi đời” và “học để nuôi mình” cũng là thước 
đo giá trị nhân cách con người.

Vậy, nếu chúng ta không “học” không tha thiết “học”, không muôn tạo cho 
mình một năng lực nhất định, một ngành nghề nhất định trong xã hội thì con 
người đó chỉ còn là một khối thịt thừa, một khối u sẽ ô nhiễm môi trường sống, 
trở thành những ký sinh trùng đục khoét, bào mòn xã hội, mục nát như cỏ cây 
rồi người đời dèm pha xem thường, coi rẻ.
3. Vậy ! Học phải như thê nào? Học ở nhà trường, giảng đường đã 

đưỢc trang bị dầy đủ kiến thức hay chưa?
-  Trước hết cần tìm hiểu, học phải n h ư  thê nào?
Trước tiên chúng ta cần phải xác định năng lực, nàng khiếu, sd trường của 

mình thuộc về lĩnh vực nào: “khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội”, ngành 
nào phù hợp năng lực và năng khiếu thì mới quyết định chọn. Đây cũng là định 
hướng cho tương lai, cho cuộc sống thiết thực sau này.

Tiếp đến, phải có một nhận thức đúng đắn về việc học, học như thế nào để 
mang lại hiệu quả. Không thể học để chạy theo bằng cấp, thành tích, học vì sĩ 
diện, học vì gia đình cho cha mẹ vui lòng hay là học để làm cậu ấm, cô chiêu, 
cô tú, cậu cử,... nghênh ngang với đời. Nếu có suy nghĩ như thế thì việc học 
không phải là mục đích tất yếu, không phải là cứu cánh mà nó chỉ là phương 
tiện để thỏa mãn tính vị kỉ tầm thường, khoe khoang, đua đòi bên ngoài. Như
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vậy, sẽ tạo nên những kiến thức chết, những tri thức chết, kỹ năng chết và khi 
bước vào đời sẽ hụt hẫng về kiến thức không thể ứng dụng vào cuộc sống thực 
tế, không mang lại hiệu quả. Chứng tỏ việc học trở nên vô dụng, cuộc sông trở 
nên vô nghĩa chỉ là kẻ “hữu danh vô thực”. Vậy, phải xác định việc học một 
cách đúng đắn từ thực lực, sở thích của chính bản thân mình bằng cả sự quyết 
tâm, ý chí, nghị lực, sự cần mẫn của chính mình thì việc học mới có hiệu quả, 
đem lại giá trị nhất định cho bản thân, cho sự phát triển của xã hội.

-  Vậy, học ở nhà trường, g iảng dường đã dược trang bị đầy đủ kiến  
thức hay chưa?

Thật sự, học ở nhà trường, giảng đường vẫn là học chưa đầy đủ vì kiến thức, 
tri thức là vô hạn, vô cùng mà mỗi chúng ta chỉ là sự giới hạn, hữu hạn, chỉ là 
hạt cát giữa sa mạc, là giọt nước giữa lòng đại dương. Vì thế, ngoài kiến thức 
sách vở đã học từ nhà trường, giảng đường, chúng ta cần phải học từ bạn bè, 
người thân, học từ những kinh nghiệm sông ở ngoài đời vì: “Đi một ngày đàng, 
học một sàng khôn”. Mỗi chúng ta không bao giờ bằng lòng những gì mình 
đang có mà phải: “học, học nữa, học mãi” phải biến kiến thức ở nhà trường, 
giảng đường thành những: “tri thức sông” để khi bước vào đời sẽ ứng dụng vào 
công việc vị trí của chính mình càng thêm tự tin và sẽ đem lại sự thành công. 
Đó là học để sống, học để làm, học đế mang lại hiệu quả cho cuộc sông thì cuộc 
sống mới có ý nghĩa. Vì: “học để nuôi đời”. Phải không các bạn.

III. PHẦN KẾT BÀI:
Đề bài; “học để làm gì?” là bài học vô cùng quý báu cho mọi người, nhất là 

những người trẻ, thê hệ trẻ. Mỗi chúng ta phải có một nhận thức đúng đắn về 
việc học. Mục đích của việc học là học đế hiểu biết, để hành động để hòa nhập 
với cuộc sông, cộng đồng và làm sao mang lại hiệu quả, giá trị tốt đẹp cho bản 
thân, cho sự phát triển của xã hội, của đất nước đế cuộc sống có ý nghĩa.

B. PHẦN NGHỊ LUẬN VÁN HỌC: (4đ)

Để bài: Có lời hỏi rằng: “Bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tô Hữu có 
còn p h ù  hỢp trước hoàn cảnh đất nước của chúng ta hiện nay 
hay không?”.
Anh (chị) vận dụng bài thơ “Việt B ắ c” cùng lí lẽ của mình để 
làm sáng tỏ ý kiến t r ê n . ____________________

+ Lưu ý: Những ý trọng tâm của bài thơ “Việt B ắ c” cần nắm rõ:
1. Ca ngợi tình sâu nghĩa nặng giữa người ở lại và kẻ ra đi.
2. Ca ngợi tinh thần đoàn kết của dân tộc ta trong kháng chiến.
3. Ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên Việt Bắc.
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+ Những kiến th ứ c cần  nắm :
1. Lời Hồ Chủ tịch có nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 

thành công, đại thành công”. (Hồ Chủ tịch)
2. Lời cổ nhân có nói: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn 

núi cao”. (Lời cổ nhân)
3. Có ý kiến rằng: “Quá khứ hiện tại và tương lai như một sợi dây liên kết 

trong cuộc sống để hoàn thiện sự tốt đẹp”. (Lời nhận định)
4. Lời cồ nhân có nói: “ồn cố nhi tri tân”. (Lời cố nhân)
5. Có lời nhận định rằng: “Một quá khứ đẹp bao giờ cũng là chất xúc tác nuôi 

dưỡng tâm hồn con người”. (Lời nhận định)
6. Lời cố’ nhân có nói: “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. (Lời 

cổ nhân).
HƯỚNG DẪN

I. PHẦN GIỚI THIỆU
“Ôn cố nhi tri tán”. (Lời cổ nhân)

Biết đón nhận cái mới, cái hiện đại cần phải biết bảo tồn, gìn giữ cái đẹp, 
vẻ đẹp truyền thống. Có lời hỏi rằng: “Bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu có 
còn phù hợp trước hoàn cảnh đất nước của chúng ta hiện nay hay không?”. 
Chúng ta cần vận dụng ý thơ trong bài thơ “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu cùng 
lí lẽ để làm sáng tỏ lời hỏi trên.

II, PHẦN TRỌNG TÂM
A. Ý 1: Ca ngợi tình sâu nghĩa nặng giữa người ở lại (người dân Việt Bắc) 

và người ra  di (người cán bộ) của một thời kháng chiến, ý thơ ấy 
ngày nay có còn phù hỢp hay không?
Đọc và tìm hiểu bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu đã nêu lên những ý 

thơ đẹp nhằm ca ngợi đạo lí, tình người tình yêu thương gắn bó suốt mười lăm 
năm dài trong kháng chiến giữa người dân Việt Bắc và người cán bộ, người 
lính Cụ Hồ qua lời bày tỏ của người ở lại: “Mình về mình có nhớ ta. Mười lăm 
năm ấy thiết tha mặn nồng”. Và người ra đi đối lại bằng một tình cảm thắm 
thiết, chân thành, ở đây là tâm lòng của những cán bộ, những người con cách 
mạng trong kháng chiến qua lời bày tỏ: “Ta với mình, mình với ta. Lòng ta sau 
trước mặn mà đính ninh”. Và có biết bao lời đối đáp chân tình trong hồn thơ 
Việt Bắc về tình sâu nghĩa nặng giữa người ở lại và kẻ ra đi là thể hiện phẩm 
chất đạo đức của con người, sống có trước có sau, có tình có nghĩa, tình yêu 
thương trong kháng chiến đã hiện hình bao nỗi nhớ trong tâm hồn người ở lại 
và kẻ ra đi là đạo lí, nhân cách sông đẹp là thước đo giá trị con người thấm 
đẫm tính nhân văn nhằm hướng đến một xã hội tô’t đẹp thì thời nào cũng cần
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phải có. Và chúng ta phải biết bảo vệ và gìn giữ những phẩm chất tốt đẹp ấy. 
Đó là vẻ đẹp văn hóa. Như vậy, bài thơ Việt Bắc vẫn còn phù hợp với hoàn 
cảnh đất nước của chúng ta hiện nay và cả sau này.
B. Ý 2: Ca ngợi tinh thần đoàn kết gắn bó sâu đậm của dân tộc ta

trong kháng chiến và ngày nay có còn phù hỢp hay không?
Chúng ta vẫn còn nhở trong hồn thơ Việt Bắc có viết: “Thương nhau chia củ 

sắn lùi. Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng” là thể hiện tình yêu thương đoàn
kết sẻ chia của những người trong kháng chiến, giữa người dân Việt Bắc và
những người cán bộ miền xuôi, họ sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ trong 
kháng chiến để hướng đến mục đích cao đẹp vì tự do độc lập của dân tộc, sự 
tồn vong của Tổ quô'c. Họ hiểu rằng, có đoàn kết mới tạo thêm sức mạnh trong 
chiến đấu, như: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 
và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ghi: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành công”. Như vậy, sự đoàn kết yêu thương 
gắn bó tạo thêm sức mạnh thì thời nào cũng rất cần thiết dù trong xây dựng 
hay trong chiến đấu cũng cần phải có đó là yếu tố quyết định sự thành công 
trong mọi hoàn cảnh của đất nước. Như vậy, ý thơ trong hồn thơ Việt Bắc vẫn 
còn phù hợp trong hoàn cảnh của đâ't nước ta hiện nay và cả sau này.
c .  Ý 3: Ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên Việt Bắc:

Bức tranh Việt Bắc với hàng loạt hình ảnh thật đáng yêu như: “Rừng xanh 
hoa chuôi đỏ tươi... Ngày xuân mơ nở trắng rừng... Ve kêu rừng phách đổ 
vàng... Rừng thu trăng rọi hòa bình”. Những vần thơ trên thể hiện một bức 
tranh thiên nhiên bô'n mùa ở Việt Bắc với Đông, Xuân, Hạ, Thu, mỗi mùa có 
mỗi vẻ đẹp khác nhau rất riêng, rất Việt Bắc. Nếu ngày nay, chúng ta có một 
tầm nhìn về chiến lược cho sự phát triển ngành du lịch ở Việt Bắc là một điều 
rất cần thiết, sẽ quảng bá sự giàu đẹp về quê hương đất nước Việt Nam trên 
khắp mọi miền và có dịp du khách nước ngoài và kể cả trong nước, họ sẽ đến 
tham quan những thắng cảnh đẹp của Việt Bắc để nhớ lại một thời kháng 
chiến đầy gian khổ nhưng cũng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nhằm 
củng cố tình yêu quê hương đất nước thì hồn thơ Việt Bắc ngày nay qua nét bút 
của Tố Hữu vẫn còn phù hợp, vẫn còn sức sống trước sự phát triển của đất 
nước. Tác phẩm là một tài sản văn học nghệ thuật quý báu.

II. PHẦN KẾT BÀI:
Qua phần trình bày và lí lẽ đã nêu trên, chứng tỏ bài thơ Việt Bắc như một 

bức tranh nghệ thuật vẫn sống mãi giữa lòng quê hương đất nước trong chiến 
đấu cũng như trong xây dựng thời chiến cũng như thời bình.

Thầm cảm ơn! cô" nhà thơ Tố Hữu đã để lại cho đời một bài thơ đặc sắc 
thấm đẫm tính nhân vàn. Chứng tỏ ý kiến của đề bài trên không thể đứng 
vững và không thể đồng tình.
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Đề tuyển sinh 4:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (3đ)
A. Bài thơ “Đ ất N ước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có đoạn viết: (l,5đ)

“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng 
Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi 
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói 
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân 
Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái”.

(Trích "Đất Nước” -  Nguyễn Khoa Điềm)

Câu hỏi:

Anh (chị) dọc đoạn thơ trên và giải thích các câu hỏi sau:
Câu 1: Đoạn thơ nói lên ý nghĩa gì?
Câu 2: Từ nào trong đoạn thơ thể hiện ý trọng tâm? Hãy giải thích. 
Câu 3: Nêu lên nghệ thuật đặc sắc trong đoạn thơ.__________________

TRẢ LỜI

Câu 1:
Đoạn thơ cho chúng ta hiểu rằng, tiếng gọi “Họ” ở đây là con người, là nhân 

dân, là ông cha ta thuở trước đã sáng tạo ra giá trị vật chất nào là hạt lúa, hòn 
than, con cúi... cùng những giá trị tinh thần như giọng điệu, tập nói, tên xã, 
tên làng... cho con cháu đời sau tiếp nối xây dựng hình thành Đất Nước.

Câu 2:
Từ gọi “Họ” trong đoạn thơ lặp đi lặp lại nhiều lần ở đầu câu thể hiện ý 

trọng tâm cho đoạn thơ. Tiếng gọi “Họ” hàm ẩn nói về con người, về nhân dân 
ông cha ta thuở trước đã có công xây dựng, bồi đắp, sáng tạo ra những sản 
phẩm vật chất lẫn giá trị tinh thần để có được ngày hôm nay.

Câu 3:
Hàng loạt điệp từ đại nhân xưng “Họ” kết hợp những động từ mạnh gợi hình 

như: “giữ, truyền, chuyền, đắp, be, gánh,...” cùng những hình ảnh tiêu biểu cụ 
thể, lời thơ hôi hả dồn dập đã tái hiện bức tranh sinh động về sự sáng tạo của 
con người, của nhân dân từ giá trị vật chất hữu hình đến giá trị tinh thần vô 
hình để hình thành Đất Nước.
B. Anh (chị), đọc đoạn văn trích  dưới đây và trả  lời các câu hỏi sau: 

(l,5đ)
... “Trái đất của chúng được bao bọc bởi những màu xanh thân thiện, màu 

xanh của nước biển, màu xanh của cây lá, của núi rừng. Nhưng đã khi nào bạn 
nghĩ đến một ngày không còn màu xanh của cây lá mà thay vào đó chỉ là màu
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xanh của nước biển? Ngày đó, sẽ đến, thậm chí đến rất nhanh nếu chúng ta 
không ý thức được vai trò của rừng trong môi trường sông. Sự sông của chúng 
ta chịu ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên khách quan trong đó có rừng.

Không ai có thể phủ nhận được giá trị to lớn mà rừng đã mang đến. Trong 
chiến tranh, rừng luôn luôn che chở bảo vệ quân dân ta khỏi bao đòn thù khốc 
liệt với hình ảnh: “Rừng che bộ dội, rừng vây quân thù”. (Tô Hữu). Rừng như 
dũng sĩ vươn mình hứng đỡ những cơn mưa bom, bão đạn của bao kẻ thù xâm 
lược: Rừng như “ưỡn tấm ngực lớn của mình ra che chở cho làng”. (Nguyễn 
Trung Thành). Đối với môi trường sông, rừng điều hòa khí hậu, hạn chê thiên 
tai, chống xói mòn, chắn gió, điều tiết dòng chảy trên mặt đất. Rừng còn cung 
cấp gỗ, củi, hoa quả, dược liệu quý cho con người là nơi sinh sống của các loài 
động vật thậm chí là nơi trú ngụ của con người, nhất là đồng bào các dân tộc 
thiểu sô'. Có thể tìm ở rừng những sản vật quý hiếm mà những vùng miền khác 
không thể có được như các loại gỗ đinh, lim, sếu, gụ... các loại thú quý như: voi, 
hổ, báo, các loài chim chóc,... các loại dược liệu như linh chi, quế, hồi,... Có thể 
nói, từ những sản vật ở rừng, đời sông, cuộc sông con người thêm phong phú 
hơn rất nhiều”. (Trích sách tham khảo văn học)

Câu hỏi:

Câu 1: Nêu lên phong cách viết của đoạn văn trích  trên.
Câu 2: Nêu rõ ý nghĩa nội dung của đoạn văn trên.
Câu 3: Để bảo vệ môi trường sống của rừng, chúng ta cần phải làm gì? 
Câu 4: Hình ảnh rừng đã đi vào văn học nghệ thuật là một hình 

tưỢng nhân hóa sinh động qua nét bút của các nhà thơ, nhà văn. 
Anh (chị) hãy nêu lên vài lời thơ tiêu biểu hay đoạn văn trích  
đã học trong chương trình Văn 12

TRẢ LỜI

Câu 1:
Đoạn văn trên thuộc dạng nghị luận văn học, viết theo thể văn xuôi, lời văn 

trong sáng, lí lẽ ngắn gọn rõ ràng súc tích, lập luận vững vàng kết hợp những 
dẫn chứng cụ thể chính xác tiêu biểu, thuyết phục người đọc.

Câu 2:
Đoạn văn nêu lên giá trị lớn lao của rừng đôi với môi trường sông của con 

người và đem lại những sản phẩm quý giúp cho đời sông con người thêm phong 
phú và nâng cao tuổi thọ.

Câu 3:
Để bảo vệ môi trường sống của rừng, chúng ta cần có những biện pháp sau:
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-  Mỗi người phải nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng đặc biệt của 
rừng đối với đời sống con người từ đó có những biện pháp thiết thực để bảo vệ 
tài nguyên quý giá này.

-  Phải ra sức tuyên truyền cổ động nhân dân cần phải thấy rõ sự lợi ích 
thiết yếu của rừng đối với con người để cùng nhau bảo vệ gìn giữ rừng.

-  Phải có hành động tích cực trong việc trồng rừng, phủ xanh những đồi trọc.
-  Nhà nước cần có biện pháp răn đe, trừng trị thích đáng những hành vi 

khai thác rừng bừa bãi của bọn lâm tặc đã phá hoại rừng thật tàn nhẫn.

Câu 4:
Hình ảnh núi rừng đã đi vào văn học nghệ thuật qua hai thời kỳ kháng 

chiến chông Pháp và chống Mỹ là những hình tượng thật khó quên với những 
vần thơ sau:

“Nhớ khi giặc đến giặc lùng 
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây 

Núi giăng thành lũy sắt dày 
Rửng che bộ đội, rừng vây quân thù”.

(Trích “Việt Sác” -  Tố Hữu)
Rừng với những hình ảnh qua đoạn văn trích:
-  Hình ảnh rừng với biện pháp nhân hóa đã toát lên một hình tượng sinh 

động như một tên hộ pháp lực lưỡng với hình ảnh: “Rừng Xà Nu ưỡn tấm ngực 
lớn của mình ra che chở cho làng” trong truyện ngắn “Rừng Xà Nu” của nhà 
văn Nguyễn Trung Thành.

-  Càng đẹp hơn, qua nét bút: “Không có cây gì mạnh bầng cây Xà Nu đất ta, 
cây mẹ ngã, cây con mọc lên. Đô nó giết hết Rừng Xà Nu này”. (Trích “Rừng Xà 
Nu” -  Nguyễn Trung Thành”.

II. PHẦN LÀM VÃN: (7đ)
A. PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: (3đ)

« Đề bài: Anh (chị) hiểu th ế nào về “Uy tín của một con người?”. 
Vấn đề uy tín có ảnh hưởng gì đến giá trị của con người trước 
cuộc sông hiện nay? Anh (chị) hãy giải thích để làm sáng tỏ.

+ Những kiến thức cần  nắm:
1. Ngạn ngữ phương Tây có nói: “Mất tiền bạc mất ít. Mất danh dự mất nhiều. 

Mất uy tín, mất tất cả”. (Ngạn ngữ phương Tây).
2. Có lời nhận định rằng: “Uy tín là thước đo giá trị nhân cách con người”. 

(Lời nhận định).
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3. Lời cổ nhân có nói: “Một lần bất tín. Vạn lần bất tin”. (Lời cổ nhân)
4. Lời cổ nhân có nói: “Có công mài sắt có ngáy nên kim”. (Lời cổ nhân)
5. Có ý kiến rằng; “Uy tín là một tài sản vô hình khẳng định giá trị nhân cách 

con người”. (Lời nhận định)
HƯỚNG DẪN

I. PHẦN MỞ BÀI
“Mất tiền bạc mất ít. Mất danh dự mất nhiều. Mất uy tín mất tất cả”.

(Ngạn ngữ phương Tây)

Quả thật, uy tín là yếu tô' quan trọng, thước đo giá trị con người tạo cho con 
người sự hoàn thiện và niềm tin yêu của mọi người trước cuộc sông. Vậy uy tín 
của một con người được hiểu như thế nào? Uy tín ảnh hưởng đến giá trị con 
người trong cuộc sông hiện nay ra sao? Để bảo vệ uy tín chúng ta cần phải làm 
gì? Hàng loạt các câu hỏi trên, chúng ta cần giải thích để làm sáng tỏ yêu cầu 
của đề bài.

II. PHẦN THÂN BÀI
1. Trước tiên cần giải thích từ ngữ “Uy tín” có ý nghĩa là th ế  nào?

Uy tín là một khái niệm trừu tượng, không nhìn thấy bằng ánh mắt, bằng 
giác quan mà bằng sự cảm nhận của ý thức. Uy tín là lời nói và việc làm đi đôi 
với nhau, không làm khác đi những gì đã nói, dù tình huống nào cũng giữ đúng 
và thực hiện đúng như đã nói, uy tín là niềm tin, là sự tín nhiệm.
2. Vậy “Uy tín  ả n h  hư ởng d ến  g iá  tr ị con  người tron g  cu ộc  sốn g  h iện  

nay r a  sao? ”
Uy tín của một con người là niềm tin, sự ngưỡng mộ của mọi người, của xã 

hội về một con người mà người đó đã sông và làm việc, thực hiện đúng những 
gì mình đã nói đã đề ra trước sau như một, lời nói luôn luôn đi đôi, kết hợp với 
công việc mang lại kết quả như đã nói. Người có uy tín là người luôn luôn giữ 
đúng lời hứa không nói nhiều lời, dù tình huống xảy ra có như thế nào, họ vẫn 
thực hiện đúng như đã hứa đã hợp đồng cho dù có bị thiệt thòi về phần mình, 
họ cũng sẵn sàng vui vẻ chấp nhận đó là con người có uy tín.

Ngược lại, với người có “uy tín” là kẻ “bất tín”, kẻ đánh mất niềm tin ở 
người khác vì họ không thực hiện đúng như lời đã nói, đã hứa, họ sẵn sàng phủ 
nhận, chô'i bỏ những gì mình đã hứa. Họ sần sàng xâm phạm quyền lợi của kẻ 
khác để đem lại lợi ích cho bản thân là kẻ sông dối trá, kẻ lừa đảo, sông nhiều 
bộ mặt thì sẽ đánh mất niềm tin đôì với người khác, kẻ đó sẽ bị đào thải, loại 
khỏi sân chơi theo quy luật của cuộc sống, của giá trị đạo đức.

Xây dựng uy tín là vấn đề không phải một sớm, một chiều, một ngày, một 
bữa là có được. Uy tín đối với một con người là cả một quá trình trong cuộc 
sông khi hòa nhập với cộng đồng, xã hội, trong việc giao tiếp, làm ăn, mua
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bán,... Uy tín không tự có, không do bẩm sinh hay do thế lực bên ngoài tạo nên 
cho mỗi con người mà uy tín là tự mỗi người tạo nên bằng hành động, việc làm, 
lời nói của chính bản thân mình trước một công việc nào đó, một hợp đồng nào 
đó đối với người khác và lúc nào cũng giữ đúng, sông đúng và thực hiện đúng 
như thế trong một quá trình làm việc lâu dài thì mới tạo cho mình một uy tín, 
một niềm tin của người khác hay của tập thể.

Uy tín hình thành do thực lực của mỗi người đó là năng lực, trí tuệ, phẩm 
chất đạo đức thông qua lời nói, hành động để mang lại hiệu quả nhất định thì 
uy tín mới có được như; “Có công mài sắt có ngày nên kim” hay “Lửa thử vàng”; 
“Gian nan thử sức”. Để hiểu rõ trong vấn đề uy tín là phải có sự hợp tác làm 
ăn, quan hệ với nhau trong công việc thì mới biết được con người đó sông như 
thê nào ! Có uy tín hay bất tín. Như vậy, hình thành xây dựng uy tín cho mỗi 
con người phải có một quá trình thực hiện và thể hiện trong công việc hay một 
hợp đồng nào đó bằng cả tấm lòng, tâm huyết, trách nhiệm của mình qua 
những việc làm cụ thể, có hiệu quả, đôi bên cùng có lợi. Phải: “Tri hành hợp 
nhất” thì mới tạo nên được uy tín cho con người. Đó mới là uy tín thật sự đáng 
quý của con người.

Ngược lại, nếu dựa vào thế lực, thê lực của người khác để tạo ra uy tín thì uy 
tín đó được gọi là “uy tín giả”, “uy tín ảo”. Vậy uy tín thật sự sẽ đem lại giá trị 
thiết thực trong cuộc sống hiện nay đối với con người. Khi đã có uy tín, con 
người sẽ nhận được nhiều sự tốt đẹp từ giá trị vật chất đến giá trị tinh thần.

về mặt gia đình, được mọi thành viên trong gia đình từ ông bà, cha mẹ, 
anh, chị em ai nây đều quý mến tôn trọng.

Về mặt nhà trường, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Nếu là một thành viên 
trong một doanh nghiệp, một công ty khi có uy tín thì tập thể mến phục, ban 
lãnh đạo tin dùng, trọng đãi và có cơ hội sẽ được đề bạt cho đi học thêm ở nước 
ngoài, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để lúc trở về sẽ phục vụ tốt hơn, có vị 
trí chỗ đứng tốt hơn, bậc lương được nâng cao...

Về mặt xã hội, được mọi người tin yêu, quý trọng. Vậy, khi đã có được uy tín, 
chúng ta sẽ phát huy hết tài năng, khả năng sẵn có của mình một cách toàn diện 
như một nghệ sĩ nổi tiếng, có phẩm chất đạo đức tốt thì các nhà đầu tư có thể 
mời đóng quảng cáo, đóng phim hay mời hợp tác ở một lĩnh vực khác sẽ càng 
tăng thêm giá trị vật chất lẫn tinh thần. Như vậy, có uy tín là có tất cả.
3. Đế bảo vệ “Uy tín” chúng ta cần phải làm gì?

Nói đến uy tín là nói đến vấn đề nhạy cảm rất thiết thực đôi với con người 
trong cuộc sống. Muốn bảo vệ uy tín, mỗi chúng ta cần phải trau dồi nàng lực, 
phẩm chất đạo đức thể hiện qua việc làm, lời nói thì uy tín được nâng cao đem 
lại giá trị cho con người trước cuộc sống, là thước đo giá trị nhân cách con người, 
mang lại niềm tin yêu của mọi người. Ngược lại, nếu chủ quan, cứ nghĩ đã có uy
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tín rồi mà không trau dồi học hỏi, cầu tiến ở chính bản thân mình thì uy tín của 
ta sẽ bị giảm đi và có thể mất dần nếu chúng ta tiếp tục xem thường.

Liên hệ bản thân: Hiện nay, vấn đề uy tín có ảnh hưởng rất lớn cho chính 
bản thân em. Uy tín sẽ tạo cho ta sự ngay thẳng, minh bạch trước mọi vấn đề, 
mọi công việc. Nếu không sẽ trở thành kẻ dối trá, kẻ lừa đảo đánh mất niềm 
tin của mọi người sẽ làm tổn thương về mặt tinh thần và cả giá trị vật chất vì: 
“Mất uy tín, mất tất cả”.

III. PHẦN KẾT BÀI:
Qua phần trình bày trên, chứng tỏ uy tín là yếu tô" quan trọng thiết thực cho 

mọi người qua mọi thời đại. Nó là một phẩm chất đạo đức cao quý để hướng 
đến một cuộc sông đẹp, một lẽ sông đẹp được mọi người quý mến, tin yêu để 
cuộc sống có ý nghĩa, hình thành một xã hội tôt đẹp văn minh.
B. Phần nghị luận văn học: (4đ)

* Đề bài:

Có ý kiến cho rằng: “B à i th ơ  “Tây T iến ” c ủ a  n h à  th ơ  Q uang  
D ũng t h ể  h iện  lẽ  sốn g  đ ẹp  củ a  người lín h  th ờ i k h á n g  ch iến  
ch ố n g  P h á p ”.
Cũng có ý kiến khác lại cho rằng: “B à i th ơ  “Tây T iến ” c ủ a  n h à  
th ơ  Q uang D ũng b iểu  h iện  tìn h  cả m  r iên g  tư, c á  n h ân , có  tín h  ủy 
m ị tron g  tâm  h ồn  người lín h , k h ô n g  p h ù  hỢp trước h o à n  cả n h  
đ ấ t  nước lú c  bấy  g iờ ”.
Anh (chị) vận dụng thơ văn tiêu biểu có chọn lọc trong bài thơ 
“Tây T iến ” của nhà thơ Quang Dũng kết hỢp lí lẽ để giải thích  
làm sáng tỏ các ý kiến trên.

+ Những kiến thức cần  nắm:
1. Nhà phê bình Phong Lan có nhận định về bài thơ “Tăy Tiến”: “Tây Tiến 

một tượng đài nghệ thuật bất tử về người lính vô danh”. (Phong Lan)
2. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết: “Họ đã sống và chết. Giản dị và bình tâm. 

Không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”. (Nguyễn Khoa Điềm)
3. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: “Những đèm dài hành quân nung nấu. 

Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu”. (Nguyễn Đình Thi)
4. Nhà thơ Tô Hữu có viết: “Có cái chết hóa thành bất tử”. (Tó Hữu)
5. Nhà thơ Giang Nam có bày tỏ về bài thơ “Tây Tiến” như sau: “Tây Tiến biên 

cương mờ lửa khói. Quân đi lớp lớp động cây rửng. Và bài thơ ấy con người 
ẩy. v ẫ n  sống muôn đời với núi sông”. (Giang Nam)
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I. PHẨN GIỚI THIỆU
Nhận định đánh giá về bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng lại có 

hai ý kiến trái chiều với nhau.
-  Ý kiến 1 cho rằng: Bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng thể hiện 

lẽ sống đẹp của người lính thời kháng chiến chông Pháp.
-  Ý kiến 2 lại nói rằng: Bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng biểu 

hiện tình cảm riêng tư, cá nhân, có tính uỷ mị trong tâm hồn người lính không 
phù hợp trước hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.

Cần nắm rõ nội dung, ý thơ trong bài “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng 
để làm sáng tỏ các ý kiến trên.

II. PHẦN TRỌNG TÂM
A. Ý kiến 1: Lẽ sống đẹp của người lính “Táy T iến ” thời kháng chiến

chông Pháp qua bài thơ “Tăy T iến ” của nhà thơ Quang Dũng.
+ P hẩm  ch ấ t 1: Sự chịu đựng gian khổ và niềm lạc quan của người lính.
Chúng ta vẫn còn nhớ lời nói của học giả Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó, 

không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông”. 
Quả thật, người lính “Tây Tiến” qua nét bút tài hoa của nhà thơ Quang Dũng 
trong bài thơ cùng tên của ông, tác giả khắc họa hình ảnh người lính thật đẹp, 
họ đã xem thường gian khổ, chấp nhận mọi hi sinh khi bước vào cuộc chiến 
đấu, sông chết với quân thù xâm lược Pháp. Địa bàn hoạt động của đoàn quân 
thật rộng với nhiều địa danh hiểm trở nào Sài Khao, Mường Lát, Mường Hịch, 
Pha Luông,... Nhưng bước chân người lính, họ đã vượt qua với thi ảnh: “Sài 
Khao sương lấp đoàn quân mỏi”. Lời thơ cho chúng ta hình dung trên đường 
hành quân, đoàn quân đang di chuyển đến Sài Khao, sương rừng như đang bao 
phủ, che lấp cả đoàn quân trong trạng thái mệt mỏi trước thực tế khắc nghiệt 
của chiến trường càng chứng tỏ sự chịu đựng của người lính thật vô cùng. Rồi 
đoàn quân vẫn bước tiếp, tiến về địa danh Mường Lát, đêm đã xuông, hương 
hoa rừng giữa đất trời Tây Bắc lan tỏa khắp không gian và tâm hồn người lính 
vẫn mở rộng để đón nhận mùi hương thơm của núi rừng như hòa quyện cùng 
hơi thở người lính toát lên một tình yêu thiên nhiên thấm đẫm là thể hiện 
niềm lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống trong tâm hồn người lính trẻ mãi mãi đế 
lại trong chúng ta niềm trân quý, tự hào.

+ P h ẩm  c h ấ t  2: Chinh phục trước sự hùng vĩ, hiểm trở của thiên nhiên.
Hàng loạt từ láy gợi hình với “khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút” cho chúng 

ta hình dung người lính đang đối diện trước cái hùng vĩ, hiểm trở của thiên 
nhiên. Nếu không có sự quyết tâm, một ý chí vững mạnh, ngại khó thì bước 
chân người lính không thể vượt qua, không thể chinh phục thiên nhiên. Nhưng
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đẹp thay, với hình ảnh nhân hóa độc đáo, sáng tạo “súng ngửi trời” nhà thơ đã 
cho chúng ta hình dung đầu súng của người lính như tiếp cận với trời cao, mũi 
súng như đang khám phá trước cái bao la rộng lớn, choáng ngợp của vũ trụ 
cùng với thi ảnh: “Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”. Với hai hình ảnh 
hoàn toàn đối lập cho chúng ta nhìn từ dưới chân núi nhìn lên, thấy độ cao vời 
vợi, chót vót của đỉnh núi rồi từ đỉnh núi nhìn xuống, thấy độ sâu thăm thẳm, 
hun hút, một không gian choáng ngợp trước sự hữu hạn nhỏ bé của con người, 
trước cái vô cùng bao la của vũ trụ. Nhưng đẹp thay, hình ảnh người lính 
không hề nhỏ bé, hữu hạn. Họ đã vượt qua, họ đã chinh phục và tìm thấy vẻ 
đẹp trước cuộc sông của người dân bản Pha Luông thật êm đềm, yên ả như 
đang bồng bềnh giữa sương rừng cùng mây núi với thi ảnh: “Nhà ai Pha Luông 
mưa xa khơi”. Đó là vẻ đẹp của lòng dũng cảm, sự kiên cường trong tâm hồn 
người lính trẻ gợi chúng ta nhớ lại lời thơ của tác giả Hồ Chí Minh trong bài 
“Đi đường” với hình ảnh: “Núi cao lên đến tận cùng. Thu vào tầm mắt muôn 
trùng nước non” cũng mang một vẻ đẹp kiêu hùng như thế.

+ P h ẩ m  c h ấ t  3: Nét hào hoa lãng mạn trong tâm hồn người lính.
Trên đường hành quân chiến đấu, dù họ phải đối diện bao nhiêu gian khổ, 

hi sinh mất mát trước thực tế khắc nghiệt của chiến trường. Nhưng vẫn không 
làm cho người lính khô cằn, nhụt chí. Họ vẫn yêu đời, vẫn tạo cho mình một 
lối sôhg vui nhộn, trẻ trung. Khi đoàn quân ngừng nghỉ, họ tổ chức những đêm 
lửa trại bừng lên một sức sông mới với những tiếng khèn, điệu múa của các dân 
tộc bản và nhiều sắc màu với những xiêm y lộng lẫy từ các cô gái Thái, Lào, 
Mường,... như cùng hòa chung với những chàng lính trẻ, làm nên bức tranh 
sông động của một đêm liên hoan thật tưng bừng, vui nhộn, rộn rã là thể hiện 
nét hào hoa, lãng mạn trong tâm hồn người lính là vẻ đẹp đáng nhớ.

+ P h ẩ m  c h ấ t  4: Tình yêu chung hòa nhịp cùng tình yêu riêng.
Trước sự chịu đựng mọi gian khổ nào rừng thiêng nước độc, bệnh tật nhất là 

bệnh sốt rét rừng quái ác, cùng lương thực, thuôc men,... mọi thứ cần thiết cho 
cuộc chiến đấu của người lính đều thiếu đã để lại một hình ảnh thật xúc động 
với tiếng gọi: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc”. Nhưng đẹp thay, họ không 
than van, không đòi hỏi, họ vẫn tin vào cách mạng vào cuộc chiến đấu với lòng 
căm thù giặc sâu sắc qua hình ảnh: “Mắt trừng gửi mộng qua biên giới”. 
Lời thơ chính là thước đo lòng yêu nước trong tâm hồn người lính trẻ thật đáng 
yêu biết bao.

Ngoài vẻ đẹp tình chung, lại hòa nhập vẻ đẹp của tình riêng với thi ảnh; 
“Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. Lời thơ giàu cảm xúc, hình ảnh sâu lắng, 
trữ tình như đưa chúng ta tìm thấy người lính trong những giây phút hành 
quân ngừng nghỉ, khi đêm về họ lại liên tưởng, mơ về quá khứ, về Hà Nội thân 
yêu đã in sâu trong tiềm thức của họ. Và họ đã nhớ về hoài niệm, về Hà Thành 
như những thước phim quay chậm đang hiện rõ trong tâm hồn người lính và họ
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nhớ nhất với hình ảnh “dáng kiều thơm” là giây phút họ đang nhớ về hình 
bóng người con gái đất Hà Thành thật đáng yêu đã in sâu trong tâm hồn người 
lính lúc ra đi là thể hiện một tình cảm thật đẹp đó là tình riêng, một góc riêng 
trong tâm hồn người lính như cùng hòa nhịp với tình chung tạo thành một sức 
mạnh mới trong chiến đấu là phẩm chất đẹp và lẽ sống đẹp của người lính thời 
đại Hồ Chí Minh thuở ấy.

Liên hệ: Và chúng ta còn nhớ trong hồn thơ Đất Nước của nhà thơ Nguyễn 
Đình Thi cũng khắc họa một nỗi nhớ của tình riêng của một góc tâm hồn riêng 
trong trái tim người lính cũng thật thắm thiết, thấm đẫm tính nhân văn như 
thê với lời thơ: “Những đêm dài hành quân nung nấu. Bỗng bồn chồn nhớ mắt 
người yêu”. (Nguyễn Đình Thi)

+ Phẩm  chất 5: Thà quyết tử cho Tổ quôc quyết sinh.
Chi tiết 1: Quả thật, trong gian khổ người lính đã vượt qua để chiến đấu và 

trong hi sinh mất mát, họ không nản lòng cùng một quyết tâm vững tin, kiên 
định với thi ảnh: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ”. Phải chăng, dù họ nhìn thấy 
đồng đội đã nằm xuống bên chân đèo, góc núi nơi biên giới Việt -  Lào. Họ cũng 
bùi ngùi thương tiếc cho tình đồng đội đã bỏ mạng tại chiến trường nhưng họ 
đã biến đau thương thành sức mạnh, hành động quyết liệt, quyết trả thù với 
tiếng gọi: “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. Lời thơ như một lời thề: 
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Với họ vẫn hiểu rằng, khi bước vào chiến 
trường là phải chiến đâu, chấp nhận hi sinh, mất mát đó là quy luật trong 
chiến tranh là lẽ thường tình. Và họ nghĩ rằng, muôn giành lại độc lập tự do 
cho Tổ quô'c phải trả bằng máu và quãng đời xanh, quãng đời trai trẻ của họ 
nào tiếc gì. Với họ, quãng đời xanh là quãng đời hữu hạn, nhỏ bé mà quãng đời 
dân tộc, tổ quốc, đất nước mới là quãng đời rộng lớn, vô hạn cần phải gìn giữ, 
bảo vệ cho đến hơi thở cuôl cùng là thể hiện lẽ sông đẹp của người lính thời 
kháng chiến. Đúng như lời bày tỏ của nhà thơ Thanh Thảo cũng mang một vẻ 
đẹp như thế với tiếng thơ: “Tuổi hai mươi làm sao không khỏi tiếc. Nhưng ai 
cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi là Tổ quốc”.

Chỉ tiết 2: Càng đẹp hơn ! Người lính Tây Tiến khi ra đi dấn thân vào 
chiến trường, họ có một quan niệm dứt khoát. Với họ: “Tây Tiến người đi 
không hẹn ước”, ra đi không nói câu trở lại bao giờ. Vì họ hiểu rằng, bước vào 
chiến trường để chiến đấu với quân thù là chấp nhận hi sinh, mất mát thương 
tật, phải có hi sinh mới đem lại vinh quang chiến thắng, có bỏ mạng tại chiến 
trường mới làm nên những vòng hoa nguyệt quế. Với họ “Hạnh phúc hiện hình 
trong hi sinh và gian khổ” muốn giành lại tự do độc lập thì phải trả bằng máu 
và nước mắt, vì thế họ thanh thản để nói lên lời thề ước lúc ra đi. Và họ cũng 
hiểu rằng, từ xưa ông cha ta cũng từng quan niệm như thế với: “Nhất khứ bất 
phục hoàn” hay “Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi” là có ý nghĩa một đi không 
trở lại và xưa nay khi bước vào chiến trận thì có ai nói câu trở lại bao giờ. Và
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xúc động hơn, thương tiếc hơn với thi ảnh; “Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi”. 
Lời thơ chùng xuống, gợi cho mỗi chúng ta niềm bùi ngùi, xúc động vì người 
lính đã bỏ mạng ở chiến trường nơi biên giới Việt -  Lào. Lời thơ: “Hồn về sầm  
Nứa chẳng về xuôi” giàu sức biểu cảm, giàu chất suy tưởng. Phải chăng, linh 
hồn người lính giờ này đang phảng phất, vương vấn trên cành cây ngọn cỏ của 
một tĩnh Sầm Nứa trên đất bạn Lào. Chứng tỏ, sự hi sinh của người lính ngoài 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quô'c, biên cương cho Đất nước, họ còn mang một nghĩa vụ 
quốc tế thật cao cả là bảo vệ cho đất bạn Lào cho tình hữu nghị Việt -  Lào. 
Cao đẹp thay, người lính Tây Tiến ! Anh đă nằm xuông: “Anh đã sống và chết. 
Giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt dặt tên. Nhưng anh đã làm ra Đất 
nước”. Quả thật: “Tây Tiến một tượng đài nghệ thuật bất tử về người lính vô 
danh”. (Phong Lan)
B. Ý kiến 2: Bài thơ “Tây T iến ” của nhà thơ Quang Dũng biểu hiện

t ìn h  c ả m  r iê n g  tư , c á  n h â n , có  t ín h  uỷ m ị tro n g  tâ m  h ồ n  n gư ờ i lín h
k h ô n g  p h ù  hỢp trư ớ c  h o à n  c ả n h  đ â t n ư ớ c lú c  b â y  g iờ .

Nhận xét khách quan:
Quy luật tình cảm của mỗi con người ai ai cũng đều phải có. Nghĩ về tình 

yêu bao giờ cũng hiện nỗi nhớ, nhớ về kỉ niệm, về hoài niệm đều là tình cảm 
chính đáng của con người qua mọi thời đại. Vì đã là tình yêu bao giờ cũng song 
hành cùng nỗi nhớ dù ở đây là tình yêu gia đình hay tình yêu cá nhân, tình 
cảm riêng tư cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống và trong chiến đấu 
của người lính. Vì: “Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” là một quy luật tình cảm 
thiêng liêng không ai có thể phủ nhận và từ xưa cho đến nay cũng thế. Vậy 
người lính có những giây phút mơ về Hà Nội; nhớ về “dáng kiều thơm” trong 
bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng là biểu hiện tình cảm riêng tư, 
tình cảm cá nhân cũng là lẽ tự nhiên, thường tình trong tâm hồn người lính 
trước hoàn cảnh Đất nước lúc bấy giờ.

-  Nhấn mạnh: Thật sự người lính có những giây phút hành quân ngừng 
nghỉ khi đêm về, họ lại mơ về Hà Nội, nhớ về “dáng kiều thơm” với bao kỉ 
niệm đẹp chỉ trong một khoảnh khắc phút giây nào đó rồi họ vẫn tiếp tục chịu 
đựng mọi gian khổ với dáng vẻ “Quân xanh màu lá” và họ vẫn tiếp tục chiến 
đấu với lòng căm thù giặc sâu sắc cùng một quyết tâm cao với hình ảnh: “Mắt 
trừng gửi mộng qua biên giới”. Và cho dù họ thấy đồng đội đã nằm xuống nơi 
trận mạc, nơi biên giới Việt -  Lào với thi ảnh: “Rải rác biên cương mồ viễn 
xứ”. Nhưng họ đã biến đau thương thành hành động căm thù giết giặc cùng 
một lời thề: “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” thì ai dám bảo rằng người 
lính “Tây Tiến” chỉ nghĩ đến tình cảm riêng tư, cá nhân, có tính ủy mị. Đây là 
một quan niệm quá khe khắt, bảo thủ, duy ý chí không phù hợp với tâm tư 
nguyện vọng, trung thực của người lính trẻ. Quả thật, nỗi nhớ của họ rất chân 
thật, rất con người thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc. Chúng ta không quên
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trong hồn thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi cũng có nỗi nhớ như thê và còn 
tha thiết hơn với lời thơ: “Những đêm dài hành quăn nung nấu. Bỗng bồn 
chồn nhớ mắt người yêu”. Như vậy, nỗi nhớ của người lính “Tây Tiến” lúc ấy là 
nỗi nhớ của một góc tâm hồn riêng, nhớ để rồi quên và họ tiếp tục chiến đấu 
chấp nhận bao thực tê khắc nghiệt của chiến trường kể cả sự hi sinh mất mát. 
Vì họ luôn luôn nghĩ rằng: “Tây Tiến người đi không hẹn ước”. Họ sẵn sàng bỏ 
mạng tại chiến trường để: “Hồn về s ầ m  Nứa chẳng về xuôi” thì làm sao có thể 
nói rằng, người lính biểu hiện tình cảm riêng tư, cá nhân có tính ủy mị. Họ 
đâu vì nhớ “dáng kiều thơm” mơ về Hà Nội để chạy trôn thực tế, chạy theo 
tình cảm riêng tư, cá nhân mà gác súng lại chiến trường. Họ nhớ là thể hiện 
tình riêng cùng hòa với tình chung đan xen vào nhau, nôi kết nhau tạo thêm 
một sức mạnh trong chiến đấu nhằm tiêu diệt quân thù thì không thế nói rằng 
người lính thể hiện một tình cảm riêng tư, cá nhân ủy mị không phù hợp trước 
hoàn cảnh Đất nước lúc bấy giờ. Như vậy ý kiến thứ hai có vẻ khập khiễng, 
chủ quan, duy ý chí không thể đứng vững được.

II. PHẦN KẾT BÀI
Qua hai ý kiến mà đề bài đã nêu. Em đồng tình với ý kiến thứ nhất về hình 

ảnh người lính có những phẩm chất đáng trân quý trong cuộc sống và trong 
chiến đấu là vẻ đẹp tâm hồn về tình yêu Tổ quôc, tình yêu quê hương đất nước 
là thước đo lòng yêu nước trong trái tim người lính trẻ,

Với ý kiến thứ hai, em không đồng tình vì người lính vẫn thể hiện một tình 
cảm riêng, rất riêng, rất thực, rất con người và cũng rất lính, chất trẻ của 
người lính. Nếu không có tình riêng, tình cảm cá nhân từ một góc trong tâm 
hồn người lính thì họ sẽ trở thành một cỗ máy, người máy, duy ý chí thì điều 
đó lại không thật, không phù hợp quy luật tình cảm của con người qua mọi thời 
đại. Vì tình riêng cũng là tiếng nói của trái tim của muôn thuở. Vì “Khi ta đi 
đất đã hóa tâm hồn” là một quy luật tình cảm cho muôn đời, là chất xúc tác 
tiếp thêm sức mạnh cho người lính trong chiến đấu cũng là vẻ đẹp thật đáng 
yêu đáng nhớ biết bao !

Đê tuyển sinh 5:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (3đ)
A. Anh (chị) dọc bài thơ “ô n g  T iến  s ĩ  g iấ y ” của nhà thơ Nguyễn 

Khuyên và giải thích những câu hỏi sau đây: (l,5đ)
“Cũng cờ cũng biển cũng cân đai 
Cũng gọi ông Nghè có kém ai 
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng 
Nét son điểm rõ mặt văn khôi 
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ
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Cái giá khoa danh thế mới hời 
Ghế tréo lọng ngồi bảnh chọe 
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi”.

(Ông Tiến s ĩ giấy -  Nguyễn Khuyến)

Câu hỏi:

C âu 1: Anh (chị) có nhận xét gì về nghệ thuật, cấu trú c của bài thơ  
trên?

C âu 2: Ý nghĩa nội dung của bài thơ.
C âu 3: Những từ ngữ và lời thơ nào thể hiện sự mỉa mai châm biếm  

“Ông T iến  s ĩ  g iấ y ”?
C âu 4: Ngày nay, hình ảnh “ô n g  T iến  s ĩ  g iấ y ” có còn hiện hình trong  

cuộc sông của chúng ta hay không?

TRẢ LỜI

Câu 1:

-  Bài thơ “Ông Tiến sĩ giấy” thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Bài 
thơ gồm có hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận và hai câu kết. Hai câu luận 
là thể hiện ý nghĩa trọng tâm của bài thơ.

-  Với nghệ thuật ẩn dụ, so sánh ngầm nhằm mượn hình ảnh “ông Tiến sĩ 
giấy” để mỉa mai, châm biến những ông Tiến sĩ thật, có bằng thật nhưng là 
học giả, không có năng lực, phẩm chất là loại “hữu danh vô thực”.

Câu 2:

Nhà thơ mượn hình ảnh “ông Tiến sĩ giấy” để nói về ông Tiến sĩ thật lúc 
bấy giờ. Nhà thơ nhằm vạch trần bộ mặt giả dối của nhân vật “ông Tiến sĩ 
giấy” bằng cách chỉ ra mâu thuẫn giữa hình thức bề ngoài lộng lẫy, hào nhoáng 
nhưng thực chất bên trong là sáo rỗng, thảm hại của nhân vật chỉ là kẻ “hữu 
danh vô thực”.

Câu 3:

Những từ ngữ mỉa mai, châm biếm “ông Tiến sĩ giấy” là: “Sao mà nhẹ”; 
“Thế mới hời” và lời thơ thật xấu hổ, đáng thương cho nhân vật: “Nghĩ rằng đồ 
thật hóa đồ chơi”.

Câu 4:

Thật sự mà nói, hình ảnh “ông Tiến sĩ giấy” không chỉ có ý nghĩa nhất 
thời, không chỉ diễn ra trong thời đại của nhà thơ Nguyễn Khuyến mà hình 
ảnh trên vẫn là hình tượng nghệ thuật mang tính phổ biến trong thực trạng xã 
hội hiện nay của chúng ta. Có những kẻ bề ngoài mang danh nghĩa là người có 
học thức, có học vị cao nhất nào là Thạc sĩ, Tiến sĩ,... học giả mà lại bằng thật
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với: “Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng” nhưng thực chất bên trong lại không 
tương xứng với cái học vị, học hàm mà mình đã mang đó là kẻ “hữu danh vô 
thực” có tiếng nhưng không có năng lực, trí tuệ tầm cao, phẩm chất đạo đức 
đúng như cái học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ của mình. Những kẻ đó là loại người dôl 
trá, mua bằng cấp để tiến thân, hưởng quyền lợi từ vị trí của mình trong xã hội 
là loại người đánh mất “lòng tự trọng, vô liêm sỉ”. Đáng mỉa mai, khinh bỉ !
B. Anh (chị) dọc đoạn văn dưới đây và giải thích những câu hỏi sau: (l,5đ)

... “Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự phát triển đến chóng mặt của 
các công nghệ hiện đại của nền kinh tế thị trường đã đưa đến nhiều mặt trái 
đáng phê phán. Dường như thói quen hành xử với nhau bằng giá trị vật chất, 
tiền bạc đã khiến cho con người quên đi cách yêu thương. Hơn khi nào hết, mỗi 
người cần nhận thức rằng: lòng yêu thương mới là đích đến, mục đích cao quý 
của con người còn mọi thứ vật chất, tiền bạc chỉ là các phương tiện để chúng ta 
thể hiện tình cảm nào đó mà thôi.

Trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: “Hãy yêu nhau đi 
khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa...”. Tôi nghĩ rằng, đó 
cũng chính là thông điệp có ý nghĩa nhất cần được gởi đến tất cả chúng ta, 
những con người đang sống trong một cộng đồng vô cùng rộng lớn”. (Trích Sách 
tham khảo văn học).

Câu hỏi:

Câu 1: Anh (chị) có suy nghĩ gì về đoạn văn trên?
Câu 2: Vì sao các công nghệ hiện dại của nền kinh tế  thị trường đã 

hình thành nhiều mặt trái đáng phê phán trong xã hội của 
chúng ta ngày nay?

Câu 3: Tại sao khi con người hành xử với nhau bằng vật chất, tiền  
bạc đã khiên cho con người quên đi cách yêu thương?
Lời người xưa đã từng nói như thê nào về cách hành xử như thế?

Câu 4: Anh (chị) thích cách diễn đạt nào nhất trong đoạn văn trên? 
Vì sao?

TRẢ LỜI

Câu 1:
Khi nền kinh tê thị trường thâm nhập vào Việt Nam, các công nghệ hiện 

đại phát triển quá nhanh và được đề cao thực dụng, sức mạnh đồng tiền là vạn 
năng đã làm cho con người lạnh lùng vô cảm, quay mặt với tình thương, tình 
người. Nhưng giá trị cuộc sống là tình thương, tình thương là cứu cánh là văn 
hóa sông, văn hóa người. Còn giá trị vật chất, tiền bạc chỉ là phương tiện. Qua 
đó giúp cho chúng ta có một nhận thức và hành động đúng đắn để hình thành 
nhân cách, phẩm chất đạo đức của con người.
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Câu 2:

Khi công nghệ hiện đại của nền kinh tế thị trường phát triển thì lôi sống 
thực dụng, hưởng thụ lại hiện hình, khơi dậy để thỏa mãn nhu cầu dục vọng 
của con người từ đó dễ phát sinh những mặt tiêu cực, mặt xấu cho xã hội. Và 
khi đồng tiền là sức mạnh vạn năng trong cuộc sống thực dụng ngày nay, thì 
con người sẽ làm bất cứ điều để kiếm ra tiền nhằm đáp ứng nhu cầu cho sự 
thỏa mãn cá nhân, gia đình thì sự dôi trá, trở mặt, ăn cắp, cướp giật, đâm 
chém sẽ hiện hình.

Câu 3:

Nếu con người hành xử với nhau bằng vật chất, tiền bạc thì sẽ đặt nặng giá 
trị vật chất, tiền bạc lên trên hết và xem nhẹ giá trị tinh thần, tình thương và 
con người sẽ quay lưng không bao giờ nghĩ đến tình thương, lòng nhân ái đôl 
với kẻ khác cũng là lẽ thường tình, là thê thái nhân tình.

Lời người xưa cũng từng nói: “Tiền trao cháo múc”. Hay “Còn tiền còn bạc 
còn đệ tử. Hết cam hết rượu hết ông tôi”. (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Câu 4:

Tôi thích cách diễn đạt trong đoạn văn trích trên là đưa lời nhạc của cố 
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào để làm sáng tỏ ý trọng tâm như: “Hãy yêu nhau di 
khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, dòng nước dã trôi xa...” như là một thông 
điệp, một lời kêu gọi con người hãy yêu thương nhau, đồng cảm, chia sẻ trước 
cuộc sông để; “Làm sao được tan ra. Thành trăm con sóng nhỏ. Giữa biển lớn 
tình yêu. Để ngàn năm còn vỗ”. Phải không các bạn !

II. PHẦN LÀM VĂN: (7đ)
A. PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI: (3đ)

Đề bài:

Có ý kiến rằng: “H ạn h  p h ú c  k h ô n g  th ế  xây  dự n g trên  n ỗ i đ au  
c ủ a  người k h á c ? ”. Ngày nay, có kẻ nào lại xây dựng hạnh phúc 
trên nỗi đau khố của người khác hay không?
Anh (chị) hãy bình luận đế làm sáng tỏ.

+ Những kiến thức cần  nắm:
1. Lời người xưa có nói: “Thương người như thề thương thăn”. (Lời người xưa)
2. Tục ngữ có câu: “Lá lành đùm lá rách”. (Tục ngữ)
3. Có nhận định rằng: “Tình thương là nguyên tắc sống cao nhất của con người 

là hạnh phúc chính đáng của con người”. (Lời nhận định)
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4. Có ý kiến rằng: “Kể nào sống vô cảm, không cỏ tình thương chỉ là một thứ 
quái vật”. (Lời nhận định)

5. Nhà tỉ phú Kim Woo Choong có nói; “Cuộc sống, nếu quay lưng trước nỗi 
đau của kẻ khác chỉ biết hưởng thụ sung sướng cho riêng mình là kẻ vô liêm 
sỉ đáng khinh”. (Nhà tỉ phú Kim Woo Choong)

6. Triết gia Niezsche (người Đức) có nói: “Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sông 
mạnh mẽ”. (Niezsche -  người Đức)

7. Lời nhạc của cô' nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: “Ngày sau sỏi đá cũng cần 
có nhau” (Trịnh Công Sơn).

8. Nhà thơ Xuân Quỳnh có viết: “Làm sao được tan ra. Thành trăm con sóng nhỏ. 
Giữa biển lớn tình yêu. Để ngàn năm còn vỗ”, (trích Sóng -  Xuân Quỳnh).

9. Có ý kiến rằng: “Kẻ mạnh phải biết nâng đỡ kẻ khác trên đôi vai mình”. 
(trích Đời Thừa -  Nam Cao)

HƯỚNG DẨN

I. PHẦN MỞ BÀI
“Hạnh phúc là khát vọng niềm mơ ước chinh đáng của con người 

mà ai ai củng mong cầu tìm kiếm”.
(Lời bày tỏ)

Nhưng kẻ nào xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của kẻ khác, họ là kẻ bất 
nhân, vô liêm sỉ, đáng nguyền rủa. Vậy hạnh phúc là gì? Vì sao hạnh phúc là 
niềm mơ ước khát vọng chính dáng của con người? Và tại sao hạnh phúc không 
thể xây dựng trên nỗi đau của người khác? Ngày nay có kẻ nào xây dựng hạnh 
phúc trên nỗi đau của người khác hay không?

Đế làm sáng tỏ các câu hỏi trên, chúng ta cần bình luận.

II. PHẦN THÂN BÀI

1. Trước tiên chúng ta cần tìm hiếu hạnh phúc là gì?
Có người sẽ trả lời rằng: hạnh phúc là khi mơ ước một vấn đề nào đó đã trở 

thành hiện thực hay hạnh phúc là tìm gặp được đôi tượng cùng đồng cảm và có 
quan niệm sống như mình hay hạnh phúc là làm ra được nhiều tiền, hạnh phúc 
là được hiến máu nhân đạo làm một việc từ thiện hay hạnh phúc là nhìn thấy 
dàn con của mình được ăn no, mặc ấm, khôn lớn trưởng thành.

Vậy hạnh phúc được hiểu và cảm nhận theo nhiều cách, nhiều câu trả lời 
khác nhau nhưng nhìn chung, chúng ta đều hiếu rằng, hạnh phúc là một trạng 
thái cảm xúc sung sướng khi con người thỏa mãn mọi ước nguyện đúng đắn 
chính đáng của chính mình.
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2. Tại sao hạnh phúc là niềm mơ ước khát vọng chính đáng của con người?
Thật sự, ai ai cũng mong cầu được sống, một cuộc sống hạnh phúc. Có người 

muôh có thật nhiều tiền để sống sung sướng theo ý thích, có người thích được 
sẻ chia đồng cảm trước những khó khăn của người khác, có người bằng lòng 
thanh thản những gì mình đang có hay có người được đi lễ chùa, lễ nhà thờ, 
làm từ thiện cũng cảm thấy hạnh phúc... Vậy hạnh phúc bao giờ cũng làm cho 
con người cảm thấy được sông đầy đủ thỏa mãn những ý nguyện của chính 
mình trước cuộc sông, không cảm thấy bị ràng buộc lệ thuộc, áp đặt mà được 
sông với một tinh thần tự nguyện, thoải mái, thanh thản của tâm hồn đó là 
hạnh phúc là một trạng thái sung sướng, là khát vọng chính đáng của con 
người từ xưa cho đến nay.
3. Và tại sao hạnh phức không thế xây dựng trên nỗi đau của người khác?

Đã nói là hạnh phúc, tìm thấy hạnh phúc là khi tâm hồn cảm thấy thoải 
mái, sung sướng, khi ước nguyện, ý nguyện của con người được thực hiện cho 
chính bản thân và cho người khác, cho cộng đồng.

Nhưng cũng có kẻ lại mưu cầu hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc cho chính 
bản thân mình cho gia đình mình trên những nỗi đau khổ của người khác. Họ 
bất châ'p tất cả để đạt được ý muốn, họ: “Phải biết ác, biết tàn nhẫn, để sông 
mạnh mẽ” (Niezsche) để mưu cầu hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, họ là 
những kẻ vô lương tâm, phi nhân tính.
4. Ngày nay, có kẻ nào lại xây dựng hạnh phúc trên  nỗi dau khổ của

người khác hay không?
Trong xã hội hiện nay mà chúng ta đang sống, không thiếu những con người 

đó. Chúng là những kẻ tham tiền, hám tiền, hám lợi như bọn người mua bán 
ma túy, chất trắng, chúng có thể hủy diệt bao tâm hồn trong sáng, bao lớp 
người trẻ không một chút suy tư, xót thương, hôi tiếc vì mục đích là có được 
nhiều tiền để sống sung sướng, hưởng thụ trên nỗi đau cùng sự hủy diệt thân 
thể của người khác hay bọn người buôn bán trẻ em, phụ nữ sẵn sàng cho đàn 
em bắt cóc để làm con tin hay buôn bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục 
cho những kẻ nhiều tiền lắm của chỉ biết sống theo dục vọng thấp hèn của 
chúng. Để có được món tiền béo bở mà tha hồ ăn chơi phè phỡn trên nỗi đau 
của người khác, của đồng loại thì bọn chúng sẵn sàng ra tay bâ't chấp tâ't cả. 
Những hạng người này không thiếu trong cuộc sông của chúng ta hiện nay hay 
những kẻ muốn ăn trên ngồi trước, tham ô, hối lộ, những kẻ lạm dụng chức 
quyền để được sung sướng, hưởng lợi hay chúng có thể là những tên chủ nhà 
cho thuê mướn với những căn nhà ọp ẹp, tồi tàn, ẩm thấp mà người nghèo khổ 
phải đành chấp nhận thuê với một giá cắt cổ và còn biết bao hiện tượng xấu, 
mặt trái khác ngày nay đang ra sức hoành hành, bóc lột, vơ vét trên nỗi đau 
của những người dân nghèo. Thế mà bọn chúng vẫn hả hê, thoả thích, ung
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dung, sung sướng và cho đó là hạnh phúc. Thực chất cảm giác của bọn người đó 
được nêu ra mà chúng cho là niềm hạnh phúc nhưng thực chất không phải thế. 
Vì để có được hạnh phúc, hạnh phúc đích thực và đúng nghĩa của nó là khi 
chúng ta có được một trạng thái cảm xúc tích cực, việc làm của chúng ta phải 
hướng đến cái thiện, cái đẹp, cái chân tình thấm đẫm tính nhân văn chứ 
không thể hành động để đẩy con người xuông vực thẳm, vũng bùn của tội lỗi 
của cái xấu, cái ác là hành động phi nhân tính, phi đạo đức của một bọn người 
độc ác nhẫn tâm như chúng ta đã nêu. Chúng ta lên án và nguyền rủa những 
con người như thế, bọn người như thế. Vì hạnh phúc không thể xây dựng trên 
nỗi đau của người khác mà hạnh phúc là; “Làm sao được tan ra. Thành trăm 
con sóng nhỏ. Giữa biển lớn tình yêu. Để ngàn năm còn vỗ”, (trích Sóng -  
Xuân Quỳnh). Đó mới là hạnh phúc đích thực là ước vọng chính đáng của con 
người. Đúng như lời ngạn ngữ phương Tây đã nói: “Khi ta sinh ra đời, mọi 
người đều cười nhưng riêng ta thì khóc. Nhưng ta phải sông như thế nào để khi 
ra đi, mọi người đều khóc nhưng riêng ta vẫn mỉm cười”.

III. PHẦN KẾT BÀI

Ý nghĩa của đề bài trên là bài học vô cùng quý báu cho mọi người khi tìm 
đến hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có được đó là niềm vui, sự thanh thản, niềm 
sung sướng trong tâm hồn khi ý nguyện, ước nguyện đã trở thành hiện thực. 
Không bao giờ xây dựng hạnh phúc, có được hạnh phúc trên nỗi đau của đồng 
loại mà hạnh phúc chỉ có sự chủ động, tự nguyện thành tâm để cùng đồng cảm 
chia sẻ trước nỗi đau khổ của người khác, của đồng loại cũng chính là cách để 
chúng ta tìm thây hạnh phúc trong cuộc đời này.

B. PHẦN NGHỊ LUẬN VÃN HỌC: (4đ)

Đề bài: T ron g tru yện  ngắn “R ừng X à N u” củ a  nhà văn Nguyễn  

T rung Thành có đoạn trích  sau đây:

... “N ó h ấ t  h à m  r a  h iệu  th ằ n g  lín h  to b éo  n h ất. C húng n ó đ ã  
ch u ẩ n  b ị sẵn  cả . T h ằn g  lín h  m ở tú i se (b a o  đ ạn ) lấy  r a  m ột nhúm  
g iẻ  đ ã  tẩm  d ầ u  X à Nu. N ó qu ấn  g iẻ  lên  m ười đ ầ u  n gón  tay  TNÚ. 
R ồi n ó cầ m  lấy  m ột cây  lửa. N hưng th ằ n g  D ục b ả o :

-  Đ ể đ ó  c h o  tau  

N ó g iậ t  lấy  cây  lửa.

TNú k h ô n g  k êu  lên  m ột tiến g  n ào. A nh trỢn m ắt n h ìn  th ằ n g  Dục. 
N ó cư ời sằn g  sặc . N ó g í  cây  lử a  lạ i  sá t  m ặt an h :
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-  C oi k ĩ  c á i  m ặt th ằ n g  cộn g  sản  m uốn cầ m  vũ k h í  này  xem  sao  
n ào  ! S ô  k iế p  ch ú n g  m ày k h ô n g  p h ả i  là  cầ m  g iá o , m ác.

-  B ỏ  c á i  m ộng  cầ m  g iá o  m ác đ i n g h e k h ô n g  !

Một ngón  tay TNú b ốc  cháy , h a i  ngón, b a  ngón . K h ôn g  có  g ì  
đượm  b ằ n g  n h ự a  X à Nu. L ử a  b ắ t  r ấ t  n h an h . Mười ngón  tay đ ã  
th à n h  m ười ngọn  đuốc.

TNÚ n h ắm  m ắ t lạ i, r ồ i m ở  m ắt ra , trừng trừng.

T rời ơi ! C h a  m ẹ ơ i ! A nh k h ô n g  cảm  th ấy  lử a  ở  m ười đ ầ u  ngón  
tay nữa. A nh n g h e  lử a  ch á y  tron g  lò n g  ngực, ch á y  ở  bụng. Máu 
a n h  m ặn  c h á t  ở  d ầ u  lưỡi. R ăn g  an h  đ ã  cắn  n á t m ôi an h  rồ i. Anh  
k h ô n g  k êu  lên . A nh Quyết n ó i: “N gười cộ n g  sản  k h ô n g  th èm  kêu  
van ...” TNú k h ô n g  thèm , k h ô n g  th èm  k êu  van. N hưng trờ i ơi ! 
Cháy, C háy  c ả  ru ột d ấy  rồ i ! Anh Quyết ơi ! C háy  ! TNú sẽ k h ô n g  
k êu  ! K h ôn g  !”.

(T rích  “Rừng X à N u” -  Nguyễn Trung Thành). 

Anh (chị) phân tích  đoạn trích  trên  đế làm  sáng tỏ phẩm  ch ất  
đẹp củ a  người chiến  sĩ trẻ  TNÚ trên  vùng đ ất Tây Nguyên thời 
chống Mỹ.

+ Những kiến thức cần  nắm:
1. Nhà thơ Tô Hữu có viêt: “Chúng muốn đôt ta thành tro hụi. Ta hóa vàng 

nhăn phấm lương tâm. Chúng muốn biển ta thành ô nhục. Ta làm sen thơm 
ngát giữa đầm”, (trích Máu và Hoa -  Tô Hữu).

2. Nhà văn Musset -  Pháp có nói: “Không có gì cao cả hơn một sự đau đớn lớn”. 
(Musset -  Pháp)

3. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: “Xiềng xích chúng hay không khóa được. 
Trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chứng hay không bắn dược. Lòng 
dân ta yêu nước thương nhà”, (trích Đất Nước -  Nguyễn Đình Thi)

4. Lời cố nhân có nói: “Uy vã bất năng khuất”. (Lời cố nhân)

5. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết; “Đất Nước là máu xương của mình. 
Phái biêt găn bó và san sẻ. Phai biết hỏa thăn cho dáng hình xứ sở. Làm 
nên Đất Nước muôn đời”, (trích Đất Nước -  Nguyễn Khoa Điềm).

6. Có lời bày tỏ về nhân vật TNú rằng: “Mười ngón tay của TNú như mười 
ngọn duôc sông, toát lên sự kiên cường, dũng cảm bất khuất của người chiến 
sĩ trẻ trên vùng đất Tây Nguyên thời chống Mỹ”. (Lời bày tỏ)
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HƯỚNG DẪN
I. PHẦN GIỚI THIỆU

“Chúng muốn đốt ta thành tro bụi 
Ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm 
Chúng muốn biến ta thành ô nhục 
Ta làm sen thơm ngát giữa đầm”.

(Trích Máu và Hoa -  Tô Hữu).
Những vần thơ trên của nhà thơ Tô' Hữu như đưa chúng ta nhớ đến truyện 

ngắn “Rừng Xà Nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành trích trong tập truyện 
“Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc”. Tác giả đă khắc họa hình ảnh 
TNú, người chiến sĩ trẻ trên vùng đất Tây Nguyên thời chống Mỹ cũng mang 
một vẻ đẹp, một phẩm chát đáng trân quý như thế !

II. PHÂN TRỌNG TÂM
Phẩm  chât dẹp của TNÚ trong đoạn văn trích trên.
+ Vẻ đẹp 1:
-  TNú vì quá bức xúc, phẫn nộ trước hành động tàn bạo, dã man của bọn 

giặc đối với vợ con anh, cuối cùng TNú đã rơi vào tay giặc đúng như âm mưu đê 
hèn của kẻ thù. TNú ! Anh bị bọn giặc tra tấn như thê nào? Bọn giặc đã dự 
tính muốn dốt hai bàn tay của TNú bằng nhựa Xà Nu nhằm khủng bô, uy hiếp 
tinh thần người dân Xô Man sẽ không còn dùng giáo, mác đế chống lại bọn 
chúng. Rồi chúng quân giẻ đã tẩm nhựa Xà Nu lên mười đầu ngón tay của anh 
rồi dùng một cây lửa đôt lên. Nhựa Xà Nu bắt lửa rất nhanh, rất nóng và hai 
bàn tay của TNú phựt cháy như mười ngọn đuốc sông. Nhưng lạ thay ! Lúc ấy: 
“TNú không kêu lên một tiếng nào”. Anh trợn mắt nhìn thằng Dục -  tên tiếu 
đội trưởng như biểu hiện lòng căm thù sôi sục dâng lên cao độ trong tâm hồn 
anh. Dù nhựa Xà Nu rất nóng vô cùng nhưng anh vẫn cô chịu đựng: “Không 
kêu lên một tiếng nào” là thể hiện sự kiên cường, gan dạ, bâ't khuất của người 
chiến sĩ trẻ TNú. Anh đã bấm bụng chịu sự đau đớn của thân xác đế giữ đúng 
lời dặn dò của anh Quyết đã từng nói với anh: “Người cộng sản không thèm kêu 
van”. Và thật sự trước hành động dã man như thế, nhựa Xà Nu nóng dến 
khủng khiếp như thê nhưng TNú vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh: “TNú không 
thèm, không thèm kêu van”. Đây là một hành động gan dạ, dũng cảm để giữ 
tròn phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản trước kẻ thù là vẻ đẹp: “Uy vũ bất 
năng khuất”.

-  Nhấn mạnh: Mặc dù TNú đang ở thê bị động, bị tra tấn hết sức dã man 
nhưng anh vẫn thể hiện sự kiên cường, dũng cảm không khuât phục trước kẻ 
thù dó chính là thước đo lòng yêu nước là tình yêu cách mạng đã thấm đẫm 
trong tâm hồn anh. Hình ảnh của TNú mãi mãi là tấm gương sáng, ngọn đuôc
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sáng tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội của anh cho người dân Xô Man trong 
chiến đấu mãi mãi là một phẩm chất đẹp của người chiến sĩ trẻ. Quả thật: 
“Không có gì cao cả hơn một sự đau đớn lớn”. (Musset -  Pháp). TNú là con 
người mang vẻ đẹp như thế.

+ Vẻ dẹp 2
Một hình ảnh thật xúc động lẫn căm phẫn trong lòng người đọc, khi nhìn 

thấy: “Mười ngón tay của TNú thành mười ngọn đuốc”. Sức nóng của nhựa 
Xà Nu đã thấm vào mười ngón tay của anh quả là sức nóng khủng khiếp nhưng 
đôi mắt của TNú lúc ấy vẫn mở ra “trừng trừng” vào kẻ thù là biểu hiện sự 
phẫn nộ, căm thù giặc lên đến đỉnh điểm trong tâm hồn TNÚ. Đặc biệt, nhà 
văn đã di sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật, cảm nhận được trong con 
người của TNú, anh đang chịu đựng sức nóng của nhựa Xà Nu, anh đang chông 
lại nó, chế ngự nó để làm chủ bản thân bằng cách: “Răng anh đã cắn nát môi 
anh rồi”. Lạ thay ! lúc ấy: “Anh không cảm thấy lửa cháy ở mười dầu ngón tay 
nữa”. Chứng tỏ anh đang cô chịu đựng và không chế sự đau đớn của cảm giác 
của thân xác và: “Anh đã nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy ở bụng”. Quả 
thật lúc này, lờng căm thù giặc đã dâng lên như sóng trào, sục sôi trong tâm 
hồn TNú, vì anh đã nhận thức, hiểu rõ âm mưu thâm độc, thủ đoạn đê hèn và 
hành động tàn bạo, dã man của giặc đối với anh, vợ con anh cùng người dân 
làng Xô Man của anh. Chính vì thê lòng căm thù của TNú đối với bọn giặc lại 
càng sục sôi hơn, căm phẫn hơn và TNú mới cảm nhận: “Nghe lửa cháy trong 
lồng ngực, cháy ở bụng”. Như vậy, trong tình huống này, sự cảm nhận của TNú 
không còn thuộc về cảm giác về thân xác mà sự cảm nhận thuộc về ý thức, ý 
thức về lòng căm thù giặc sâu sắc của TNú chính là vẻ đẹp, thước đo lòng yêu 
nước, yêu cách mạng, yêu quê hương đã thấm đẫm trong tâm hồn Tnú tự bao 
giờ. TNú mãi mãi là hình tượng nghệ thuật đẹp về hình ảnh người du kích, 
người chiến sĩ trẻ trên vùng đất Tây Nguyên thời chống Mỹ thật đáng trân quý 
tự hào.

II. PHẦN KẾT BÀI
Đoạn văn trên mang khuynh hướng sử thi. Nhà văn đã đi sâu vào đời sống 

nội tâm nhân vật, xây dựng những tình huống gây cấn đầy kịch tính, ngôn ngữ 
giàu tính nhân văn. Lời thoại của nhân vật rất thật.

Nhà văn đã khắc họa thành công nhân vật TNú, người chiến sĩ trẻ của vùng 
đất Tây Nguyên thời chông Mỹ thật gan dạ, kiên cường, bất khuất trước hành 
động tàn bạo dã man đê hèn của kẻ thù. Dù: “Chúng muốn dốt TNú thành tro 
bụi. TNú vẫn hóa vàng nhân phẩm lương tăm”. Phải chăng, TNú là biểu tượng 
cho lương tâm của thời đại của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong 
chiến đấu và trong niềm kiêu hãnh tự hào.
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